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MỞ ĐẦU 
1. Tính cấp thiết của luận án 

Kể  ừ xa x a ch   ế   ay, và g      chiếm mộ  vị   í   a    ọ g     g x  

hội. T   g  ấ  cả c c dâ   ộc, c c kh  vực, c c  hời  ại, c c  ề  vă  mi h    c biế  

 ế , c    g ời  ề     d  g và g. Và g       à mộ  kim   ại có gi    ị ki h  ế hà g 

 ầ  - mộ  hà g hóa  ặc biệ  và   ở  hà h mộ  bộ  hậ  kh  g  hể   ch  ời     g hệ 

 hố g  iề   ệ  hế giới. Mặc dù hiệ   ại chức  ă g  iề   ệ của và g kh  g cò   õ     

 h   hời k  bả  vị và g,    g Chí h  hủ c c   ớc vẫ  d y     mộ      g và g    g 

kể     g dự    . B   cạ h c c c  g c   ài chí h kh c, và g vẫ  chứ g  ỏ vai   ò 

  a    ọ g của m  h  h  mộ  c  g c   ài chí h. Tại Việ  Nam, giố g  h   hiề  

  ốc gia kh c     g kh  vực và  hế giới, và g      gi  mộ  vị  hế  ặc biệ    an 

  ọ g     g  ời  ố g KT-XH. Nh  g  ăm gầ   ây, cù g với  ự  h     iể  của 

TTCK,  hị    ờ g bấ   ộ g  ả ,  hị    ờ g và g  gày cà g   ở       i  ộ g. Cùng 

với  ự gia  ă g của  ố     g  hà  ầ     và  h  cầ  m a b   và g, c c  à  gia  dịch 

vàng cũ g    c h  h  hà h và có x  h ớ g  ă g    . Ng ài c c gia  dịch m a b   

và g d ới h  h  h i vậ  chấ ,   ại h  h ki h d a h và g  hi vậ  chấ , ki h d a h 

vàng       ài kh ả  cũ g bắ   ầ     c   iể  khai. C c  ghiệ  v  ki h d a h và g 

cũ g  gày mộ   a dạ g h  . T y  hi  , b   cạ h  h  g  hà h c  g, h ạ   ộ g của 

 hị    ờ g và g  ói ch  g, h ạ   ộ g ki h d a h và g của c c c   ở ki h d a h 

và g  ói  i  g vẫ  cò  chứa  ự g  hiề  bấ  cậ ,  iềm ẩ   hiề   ủi    và gây bấ  ổ  

ch   ề  KT-XH. Chấ      g và g ch a  ạ   ới  ộ ch ẩ  hóa; việc gia  dịch m a 

bán, ch yể   h   g và g ch a  h ậ   iệ . Q y chế h ạ   ộ g ki h d a h và g 

kh  g  hấ      ,  hị    ờ g và g     g   ớc và   ốc  ế ch a  i    h  g. Đặc biệ , 

thời gia  gầ   ây, cù g với  ự biế   ộ g của  hị    ờ g và g  hế giới,  hị    ờ g 

và g Việ  Nam    chứ g kiế   h  g biế   ộ g bấ   h ờ g về gi  cả và c c h ạ  

 ộ g của  hị    ờ g. Nhà   ớc  hải  ối mặ  với  hiề   h ch  hức khi   a  a c c 

chí h   ch và biệ   h   ca   hiệ   hị    ờ g ba  gồm chí h   ch   ả   ý XNK 

và g, chí h   ch   ả   ý h ạ   ộ g ki h d a h và g miế g, chí h   ch  iề   iế  

h ạ   ộ g ki h d a h và g, chí h   ch   ả   ý ki h d a h và g   a  ài kh ả … 

Bên cạ h  h  g kế    ả  ích cực  h   ừ g b ớc b  h ổ   hị    ờ g và g, hạ  chế 

   h   ạ g  àm gi ,  ầ  c        hị    ờ g,   yề    i của  g ời dâ     c  ảm bả … 

 h  c c chí h   ch   ả   ý  hà   ớc hiệ  hà h  ối với h ạ   ộ g ki h d a h và g 

vẫ  ch a  ạ     c hiệ    ả m  g   i: C c chí h   ch   y  ị h về chức  ă g   ả  

lý  hà   ớc  ối với h ạ   ộ g ki h d a h và g kh  g  ồ g  hấ , cò  phân tán, 
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 hiế   õ  à g, việc   y  ị h  iề  kiệ   ham gia ki h d a h và g miế g ch a  hực  ự 

h    ý,  h ế   ấ  c c   ại  h ế khi NK và g ch a h    ý dẫ   ế   g y c  gây bấ  ổ  

ch   hị    ờ g, ch a có   y  ị h c   hể     g   ả   ý  hị    ờ g gia  dịch... V  vậy, 

 ghi   cứ   hực   ạ g chí h   ch   ả   ý  hà   ớc  ối với h ạ   ộ g ki h d a h 

vàng  ể  ừ  ó  ề x ấ   ị h h ớ g và giải  h   h à   hiệ  chí h   ch   ả   ý của 

Nhà   ớc  ối với h ạ   ộ g ki h d a h và g ở Việ  Nam  ừ  ay  ế   ăm 2020,  ầm 

nhìn  ế   ăm 2025  hằm  ảm bả  ch   hị    ờ g  h     iể  ổ   ị h và có hiệ    ả 

 à hế   ức cầ   hiế  và có ý  ghĩa  hực  iễ  cấ  b ch. 

2. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu 

2.1. Mục tiêu nghiên cứu 

Đề x ấ  mộ   ố  ị h h ớ g và giải  h   h à   hiệ  chính sách   ả   ý nhà 

  ớc  ối với h ạ   ộ g ki h d a h và g ở Việ  Nam giai   ạ   ừ  ay  ế   ăm 

2020,  ầm  h    ế   ăm 2025. 

2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 

 Về mặ   ý   ậ : Hệ  hố g hóa c c c   ở  ý   ậ  về  hị    ờ g và g, c c h ạ  

 ộ g ki h d a h và g, chí h   ch   ả   ý  hà   ớc  ối với h ạ   ộ g ki h d a h 

và g, c c  hâ   ố ả h h ở g  ế  chí h   ch   ả   ý  hà   ớc  ối với h ạ   ộ g 

kinh doanh vàng, các tiê  chí    h gi  mức  ộ h à   hiệ  của chí h   ch   ả   ý 

 hà   ớc  ối với h ạ   ộ g ki h d a h và g. 

 Về mặ   hực  iễ :  

- Phâ   ích  hực   ạ g  hị    ờ g và g, c c h  h  hức ki h d a h và g và c c 

chủ  hể ki h d a h và g ở Việ  Nam, diễ  biế  gi   hị    ờ g Việ  Nam     g 2 giai 

  ạ : giai   ạ     ớc  ăm 2010 và giai   ạ   ừ  ăm 2010-2014 (L ậ      ấy mốc 

 ăm 2010  ể  hâ  chia giai   ạ   ghi   cứ  v      g  ăm  ày, h ạ   ộ g  à  và g 

và kinh doanh và g   a  ài kh ả  chí h  hức bị Nhà   ớc chấm dứ ,    h dấ  b ớc 

 g ặ      g   a   iểm   ả   ý  hị    ờ g và g  ại Việ  Nam     g  hời gia    a). 

 - Phâ   ích  hực   ạ g chí h   ch   ả   ý của Nhà   ớc  ối với h ạ   ộ g 

ki h d a h và g ở Việ  Nam     g 2 giai   ạ : giai   ạ     ớc  ăm 2010; giai   ạ  

 ừ  2010-2014, chỉ  a  h  g     iểm,  h  g hạ  chế bấ  cậ  và  g y    hâ   h  g 

bấ  cậ      g chí h   ch   ả   ý  hà   ớc  ối với h ạ   ộ g ki h d a h và g ở 

Việ  Nam. 

- X c  ị h m c  i  ,   a   iểm và  ị h h ớ g  h     iể   hị    ờ g và g và 

c c h ạ   ộ g ki h d a h và g ở Việ  Nam  ừ  ay  ế   ăm 2020,  ầm  h    ế   ăm 

2025  hù h   với  hực  iễ   h     iể  KT-XH Việ  Nam và  hế giới. 
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- Đề x ấ   ị h h ớ g và giải  h   h à   hiệ  chính sách   ả   ý  hà   ớc 

 ối với h ạ   ộ g ki h d a h và g ở Việ  Nam     g giai   ạ   ừ  ay  ế   ăm 

2020,  ầm  h    ế   ăm 2025. 

3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 

3.1. Đối tượng nghiên cứu 

Đối     g  ghi   cứ  của   ậ      ậ      g và  h ạ   ộ g ki h d a h và g, 

chính   ch   ả   ý của  hà   ớc  ối với h ạ   ộ g ki h d a h và g, c c yế   ố ả h 

h ở g  ế  chí h   ch   ả   ý của Nhà   ớc  ối với h ạ   ộ g ki h d a h và g, 

c c  i   chí    h gi  mức  ộ h à   hiệ  của chí h   ch và   c  ộ g của chí h   ch 

 ế  h ạ   ộ g ki h d a h và g. 

3.2. Phạm vi nghiên cứu 

* Về nội dung   

+ Đối     g ki h d a h vàng: Đối     g ki h d a h của  hị    ờ g và g  ấ  

 a dạ g ba  gồm và g vậ  chấ  (gồm và g miế g, và g  hỏi, và g   a g  ức…) và 

và g ghi  ổ (và g  ài kh ả ). Để  ảm bả   í h ch y    â  của   ậ    ,     g   ậ  

án này NCS chỉ  ậ      g  ghi   cứ  sâu về  hực   ạ g ki h d a h và chí h   ch 

  ả   ý nhà   ớc  ối với ki h d a h và g miế g và và g  ài kh ả . 

+ Chủ  hể   ả   ý h ạ   ộ g ki h d a h và g: Tham gia   ả   ý h ạ   ộ g 

ki h d a h và g có  hiề  chủ  hể: Chí h  hủ, NHNN, các bộ,  gà h  i     a  và 

c c  ổ chức  ự   ả  (Hiệ  hội ki h d a h và g, Sà  gia  dịch và g). T y  hi  , 

l ậ     chỉ  ậ      g  ghi   cứ  chủ  hể  ổ chức   ả   ý  hị    ờ g và g  à Chính 

 hủ và NHNN. 

+ Kh ch  hể chị   ự   ả   ý  hà   ớc  ối với h ạ   ộ g ki h d a h và g: 

C c chủ  hể  hực hiệ  h ạ   ộ g ki h d a h và g       hị    ờ g (ba  gồm c c DN 

kinh doanh vàng và các NHTM). 

+ H  h  hức ki h d a h vàng: Thị    ờ g và g có  hiề  h  h  hức ki h 

d a h kh c  ha   h  g   ậ     chỉ giới hạ   ghi   cứ  với c c h  h  hức ki h 

doanh sau: Kinh doa h và g vậ  chấ , ki h d a h và g       ài kh ả  và dịch v  

 hậ  g i  iế  kiệm vàng, cho vay vàng. 

* Về thời gian  

+ L ậ      ghi   cứ   hực   ạ g  hị    ờ g và g, h ạ   ộ g ki h doanh và 

chí h   ch   ả   ý  hà   ớc  ối với h ạ   ộ g ki h d a h và g    ng 2 giai   ạ : 

giai   ạ     ớc  ăm 2010 và giai   ạ   ừ  ăm 2010  ế   ăm 2014. 
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+ Thời gia     d  g  ề x ấ   ị h h ớ g và giải  h   h à   hiệ  chí h   ch 

 ừ  ay  ế   ăm 2020 và  ầm  h    ế   ăm 2025. 

4. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài nghiên cứu 

- Luận án bổ sung tri thức mới về quản lý hoạ   ộng kinh doanh vàng, làm tài 

liệu tham khảo cho các c    a    ản lý  hà   ớc  ối với hoạ   ộng kinh doanh 

vàng, các chủ thể kinh doanh vàng, giáo viên và sinh viên của c c    ờ g Đại học 

có học phần nghiên cứu về hoạ   ộng kinh doanh vàng và chính sách quản lý của 

Nhà   ớc  ối với hoạ   ộng kinh doanh vàng. 

- Nâ g ca   ă g  ực nghiên cứ   ộc lập cho NCS về hoạ   ộng kinh doanh 

vàng và chính sách quản lý  hà   ớc  ối với hoạ   ộng kinh doanh vàng. 

- C c  ề xuất hoàn thiện và nâng cao hiệu lực của chính sách nế     c áp 

d ng trong thực tiễn sẽ góp phần xây dựng thị    ờng vàng Việt Nam phát triển an 

toàn và bền v ng. 

5. Kết cấu luận án 

Ng ài  ời mở  ầ  và kế    ậ ,   ậ        c kế  cấ   hà h 4 ch   g:  

Ch   g 1: Tổ g   a     h h  h  ghi   cứ  và  h   g  h    ghi   cứ . 

Ch   g 2: C   ở  ý   ậ  và  hực  iễ  về chí h   ch   ả   ý  hà   ớc  ối với 

h ạ   ộ g ki h d a h và g     g  ề  ki h  ế  hị    ờ g. 

Ch   g 3: Thực   ạ g chí h   ch   ả   ý  hà   ớc  ối với h ạ   ộ g ki h 

d a h và g ở Việ  Nam. 

Ch   g 4: Đị h h ớ g và giải  h   h à   hiệ  chính sách   ả   ý  hà   ớc 

 ối với h ạ   ộ g ki h d a h và g ở Việ  Nam. 
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Chƣơng 1 

TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU  

VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu 

Với  í h chấ    a    ọ g và  hạy cảm của và g,  hời gia  gầ   ây  hực   ạ g 

h ạ   ộ g ki h d a h và g và c c chí h   ch   ả   ý  iề   iế   hị    ờ g và g của 

Chí h  hủ     h  hú     c  hiề   ự   a   âm của c c  hà  ghi   cứ  ở cả     g và 

 g ài   ớc.  

1.1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu trong nước 

Các công trình  ghi   cứ     g   ớc về  ĩ h vực   ả   í và ki h d a h và g 

 hời gia    a  h ờ g  ghi   cứ  về c c giải  h    â g ca  hiệ   ực   ả   ý  hà   ớc 

 ối với  hị    ờ g và g và h ạ   ộ g ki h d a h và g, các giải  h    ể h y  ộ g 

và g dự         g dâ , c c giải  h    h     iể  h ạ   ộ g ki h d a h và g và  hị 

   ờ g và g, về h ạ   ộ g ki h d a h và g của c c NHTM... 

1.1.1.1. Những nghiên cứu về giải pháp nâng cao hiệu lực và hiệu quả quản 

lý nhà nước đối với thị trường vàng và hoạt động kinh doanh vàng  

 Thứ nhất,  ề  ài “Đổi mới cơ chế quản lý hoạt động kinh doanh vàng ở Việt 

Nam”, 2001, của   c giả Đi h Nh  Bả g     hâ   ích  hực   ạ g  hị    ờ g và g và 

c  chế   ả   ý h ạ   ộ g ki h d a h và g ở   ớc  a giai   ạ   ừ  ăm 1993   ở về 

   ớc, giai   ạ  1993  ế   ăm 2000,   a  a  h  g    h gi  về chí h   ch   ả   ý 

và g của Nhà   ớc Việ  Nam,  ặc biệ   à mộ   ố  hậ  x   về chí h   ch   ả   ý 

và g  he  Nghị  ị h 174/1999/NĐ-CP. T    c   ở  h  g bấ  cậ  của chí h   ch, 

 ồ g  hời    ớc y   cầ  của  ổi mới c  chế   ả   ý h ạ   ộ g ki h d a h và g  à 

 hải  ạ  m i    ờ g ki h d a h  h  g  h   g, có chí h   ch  ò  bẩy ki h  ế kh yế  

khích các DN  ầ      h     iể  c c c   ở SX và g   a g  ức, mỹ  ghệ với c  g 

 ghệ hiệ   ại  ạ   a c c  ả   hẩm chấ      g  ố , kỹ  h ậ   i h xả  với gi   hà h hạ 

 ủ  ức cạ h   a h  ại  hị    ờ g     g   ớc và h ớ g  ới XK, mặ  kh c cầ  có c   ở 

 ể Nhà   ớc có  hể  iề  hà h  hị    ờ g và g  he   ị h h ớ g XHCN,   c giả    

  a  a c c giải  h    a : (1) N     a và g  a khỏi kh i  iệm  g ại hối ; (2) Không 

      y  ị h c  chế   ả   ý  i  g  ối với h ạ   ộ g ki h d a h và g; (3) Giải  h   

về chí h   ch NK và g  g y    iệ   à cầ  h  h  hà h     g  âm gia  dịch và g 

 g y    iệ ; (4) Giải  h   về chí h   ch   y h ạch  h     iể  c c  ổ chức ki h 

d a h và g c   hể  ối với hệ  hố g DN  hà   ớc và  ối với hệ  hố g     hâ  và  ối 
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với c c DN có vố   ầ       ớc  g ài. B   cạ h  ó,   c giả cò   ề x ấ  mộ   ố kiế  

 ghị  hằm  ảm bả   hực hiệ  c c giải  h    h : (i) Chỉ h   a hệ  hố g vă  bả  

 h     ậ  ch   hù h   với  i h  hầ   ổi mới; (ii) Có chí h   ch  h ế h    ý; (iii) 

Nghi   cứ  ba  hà h c c   y  ị h  hù h   h    àm c   ở  h    ý ch  việc h y 

 ộ g  g ồ  vố  bằ g và g; (iv) Thành  ậ      g  âm gia  dịch và g; (v) Nâng cao 

vai   ò của c c  ổ chức hỗ      h     iể   gà h kim hoàn; (vi) Từ g b ớc  h     iể  

 ghiệ  v  ki h d a h và g  he   h  g  ệ   ốc  ế và ki h d a h và g       hị    ờ g 

  ốc  ế ; (vii) T a h  hủ  ự hỗ     của c c  ổ chức   ốc  ế  gà h kim h à  [2]. 

Thứ hai,  ề  ài “Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý kinh doanh vàng theo 

chức năng của NHTW”, 2011, của ThS. Ng yễ  Vâ  A h mới chỉ  ghi   cứ  về 

giai   ạ     ớc  ăm 2011 khi c c chí h   ch ch a có      hiề   hay  ổi dẫ   ế  

c c  hâ   ích vẫ  ch a  hù h   ch  giai   ạ  mới ( a   ăm 2012). Đề  ài mới chỉ 

dừ g  ại ở mức  ộ  hâ   ích  ịch     iề  hà h  hị    ờ g và g của NHNN cũ g  h  

  a  a  h  g dự b   về diễ  biế  của  hị    ờ g     g giai   ạ  mới. C   hể,     g 

 ề  ài của m  h,   c giả Ng yễ  Vâ  A h      a  a    h gi  về  hực   ạ g c ng tác 

  ả   ý và g  h ộc DTNHNN và h ạ   ộ g   ả   ý  hị    ờ g và g của NHNN, 

 ặc biệ   à h ạ   ộ g ki h d a h và g       ài kh ả   hời gia    a  ồ g  hời  hâ  

 ích  h  g bấ  cậ ,  ủi        g c  g   c   ả   ý và g  h ộc DTNHNN và h ạ  

 ộ g   ả   ý  hị    ờ g và g     g   ớc  h ộc chức  ă g của NHNN. Kế    ả 

 ghi   cứ  ch   hấy,   a  hâ   ích  hực   ạ g h ạ   ộ g ki h d a h và g của c c 

TCTD trong c c  ĩ h vực XNK và g, SX và g miế g, ki h d a h và g       ài 

kh ả  ở   ớc  g ài và ki h d a h  à  gia  dịch và g, h ạ   ộ g h y  ộ g và ch  

vay bằ g và g, có  hể  hậ   hấy mộ   ố bấ  cậ      g c  g   c   ả   ý h ạ   ộ g 

ki h d a h và g và  h  g  ủi    của c c TCTD khi  ham gia  hị    ờ g và g. Mộ  

c  chế XNK và g h    ý cù g với c c biệ   h   ca   hiệ  của NHNN  ẽ giảm  hiể  

 ủi    ch  c c TCTD cũ g  h   ă g c ờ g vai   ò   ả   ý và ổ   ị h  hị và g     g 

câ   ối ch  g của  ề  ki h  ế. B   cạ h  ó, c  chế   ả   ý h ạ   ộ g SX vàng 

miế g cũ g cầ     c  ổi mới với  ự  hối h    ồ g bộ của c c  gà h. Đối với h ạ  

 ộ g ki h d a h và g kh  g gắ   iề  với và g vậ  chấ   h  ki h d a h và g      

 ài kh ả  ở   ớc  g ài và ki h d a h  à  gia  dịch và g, c    a    ả   ý kh  g 

kh yế  khích h ạ   ộ g  ày. Với chức  ă g  à c    a    ả   ý nhà   ớc  ối với 

h ạ   ộ g ki h d a h và g, NHNN cù g c c bộ, ngành liên quan cầ   à       ổ g 

 hể c c   y  ị h   ả   ý h ạ   ộ g ki h d a h và g  hằm giải   yế  c c v ớ g 

mắc và bấ  cậ  cò   ồ   ại [1]. 
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Thứ ba,  ề  ài “Giải pháp quản lý thị trường vàng tại Việt Nam”, 2013, của 

TS. Ng yễ  Đức T   g  iế  cậ ,   ậ  giải mộ  c ch có hệ  hố g c c vấ   ề  i     a  

 ế   hị    ờ g và g  ừ  ó  hâ   ích và c   hể hóa c c  ội d  g về   ả   ý nhà   ớc 

 ối với  hị    ờ g và g. Dựa      ki h  ghiệm   ốc  ế,  ề  ài  ú   a    c  hiề  bài 

học h   ích dà h ch  c c  hà h ạch  ị h chí h   ch Việ  Nam về  iề  hà h  hị 

   ờ g     g bối cả h bấ  ổ  ki h  ế vĩ m  cũ g  h    ả   ý  ĩ h vực XNK vàng, SX, 

ki h d a h và g   a g  ức mỹ  ghệ, h ạ   ộ g  à  và g và  h     iể  c c h  h  hức 

 ầ     hiệ   ại. Đề  ài     hâ   ích,    h gi  mộ  c ch  â   ắc,   à  diệ  có hệ  hố g 

 h  g   c  ộ g của chí h   ch   ả   ý  hị    ờ g và g     g     khứ, của Nghị  ị h 

24/2012/NĐ-CP cũ g  h  Th  g    16/2012/TT-NHNN cù g c c vă  bả   i     a  

 ế   hị    ờ g  he   ừ g  ĩ h vực   ả   ý. Q a  hâ   ích,  hóm  ghi   cứ     chỉ  a 

   c mộ   ố  ồ   ại và  g y    hâ  của  h  g  ồ   ại     g c  g   c   ả   ý  hị 

   ờ g và g  ại Việ  Nam. T    c   ở  hâ   ích,    h gi   hực   ạ g   ả   ý  hị 

   ờ g và g Việ  Nam kế  h   với bài học ki h  ghiệm   ốc  ế,  ề  ài     ề x ấ  mộ  

 ố kh yế   ghị   ả   ý  hị    ờ g và g cả     g  gắ  hạ  và dài hạ , với m c  i   

   ớc mắ    ại bỏ dầ  hiệ      g “vàng hóa”,  ồ g  hời bả   ảm ổ   ị h  hị    ờ g 

    g bối cả h  ề  ki h  ế diễ  biế   hức  ạ . Đề  ài    xây dự g  hà h c  g hai m  

h  h b   gi  và g ch  Việ  Nam  à m  h  h ARIMA và m  h  h hồi   y  ộ g, cù g 

m  h  h  ị h     g về   y m  và g dự         g dâ , hỗ      ắc  ực         h h ạch 

 ị h chí h   ch   ả   ý  hị    ờ g và g [35]. 

Ngoài ra, còn có  hể kể  ế  mộ   ố bài viế      g hội  hả  kh a học: “Thị 

trường vàng Việt Nam - Những vấn đề đặt ra”, 3/2011. Trong  ó, bài viế  của   c 

giả TS. Ng yễ  Thị Tha h H   g      a  a c c giải  h    a   hằm  ồ g bộ,  â g 

ca  hiệ   ực và hiệ    ả   ả   ý của Nhà   ớc  ối với h ạ   ộ g ki h d a h và g: 

(1) H à   hiệ  hệ  hố g VBQPPL hiệ  hà h  iề   iế  h ặc có  i     a   ế    ả   ý 

h ạ   ộ g ki h d a h và g  ể  hố g  hấ  vai   ò   ả   ý h ạ   ộ g kinh doanh vàng 

của NHNN  he   ú g   y  ị h  ại kh ả  17  iề  4 L ậ  NHNN Việ  Nam  ố 

46/2010/QH12; (2) Xây dự g  i   chí c   hể  ể  hâ  biệ  và g “có tính chất tiền 

tệ”; và g có hàm     g ca ; và g   a g  ức mỹ  ghệ; (3) Phâ  biệ  mức  h ế   ấ  

XK h ặc NK  ối với và g “có tính chất tiền tệ” h ặc và g có hàm     g ca ;  ối 

với và g   a g  ức, mỹ  ghệ h ặc và g có hàm     g  hấ . Gi   g y   mức  h ế 

  ấ  10%  ối với và g hàm     g ca  và hạ mức  h ế   ấ  x ố g 5%  ối với và g 

có hàm     g  hấ ; (4) Khi    có mức  h ế   ấ  h    ý  ể  iề   iế  XNK và g,  ới 

 ỏ g dầ  và  iế   ới xóa bỏ việc cấ      a XNK và g  ể việc  i    h  g  hị    ờ g 

và g     g   ớc và  hế giới    c  i h h ạ ,  he  c  chế  hị    ờ g; (5) Th  hẹ  
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 hạm vi  ố     g c c  ổ chức    c m a, b   và g “có tính chất tiền tệ” - vàng 

miế g    với hiệ   ay; (6) NHNN  hực hiệ   ghiệ  v  h     ổi gi a và g  iề   ệ 

với VNĐ  ối với c c NHTM; (7) Nghi   cứ  ch   hà h  ậ  và h ạ   ộ g 1 h ặc 2 

Sở gia  dịch và g  a  khi NHNN    xây dự g, ba  hà h  ầy  ủ c  chế   ả   ý chặ  

chẽ,  hâ   ích  õ c c   c  ộ g về KT-XH ở cả  ầm vi m  và vĩ m ; (8) Trong thành 

 hầ  DTNH   ốc gia, NHNN cầ  có  h   g    dự     và g ở  ỷ  ệ  hấ   ị h    với 

 ổ g DTNH [28].   

PGS.TS L  H à g Nga và H à g Ph   g Li h     g bài viế  của m  h    

  a  a c c giải  h   h à   hiệ  chí h   ch   ả   ý và g  h   a : (1) Cầ  c i   ọ g 

 í h chấ   iề   ệ, mặc dù chỉ  à h  h  hức của và g; (2) Có chiế     c h  h  hà h  hị 

   ờ g và g  he   ú g  ghĩa của  ó [28].  

ThS. T ầ  T ọ g Q ốc Kha h cũ g   a  a mộ   ố giải  h   chí h   ch  hằm 

  ả   ý và  h     iể   hị    ờ g và g Việ  Nam, c   hể: (1) Xóa bỏ ki h d a h và g 

miế g       hị    ờ g  ự d ; (2) Tha h      m a b   và g bằ g ch yể  kh ả ; (3) 

Q ả   ý XNK vàng; (4) Thố g k   ố     g và g cấ  gi      g dâ ; (5) Q y  ị h   y 

c ch  ả   hẩm và g miế g; (6) Hỗ     h ạ   ộ g khai kh   g và g     g   ớc; (7) 

C  g cấ  c c  ả   hẩm/dịch v   i    iế  ch   hị    ờ g và g; (8) Xây dự g     g  âm 

gi m  ị h và g   ốc gia; (9) Xây dự g  à  gia  dịch và g   ốc gia; (10) Có chế  ài 

x   ý vi  hạm và vai   ò ca   hiệ   hị    ờ g của NHNN [28]. 

Nói  ế  hiệ      g và g hóa,     a hóa và hiệ    ả của c c giải  h   ổ  

 ị h ki h  ế vĩ m , TS. Ng yễ  Đức Độ    viế  bài  he  h ớ g  ậ    ậ   ằ g, dù 

 h  g   c  ộ g  i   cực của việc ch yể   ổi  ài  ả   ừ VND sang vàng, USD và 

 g  c  ại  à kh  g  hể  hủ  hậ ,  h  g việc  hực hiệ  c c giải  h    hằm hạ  chế 

hay cấm h y  ộ g và ch  vay bằ g và g, USD  ẽ gặ   ấ   hiề   h ch  hức. Th m 

và   ó,  ế   ạm  h  ,  hâm h    gâ    ch và  hâm h    h   g mại    c d y     ở 

mức  hấ , kỷ   ậ   ối với c c NHTM cũ g  h   ối với c c DN    c  ề ca ,  ồ g 

 hời NHNN ch yể   a g chiế     c h ạch  ị h CSTT dựa      m c  i       g gia  

 à   i   ấ ,  h   ự ổ   ị h ki h  ế vĩ m   ói ch  g và  ự ổ   ị h của  hị    ờ g  iề  

 ệ  ói  i  g có  hể    c cải  hiệ     g kể, mà kh  g  hấ   hiế   hải    d  g  ới c c 

biệ   h   hà h chí h [28].  

Đề cậ   ế  chức  ă g   ả   ý của NHTW,   c giả ThS. Ng yễ  Thị Nh  g  a  

khi   a  a  h  g ki h  ghiệm của T   g Q ốc,      c   ở mộ   ố hạ  chế, bấ  cậ  

    g c  g   c   ả   ý  hị    ờ g và g     g   ớc    có mộ   ố g i ý chí h   ch ch  

Việ  Nam  h   a : (1) Việ  Nam cầ  xây dự g  h   g     ă g     g và g dự     
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    g ứ g mức  ộ  ă g  ổ g dự    . Đồ g  hời  a dạ g hóa h  h  hức  ầ      h  g i 

 iế  kiệm, ch  vay hay ủy  h c ch    ỹ  ầ      ể  â g ca  hiệ    ả  ầ     và g  h ộc 

dự    ; (2) Sự   ả   ý của NHTW  ối với  hị    ờ g và g  à cầ   hiế . Về h  h  hức 

  ả   ý, NHTW có  hể   ả   ý bằ g c c biệ   h   gi    iế   h  cấ  giấy  h   XNK. 

B   cạ h  ó, NHTW cũ g cầ  có c  chế chủ  ộ g ca   hiệ    ực  iế        hị    ờ g 

khi có  ự ch  h  ệch gi a gi  và g     g   ớc và gi  và g  hế giới; (3) Cù g với     

    h  ự d  hóa TTTC,  hị    ờ g và g cũ g cầ     c  ự d   ừ g b ớc  hằm  hù h   

với     h  ộ  h     iể  ch  g của TTTC; (4) Khi  hị    ờ g và g    c h à    à   ự d  

hóa, mọi  à  cả      g  ó có h ạ   ộ g XNK    c  ỡ bỏ  h  việc  hà h  ậ  Sở gia  

dịch hà g hóa     g  ó có gia  dịch và g  h  m  h  h của Sở gia  dịch và g Th   g 

Hải  à cầ   hiế . T y  hi  , vẫ  cầ  d y       ả   ý nhà   ớc  ối với h ạ   ộ g của c c 

Sở gia  dịch  ày  hằm  ảm bả   hị    ờ g h ạ   ộ g mi h bạch, hiệ    ả [28].     

Tuy nhiên, c c bài viế   ày mới chỉ dừ g  ại ở mức  ộ mộ  bài b   kh a học 

chứ ch a có  h  g  ghi   cứ   â  về chí h   ch   ả   ý của Nhà   ớc  ối với  hị 

t  ờ g và g ở Việ  Nam     g giai   ạ  hiệ   ay. 

1.1.1.2. Những nghiên cứu về hoạt động kinh doanh vàng, thực trạng thị 

trường vàng và các giải pháp đối với hoạt động kinh doanh và thị trường 

 Nghi   cứ  về vấ   ề  ày có  hể kể  ế    ậ  vă   hạc  ỹ ki h  ế “Các giải 

pháp phát triển kinh doanh vàng tại Việt Nam”, 2008, của   c giả Đặ g Thị T ờ g 

Vâ . T    c   ở    d  g c c  h   g  h  :  h   g  h    ịch   ,  h   g  h      

   h,  h   g  h    hố g k ,  h   g  h    hâ   ích,  ặc biệ   à  h   g  h    hâ  

 ích  ố  iệ  bằ g hồi   y,   c giả T ờ g Vâ      ổ g h   biế   ộ g gi  và g  hế giới 

và Việ  Nam     g 2 giai   ạ :  ừ    ớc  ăm 2007 và  ừ  ăm 2007  ế  gi a  ăm 

2008,  hâ   ích  hực   ạ g ki h d a h và g ở Việ  Nam     g giai   ạ   ày, chỉ  õ 

 h  g vấ   ề cò   ồ   ại của  hị    ờ g. Từ  ó,   c giả     ề x ấ  2  hóm  ề x ấ  

 hằm  h     iể  ki h d a h và g  ại Việ  Nam, kiểm  ị h biế   ộ g gi  và g  he   ỷ 

giá: Nhóm  ề x ấ   ối với chí h   ch  ỷ gi  và  hóm  ề x ấ   ối với  h  g  ồ   ại  ừ 

 hía c    a  h     a  và  ối với  ghiệ  v  ki h d a h và g  ại  gâ  hà g [41]. 

Khả     ,  ghi   cứ  về vấ   ề  ày cò  có  hể kể  ế  mộ   ố bài viế      g 

hội  hả  kh a học “Thị trường vàng Việt Nam: Những vấn đề đặt ra” do Ngân hàng 

TMCP C  g Th   g Việ  Nam  ổ chức. C   hể: Trong bài viế  của m  h,   c giả 

Phạm H y Hù g    chỉ  õ  h  g bấ  cậ  của  hị    ờ g và g  hế giới và Việ  Nam 

  a, x  h ớ g  h     iể   hị    ờ g và g  hế giới,       h  hị    ờ g và g     g 
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  ớc và  hế giới,  ừ  ó  ặ   a mộ   ố vấ   ề về   ả   ý  iề   ệ, ổ   ị h vĩ m  và h y 

 ộ g  ội  ực  h     iể  KT-XH [28].  

The    c giả Ng yễ  Thị Ph   g Li  , ở Việ  Nam  h  g  ăm gầ   ây, 

cù g với  ự  h     iể  của c c bộ  hậ  TTTC kh c  h  TTCK,  hị    ờ g bấ   ộ g 

 ả ,  hị    ờ g và g cũ g  gày cà g   ở       i  ộ g h  . T y  hi  , b   cạ h 

 h  g  hà h c  g, h ạ   ộ g của  hị    ờ g và g cũ g cò   hiề  bấ  cậ ,  iềm ẩ  

 hiề   ủi    và gây bấ  ổ  ch   ề  KT-XH. H ạ   ộ g ki h d a h và g ba  gồm 

 hiề  mả g kh c  ha   h  ki h d a h và g   a g  ức, ki h d a h và g miế g - 

vàng  iề   ệ…  h  g     g kh    khổ bài viế  của m  h,   c giả chỉ  ậ      g và  

h ạ   ộ g ki h d a h và g  iề   ệ (và g h   h  h và và g ghi  ổ),  ặc biệ   à h ạ  

 ộ g ki h d a h và g       à  và g     g  h  g  ăm   a. Bài viế   ề x ấ  mộ   ố 

giải  h    ừ  hía Chí h  hủ và c c c    a    ả   ý nhà   ớc; giải  h    ừ c c 

NHTM  ối với h ạ   ộ g ki h d a h và g ở Việ  Nam  hằm phát   iể  ổ   ị h và 

bề  v  g  hị    ờ g và g Việ  Nam     g  hời gia   ới [28].  

Bài viế  “Những động thái nổi bật của thị trường vàng năm 2010 và thông 

điệp cho năm 2011” của TS. Ng yễ  Mi h Ph  g     ổ g h    h  g  ộ g  h i chủ 

yế        hị    ờ g và g  ăm 2010 và   a  a  h  g  iệ  ch   hị    ờ g và g  ăm 

2011. The    c giả  h  g  h  g  iệ     g chú ý ch   ăm 2011  à: (1) Về  ổ g  hể 

và     g hạ , gi  và g  ẽ  iế    c có  h  g  ộ g  h i bấ   h ờ g, kh  g   ại   ừ  ự 

gia  ă g và     giảm  ha h với  h  g bi    ộ  ớ  và giậ  c c; (2) Yế   ố  âm  ý và 

 ự  hạy cảm gi  và g  ỷ  ệ  h ậ  với  ộ “đóng cửa”,  hiế   i    h  g   ực  iế , 

 ha h  hạy và  hiế  mi h bạch  h  g  i        hị    ờ g và g     g   ớc; (3) Dự 

b   gi  và g và c c  ộ g  h i gi  và g  ố  ch   h   giảm  hiể   h  g  ủi        g 

ki h d a h và  ă g  í h chủ  ộ g     g  iề  hà h chí h   ch   ốc gia có  i     a  

với  hị    ờ g và g     g   ớc; (4) T   g khi h ạch  ị h và  iề  hà h chí h   ch 

  ả   ý nhà   ớc  ối với và g, cầ  chú ý  ới mối  i    h  g và     g   a    ực  iế  

và chặ  chẽ, dù c c chiề   h ậ ,  ghịch kh c  ha , gi a c c  hị    ờ g và g với  hị 

   ờ g  iề   ệ -  í  d  g và c c  hị    ờ g kh c,  hấ   à TTCK và  hị    ờ g bấ  

 ộ g  ả      g   ớc; cũ g  h  cầ     h gi   ú g  ắ  h     y m  và   c  ộ g của 

c c dự     và g và  g ại  ệ     g kh  vực dâ  c , DN [28].  

Bài viế  “Thị trường vàng Việt Nam 2010: Thực trạng và giải pháp” của TS. 

Vũ Đ  h Á h khẳ g  ị h ma  ực hấ  dẫ  của và g      ay   ở  ại     g  ăm 2010 

với  à  i     của gi  và g d ờ g  h  kh  g  hể  gă  cả   ổi, x   ổ hế  dự b    ày 

 ới dự b   kh c. Ki h  ế  hế giới  h c hồi kh  g v  g chắc,  hậm chí có  g y c    i 
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khủ g h ả g,  i   i với  h  g gói hỗ     ki h  ế   ị gi  hà g  gà   ỷ USD     hổi 

bù g  g y c   ạm  h          à  cầ      g khi khủ g h ả g    Châ  Â  ch a biế  

 ẽ  a   ộ g  ới  â  và hệ   ả của  ó vẫ  ch a    c   ờ g hế …. T   g bối cả h c c 

 ồ g  iề  cha   ả  và chiế    a h  iề   ệ    h dậ , và g  ại   ở  hà h “hầm trú ẩn” 

c ối cù g. Á h    g  ấ     h có bề dầy  ịch    hà g  gà   ăm của và g  ại x ấ  

hiệ  kh  g chỉ     g kh  dự     của NHTW  ừ Â   a g Á,  ừ   ớc c  g  ghiệ  

 h     iể   ới c c   ốc  ả   í h   mà cò  chói  ọi h       g c c   ỹ  ầ     và c c 

hộ gia    h,  ặc biệ  ở châ  Á khi mà c c k  h  ầ     kh c  h  bấ   ộ g  ả , chứ g 

kh    hay  g ại  ệ   ở     bấ  b  h h  , chứa  ự g  hiề   ủi    h   và  hấ   à 

kh  g  hể       h với  ốc  ộ  ă g gi   h        a của gi  và g     g  ăm 2010  ày. 

Nằm     g vò g x  y, diễ  biế   hị    ờ g và g Việ  Nam  ăm 2010    c mi    ả 

với  h  g  ừ  g   h  “sốc”, “điên loạn”, “phi mã”, “lao dốc”, “đổ đèo”, “tăng 

vọt”, “kỷ lục mọi thời đại”… Vấ   ề và g và gi  và g kh  g chỉ  ằm      bà   ghị 

 ự của c c c    a  chức  ă g mà cò   e   ỏi và  c c câ  ch yệ  b   mâm c m 

hà g  gày của mỗi gia    h d  biế   ộ g kh  g  gừ g của  ó     g   ố  12  h  g 

  a. Th  g   a việc  hâ   ích diễ  biế   hị    ờ g và g  ăm 2010,   c giả      a  a 

c c giải  h   ch   hị    ờ g và g Việ  Nam: (1) Chí h  hủ       a và g  a khỏi 

danh sách hàng hóa XNK mà c i và g  h  mộ    ại  iề   ệ  ặc biệ ; (2) Kh  g     

hạ  chế hay cấm h y  ộ g, ch  vay và g; (3) NHNN có  hể b   và g  a  ể b  h ổ  

và  iề   iế   hị    ờ g  h  g   a việc NHNN vay và g của c c DN và  gâ  hà g  ồi 

ủy  h c ch  họ b    he  mức gi  chỉ  ạ  của NHNN; (4) Đ   ế   úc  hị    ờ g và g 

cầ  mộ   ời giải că  c  có  í h  hị    ờ g, ch y    ghiệ  và  ạ   iề  kiệ   ể ổ  

 ị h,  h     iể  TTTC -  ó chí h  à  hà h  ậ  Sở Gia  dịch và g   ốc gia [28].  

Trong bài viế  của m  h,   c giả Phạm Thị Hồ g Ph   g      a  a  h  g bấ  

ổ        hị    ờ g và g Việ  Nam  ăm 2010,  ừ  ó   a  a mộ   ố  ề x ấ : (1) Thay 

 ổi về chí h   ch ( h  chí h   ch  h ế, hạ   gạch NK và g, h y  ộ g và ch  vay 

vố  bằ g và g của c c  ổ chức  í  d  g); (2) Q ả   ý c c  à  và g [28].  

Bài viế  của TS. Ng yễ  Thị Kim Nh   ề cậ   ế  h ạ   ộ g ki h d a h 

và g     g  hời k   ạm  h  . T c giả Kim Nh  cũ g chỉ  õ  ầ     và g  iềm ẩ   ấ  

 hiề   ủi ro: Rủi    bị m a  ắ      g khi gi   hế giới  a g hạ; Rủi    gắ  với chiếc 

bẫy        g ki h d a h và g; Rủi    v   hiế   h  g  i  và ki h  ghiệm khi    d  g 

c c  h   g  hức ki h d a h và g hiệ   ại [28].  

Nh   ch  g,  ội d  g của c c bài viế           chỉ  ề cậ   ế   hực   ạ g h ạ  

 ộ g ki h d a h và g của Việ  Nam và  hế giới mà kh  g  ề cậ   hiề   ế   ự   c 

 ộ g của c c chí h   ch   ả   ý nhà   ớc  ế  h ạ   ộ g ki h d a h và g ở Việ  Nam  



 

 

12 

 

 

và c c giải  h    ể h à   hiệ  c c chí h   ch  ó. Mặ  kh c, c c bài viế  mới chỉ dừ g 

 ại ở việc   a  a c c giải  h   ma g  í h  ị h h ớ g chứ ch a có  h  g  hâ   ích kỹ 

    g về  h  g c   ở kh a học và  hực  iễ   ể  hực hiệ  c c giải  h    ó. 

1.1.1.3. Những nghiên cứu về giải pháp để huy động vàng dự trữ trong dân 

 Viế  về c c giải  h    hằm h y  ộ g và g dự     ở     g dâ  c      g hội 

 hả  kh a học “Thị trường vàng Việt Nam: Những vấn đề đặt ra” do Ngân hàng 

TMCP C  g Th   g Việ  Nam  ổ chức” có bài viế  “Giải pháp huy động vàng dự 

trữ trong dân” của   c giả Phí Đă g Minh - Hiệ  hội   gâ  hà g Việ  Nam. T   g 

bài viế  của m  h,   c giả Phí Đă g Mi h      a  a  h  g  hậ   ị h về     g và g 

dự         g dâ . The    c giả, hiệ   ay     g và g dự         g dâ  kh  ca  d  c c 

 g y    hâ  kh ch   a  và chủ   a   a : (1) Ng yên nhân bên ngoài: Giá vàng 

  ốc  ế  ă g  i     c     g  hiề   ăm,  à k  h  ầ     có hiệ    ả và  h  hú   ự   a  

 âm của giới  ầ         g và  g ài   ớc; (2) Ng y    hâ  b       g: D   ạm  h   

của Việ  Nam ca , d   ỷ gi   ồ g Việ  Nam  hiế  ổ   ị h, d  yế   ố  âm  ý và  hói 

  e   ích     và g của  g ời dâ   ể  àm   i c    ú khi có  ạm  h   ca  và  ồ g  iề  

bị mấ  gi . T    c   ở  hâ   ích  h  g   i ích ma g  ại và  h  g   c hại có  hể gây 

     ừ việc  ỷ  ệ dự     và g     g dâ  ca ,   c giả     ề x ấ  mộ   ố biệ   h    ể 

Nhà   ớc có  hể h y  ộ g và    d  g    c  g ồ  vố  bằ g và g     g dâ , c   hể 

 h  sau: Một là, xây dự g Nghị  ị h mới về   ả   ý h ạ   ộ g ki h d a h và g, 

    g  ó  hấ  mạ h và g  à hà g hóa  ặc biệ , ki h d a h có  iề  kiệ  chị   ự 

giám     chặ  chẽ của c    a    ả   ý nhà   ớc; Hai là, trình Chí h  hủ cho phép 

c  g  hậ   hị    ờ g và g  à mộ  bộ  hậ    a    ọ g của  hị    ờ g  iề   ệ; Ba là, 

trình Chí h  hủ ch   h   hà h    i  hiế  bằ g và g với c c  iề  kiệ  h    ý, 

kh yế  khích  g ời dâ , c c  ổ chức m a    i  hiế  bằ g và g  ể xây dự g  ấ  

  ớc; Bốn là, về  â  dài, khi có  ủ  iề  kiệ , kiế   ghị Chí h  hủ ch   hà h  ậ   ại 

c c  à  gia  dịch và g có  ự   ả   ý của NHNN  hằm  ạ   iề  kiệ  ch   g ời dâ  

và DN    c gia  dịch       hị    ờ g chí h  hức, hạ  chế việc  ầ  c     c   i. T c 

giả  hấ  mạ h, c c biệ   h   ki h  ế  ói       à  hằm kh i  h  g dò g chảy  iề   ệ 

bằ g và g hiệ   a g ứ  ọ g h ặc chệch h ớ g, hạ  chế việc  ầ  c   ha   ú g gi  

và g, gó   hầ  ổ   ị h  iề   ệ,  ỷ gi . T y  hi    ể có  hể  hực hiệ  c c biệ   h   

trên Nhà   ớc  hải     i   hà g  ầ   hiệm v  ổ   ị h vĩ m , kiềm chế  ạm  h   ở 

mức  hấ , gi  ch  gi    ị  ồ g Việ  Nam ổ   ị h,  ạ   ò g  i  ch   g ời dâ  và   ự 

 iề  hà h,   ả   ý ki h  ế của Nhà   ớc [28].   

Cũ g  ói về vấ   ề  ày cò  có bài viế  “Vấn đề huy động vàng trong dân và 

kinh doanh vàng của các tổ chức tín dụng” của TS. Phạm H ài Bắc - Gi m  ốc 
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T  ờ g Đà   ạ  c   bộ Ag iba k. The    c giả Phạm H ài Bắc     g  ăm 2010, 

hiệ   ay  ố và g     g dâ   a g gi   ấ   ớ . Đa  ố  g ời dâ  m a và g     g 

kh ả g  hời gia   gắ   ồi b   h ặc m a với m c  ích dài hạ   ể  ảm bả  gi    ị 

 ồ g vố . Ng ời dâ   i m a và g d  có  âm  ý bấ  ổ  khi  hấy  ề  ki h  ế yế , 

  ả   ý cò  k m, cộ g  h m yế   ố  ầ     và g vẫ  cò  d   iềm  ă g. V  vậy, 

NHNN     h à   hiệ   h   g  h     ậ  xây dự g c c chỉ  i    hố g k   iề   ệ, c   

câ   ha h        ốc  ế và c c chỉ  i   ki h  ế vĩ m  kh c  hù h   với  h   g  h   

  ậ  của IMF và  h  g  ệ   ốc  ế. NHNN      hối h   với c c  ổ chức  ài chí h 

q ốc  ế về xây dự g hệ  hố g c c chỉ  ố  à h mạ h  ài chí h của hệ  hố g  gâ  

hà g Việ  Nam  hằm  h c v  hiệ    ả c  g   c dự b  , cả h b    ớm về ki h  ế vĩ 

m  và h ạ   ộ g  iề   ệ,  gâ  hà g của NHNN. Việc  hà h  ậ    ở  ại Sà  và g  ớ  

- Sở gia  dịch và g  hằm  ạ  ch  c c  hà  ầ     c  hội  ầ     và g chí h   y, 

 ồ g  hời NHNN có  hể kiểm       h  g   a  ó  iề   iế   hị    ờ g và g. NHNN  ẽ 

 hà h  ậ  c  g  y  he  dõi,  iề  hà h c c h ạ   ộ g của Sở gia  dịch và g và xây 

dự g hệ  hố g hạ  ầ g kỹ  h ậ  ca   ể   ả   ý h ạ   ộ g  ày mộ  c ch ch y   

 ghiệ . C c  gâ  hà g ch yể  h  h  hức h y  ộ g và g bằ g  ổ  iế  kiệm  a g 

chứ g chỉ  iề  g i bằ g và g,   y  hi     i   ấ   h  kh  g  hay  ổi. Ng ời dâ   ẽ 

mạ h dạ  g i  iế  kiệm và g v  vừa a    à  vừa    c h ở g lãi [28].  

  T y  hi  , c c bài viế       chủ yế   i  he  h ớ g  ghi   cứ   ề  a c c giải 

 h    ể  àm  a  có  hể h y  ộ g    c     g và g dự     cò  kh  ca      g dâ . 

T   g khi  ó,    h gi   hực   ạ g chí h   ch   ả   ý nhà   ớc  ể   a  a c c  ị h 

h ớ g và giải  h   h à   hiệ  chí h   ch   ả   ý nhà   ớc  ối với h ạ   ộ g ki h 

d a h và g ở Việ  Nam giai   ạ  hiệ   ay mới  à h ớ g  ghi   cứ  của   ậ    . 

1.1.1.4. Những nghiên cứu về hoạt động kinh doanh vàng của các ngân hàng 

thương mại 

 Điể  h  h ch  c c c  g     h viế  về vấ   ề  ày có  ề  ài kh a học Bộ 

GD&ĐT “Hoạt động kinh doanh vàng của các ngân hàng thương mại Việt Nam” 

của PGS,TS. Ng yễ  Thị Ph   g Li   - T  ờ g Đại học Th   g Mại. Công trình 

 ày   : (i) Hệ  hố g hóa có chọ   ọc  h  g  ý   ậ  c  bả  về  hị    ờ g và g và 

h ạ   ộ g ki h d a h và g của NHTM; (ii) Khả         h h  h  ổ chức,   ả   ý h ạ  

 ộ g ki h d a h và g của mộ   ố   ớc       hế giới và  ú   a bài học ki h  ghiệm 

ch  Việ  Nam; (iii) Khả       hực   ạ g  hị    ờ g và g Việ  Nam      mộ   ố khía 

cạ h:    h h  h SX và XNK và g, hệ  hố g c c  ổ chức và  ghiệ  v  ki h d a h, 

diễ  biế  gi  và g     g giai   ạ  2005 - 2010; (iv) Phâ   ích,    h gi    c  ộ g 

của  hị    ờ g và g Việ  Nam  ế  mộ   ố chỉ  i   vĩ m  của Việ  Nam; (v) Khả  
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   ,    h gi   hực   ạ g ki h d a h và g của mộ   ố NHTM Việ  Nam      mộ   ố 

khía cạ h: Nh  g kế    ả     ạ     c và  h  g  ồ   ại, hạ  chế cầ  khắc  h c; (vi) 

Đề x ấ   ị h h ớ g  ổ chức,   ả   ý  hị    ờ g và g và giải  h    ối với h ạ   ộ g 

ki h d a h và g của NHTM Việ  Nam     g  hời gia   ới [18].   

 B   cạ h  ó, viế  về vấ   ề  ày cò  có   ậ  vă   hạc  ỹ “Kinh doanh vàng 

tại các NHTM trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh”, 2007 của   c giả H  nh 

Ph ớc Ng y  . T    c   ở  hâ   ích  hực   ạ g ki h d a h  ại c c NHTM       ịa 

bà  Thà h  hố Hồ Chí Mi h   c giả H   h Ph ớc Ng y        a  a mộ   ố giải 

 h    hằm  ẩy mạ h h ạ   ộ g ki h d a h và g  ại c c NHTM       ịa bà  Thà h 

 hố Hồ Chí Mi h: Về  hía NHNN: Ki h d a h và g  iề   ệ gắ  với SX vàng tiêu 

ch ẩ    ốc  ế; H  h  hà h     g  âm     ký và gia  dịch và g  ể  hực hiệ  kinh 

d a h và g       ài kh ả ; Về kinh doanh vàng liên ngân hàng: Dự     và g của 

NHNN  hằm b  h ổ  gi  và g và  a dạ g hóa dự      g ại  ệ; Ki h d a h và g với 

NHNN; Ch   h    hực hiệ  m a bán khố g và g; Nâ g ca   hậ   hức của kh ch 

hà g về  ị h chế  ài chí h và  ả   hẩm  ài chí h [29]. 

Ng ài  a,     g hội  hả  kh a học “Thị trường vàng Việt Nam: Những vấn đề 

đặt ra” d  Ngâ  hà g TMCP C  g Th   g Việ  Nam  ổ chức cũ g có bài viế  “Thị 

trường vàng Việt Nam năm 2010 - Những tác động đến chính sách tài chính và hoạt 

động của các NHTM” của TS. Đỗ Thị Thủy - Ủy vi   HĐQT Ngâ  hà g TMCP 

C  g Th   g Việ  Nam. T   g bài viế  của m  h TS. Đỗ Thị Thủy     hâ   ích 

 h  g  g y    hâ  dẫ   ế   h  g biế   ộ g bấ   h ờ g       hị    ờ g và g  ăm 

2010; Phâ   ích   c  ộ g của gi  và g  ế  c c yế   ố ki h  ế vĩ m  và h ạ   ộ g 

của c c NHTM; Đ  h gi    c  ộ g của chí h   ch Chí h  hủ  ế  việc b  h ổ  ki h 

 ế và h ạ   ộ g ki h d a h của NHTM. T    c   ở  ó,   c giả có mộ   ố  ề x ấ  

sau: Một là,  hải có biệ   h   giảm  ạm  h    ể  g ời dâ  có  ò g  i  và   ồ g  ội 

 ệ, bớ   ổ x  và  g m gi  và g,  g ại  ệ; Hai là, kh  g      hực hiệ  c c biệ   h   

có  í h chấ  hà h chí h, cắ  giảm  ộ   gộ ,  gă  cấm m a b   và g… Thay và   ó, 

cầ  có b ớc     g gia   ể ch  ch yể  và g (hú  và g và   gâ  hà g); Ba là, cầ  có 

c  chế  ể ch  ch yể  và g  hà h VND, cầ  có giải  h    ể h y  ộ g  ố và g hiệ  

có trong dân. NHNN nên cho các NHTM   i chiế  khấ  và g  ể  ấy VND; Bốn là, 

Nhà   ớc cần có chính sách   ả   ý  hị    ờ g và g  he  h ớ g  ạ   iề  kiệ  ch  

các DN chủ  ộ g SX ki h d a h,       i h  hầ        ọ g   y   ậ   hị    ờ g. Sa  

khi h à   hiệ  c c c  chế, biệ   h    hò g  gừa  ủi     h       iế    c ch  ki h d a h 

và g       ài kh ả    ớc  g ài  ể kh i  h  g dò g vố  ki h d a h     g và  g ài 
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  ớc và câ  bằ g    c  ủi    của việc h y  ộ g và g     g   ớc; Năm là, cầ   hà h 

 ậ  m  h  h   ả   ý  hị    ờ g và g  ậ      g d  Nhà   ớc   ả   ý [28]. 

Tóm  ại, có  hể  hấy có kh  g í   h  g  ghi   cứ  của c c  hà  ghi   cứ  

    g   ớc về vấ   ề chí h   ch   ả   ý của Nhà   ớc  ối với h ạ   ộ g ki h 

d a h và g; về  hực   ạ g h ạ   ộ g ki h d a h và g  ói ch  g và của c c NHTM 

 ói  i  g. T y  hi  , hầ  hế  c c c  g     h  ghi   cứ   ày mới chỉ  à  h  g 

 ghi   cứ   ị h  í h,    d  g c c  h   g  h    ghi   cứ  c  bả   h   hâ   ích, 

 ổ g h  ,       h,  ối chiế … chứ kh  g    d  g  h   g  h    ị h     g. Mặ  

kh c, cũ g ch a có mộ  c  g     h  ghi   cứ      g   ớc  à   ghi   cứ  mộ  c ch 

 â   ắc và   à  diệ  về chí h   ch   ả   ý của Nhà   ớc  ối với h ạ   ộ g ki h 

d a h và g ở Việ  Nam giai   ạ   ừ  ăm 2007  ế   ăm 2014,  ừ  ó   a  a  ề x ấ  

và giải  h    hằm h à   hiệ  chí h   ch   ả   ý nhà   ớc  ối với h ạ   ộ g  ày 

 ế   ăm 2020,  ầm  h    ế   ăm 2025.  

1.1.2. Tổng quan tình hình nghiên cứu ngoài nước 

 Đối với c c  ghi   cứ  ở   ớc  g ài, cũ g    có mộ   ố c c  ghi   cứ  về 

h ạ   ộ g của  hị    ờ g và g, về chí h   ch   ả   ý nhà   ớc  ối với h ạ   ộ g 

ki h d a h và g. Có  hể kể  ế  mộ   ố  ghi   cứ  sau: 

1.1.2.1. Những nghiên cứu về thị trường vàng của một số nước trên thế giới  

T c giả Miche  e Smi h trong bài báo “2011 Top 10 Gold Producing 

Countries”       ạ  chí G  di ve  i g New          õ: Tí h  ế   ăm 2011 T   g 

Q ốc    v      a Nam Phi   ở  hà h   ớc SX và g  ớ   hấ   hế giới. T   g h   

120  ăm   a, Nam Phi       ứ g  ầ   hế giới về  ả      g khai  h c và g  h  g 

    g 10  ăm   a  ốc  ộ    giảm  hiề ,  ừ chỗ chiếm 70%  ả      g  hế giới  ăm 

1970 x ố g cò  20%  ăm 1997 và 11,8%  ăm 2006. T   g Q ốc      ở  hà h mộ  

    g  h  g  hà SX và g  ớ   hấ   hế giới với  ả      g      ới 345  ấ . Kh  g  h  

 hiề    ốc gia kh c có chí h   ch cắ  giảm  ả      g  ể hỗ     gi  và g  i      ể bắ  

kị  gi    ị ki h  ế, T   g Q ốc  ại có kế h ạch SX  gày cà g  hiề  và g h     a. 

The   a  T   g Q ốc  à A    a ia với 270  ấ , Mỹ với 237  ấ , Nam Phi với 191  ấ ... 

C c   ớc       hế giới    kh  g  gừ g  ham gia và  c  g c ộc SX và g và  ỷ  ệ  ả  

    g và g    kh  g  gừ g gia  ă g [70].  

Cù g với  ự gia  ă g về  ả      g và g  h   h  cầ  và g        à  cầ  cũ g 

 ă g mạ h. Hội  ồ g Và g Thế giới (WGC) vừa   a  a b   c   ch  biế ,  h  cầ  

và g        à  cầ      g   ý 1  ăm 2011  ạ   ế  981,3  ấ ,  ă g 11%    với cù g 

k   ăm  g  i. Nh  cầ  và g  ha h và và g x  ca  h   c c  ả   hẩm và g kh c. 



 

 

16 

 

 

Ngoài  a, việc NHTW của  hiề    ớc  ă g dự     và g cũ g kích  hích  h  cầ       

 hị    ờ g. Thị    ờ g T   g Q ốc    c xem  à  hâ   ố chí h  húc  ẩy  ức  i    h  

và g       hế giới; Ấ  Độ hiệ  vẫ   à   ớc  i    h  và g  ớ   hấ   hế giới. Năm 

2010,  h  cầ  và g của   ớc  ày  ă g 66%     963  ấ  [71, 73]. 

Nghi   cứ  về  ự  h     iể  của và g ở Ấ  Độ có bài viế  “The 

development  of gold in India’s market” của   c giả A.R   K ma ,    ờ g  ại 

học O ma ia,  ă g       ạ  chí Q ốc Tế về Q ả  T ị,  ố 2, V   5,  h  g 9  ăm 

2012. The    c giả,  ự y    hích của  g ời dâ  Ấ  Độ dà h ch  và g có  hể c i 

 h  v   ậ . Và g có gi    ị  ặc biệ    a    ọ g  ối với  ấ  cả c c  ứa   ổi. Vai   ò 

 ặc biệ  của và g cò     c  hắc  ế      g câ   hà h  g  của Ấ  Độ “Đừng 

thấy ánh sáng mà ngỡ là vàng”. Ở Ấ  Độ,  g ời  a kh  g chỉ m a và g ở  h  g 

dị   ặc biệ   h  c ới,  ễ hội mà hầ   h  họ có  hể m a mọi  úc mọi   i khi có 

 iề  d   hừa. Ở Ấ  Độ, và g    c gắ  với  hầ   hà h. Ở  ịch Hi d  và   h  g 

 gày  ặc biệ   h  Dha  e a  , Ak haya  i iya, D  e a họ  ề  m a và g. T y 

 hi    iệ  việc gi  và g  ă g ca  có  àm  hay  ổi  hói   e  m a  ắm và g của 

 g ời Ấ  Độ hay kh  g? Bài b    ày  ậ      g  hâ   ích vai   ò của và g  ối 

với  ề  vă  hóa của Ấ  Độ, x  h ớ g  hay  ổi gi  và g     g  hời gia  vừa   a, 

 h  g  hâ   ố ả h h ở g  ế   ự da   ộ g của gi  và g và   c  ộ g của  ó  ế  

 ề  ki h  ế của Ấ  Độ [65].  

Acta Universitatis Danubius có bài viế  “International Gold Market, Stock 

Market and Business Cycles: the Central and Eastern European Countries”       ạ  

chí  Economica, Vol 9, No 1 (2013). Bài viế  khẳ g  ị h,     g giai   ạ    y  h  i 

ki h  ế,  ầ     và   hị    ờ g và g kh     c chú ý v     với k  h  ầ     kh c,  ây 

   c c i  à mộ  k  h  ầ     a    à  và hấ  dẫ . Vàng cũ g  iế    c gi     c vai   ò 

của m  h     g c ộc khủ g h ả g  ài chí h và ki h  ế    xảy  a và  c ối  ăm 2007. 

Mặc dù  ỷ  ệ  ạm  h   là khá cao,  h  g  ốc  ộ  ă g của gi  và g cò   ha h h   

  a,  àm ch  k  h  ầ      ày cà g   ở     hấ  dẫ  h  . Sau khi bắ   ầ  c ộc khủ g 

h ả g ki h  ế và  ài chí h, gi  và g    có biế   ộ g  ấ   ớ . M c  ích của bài 

 ghi   cứ   ày  ậ      g và  c c  hâ   ích       h  ch  k  gi  và g cũ g  h  chu 

k  TTCK ở miề  T   g và Đ  g Â , cù g với  ó  à việc       h gi a   i  h ậ  và 

 ủi     ầ           hị    ờ g và g và TTCK của c c   ốc gia  ó. Kế    ả  h     c 

x c  hậ   ằ g   i  h ậ  và  ủi    của TTCK  he   hâ   ích bị ả h h ở g bởi   i 

 h ậ   ầ     và g [63]. 

 Bài viế  “An overview of global gold market and gold price forecasting”, 2010 

của Shah ia  Shafiee     g Tạ  chí ELSEVIER, m c Re    ce     icy khẳ g  ị h: 
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Thị    ờ g và g gầ   ây  h  hú  kh   hiề   ự chú ý của c c  hà  ầ    , gi  và g 

cũ g kh  ca     với x  h ớ g chủ  ạ . T y  hi    ối với c c c  g  y  ể giảm  hiể  

 ủi     i     a   ế   ự da   ộ g của gi  và g,    d  g  h  g c  g c   hằm hạ  chế 

 ủi    và   a  a c c   yế   ị h  ú g  ắ ,  h   h ộc  ấ   hiề  và  việc dự      x  

h ớ g gi  và g     g     g  ai. Phầ   ầ   i   của bài  ghi   cứ   ày  ẽ có mộ  c i 

 h     à  cả h về gi  và g  hế giới, và x  h ớ g của gi  và g     g     khứ  ừ  ăm 

1968  ế   ăm 2008. Tiế   a   ó, mộ  vài  iề    a  ghi   cứ   ẽ    c   a  ể   m  a 

mối   a  hệ gi a gi  và g       hế giới với  h  g biế   ố chí h  h  gi  dầ  mỏ hay 

chỉ  ố  ạm  h       g   ố  40  ăm   a. Phầ   hứ 2    d  g m  h  h ki h  ế     g, 

    g  ó có mộ  chú   iề  chỉ h  ể  dự      gi  cả hà g hóa     g     g  ai. Bằ g 

m  h  h  ày, c  g     h  ghi   cứ     dự         c  ự  hay  ổi gi  và g     g 10 

 ăm  ới dựa và   ố  iệ  b   c   gi  và g da h  ghĩa  he   h  g     g 40  ăm [68].  

 C c  ghi   cứ       chủ yế  mới chỉ dừ g  ại ở việc  ề cậ   ế     h h  h  hị 

   ờ g và g của mộ   ố   ớc       hế giới chứ ch a  hấy  ề cậ   ế  c c chí h   ch 

  ả   ý của Nhà   ớc  ối với h ạ   ộ g ki h d a h và g. T y  hi  ,  hâ   ích  hị 

   ờ g và g  ừ  ó  hâ   ích  ự   c  ộ g của c c chí h   ch   ả   ý  ế  h ạ   ộ g 

ki h d a h và g  ồi   a  a  ị h h ớ g và giải  h   h à   hiệ  chí h   ch mới  à 

h ớ g  ghi   cứ  của   ậ    . 

1.1.2.2. Những nghiên cứu về quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh 

doanh vàng ở  một số nước trên thế giới 

 Nghi   cứ  “Gold bullion market in Thailand: A case for liberralisation”, 

   c  hực hiệ   ăm 1997 bởi  hóm  ghi   cứ  Ni    P a   g ak   , De  de  

Nikomboiruk, Tongta Temboonkiat và Jame  Mi  e . Nghi   cứ   ậ      g và  

 h  g  ặc     g và  hực   ạ g của  hị    ờ g và g Th i La  và   hời gia   ó. Và  

 hời  iểm  iế  hà h  ghi   cứ ,   y m  của  hị    ờ g và g   a g  ức Th i La   ớc 

 í h và  kh ả g 30-40   iệ  Bạ  mộ   ăm. T y vậy,  hầ   ớ  h ạ   ộ g của  hị 

   ờ g và g  hực hiệ    a k  h kh  g chí h  hức và    i  h  . C c bằ g chứ g ch  

 hấy     g và g b     ậ  chiếm kh ả g 70-75%  ổ g     g và g NK và    ớc 

 ày. V  và g    c m a  ại bằ g c ch    i  h       việc chế  ạ  và g    kh  g    c 

kiểm     . Ở cấ   ộ b    ẻ,  ấ  í  d   iệ   ề cậ   ới  ố     g b  , gi  cả cũ g  h  

  i  h ậ   h     c. Hầ  hế  c c c a hà g và g b    ẻ  ề     c  ă g ký  h  c a 

hà g  ồ cổ h ặc c a hà g “second hand”     và g miế g  hậ   ậ  có  hể  ú  d ới 

dạ g và g    c   i chế. D   ó, chỉ mộ   hầ   hỏ  à   a         h SX. H     a, có 

kh ả g 80% c c c a hà g và g  ă g ký  à kiể  ki h d a h  hỏ  hằm m c  ích 
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  ố   h ế. Với m  h  h  hỏ  ày,  h ế GTGT và  h ế  h   hậ   hải  ộ  chỉ cầ     

d  g dựa       hầ  “ước tính” th   hậ  và d a h  ố b   hà g. D  kh  g có mộ  

 h   g  h    ớc  í h  õ  à g             h  í h  h ế dễ   ở  hà h c  hội gia   ậ  và 

 ham  hũ g, mấ   i c  hội hiệ   ại hóa c  g  ghệ cũ g  h  chiế   h ậ   iế   hị của 

 gà h c  g  ghệ và g và  àm mấ   i của Chính  hủ hà g   iệ  bạ   ừ  h ế d a h 

 h  hà g  ăm. Thực   ạ g  ày  àm mấ   i c  hội hiệ   ại hóa c  g  ghệ cũ g  h  

 ự  h     iể  của  gà h c  g  ghệ và g và  àm  hấ   h     h ế của Nhà   ớc. Chính 

v  vậy, Chí h  hủ Th i La  cầ   hải có  h  g b ớc  i cầ   hiế   ể chấm dứ     h 

  ạ g b     ậ , x   ý  ghi m hà h vi   ố   h ế và kiểm   a  ại c  chế    có về  h ế 

 hằm ch yể  h ớ g c c gia  dịch và g  ừ k  h bấ  h    h      ớc  ây. Sa  khi 

 ghi   cứ   hực   ạ g, hệ  hố g vă  bả    ậ  và   y  ị h  iề  chỉ h m a b   vàng 

miế g, c c   ại  h ế,  h ế NK,  h ế GTGT và h ạ   ộ g m a b   và g   a g  ức, 

và g miế g, gi  và g  ại Th i La ,  hị    ờ g và g ch   e  (b     ậ  và   ố   h ế), 

 ghi   cứ    a  a c ch  hức   ại bỏ c c h ạ   ộ g  hi  h        và   a  a c c giải 

pháp cầ   hiế   hải  hực hiệ . Điề   ày  òi hỏi mộ   ự hiể  biế  về cấ    úc và c ch 

 hức  iế  hà h của  hị    ờ g  hiế  mi h bạch  ày cũ g  h  hiể  biế  về  h     ậ  

và c c   y  ị h     g  gà h [68]. 

Q ả   ý nhà   ớc  ối với  hị    ờ g và g của Ấ  Độ    c  ề cậ      g  ghi   

cứ  có      à “An introduction to the Indian gold market” của W   d G  d C   ci  và 

Ra d Refi e y Limi ed, 2012. Ấ  Độ  à mộ    ốc gia có    yề   hố g    d  g và g. 

Với m c  ích kiểm       hị    ờ g  ày, và   ăm 1962, Chí h  hủ Ấ  Độ    ba  hành 

mộ   ạ    ậ  hạ  chế dâ  chú g    d  g và g và  ậ      g và g và  NHTW. Các qui 

 ị h gồm: cấm c c c   ở và g SX  ồ   a g  ức bằ g và g có hàm     g  rên 14 carat; 

c c c   ở SX và ki h d a h   a g  ức  hải ghi  ầy  ủ c c  h  g  i  về m a, SX, và bán 

và g; c c c   hâ /hộ gia    h chỉ    c gi  và g   a g  ức; NHTW  ộc   yề      g 

việc XNK vàng... [71]. 

T   g  h  g  ăm  ầ , Chí h  hủ Ấ  Độ    kiểm      kh   hà h c  g  hị 

   ờ g và g. T y  hi  , chí h   ch  ày  a   ó    bộc  ộ  h  g khiếm kh yế , d  

 ó, và   ầ   hậ   i   1990 của  hế kỷ 20, Ấ  Độ b i bỏ  ạ    ậ  kiểm      và g 

   ớc  ó. Và g    c NHTW Ấ  Độ  ối x   h   à mộ    ại  g ại  ệ. Đạ    ậ  về 

  ả   ý  g ại hối    ba  gồm cả và g, bạc và  ối x  với c c   ại hà g hóa  ày  h  

 à  g ại  ệ. 

Và   ăm 1997, Ủy ba  về  ài kh ả  vố  của Chí h  hủ Ấ  Độ xây dự g mộ  

chí h   ch   à  diệ   ể "giải phóng"  hị    ờ g và g. C c m c  i   của chí h   ch 
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 ày ba  gồm: dỡ bỏ c c  à  cả   ối với việc XNK và g  hằm chố g c c h ạ   ộ g 

b     ậ  và  ích     và g;  h     iể  c c c  g c   ài chí h  h i  i h gắ  với và g; 

 h     iể  c c  hị    ờ g  ối với và g vậ  chấ  và và g  h i  i h; kh yến khích các 

NHTM và c c  ổ chức  ài chí h  ham gia và   hị    ờ g và g. Chí h   ch  ày    

 ha h chó g    c   a và   hực  ế. Nhờ  h  g chí h   ch giải  hó g  hị    ờ g và g 

 ày, Ấ  Độ kh  g  h  g     ứ g    c  h  cầ     d  g và g của dâ  chú g,  gă  

cả     c h ạ   ộ g b     ậ  mà cò  giải  hó g    c mộ   g ồ  vố  khổ g  ồ d ới 

dạ g và g và   h     iể  ki h  ế. Tỷ gi  USD/INR    c d y     ổ   ị h ở mức      

d ới 45   ố   ừ  ăm 2000  ế   ay. 

Bài báo “China’s pre-eminence in the global gold market” của   c giả 

Jeff ey M. Ch i  ia , 2011   ích     g c ố  “The Chinese gold market in CPM 

Group’s  Gold Yearbook”    viế , T   g Q ốc vố   à  hị    ờ g  i    h  và g vậ  

chấ   ớ        hế giới và     ừ g   ải   a  hời gia  dài kiểm       ấ  chặ   hị    ờ g 

và g     g     khứ  h  g  a   ó  hải  iế  hà h cải c ch  hị    ờ g và g  he  

h ớ g  ự d  hóa và họ     ạ     c c c  hà h c  g    g kể. T   g Q ốc  ứ g  hứ 

hai       hế giới  a  Ấ  Độ và chiếm kh ả g 16%  ổ g cầ  và g       hế giới. Mặc 

dù T   g Q ốc  à  hà SX và g  ớ   hấ   hế giới,  ó g gó  kh ả g 13%  ổ g c  g 

và g       hế giới  h  g   ớc  ày vẫ   hải NK vàng. T   g Q ốc     ừ g   ải   a 

giai   ạ  kiểm      chặ  chẽ NK và g,  ộc   yề  SX và g,  ộc   yề   hâ   hối và 

ki h d a h và g  h  g    kh  g  ạ     c  hà h c  g m  g   i. Sa  cải c ch, c  

quan  hà   ớc vẫ    ả   ý SX, b   b   , b    ẻ và g  h  g  ề     c  hực hiệ  

 he  c  chế mi h bạch và h à    à  kh  g có  ự  ộc   yề  dù  à  ộc   yề  nhà 

  ớc hay     hâ .  

Việc   ả   ý NK và g    c  hực hiệ  mộ  c ch  i h h ạ       c   ở x   ý hài 

hòa gi a   ạ g  h i c   câ   ha h      và    h   ạ g  hậ   ậ . NHTW hoàn toàn 

kh  g  ham gia   ực  iế  và  h ạ   ộ g NK, SX. Chí h   ch   ả   ý    c  hực hiệ  

 he   g y    ắc  hị    ờ g,  h  g  h   g  hằm  ạ     c  ự  i    h  g  hị    ờ g 

    g   ớc với  hị    ờ g   ớc  g ài khi    ch ẩ  bị  ầy  ủ c c  iề  kiệ  [64]. 

“How do the Chinese view the gold market?”, 2010 là bài viế  của   c giả 

Jeff C a k  ề cậ      g b   c   về  g ồ   ực và và g của Ca ey. Có  hể  ói Chính 

 hủ T   g Q ốc  a g   a  a  h  g  g ại  ệ     g việc   ả   ý  hị    ờ g và g, 

    g  ó có  h  g  ộ g  h i ch a hề x ấ  hiệ        hế giới. Đầ   i   có  hể kể  ế  

việc Chí h  hủ  ộ g vi    g ời dâ  gi  í   hấ  5%  ố  iề   iế  kiệm của m  h bằ g 

 h  g kim   ại   ý. X   ở mộ  góc  ộ  à   ó, T   g Q ốc hiệ   à mộ    ốc gia SX 
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và g  ấ   ớ . The   ố  iệ   hố g k   ăm 2008, T   g Q ốc SX 9.070.000 ounce 

và g, v      a  ấ  cả c c   ốc gia       hế giới. T y vậy,  í h b  h   â   ầ   g ời 

   d  g và g ở T   g Q ốc  ại ch a  hực  ự ca . Tiế   he   ó, T   g Q ốc       

d  g  g ại  ệ  ể m a và dự     và g,  he   hố g k   ăm 2008,     g và g T   g 

Q ốc dự       ă g gấ  30  ầ      g và g mà   ốc gia  ày có  ăm 1990. T y vậy, 

 ế        h với c c   ốc gia kh c       hế giới, T   g Q ốc chỉ    c xế   hứ 7 về 

    g và g dự    . T   g  hời gia   ới, dự kiế  T   g Q ốc vẫ   iế    c  ă g     g 

và g dự      h m [62]. 

Bài viế  “International major gold market”       ạ  chí “Gold price” viế  về 

 hị    ờ g và g của mộ   ố   ớc       hế giới  h  A h, Th y Sỹ, Mỹ, Hồ g K  g.  

 Ở A h,  hị    ờ g và g  hỏi L  d   có c c  hà gia  dịch -  hà h vi   chị  

   ch  hiệm  ạ   ậ   hị    ờ g. Từ  ăm 1986  hị    ờ g  ày    c NHTW giám sát, 

có  ự  ham gia ý kiế  của Hiệ  hội  hị    ờ g và g  hỏi L  d   (LBMA)    c 

 hà h  ậ   ăm 1987 và có 52  hà h vi    h ờ g x y   ( hà m i giới và  gâ  hà g) 

 g ài c c  hà  ạ   ậ   hị    ờ g. Ủy ba  và g h   h  h của LBMA có mộ  da h 

  ch c c x ở g  úc (x ở g  i h   yệ ) và  hò g  hâ   ích. C c  hỏi và g  ủ  i   

ch ẩ  “giao hàng tốt”    c  ó g dấ        hỏi và g có hàm     g 99,5% và     g 

    g 400 Oz. Gi  gia   gay    c  i m yế   ối với và g  ủ  i   ch ẩ  gia  hà g 

 ố   ại L  d  ,  h  g và g  h ờ g    c gia  và gi   ại kh  của mộ   gâ  hà g 

Th y Sỹ. Việc gia  hà g và  ha h         c  hực hiệ      g vò g 2  gày  àm việc. 

Ở Th y Sỹ, mặc dù Th y Sỹ kh  g có  g ồ  c  g và g  ội  ịa,  h  g   ớc 

 ày  ại  ó g vai   ò dẫ   ạ      g m a b   và g h   h  h bằ g c ch c  g cấ  c c 

dịch v  và g     g mộ  m i    ờ g bí mậ  và kh  g bị kiểm     . Thà h vi   của 

  ỹ và g Z  ich  hố g   ị  hị    ờ g và g bằ g c c c  g cấ  mọi  g ồ  và g mới 

và  iề  hà h c c x ở g  i h   yệ ,  â g cấ  chấ      g, vậ  ch yể  và m i giới 

gi a  g ời SX và  ầ     hay  i   dù g. 

Thị    ờ g Z  ich kh  g có c  cấ   ổ chức chí h. T ừ c c  hà h vi   của 

Q ỹ và g, c c  hà gia  dịch yế  gi  m a b    ộc  ậ  với  ha . Gi  và g  h ờ g 

x y      c yế  bằ g USD  h  g  g ài  a cũ g yế  ba g mộ   ố  ồ g  iề  kh c. 

Q ỹ và g  ồ   ại      c   ở  hỏa  h ậ  kh  g chí h  hức gi a ba  gâ  hà g  ớ  (c c 

 hà h vi   ba   ầ ) và kh  g chị   ự  iề   iế  của Chí h  hủ. 

Ở Mỹ,  hị    ờ g và g  hỏi h   h  h  ại NewY  k  h     iể   a  khi c c hạn 

chế của Mỹ về  ắm v  g và g    c b i bỏ  ăm 1975. C c  hà  ầ     và  ầ  c  chủ 

yế    a   âm  ế  việc m a b   c c  ồ g  iề  và g ( ặc biệ   à  ồ g Ki  ge  a d của 
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Nam Phi) và c c c  g c   ài chí h về và g. Thị    ờ g và g NewY  k kh  g có c  

cấ   ổ chức  i  g và kh  g có hệ  hố g h  gi . Nó ba  gồm c c  hà  ạ   ậ   hị    ờ g 

 g ài  ở. Ng ời  a có  hể m a b   và g với khối     g bấ  k ,  h  g hầ  hế  các 

gia  dịch  à bội  ố c ả 100 Oz, hàm     g 99,9% (và g  he   i   ch ẩ  của Mỹ). 

Việc m a b   kh  g bị hạ  chế về giờ gia  dịch. Ng ài  a, ở Mỹ cò  có Sà  gia  

dịch hà g hóa NewY  k (The NewY  k Me ca  i e Excha ge - NYMEX). Đây  à 

 à  gia  dịch hà g hóa     g  ai  ớ   hấ   hế giới,   i diễ   a c c gia  dịch có gi    ị 

hà g  ỷ USD về  ă g     g và kim   ại. Gi  cả  i m yế        à   à c   ở  ể  í h 

     gi  cả      khắ   hế giới. Thị    ờ g  ày d  c  iề  hà h bởi Ủy ba  hà g hóa 

    g  ai, mộ  c    a   ộc  ậ  của Chí h  hủ H a K . 

Mộ   hị    ờ g     g  ai kh c  à Sà  gia  dịch hà g hóa Chicag  (The 

Chicago Board of Trade - CBOT),    c  hà h  ậ   ăm 1848. Đế   ay  hị    ờ g có 

kh ả g h   3.600  hà h vi   với h   50  ả   hẩm     g  ai và   yề  chọ  kh c 

 ha . T  ớc  ây, CBOT chỉ gia  dịch c c hà g hóa    g  ả   h   gũ cốc,  úa m , 

yế  mạch… Năm 1982,  hị    ờ g  h     iể   h m c c c  g c    yề  chọ  và     g 

 ai và g. Đế   ăm 2001, mộ    ạ   ả   hẩm mới về h    ồ g     g  ai về và g và 

bạc bằ g  iệ        c khai      g. 

Ở Hồ g K  g,  hị    ờ g và g Hồ g K  g bắ   ầ  h ạ   ộ g kh  g chí h 

 hức  ừ  ăm 1910 và mở  ộ g  ha h chó g  ừ  h  g 1/1974, khi hạ  chế của Chính 

 hủ về NK và g bị b i bỏ. Hiệ   ay Hồ g K  g  à     g  âm chí h về  hâ   hối và 

 ha h      bù   ừ  ối với kh  vực Viễ  Đ  g. Có hai   ại h    ồ g m a b      c 

 hực hiệ        hị    ờ g Hồ g K  g  à   c  Hồ g K  g và   c  L  d   [66]. 

1.1.3. Những giá trị khoa học và thực tiễn luận án được kế thừa và 

khoảng trống nghiên cứu 

1.1.3.1. Những giá trị khoa học và thực tiễn luận án được kế thừa  

 a. Những công trình nghiên cứu trong nước 

 Q a  hầ   ổ g   a     h h  h  ghi   cứ      g   ớc ở      có  hể  hấy,  h   

ch  g, c c c  g     h       c c  g bố     g   ớc  ừ    ớc  ế   ay     hầ   à  

 hâ   ích    c  hực   ạ g  hị    ờ g và g, h ạ   ộ g ki h d a h và g, c  chế   ả  

 ý h ạ   ộ g ki h d a h và g và  hị    ờ g và g ở   ớc  a     g  h  g  ăm   a, 

     c   ở  ó   a  a    c c c giải  h    â g ca  hiệ   ực và hiệ    ả   ả   ý của 

Nhà   ớc  ối với  hị    ờ g và g; c c giải  h    ối với h ạ   ộ g ki h d a h và g 

và  hị    ờ g và g; c c giải  h    ể  ă g c ờ g h y  ộ g và g dự         g dâ ; 

c c giải  h    h     iể  h ạ   ộ g ki h d a h và g của c c NHTM. Hầ  hế  c c 
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c  g     h  ghi   cứ     c c  g bố  ề     d  g  h   g  h    ị h  í h kế  h   với 

 h   g  h     ậ  d y vậ  biệ  chứ g  ể giải   yế  vấ   ề, chỉ có d y  hấ   ề tài 

cấ   gà h  gâ  hà g của TS. Ng yễ  Đức T   g  à    d  g m  h  h ki h  ế     g 

hiệ   ại  ể  iế  hà h c c dự b   và  àm  ă g  í h  h yế   h c ch  c c  hậ   ị h. 

T   g c c c  g     h  ghi   cứ   ó,  ế   h  c c bài b   kh a học chủ yế  chỉ 

dừ g  ại việc  hâ   ích  hực   ạ g của vấ   ề  ể   a  a giải  h   h à   hiệ   h   ối 

với c c  ề  ài cấ   gà h, cấ  bộ và c c   ậ  vă   hạc  ỹ  ề    iể  khai  he    gic hệ 

 hố g c   ở  ý   ậ  của vấ   ề,  hâ   ích  hực   ạ g của vấ   ề     g  hời gia    a, 

     c   ở  ó   a  a c c giải  h   khắc  h c. T   g         h  ghi   cứ , viế    ậ  

án,  ể   a  a c c  ị h h ớ g và giải  h   h à   hiệ  chí h   ch   ả   ý của Nhà 

  ớc  ối với h ạ   ộ g ki h d a h và g ở Việ  Nam giai   ạ  hiệ   ay NCS có  hể 

 ham khả  mộ   hầ   ý   ậ  và thực  iễ ,  ồ g  hời  ham khả   h   g  h    ghi   

cứ  của c c c  g     h  ó.  

 b. Những công trình nghiên cứu ngoài nước 

 Ở  g ài   ớc,    có mộ   ố c  g     h  ghi   cứ  về  hị    ờ g và g và ki h 

 ghiệm   ả   ý nhà   ớc  ối với h ạ   ộ g ki h d a h và g của mộ   ố   ớc      

 hế giới  h : T   g Q ốc, Ấ  Độ, Th i La , A h, Th y Sỹ, Mỹ, Hồ g K  g… 

T   g         h  ghi   cứ    iể  khai  hực hiệ    ậ    , NCS có  ham khả  ki h 

 ghiệm   ả   ý h ạ   ộ g ki h d a h và g của T   g Q ốc, Th i La , Ấ  Độ, Mỹ, 

 ừ  ó  ú   a bài học ki h  ghiệm ch  Việ  Nam     g   ả   ý nhà   ớc  ối với h ạ  

 ộ g ki h d a h và g. 

1.1.3.2. Những khoảng trống nghiên cứu và hướng nghiên cứu của luận án 

 Hầ  hế  c c c  g     h  ghi   cứ      g   ớc về   ả   ý nhà   ớc  ối với 

h ạ   ộ g ki h d a h và g ở Việ  Nam mới chỉ dừ g  ại ở mức  ộ mộ  bài báo 

kh a học chứ ch a có  h  g  ghi   cứ   â  về chí h   ch   ả   ý của Nhà   ớc 

 ối với h ạ   ộ g ki h d a h và g ở Việ  Nam hiệ   ay. C c giải  h     a  a ở c c 

c  g     h  ày chỉ ma g  í h  ị h h ớ g chứ ch a có  h  g  hâ   ích kỹ   ỡ g về 

c   ở kh a học và  hực  iễ   ể  hực hiệ  c c giải  h    ó. X ấ   h    ừ  hực  ế  ổ g 

  a   ghi   cứ ,   ậ      ậ      g và  mộ   ố kh ả g   ố g  ghi   cứ   a : 

 - C c   c  ộ g  h ậ  chiề  và  ghịch chiề  của chí h   ch   ả   ý nhà   ớc 

 ế  h ạ   ộ g ki h d a h và g; 

 - Nội d  g và ch      h chí h   ch   ả   ý nhà   ớc  ối với h ạ   ộ g ki h 

doanh vàng; 
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 - C c yế   ố ả h h ở g  ế  chí h   ch và  i   chí    h gi  mức  ộ h à  

 hiệ  của chí h   ch   ả   ý nhà   ớc  ối với h ạ   ộ g ki h d a h và g; 

 - Thực   ạ g chí h   ch: Ư   iểm, hạ  chế và  g y    hâ  của hạ  chế     g 

chí h   ch   ả   ý nhà   ớc  ối với h ạ   ộ g ki h d a h và g ở Việ  Nam hiệ   ay; 

 - C   ở kh a học và  hực  iễ  ch   ị h h ớ g  h     iể   hị    ờ g và g và h ạ   ộ g 

ki h d a h và g ở Việ  Nam giai   ạ   ừ  ay  ế   ăm 2020,  ầm  h    ế   ăm 2025; 

 - Đị h h ớ g và giải  h   h à   hiệ  chí h   ch  ể  hị    ờ g và g  h   

  iể  a    à  và bề  v  g. 

1.2. Câu hỏi nghiên cứu 

Từ  h  g  ổ g h   và  hâ   ích     , h ớ g  ghi   cứ  của   ậ      ẽ  ậ  

    g và   hực   ạ g chí h   ch   ả   ý nhà   ớc  ối với h ạ   ộ g ki h d a h 

và g ở Việ  Nam hiệ   ay,   c  ộ g của chí h   ch  ế  h ạ   ộ g ki h d a h và g 

ở Việ  Nam,    h gi  mức  ộ h à   hiệ  của c c chí h   ch      c   ở mộ   ố  i   

chí  hấ   ị h,  ừ  ó   a  a c c  ị h h ớ g và giải  h   h à   hiệ  chí h   ch   ả  

lý nhà   ớc  ối với h ạ   ộ g ki h d a h và g ở Việ  Nam  ế   ăm 2020 và 

 h  g  ăm  iế   he . Để giải   yế  vấ   ề,   ậ      ậ      g   ả  ời c c câ  hỏi  a : 

 - Thứ nhất, chủ  hể ki h d a h và c c h  h  hức ki h d a h       hị    ờ g 

và g Việ  Nam?  

- Thứ hai,  ể   ả   ý nhà   ớc  ối với h ạ   ộ g ki h d a h và g cầ   hải 

có  h  g chí h   ch  à ? Că  cứ  ể xây dự g và ba  hà h chí h   ch? Bài học 

ki h  ghiệm  ú   a ch  Việ  Nam     g xây dự g và  ổ chức  hực hiệ  chí h   ch về 

  ả   ý nhà   ớc  ối với h ạ   ộ g ki h d a h và g  ừ  hực  iễ  của mộ   ố   ớc 

      hế giới? 

 - Thứ ba, có  h  g yế   ố chủ yế   à    c  ộ g  ế  chí h   ch và  ổ chức 

thực hiệ  chấ  hà h chí h   ch   ả   ý nhà   ớc  ối với h ạ   ộ g ki h d a h 

vàng ở Việ  Nam hiệ   ay? Để    h gi  mức  ộ h à   hiệ  của chí h   ch   ả   ý 

nhà   ớc  ối với h ạ   ộ g ki h d a h và g cầ   hải    d  g c c  i   chí  à ? 

Thực   ạ g mức  ộ h à   hiệ  của c c chí h   ch   ả   ý nhà   ớc  ối với h ạ  

 ộ g ki h d a h và g ở Việ  Nam hiệ   ay?  

 - Thứ tư,  hực   ạ g chí h   ch   ả   ý nhà   ớc và   c  ộ g của chính sách 

  ả   ý nhà   ớc  ế  h ạ   ộ g ki h d a h và g ở Việ  Nam  a  a ? (T c  ộ g 

tích cực của chí h   ch? T c  ộ g  i   cực của chí h   ch?). Ư   iểm, hạ  chế và 

 g y    hâ  của  h  g hạ  chế, bấ  cậ      g chí h   ch   ả   ý nhà   ớc  ối với 

h ạ   ộ g ki h d a h và g ở Việ  Nam hiệ   ay? 



 

 

24 

 

 

 - Thứ năm,  ể  hị    ờ g và g và h ạ   ộ g ki h d a h vàng ở Việ  Nam 

 h     iể  bề  v  g, chí h   ch   ả   ý nhà   ớc  ối với h ạ   ộ g ki h d a h 

vàng cầ  h à   hiệ   he  h ớ g  à ? C c giải  h   h à   hiệ  và  â g ca  hiệ   ực 

 h    ý của chí h   ch? 

1.3. Phƣơng pháp nghiên cứu 

1.3.1. Phương pháp thu thập thông tin, dữ liệu 

Nhằm giải   yế  mộ  c ch   à  diệ  c c vấ   ề của   ậ    , NCS     iế  

hà h  h   hậ  và    d  g cả 2   ại d   iệ     cấ  và  hứ cấ . 

* Thông tin sơ cấp 

Th  g  i     cấ   h   hậ  gồm:    h gi  ch  g về mức  ộ h à   hiệ     h 

gi  mức  ộ h à   hiệ  của c c chí h   ch   ả   ý nhà   ớc  ối với h ạ   ộ g ki h 

d a h và g,  g y    hâ  của  h  g bấ  cậ  về chí h   ch hiệ  hà h,  ị h h ớ g 

 h     iể   hị    ờ g và g và h à   hiệ  chí h   ch   ả   ý nhà   ớc  ối với h ạ  

 ộ g ki h d a h và g (Xem Mẫu phiếu khảo sát - Phụ lục 1). 

Th  g  i     cấ     c  h   hậ   ừ c c chủ  hể  ham gia  hị    ờ g và g gồm: 

NHNN và các bộ,  gà h  i     a  (Bộ Tài chí h, Bộ C  g  h   g); C c chủ  hể 

ki h d a h và g gồm DN kinh doanh vàng  ộc  ậ   h ộc  hiề  h  h  hức  ở h   và 

mộ   ố NHTM có  ham gia h ạ   ộ g ki h d a h. T   g  ó: 

- NHNN vừa  à c    a    ả   ý nhà   ớc  ối với  hị    ờ g và g, vừa  à c  

  a  h ạch  ị h c c chí h   ch   ả   ý  ối với  hị    ờ g và g      c   ở c c vă  

bả   h    ý d  Q ốc hội và Chí h  hủ ban hành. 

- Các bộ,  gà h có  i     a   ế    ả   ý nhà   ớc  ối với h ạ   ộ g ki h 

doanh vàng  h  Bộ Tài chí h, Bộ C  g  h   g  à  h  g c    a  có  i     a      g 

việc  hối h   với NHNN bi     ạ  c c   ậ  hiệ  hà h về  h ế, về h ạ   ộ g m a 

bán kinh doanh hà g hóa     g  ó có và g…  

- C c chủ  hể ki h d a h và g gồm c c DN kinh doanh vàng  ộc  ậ   h ộc 

 hiề  h  h  hức  ở h   (Nhà   ớc và     hâ ) và c c NHTM có  ham gia h ạ   ộ g 

kinh doanh vàng. Đối với  ối     g  iề    a  ày, NCS  ựa chọ  c c DN và các NHTM 

 ớ  trên  hị    ờ g và g, có  i     a   â   ộ g  ế  h ạ   ộ g gia  dịch và g     g dâ  

c  và     ứ g    c     g  ối  ầy  ủ c c  i   chí  a :  

+ Q y m  h ạ   ộ g: Nh  g DN và NHTM  ham gia  iề    a  hải  ạ     c 

  y m  h ạ   ộ g ki h d a h và g     g  ối  ớ  v   ế  các DN và các NHTM có 

  y m   ớ   h   ẽ có khả  ă g h ạ   ộ g  ổi bậ  h      với c c DN khác       hị 

   ờ g và g. 
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+ H ạ   ộ g     khứ có  i     a   ế   hị    ờ g và g: C c DN và các 

NHTM    c  ựa chọ   iề    a  à c c chủ  hể    có  hời gia   ham gia h ạ   ộ g 

ki h d a h và g í   hấ   ừ  ăm 2007  ế   ay và     ạ     c  h  g kế    ả  hấ  

 ị h     g h ạ   ộ g  hị    ờ g và g. 

+ H ạ   ộ g ki h d a h và g hiệ   ại: Lựa chọ  c c DN và các NHTM tham 

gia  â   ộ g h ạ   ộ g ki h d a h và g       hị    ờ g và g.  

Với c c  i   chí  ó, NCS     iế  hà h  iề    a ở 10 chủ  hể ki h d a h vàng 

 a   ây:  

 Các công  y ki h d a h và g của c c c c NHTM: Ngân hàng TMCP Á Châu 

(ACB); Ngâ  hà g TMCP C  g  h   g Việ  Nam (Vie i  ba k); Ngâ  hà g 

TMCP Đầ     và  h     iể  Việ  Nam (BIBV); Ngâ  hà g TMCP x ấ   hậ  

khẩ  Việ  Nam (Eximba k). 

 Các DN kinh doanh vàng: Tổ g c  g  y Và g Ag iba k Việ  Nam - CTCP; 

C  g  y TNHH Bả  Tí  Mi h Châ ; C  g  y cổ  hầ  Tậ    à  Và g Bạc 

Đá quý DOJI; C  g  y cổ  hầ  Và g Bạc Đá quý Phú Nh ậ ; C  g  y 

TNHH MTV Và g Bạc Đá quý ngân hàng Sài gò  Th   g Tí ; C  g  y 

TNHH MTV Và g Bạc Đá quý Sài Gòn - SJC. 

Ng ài  a, NCS cò   iế  hà h  h    hiế   iề    a mộ   ố hộ ki h d a h và g 

    hâ     có mộ   hời gia  dài  hực hiệ  m a, b   và g  ại  hố Hà g Bạc - Hà Nội. 

Nội d  g khả       ậ      g và 4  hóm vấ   ề  ớ : (1) Đ  h gi   ổ g h   

của c c chủ  hể  ham gia  hị    ờ g và g về mức  ộ h à   hiệ  của chí h   ch   ả  

lý nhà   ớc  ối với h ạ   ộ g ki h d a h và g; (2) Đ  h gi  của c c chủ  hể  ham 

gia  hị    ờ g và g về mức  ộ h à   hiệ  của chí h   ch   ả   ý h ạ   ộ g ki h 

d a h và g miế g, h ạ   ộ g ki h d a h và g ghi  ổ và gia  dịch và g  h i  i h, 

chí h   ch  h ế  ối với h ạ   ộ g ki h d a h và g; (3) Ng y    hâ  của  h  g bấ  

cậ  về chí h   ch hiệ  hà h; (4) Đị h h ớ g  h     iể   hị    ờ g và h à   hiệ  

chí h   ch  ối với h ạ   ộ g ki h d a h và g. 

Tổ g  ố  hiế   iề    a    c  h    a 320  hiế ,     g  ó: NHNN 45  hiế  (V  

Q ả   ý Ng ại hối 15  hiế ; V  Chí h   ch Tiề   ệ 15  hiế ; V  Ổ   ị h  iề   ệ - tài 

chí h 15  hiế ); Bộ Tài chí h 30  hiế  (Tổ g c c  h ế 15  hiế ; Tổ g c c Hải   a  

15  hiế ); C c Q ả   ý  hị    ờ g (Bộ Công th   g) 15  hiế ; Các DN kinh doanh 

vàng (    iệ  k  ở     ) mỗi   i 20  hiế   ậ      g  ại Phò g Ki h d a h, Phò g Đầ  

t , Phò g Tài chí h  à c c  hò g  i     a    ực  iế   ế  h ạ   ộ g ki h d a h và g; 

riêng ở c c DN     hâ  ki h d a h và g  hố Hà g Bạc  à 30  hiế . 
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* Thông tin thứ cấp:  

Ng ài c c  h  g  i     cấ , NCS cò   iế  hà h  h   hậ   h  g  i   hứ cấ  về 

 hực   ạ g  hị    ờ g và g và h ạ   ộ g ki h d a h       hị    ờ g và g. Các thông 

tin  hứ cấ  gồm: C c DN    c cấ   h   ki h d a h và g; Th  g  i  về gi  và g; 

C c h ạ   ộ g ki h d a h và g và c c Sở gia  dịch và g; Th ế   ấ  c c   ại  h ế    

d  g     g ki h d a h và g; Th  g  i  về c c chí h   ch   ả   ý nhà   ớc  ối với 

 hị    ờ g và g  ói ch  g và  ừ g  ĩ h vực,  ghiệ  v  ki h d a h và g  ói  i  g… 

C c  h  g  i   hứ cấ     c NCS thu thậ   ừ các trang web i e của Chính 

 hủ, NHNN, Bộ Tài chí h, Bộ C  g  h   g, Công ty TNHH MTV Và g Bạc Đá 

quý Sài Gòn, Tổ g c c Thố g k … 

1.3.2. Phương pháp tổng hợp và xử lý thông tin, dữ liệu 

* Xử lý thông tin sơ cấp 

Đối với  h  g  i     cấ   h   hậ     c bằ g  h   g  h    iề    a x  hội 

học, NCS  iế  hà h x   ý bằ g  hầ  mềm SPSS  ể    h gi   hực   ạ g chí h   ch 

theo các tiêu chí, xác  ị h  h   g h ớ g  h     iể   hị    ờ g và g và c c h ạ  

 ộ g ki h d a h và g ở Việ  Nam  ế   ăm 2020,  ầm  h    ế   ăm 2025. Với  ổ g 

 ố  hiế   h    a  ể  hực hiệ   iề    a x  hội học  à 320  hiế , NCS  h  về    c  ố 

 hiế   à 300  hiế . T y  hi  ,     g  ó,  ố  hiế  h    ệ  à 293  hiế ; Số  hiế  

kh  g h    ệ: 07  hiế . 

Kế    ả  iề    a x  hội học    c   ậ      hố g k  và x   ý bằ g  hầ  mềm 

SPSS. T    c   ở c c mức  iểm  ừ 1  ế  5 (    g  ó 1  à mức  ấ  k m; 2  à mức 

k m; 3  à mức     g b  h; 4  à mức ca ; 5  à mức  ấ  ca )  h  g   a  hầ  mềm 

SPSS  ể  í h  a mức  iểm     g b  h của c c câ  hỏi, kiểm   a  í h  hâ   hối ch ẩ  

của c c kế    ả  iề    a. Dựa và  kế    ả  ị h     g, kế  h   với c c  ghi   cứ  

 ị h  í h  à c   ở  ể NCS    h gi   hực   ạ g chí h   ch   ả   ý nhà   ớc  ối với 

h ạ   ộ g ki h d a h và g ở Việ  Nam  he  c c  i   chí     ở ch   g 2, chỉ  a 

 g y    hâ  của  h  g bấ  cậ  về chí h   ch hiệ  hà h,  ề x ấ   ị h h ớ g  h   

  iể   hị    ờ g vàng và c c h ạ   ộ g ki h d a h và g;  ị h h ớ g và giải  h   

h à   hiệ  chí h   ch   ả   ý nhà   ớc  ối với h ạ   ộ g ki h d a h và g ở Việ  

Nam  ừ  ay  ế   ăm 2020,  ầm  h    ế   ăm 2025.  

* Xử lý thông tin thứ cấp 

Đối với c c  h  g  i   hứ cấ   h   hậ     c, NCS    d  g  h   g  h   

 ghi   cứ   hố g k ,  ổ g h  ,       h,  hâ   ích;    d  g biể   ồ,  ồ  hị  ể: khả  

    chí h   ch và biế   ộ g gi  và g     g   ớc    với gi  và g   ốc  ế  ể    h 
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gi ,       h,  ham chiế   hằm kế  h   với kế    ả  ị h     g bằ g  hầ  mềm SPSS 

  a  a c c kế    ậ  về  hị    ờ g và g, diễ  biế  gi  và g, mức  ộ h à   hiệ  của 

chí h   ch   ả   ý nhà   ớc  ối với  hị    ờ g và g.  

Bảng thống kê phƣơng pháp nghiên cứu và công cụ hỗ trợ nghiên cứu 

của luận án 

STT Phƣơng pháp nghiên cứu Nội dung nghiên cứu tƣơng ứng 

1 Ph   g  h     ận: Ph   g 

pháp luận của chủ  ghĩa 

duy vật biện chứng và chủ 

 ghĩa duy vật lịch s  

Toàn bộ luận án 

2 Ph   g  h    ghi   cứu 

c  thể: 

- Ph   g  h    hống kê, 

mô tả 

 

 

- Tổng quan tình hình nghiên cứu; 

- Ph   g  h   thu thập thông tin, d  liệu; 

- Ph   g  h    ổng h p và x  lý thông tin, d  liệu 

- Ph   g  h    hâ   ích, 

so sánh, tổng h p 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Khái niệm,  ặc  iểm, cấu trúc và các chủ thể tham gia 

thị    ờng vàng; 

- Khái niệm, các hình thức kinh doanh vàng; 

- Khái niệm, m c tiêu và vai trò của chính sách quản lý 

Nhà   ớc  ối với hoạ   ộng kinh doanh vàng; 

- Nội dung và chu trình chính sách quản lý nhà   ớc  ối 

với hoạ   ộng kinh doanh vàng; 

- Các yếu tố ả h h ở g  ến chính sách quản lý nhà   ớc 

 ối với hoạ   ộng kinh doanh vàng; 

- C c  i   chí    h gi  mức  ộ hoàn thiện của chính sách 

quản lý nhà   ớc  ối với hoạ   ộng kinh doanh vàng; 

- Chính sách quản lý nhà   ớc  ối với hoạ   ộng kinh 

doanh vàng ở một số quốc gia và bài học kinh nghiệm 

cho Việt Nam; 

- Tổng quan thị    ờng vàng và thực trạng kinh doanh 

vàng ở Việt Nam; 

- Nội dung các chính sách quản lý nhà   ớc  ối với hoạt 

 ộng kinh doanh vàng ở Việt Nam hiện nay; 
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- T c  ộng tích cực và bất l i của c c chí h   ch  ến 

hoạ   ộng kinh doanh vàng ở Việt Nam; 

- Nh  g     iểm, hạn chế, bất cập và nguyên nhân của 

nh ng bất cập trong chính sách quản lý nhà   ớc  ối với 

hoạ   ộng kinh doanh vàng ở Việt Nam hiện nay; 

- Dự báo về tình hình kinh tế thế giới và Việ  Nam  ến 

 ăm 2020,  ầm  h    ế   ăm 2025; 

- M c  i  ,   a   iểm,  ị h h ớng phát triển thị    ờng 

vàng và hoạ   ộng kinh doanh vàng ở Việ  Nam  ế   ăm 

2020, tầm  h    ế   ăm 2025; 

- Đị h h ớng hoàn thiện chính sách quản lý nhà   ớc 

 ối với hoạ   ộng kinh doanh vàng ở Việt Nam; 

- Giải pháp hoàn thiện và nâng cao hiệu lực pháp lý của 

chính sách quản lý nhà   ớc  ối với hoạ   ộng kinh 

doanh vàng ở Việt Nam. 

 Công cụ hỗ trợ nghiên 

cứu 

Nội dung nghiên cứu 

1 - S  d ng biể   ồ,  ồ thị 

 

 

 

 

 

 

 

- Diễn biế  gi  và g     g   ớc    ớc và  a   ăm 2010 

- Tỷ giá hối    i  ừ 11/2012  ến 12/2014 

- Tr     ng vàng XNK của Việ  Nam giai   ạn 2000 - 2013 

- Biế   ộ g gi  và g     g   ớc    ớc và sau khi ban 

hà h Th  g    11/2011; Nghị  ị h 24/2012 và Th  g    

16/2012; Th  g    38/2012; Q yế   ịnh số 16/2013, 

Thô g    06/2013 và Q yế   ịnh 563/2013; 

- Diễn biến giá vàng SJC từ  ăm 2012  ến hế   ăm 2014. 

2 - S  d ng phần mềm SPSS - Đ  h gi  ch  g về mức  ộ hoàn thiện của các chính sách 

quả   ý  hà   ớc  ối với hoạ   ộng kinh doanh vàng; 

- Đ  h gi   hực trạng chính sách quản lý hoạ   ộng kinh 

doanh vàng miếng; chính sách quản lý hoạ   ộng kinh 

doanh vàng ghi sổ và giao dịch phái sinh; chính sách 

thuế  ối với hoạ   ộng kinh doanh vàng; 

- Đị h h ớng phát triển thị    ờng vàng và hoàn thiện 

chí h   ch  ối với hoạ   ộng kinh doanh vàng 
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TÓM TẮT CHƢƠNG 1 

Ch   g 1   ậ         h bày  ổ g   a     h h  h  ghi   cứ   ề  ài  rong và 

 g ài   ớc với c c  ội d  g  a : 

- Với các  ghi   cứ  ở     g   ớc,   ậ      ổ g h      c 4  hóm vấ   ề 

sau: (i) Những nghiên cứu về giải pháp nâng cao hiệu lực và hiệu quả quản lý nhà 

nước đối với thị trường vàng và hoạt động kinh doanh vàng; (ii) Những nghiên cứu 

về hoạt động kinh doanh vàng, thực trạng thị trường vàng và các giải pháp đối với 

hoạt động kinh doanh và thị trường; (iii) Những nghiên cứu về giải pháp để huy 

động vàng dự trữ trong dân; (iv) Những nghiên cứu về hoạt động kinh doanh vàng 

của các NHTM. 

- Với các  ghi   cứ   g ài   ớc,   ậ      ổ g h   theo 2 nhóm vấ   ề: (i) 

Những nghiên cứu về thị trường vàng của một số nước trên thế giới; (ii) Những 

nghiên cứu về quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh vàng ở một số nước 

trên thế giới. 

Từ c c c  g     h  ghi   cứ        c  ổ g h       g ch   g 1, NCS     óm 

 ắ   h  g vấ   ề       c giải   yế   ừ c c c  g     h    c  g bố     g và  goài 

  ớc, chỉ  õ  h  g kh ả g   ố g cần  iế    c  ghi   cứ   àm c   ở  ể   m  a h ớ g 

 ghi   cứ  của   ậ    . Để giải   yế  vấ   ề,   ậ      ậ      g   ả  ời mộ   ố câ  

hỏi về  hị    ờ g và g, h ạ   ộ g ki h d a h và g, chí h   ch   ả   ý nhà   ớc  ối 

với h ạ   ộ g ki h d a h và g… 

Ng ài  a, ch   g 1 của   ậ     cò   ề cậ   ế   h   g  h    h   hậ  và x  

lý thông tin, d   iệ  của   ậ    . Nhằm giải   yế    à  diệ  c c vấ   ề   ậ      ặ  

ra, NCS    kế  h      d  g cả thông tin, d   iệ     cấ  và  hứ cấ . Để th   hậ  

 h  g  i     cấ , NCS    d  g  h   g  h    iề    a x  hội học,  h  g  i   hứ cấp 

   c NCS  h   hậ  và  ổ g h    ừ c c   a g b    iệ    , c c web i e của NHNN, 

Bộ Tài chí h, Bộ C  g  h   g… Kế    ả  iề    a x  hội học    c   ậ     x   ý 

bằ g  hầ  mềm SPSS. Các thông tin, d   iệ   hứ cấ     c NCS    d  g c c 

 h   g  h   cứ   hố g k ,  ổ g h  ,       h,  hâ   ích và c c c  g c  hỗ      h : 

   d  g biể   ồ và  ồ  hị  ể x   ý.   
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Chƣơng 2 

 CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CHÍNH SÁCH QUẢN LÝ  

NHÀ NƢỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀNG  

TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƢỜNG 

2.1. Những vấn đề lý luận chung về thị trƣờng vàng và hoạt động kinh 

doanh vàng 

 Với  hậ   hức h ạ   ộ g ki h d a h và g    c diễ   a       hị    ờ g và g, 

       ớc khi  i và   ghi   cứ  c   ở  ý   ậ  và  hực  iễ  của chí h   ch   ả   ý 

 hà   ớc  ối với h ạ   ộ g ki h d a h và g     g  ề  KTTT,   ậ         h bày 

kh i      về  hị    ờ g và g. 

2.1.1. Khái niệm, đặc điểm, cấu trúc và các chủ thể tham gia thị trường vàng 

2.1.1.1. Khái niệm, đặc điểm của thị trường vàng 

Thị    ờ g và g  à   i diễ   a c c h ạ   ộ g ki h d a h c c  ả   hẩm và g. 

C  chế vậ  hà h  hị    ờ g và g vừa giố g  hị    ờ g hà g hóa ( hị    ờ g dầ , cà 

phê, cacao...) vừa có         g  ồ g với TTTC. Việc m a b   hà g  gày       hị 

   ờ g và g diễ   a  ại mức gi     c   yế   ị h bởi  iề  kiệ   hị    ờ g. D   í h 

 ặc biệ  của   ại hà g hóa  ày, c c gia  dịch       hị    ờ g và g    c  ặ  d ới  ự 

kiểm      chặ  chẽ của NHTW c c   ớc [2; 63; 68]. 

Thị    ờ g và g có mộ   ố  ặc  iểm c  bả   au: 

Thứ nhất, hà g hóa của  hị    ờ g và g  à hà g hóa  ặc  hù - c c  ả   hẩm 

và g. Và g có  h  g  ặc  iểm kh c biệ     với c c   ại hà g hóa  h  g  h ờ g kh c, 

 ó  à và g vừa có  í h chấ  hà g hóa  ặc biệ , vừa có  í h chấ  XH  ặc biệ  [1; 18]. 

Cũ g giố g  h   h  g   ại hà g hóa  h  g  h ờ g, và g ma g     g m  h 2 

 h ộc  í h  à gi    ị    d  g và gi    ị. Nh  g gi    ị và gi    ị    d  g của và g 

ma g  í h  ặc biệ  h      với c c   ại hà g hóa  h  g  h ờ g. 

- Giá trị sử dụng: Nhờ vẻ  ẹ   ực  ỡ,  í h bề  v  g hóa học ca  và  h  g 

 í h chấ  vậ   ý  ộc    ,     ba   ầ  và g    c dù g  àm  ồ   a g  ức, mỹ  ghệ và 

c c vậ  d  g  h c v   ghi  ễ     gi    hầ  bí. Sa   ó, d  có  h  g  ặc  í h    việ , 

và g       c ứ g d  g  ộ g   i     g c c  gà h  i   khắc,   a g trí, các ngành 

c  g  ghệ ca   h  kỹ  h ậ  c  g  ự, c  g  ghệ  iệ      h  g  i , b   dẫ , c  g 

 ghệ hà g kh  g vũ    … [2; 18; 35]. 

- Giá trị: Gi    ị của và g  à gi    ị  a   ộ g kế   i h     g  ó,    c    bằ g 

 hời gia   a   ộ g XH cầ   hiế   ể khai  h c, SX  a và g. T ải   a hà g  gh    ăm, 
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c    g ời vẫ  c i và g  h  mộ   ài  ả   ấ  có gi    ị và ch   ới  ậ  h m  ay   a  

 iểm  ó về và g vẫ  hầ   h  kh  g  hay  ổi. Ng y    hâ  c  bả  của   a   iểm 

này là do:  

+ Vàng là một kim loại quý và tương đối hiếm 

 T  ớc hế  và g  à mộ  kim   ại   ý. Và g có  í h bề  v  g hóa học  ấ  ca , 

có vẻ  ẹ   ực  ỡ  gay cả khi    g  ó g chảy. Và g có  ộ dẻ  ca ,  ấ  dễ d   mỏ g 

và k     i. Và g      gi     c  ắc mầ      g mọi  iề  kiệ  và chỉ cầ  mộ  í  và g 

 g ời  a    có  hể dễ dà g chế  ạ   a  h  g  ồ vậ   ẹ    a g  iểm ch  c ộc  ố g. 

Chí h  h  g  ặc  iểm  ó  àm ch  và g    hấ  dẫ  c    g ời  gay  ừ  ầ . 

 Và g kh  g chỉ  à kim   ại   ý mà  ó cò   à mộ   hứ kim   ại     g  ối 

hiếm. The   ớc  í h của G  d Fie d Mi e a  Se vice ,  ổ g     g và g khai  h c 

      hế giới  ừ x a  ế   ay  à kh ả g 172.000  ấ  ( ế   ăm 2000  à 140.000  ấ  và 

 ừ  ó  ế   ay mỗi  ăm  ă g kh ả g 2.600  ấ ). T       g và g       c  hăm dò 

cò  kh ả g 75  gh    ấ . V  vậy,  ế        h với c c   ại  ài  g y   kh   g  ả  

kh c  h   ắ , dầ    a có         g  ớ  và  ả      g khai  h c  ế  hà g   iệ  

 ấ / ăm  h  và g   ả  à mộ  kim   ại hiếm. B   cạ h  ó, việc khai  h c và g     g 

 hực  ế cũ g kh  g hề dễ dà g. Hiệ   ay,  g ồ  c  g và g chủ yế  kh  g  hải 

   c khai  h c  ừ c c mỏ   ặ g mà  ừ việc  a g  ọc  ấ . Ở Nam Phi,  ể chiế  x ấ  

   c  ả      g 500  ấ  và g/ ăm  h   hải xay kh ả g 70    iệ   ấ   ấ  [2; 18].  

 + Vàng là  công cụ tích trữ truyền thống của con người 

 Lịch     h     iể   hâ    ại ch   hấy việc     gi   iề       ẩ  chứa  h  g bấ  

  ắc,  ủi   , chỉ có và g   à   ại  ài  ả     c xem  à có gi    ị bấ  biế  với  hời gia , 

 hậm chí  ó cò     c    d  g  àm  h ớc    gi    ị của  h  g  ài  ả   ớ  kh c.  

 + Vàng là một loại tiền tệ đặc biệt bởi giá trị thực của nó 

Và g    c c i  à mộ    ại  iề   ệ  ặc biệ  bởi gi    ị  hực của  ó. Kh c với 

c c   ại  iề   ệ   ốc gia  h  USD, GBP, JPY…  a g    c    d  g  ộ g   i     g 

 ha h        ốc  ế hiệ   ay  h ờ g bị kiểm      bởi NHTW của   ớc  h   hà h  a 

 ồ g  iề   ó, gi    ị của  h  g  ồ g  iề   ày chị   ự   c  ộ g   ực  iế  bởi  ự  ă g 

   ở g hay   y  h  i của  ề  ki h  ế   ốc gia, và g  à   ại  iề   ệ  ặc biệ  bởi chú g 

vừa  à hà g hóa, vừa  à c  g c    a   ổi ( iề ),    g chú g kh  g chị   ự kiểm      

hay ả h h ở g bởi  ề  ki h  ế c   hể  à . Chí h  iề   ày  àm ch  gi    ị của và g 

   c  ảm bả   â  dài h      với c c  ồ g  iề  kh c. 

T   g  ời  ố g XH  gày  ay, và g kh  g cò   hực hiệ   ầy  ủ c c chức  ă g 

của  iề   ệ. Mặc dù vậy, vai   ò  iề   ệ của và g kh  g h à    à  mấ   i,  ặc biệ   à 
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chức  ă g cấ      gi    ị và  iề   ệ   ốc  ế. Và g  à mộ   hầ    a    ọ g     g dự     

  ốc gia,  ó    c    d  g  ể giải   yế  c c khó khă  về c   câ   ha h        ốc  ế và 

 ối  hó với khủ g h ả g hay c c  ự cố  ặc biệ   h   hi    ai, chiế    a h… 

Cầ  chú ý  h m, kh  g  hải bấ  cứ h  h  hức và g  à  cũ g có  hể  hực hiệ  

chức  ă g  iề   ệ   ốc  ế. The  h ớ g dẫ ,     g cẩm  a g  hố g k   iề   ệ của 

IMF, chỉ có và g  ủ  i   ch ẩ    ốc  ế d  NHTW  ắm gi  mới    c c i  à  iề   ệ, 

 h ộc DTNH của   ốc gia, cò  và g    c  ắm gi  bởi c c  ổ chức ki h  ế ba  gồm 

cả TCTD, bởi c   hâ     c c i  à hà g hóa  h  g  h ờ g [18]. 

 + Vàng là một công cụ đầu tư có khả năng kiềm chế lạm phát và các bất ổn XH 

  Có    c   i  hế  ày  à d   í h chấ   ặc  hù của và g  h  mộ    ại hà g hóa 

    em  ại ch   ó mộ   ức hấ  dẫ      g vai   ò  à c  g c   ầ     kiềm chế  ạm 

 h  . Khi  ề  ki h  ế cà g  h     iể , chỉ  ố  ạm  h    gày cà g  ă g  h  và g  ẽ  à 

c  g c   ầ     gi     c gi    ị  ố   hấ . 

 B   cạ h  ó,     g bối cả h    h h  h chí h   ị bấ  ổ , và g cũ g  à   ại  ài 

 ả   ích     d y  hấ  bởi gi    ị của c c  ồ g  iề  có  hể  hay  ổi  he  diễ  biế  

chí h   ị, cò  và g  h       gi     c gi    ị     g bấ  cứ h à  cả h  à . Điề   ó 

khiế  gi  và g       ă g ca  khi chí h   ị - XH  hế giới bấ  ổ , c c NHTW của c c 

  ốc gia       hế giới     hực hiệ  việc  ă g dự     bằ g và g, dầ   hay  hế ch  việc 

dự     bằ g USD    yề   hố g  h     ớc  ây [18]. 

Thứ hai, giố g  h   hị    ờ g hà g hóa, dịch v   h  g  h ờ g kh c, chủ  hể 

 ham gia  hị    ờ g và g cũ g ba  gồm:  g ời m a,  g ời b  ,  g ời m i giới. 

T y  hi  ,  ế        hị    ờ g hà g hóa, dịch v ,  g ời m a  ham gia  hị    ờ g với 

m c  ích  i   dù g   ực  iế  c c hà g hóa dịch v  m a    c,  h        hị    ờ g 

vàng, các chủ  hể  hực hiệ  m a b   và g chủ yế  h ớ g  ới m c  ích  h    i 

 h ậ  h ặc   m   i   ú ẩ  a    à  khi  ề  ki h  ế bấ  ổ .   

Thứ ba, ở hầ  hế  c c   ốc gia       hế giới, b   cạ h c c chủ  hể  ổ chức và 

  ả   ý  hị    ờ g giố g  h   hị    ờ g hà g hóa, dịch v   h  g  h ờ g  h  c c h ạ  

 ộ g của  hị    ờ g và g  ề  d  NHTW   ực  iế    ả   ý. 

Thứ tư, h ạ   ộ g ki h d a h       hị    ờ g và g  à h ạ   ộ g ki h d a h 

có  iề  kiệ . H ạ   ộ g ki h d a h và g  hải  ảm bả      ứ g c c  iề  kiệ  về a  

ninh tài chính,  iề   ệ   ốc gia và  ạ   ức XH. D  vậy,  ể    c ki h d a h       hị 

   ờ g và g bắ  b ộc c c  ổ chức h ặc c   hâ  ki h d a h  hải     ứ g    c c c 

 iề  kiệ   he    y  ị h về c   ở vậ  chấ  kỹ  h ậ  và  ă g  ực  ài chí h;  iề  kiệ  

về  hâ   ực và c c  iề  kiệ  kh c  ể    c cấ   h   ki h d a h.  
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Thứ năm, thị    ờ g và g ba  gồm  hiề  bộ  hậ   hị    ờ g kh c  ha ,  h : 

Thị    ờ g  ậ      g,  hị    ờ g b    ậ      g (OTC) và  hị    ờ g  ự d ,     g  ó, 

 hị    ờ g và g  ậ      g  à bộ  hậ      g  âm. Ở  hị    ờ g  ậ      g,  ấ  cả mọi 

 g ời  ề     c  ham gia m a và b    he   g y    ắc h ạ   ộ g của  hị    ờ g. 

Kh  g có  ự     ặ  gi  cả       hị    ờ g và g, gi  cả ở  ây    c x c  ị h dựa      

  a  hệ c  g cầ  của  hị    ờ g và  hả    h c c  h  g  i  có  i     a   ế  và g. 

2.1.1.2. Cấu trúc thị trường vàng  

Tùy  he   i    hức  hâ    ại kh c  ha ,  hị    ờ g và g  ẽ    c cấ    úc 

 hà h  hiề  bộ  hậ  kh c  ha . 

 * Căn cứ vào phạm vi hoạt động 

Că  cứ và   hạm vi h ạ   ộ g  hị    ờ g và g    c chia  hà h  hị    ờ g 

và g   ốc  ế và  hị    ờ g và g     g   ớc:  

- Thị trường vàng quốc tế: Là   i  hực hiệ  c c h ạ   ộ g gia  dịch m a b   

và g gi a c c chủ  hể của c c   ốc gia kh c  ha . Nh  vậy, chủ  hể gia  dịch      

 hị    ờ g và g   ốc  ế có   ốc  ịch kh c  ha  và chị   ự  iề   iế  của c c hệ  hố g 

 h     ậ  của c c   ốc gia kh c  ha . 

- Thị trường vàng trong nước: Là   i  hực hiệ  c c h ạ   ộ g gia  dịch m a 

b   và g gi a c c chủ  hể     g  hạm vi mộ    ớc. Nh  vậy, c c chủ  hể gia  dịch 

      hị    ờ g và g     g   ớc có cù g   ốc  ịch và h ạ   ộ g d ới mộ  hệ  hố g 

 h     ậ  d y  hấ . 

Ti    hức  hâ    ại  ày  hằm giú  ch  Nhà   ớc có  hể   a  a c c biệ   h   

  ả   ý,  iề   iế   hù h    ối với  ừ g chủ  hể  ham gia ứ g với mỗi bộ  hậ   hị    ờ g. 

 * Căn cứ vào tính chất pháp lý 

Că  cứ và   í h chấ   h    ý  hị    ờ g và g gồm: Thị    ờ g có  ổ chức 

(Thị    ờ g  ậ      g/Sở gia  dịch, Thị    ờ g b    ậ      g/Thị    ờ g OTC) và 

 hị    ờ g  ự d . 

 - Thị trường có tổ chức: Là   ại  hị    ờ g mà  ại  ó c c h ạ   ộ g của  ó 

chị   ự   ả   ý,  iề  hà h, kiểm      về mặ   h    ý và  iề   iế  của Nhà   ớc 

 hằm  ảm bả   í h hiệ    ả của  hị    ờ g. 

 Thị    ờ g có  ổ chức    c chia  hà h  hị    ờ g  ậ      g (Sở gia  dịch) và 

 hị    ờ g b    ậ      g (Thị    ờ g OTC). Thị    ờ g  ậ      g  à  hị    ờ g có  ổ 

chức và có  ịa  iểm h ạ   ộ g x c  ị h, chị   ự   ả   ý, gi m     của c    a   ổ 

chức  hị    ờ g  he    y  ị h của  h     ậ , h ạ   ộ g  h   ổ chức  ự  ị h chế. 
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 Thị    ờ g b    ậ      g  à   ại  hị    ờ g có  ổ chức  h  g kh  g có  ịa 

 iểm gia  dịch  hố g  hấ ,  ịa  iểm gia  dịch  à c c  à  gia  dịch và g của c c 

NHTM h ặc c c DN ki h d a h và g. Ba   ầ , h ạ   ộ g m a b  , gia  dịch gi a 

c c chủ  hể       hị    ờ g    c diễ   a   ực  iế   ại   ầy của c c c   ở ki h d a h. 

Sa   ó, khi c  g  ghệ  h     iể , c c h ạ   ộ g gia  dịch       hị    ờ g  ày    c 

 hực hiệ    a hệ  hố g m y vi  í h và  iệ   h ại kế   ối gi a c c chủ  hể  ham gia 

 hị    ờ g. C c h ạ   ộ g gia  dịch       hị    ờ g vẫ  chị   ự   ả   ý, gi m     

chặ  chẽ của Nhà   ớc. 

 - Thị trường tự do: Đây  à bộ  hậ   hị    ờ g có  ịch    h  h  hà h và  h   

  iể   â   ời  hấ ,  ại  ây c c h ạ   ộ g của  ó ma g  í h  hâ     ,  hỏ  ẻ kh  g có 

 ịa  iểm gia  dịch c   hể,  hiế   ự kiểm      của Nhà   ớc và có  hiề   ủi    ch  

các  hà  ầ     [18]. 

 Ti    hức  hâ    ại  ày ch  biế  kế  cấ  của  hị    ờ g và g  he   í h chấ  

 h    ý,  ừ  ó Nhà   ớc có  hể   a  a c c biệ   h     ả   ý, gi m      hù h   với 

 ừ g bộ  hậ   hị    ờ g, c c  hà  ầ     có  hể câ   hắc  ựa chọ    ại h  h  hị 

   ờ g  hích h    ể  ham gia. 

 * Căn cứ vào phương tiện thanh toán và giao nhận 

Că  cứ và   h   g  hức  ha h      và gia   hậ   hị    ờ g và g ba  gồm: 

Thị    ờ g và g h   h  h (và g vậ  chấ ) và  hị    ờ g “vàng ghi sổ”. T   g  ó 

      hị    ờ g và g h   h  h và g vậ  chấ     c m a b  , ch yể   h   g. Cò  

      hị    ờ g “vàng ghi sổ” diễ   a c c h ạ   ộ g m a b   c c   yề  về và g h   

h  h chứ kh  g  hải bả   hâ  và g. 

- Thị trường vàng hữu hình:  

Thị    ờ g và g h   h  h  h ờ g m a b   và g d ới dạ g  hỏi,  g ài  a c c 

 ồ g  iề  và g chí h  hức h ặc    c  àm  h i  he  mẫ , c c h y ch   g và  ồ 

  a g  ức...  ặc biệ   ế  có chấ      g chế   c  hấ   h  g hàm     g và g ca  cũ g 

   c m a b    ộ g   i       hị    ờ g. T y  hi  , ở  ây   ậ     chỉ  ậ      g vào 

 hị    ờ g và g  hỏi v   ây chí h  à h  h  h i  ầ   i   của và g  a   ó mới    c 

ch yể   hà h c c dạ g     . Thị    ờ g và g  hỏi  h ờ g  ó g vai   ò     g gia  

gi a c c  hà c  g ứ g và g  ớ  ( hà SX, x ở g  i h   yệ , NHTW) với c c  hà 

 ầ      hỏ và c c x ở g chế   c [18; 35]. 

Thị    ờ g và g h   h  h chủ yế   à  hị    ờ g m a b   gia   gay,  h  g 

   c hỗ     bằ g việc    d  g c c gia  dịch có k  hạ   ể  hò g  gừa  ủi    với c c 
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  ạ g  h i và g h   h  h. Việc m a b      c  hực hiệ  với gi     c yế  bởi  ừ g  hà 

gia  dịch,   ừ    ờ g h    ị h gi , khi c c  hà gia  dịch cù g  hỏa  h ậ  về mức gi . 

- Thị trường “vàng ghi sổ” 

Thị    ờ g  ày    d  g c c c  g c  chứ g  ừ về và g. C c b    ham gia gia  

dịch m a b   kh  g ch yể  gia  và g vậ  chấ  mà chỉ hạch            ài kh ả . D  

vậy, khi  ham gia c c gia  dịch  ày,  hà  ầ     bắ  b ộc  hải mở  ài kh ả  gia  dịch 

và g. T  ờ g h   m a b     a Sở/Sà  gia  dịch,  hà  ầ      hải  ảm bả  c c   y 

 ị h về ký   ỹ ba   ầ , ký   ỹ bổ    g; khối     g/  y m  gia  dịch, b ớc gi  và 

   vị gia  dịch; c c   ại  ệ h và  ị h ch ẩ   ệ h… Nhà  ầ      ẽ  ặ   ệ h m a/b   

  a c c  hà h vi   gia  dịch của Sở. Nế   ệ h    c  hực hiệ , Phò g/T   g  âm 

 ha h      bù   ừ  ẽ  hực hiệ   ha h      ch  c c b   m a, b   [18; 35]. 

C  g c  chứ g  ừ về và g  ại diệ  ch  c c    i   yề  với mộ  khối     g và 

hàm     g và g  hấ   ị h. C c gia  dịch với c  g c   ày  h ờ g  hằm m c  ích 

 ầ  c  và  hò g  gừa  ủi   , và hiếm  khi  i     a   ế  việc ch yể   h   g  hực 

 ự và g h   h  h. C c c  g c  của  hị    ờ g “vàng ghi sổ” gồm: H    ồ g k  hạ  

(G  d F  wa d), h    ồ g   yề  chọ  (G  d O  i  ), h    ồ g     g  ai (G  d 

F    e), giấy chứ g  hậ  và g (G  d Wa  a   ), h    ồ g  ò  bẩy và g (G  d 

Leve age C    ac ) và c c c  g c /chứ g  ừ gia   gay về và g. Việc gia  dịch c c 

c  g c   ày chủ yế   hằm m c  ích  ầ  c  và  hò g  gừa  ủi   , hiếm khi  i   

  a   ế  việc ch yể   h   g  hực  ự và g vậ  chấ . The   hời gia , c c gia  dịch 

và g ghi  ổ có x  h ớ g  gày cà g chiếm  ỷ   ọ g  ớ      g  ổ g gi    ị gia  dịch 

của  hị    ờ g và g,  ặc biệ   à gia  dịch ma g  í h  ầ  c . 

Thị    ờ g và g h   h  h và  hị    ờ g “vàng ghi sổ” có mối   a  hệ mậ  

 hiế  với  ha , hỗ     và bổ    g ch   ha . Thị    ờ g và g h   h  h chủ yế   hực 

hiệ  c c  ghiệ  v  m a b   gia   gay,   y  hi    ó vẫ  cầ     d  g c c  ghiệ  v  

của  hị    ờ g “vàng ghi sổ”  ể  hò g  gừa  ủi    với c c   ạ g  h i và g h   h  h. 

Có hai  iểm bấ    i     g h ạ   ộ g  ầ     và  ắm gi  và g  à chi  hí a    à  và 

    gi   ớ ; Và khi  ắm gi  và g  h  và g  ẽ kh  g  i h   i. Chính vì lí do này mà 

 hiề   g ời  ắm gi  mộ   ố     g và g kh  g m ố  b   và g của m  h  i mà 

m ố     d  g c c  ghiệ  v        hị    ờ g “vàng ghi sổ”  ể  ạm  hời  ừ bỏ và g 

của họ. Tạm  hời,  h  g  g ời  a g  ắm gi  và g có  hể    d  g  g ồ  vố  có 

   c  ừ và g  ể m a c c c  g c   ài chí h có khả  ă g  i h  ời. Để  hực hiệ   iề  

 ày, mộ      g  h  g  h   g  h   mà họ có  hể    d  g  à b   và g vậ  chấ       
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 hị    ờ g gia   gay và  ẽ m a  ại và  mộ   hời  iểm     g     g  ai. Đây    c 

   h gi   à mộ   h   g  h       g  ối mạ  hiểm v   ó  h   h ộc và  gi  và g  ại 

 hời  iểm     g     g  ai. V  vậy,  g ời  a cò  có  hể    d  g  h   g  h    hứ hai 

 à b   và g       hị    ờ g gia   gay và m a và g k  hạ  (gi        c x c  ị h và  

 hời  iểm     g     g  ai). Ph   g  h    ày có     iểm  à     h    c  ủi    về gi  

và g,   y  hi    ại có  h  c  iểm  à  ó kh  g ch   h   kiếm   i     g    ờ g h   

gi      giảm [2]. 

Thực  ế m  h  h  ổ  chức  hị    ờ g ở  hiề    ớc ch   hấy,  hị    ờ g và g 

 à mộ  bộ  hậ  cấ   hà h của  hị    ờ g hà g hóa  ậ      g. Hầ  hế  c c Sà  gia  

dịch hà g hóa       hế giới hiệ   ay  ề  gia  dịch  hiề    ại hà g hóa kh c  ha  

 h  dầ  (dầ   h , xă g, dầ  cặ ),    g  ả  (  ờ g, cà  h , caca ), c c   ại kim   ại 

quý (và g, bạc, bạch kim…) và c c kim   ại mà  kh c ( h m, kẽm,  hiếc, 

  a i m…). Mộ   ố  à  gia  dịch hà g hóa  ổi  iế g hiệ   ay       hế giới  à: Sà  

gia  dịch hà g hóa Chicag , NewY  k, T ky …  

2.1.1.3. Chủ thể tham gia thị trường 

Tham gia  hị    ờ g và g gồm  hiề  chủ  hể kh c  ha . Nế  că  cứ  he  

m c  ích, chức  ă g,  hiệm v  của c c chủ  hể khi  ham gia  hị    ờ g  h   hị 

   ờ g và g ba  gồm c c chủ  hể  a : Ng ời m a,  g ời b  ,  g ời m i giới, 

 g ời  ổ chức,   ả   ý  hị    ờ g.  

- Người mua: Ng ời m a       hị    ờ g và g h   h  h  à c c  hà gia  dịch 

và g  hỏi, và g miế g h ạ   ộ g chấ   hậ    ạ g  h i mở. Họ có  hể  à c   hâ , 

cũ g có  hể  à  ổ chức (c c NHTM và c c DN ki h d a h và g),     g  ó, c   hâ  

 à  h  g  g ời có  iề   hà   ỗi và m ố   ầ      ố  iề  của m  h và   hị    ờ g 

và g. M c  i   của  g ời m a c   hâ        hị    ờ g và g cũ g có  hể  à  hằm 

m c  ích ki h d a h, họ  hực hiệ  m a khi gi  và g  ẻ  ồi chờ  ế   úc gi       ể 

h ở g ch  h  ệch gi ,  h  g cũ g có  hể m a  à  ể cấ      khi cảm  hấy  ề  ki h  ế 

có  hiề  bấ  ổ   àm ch   iề  mặ  bị mấ  gi , c c h  h  hức  ầ     gặ   hiề   ủi   . 

Cò   ối với  g ời m a  à  ổ chức (c c NHTM và c c DN ki h d a h và g), họ 

 ham gia và   hị    ờ g  hằm m c  ích d y  hấ   à ki h d a h,   m kiếm   i  h ậ .  

 - Người bán: Cũ g giố g  h  chủ  hể  g ời m a       hị    ờ g và g, chủ 

 hể  g ời b        bộ  hậ   hị    ờ g  ày có  hể  à c   hâ  h ặc có  hể  à  ổ chức 

(các NHTM và các DN ki h d a h và g). Đối với  g ời b    à c   hâ , m c  i   

của họ khi b   và g có  hể  à  ể kiếm  ời khi gi     ,  h  g cũ g có  hể họ b   khi 

kh  g m ố   ắm gi  và g mà m ố  ch yể   ổi  a g mộ  h  h  hức  ầ     h ặc 
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mộ  h  h  hức cấ      kh c. Cò   ối với  g ời b    à  ổ chức, v  họ  à chủ  hể ki h 

d a h       hị    ờ g,      ẽ  ham gia  hị    ờ g và g với    c ch vừa  à  g ời 

m a, vừa  à  g ời b   và g  ể   m kiếm   i  h ậ   ừ gi   hặ g d .  

 - Người môi giới: Là  g ời     g gia  kế   ối gi a  g ời m a và  g ời b   

      hị    ờ g  hằm  ảm bả  ch  h ạ   ộ g của  hị    ờ g c  g bằ g và hiệ    ả. 

Ng ời m i giới  à  h  g  g ời     g gia   h ầ   úy. Chức  ă g của họ  à  àm  hù 

h    h  cầ  của  h  g  g ời m a với  h  g  g ời b         hị    ờ g. Ng ời m i 

giới có  hể  à mộ  c   hể  ộc  ậ  hay mộ   h    hâ  (NHTM hay DN kinh doanh 

và g)    c cấ   h   h ạ   ộ g. Vai   ò của  g ời m i giới  ặc biệ    a    ọ g khi 

 hực hiệ  c c h ạ   ộ g ki h d a h và g m a b     a  à  gia  dịch. Khi  ó,  g ời 

m i giới  ẽ  hậ   ệ h m a  ừ  g ời m a và  hậ   ệ h b    ừ  g ời b    ồi ch yể  

 ế   à  gia  dịch  ể h ở g  hí. Nh  vậy, có  hể  ói vai   ò của  g ời m i giới      

 hị    ờ g và g  à hế   ức   a    ọ g  ể  ảm bả  ch  mộ   hị    ờ g  h     iể  ổ  

 ị h và bề  v  g.  

 - Người tổ chức, quản lý thị trường: Ở mỗi   ớc, việc  ổ chức và   ả   ý  hị 

   ờ g và g    c  ổ chức  he   hiề  cấ   ộ kh c  ha . Nh   ch  g,  g ời  ổ chức 

và   ả   ý  hị    ờ g và g gồm hai  hóm: C c c    a    ả   ý của Chí h  hủ và 

c c  ổ chức  ự   ả . 

+ C c c    a    ả   ý của Chí h  hủ: Đây  à  h  g c    a     c Nhà   ớc 

 hà h  ậ   h  NHTW, c c bộ,  gành liên   a … Nh  g  ổ chức  ày có  hiệm v  

ba  hà h c c vă  bả   h     ậ   i     a   ế   hị    ờ g và g,  ổ chức   ả   ý và 

gi m     c c h ạ   ộ g ki h d a h của c c chủ  hể       hị    ờ g  hằm  ảm bả  

ch   hị    ờ g h ạ   ộ g hiệ    ả,  ảm bả  gi    ị  ồ g  iề  và ổ   ị h ki h  ế.  

+ C c  ổ chức  ự   ả : Ng ài c c c    a    ả   ý  hị    ờ g của Chí h  hủ còn 

có c c  ổ chức  ự   ả ,  ó  à c c Sà  gia  dịch và g và Hiệ  hội ki h d a h và g.  

Sà  gia  dịch và g  à   i    d  g c c c  g c  chứ g  ừ về và g. C c b   

tham gia gia  dịch m a b   kh  g ch yể  gia  và g vậ  chấ  mà chỉ hạch           

 ài kh ả . Nhiệm v  của  à  gia  dịch  à  ổ chức vậ  hà h  hị    ờ g  h  g   a c c 

bộ  hậ  chức  ă g  h :   ả   ý gia  dịch,   ả   ý c  g bố  h  g  i ,  ha h   a 

gi m    …      c   ở c c vă  bả   h     ậ  của Nhà   ớc và c c   y  ị h của Sà . 

Hiệ  hội ki h d a h và g  à  ổ chức của c c hội vi    à c c  ổ chức ki h 

d a h và g    c  hà h  ậ  với m c  ích bả  vệ   i ích ch  c c  hà h vi    ói  i  g 

và ch    à   hị    ờ g và g  ói ch  g. Hiệ  hội ki h d a h và g  h ờ g  à  ổ chức 
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 ự  iề  hà h  hực hiệ    ả   ý và gi m      hị    ờ g      c   ở   â   hủ c c   y 

 ị h của c c  ổ chức   ả   ý và gi m      hị    ờ g của Chí h  hủ. 

2.1.1.4. Cung cầu về vàng và tác động của sự biến động giá vàng  

 T     hị    ờ g, và g cũ g  à mộ    ại hà g hóa giố g  h   g ại  ệ hay c c 

  ại hà g hóa  h  g  h ờ g kh c, d   ó, và g  ại mộ    ốc gia cũ g  h   h ộc   ực 

 iế  và    y   ậ  c  g cầ        hị    ờ g,  ghĩa  à khi cầ   ớ  h   c  g  h  gi  và g 

có x  h ớ g  ă g,  g  c  ại khi cầ   hỏ h   c  g  h  gi  và g có x  h ớ g giảm. 

 a. Về cung vàng 

 T   g  hực  ế, c c  hà  hâ   ích ch   ằ g kh ả g 80%     g và g    c khai 

 h c vẫ   ồ   ại mà kh  g mấ   i. Chí h  ặc  í h  ày     àm  ă g  ự hấ  dẫ  của 

và g với    c ch  à  h   g  iệ  cấ     ,  h  g  iề   ày cũ g có  ghĩa  à mộ   ố 

    g  ớ  và g  a g     g   ạ g  h i cấ      có  hể   ay  ại  hị    ờ g và bổ    g 

 h m và      g c  g hà g  ăm khi  hị    ờ g có  ự biế   ộ g về gi . Điề   ày  ặc 

biệ   ú g với     g và g    c  ích     với m c  ích  ầ    . 

  The  mộ   ố  ớc     g về  g ồ  c  g và g       hế giới,  í h  ế  c ối  ăm 

2006, có kh ả g 158.000  ấ  và g    c khai  h c,     g  ó có 66%    c khai  h c  

kể  ừ  ăm 1950 ch   ế   hời  iểm  í h      [18]. L   g và g  ày chủ yế     c 

khai  h c  ừ c c mỏ  ớ ,  hỏ       ấ   hiề  châ    c   ừ Nam Cực,  à   i mà việc 

khai  h c mỏ bị cấm. The  c c  ố  iệ  gầ   ây ch   hấy, có kh ả g      400 mỏ 

và g        à   hế giới       c  h   hiệ  và khai  h c.T   g vò g 8  ăm   ở  ại  ây, 

 ả      g khai  h c và g    ổ   ị h và  ớc  í h     g khai  h c     g b  h hà g 

 ăm kh ả g 2.550  ấ . C c mỏ mới  a g    c  h     iể   hằm  hay  hế c c mỏ 

hiệ   ại. T y  hi  , cũ g ch a có dấ  hiệ   à  ch   hấy  ổ g     g c  g và g      

  à  cầ   ẽ  ă g      hiề . 

 Thực  ế ch   hấy c c  g ồ  c  g chí h  hức của  hị    ờ g và g  à  ừ khai 

 h c mỏ,   i chế và g, b   và g dự     chí h  hức. Về  g y    ắc,  h  g  g ời  ổ 

chức  hị    ờ g và g h   h  h kh  g  iế   ộ  h  g  i  về d a h  ố, hay  ả      g m a 

b     a  hị    ờ g  ể bả  vệ bí mậ  về c c gia  dịch của kh ch hà g. T y  hi  , có 

 hể    m  ặ  mộ   ố  h  g  i    a c c  ố  iệ  về m a b   gi a c c   ớc có  i     a .  

 Về  ý  h yế ,     g c  g và g hà g  ăm ch  c c  hị    ờ g và g và  ả  

    g khai  h c  hải câ  bằ g với cầ ,  h  g       hực  ế kh  g  hể  ớc  í h chí h 

x c  g ồ  c  g. V  vậy, c c  hà  hâ   ích     ự hạ  chế m  h     g việc  ớc  í h 

c c  g ồ  c  g và g mới, cộ g với  ố  ớc  í h về  h  g  hay  ổi  ớ      g c  cấ  

dự     và g hiệ   ại. Th m và   ó  à việc b   và g v   và b   c c  g ồ  dự     của 
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Chí h  hủ. D  vậy,  h  g c    ố  ày chỉ  à kế    ả của c c  ớc  í h  ự  hay  ổi về 

c  g và g và  h ờ g gọi  à c  g  ò g hà g  ăm của  hị    ờ g và g [18].  

 b. Về cầu vàng 

 Cầ  về và g vậ  chấ  x ay   a h và g   a g  ức, và g  h c v  ch  c c  gà h 

c  g  ghiệ , dự     của NHTW c c   ớc và và g  h c v  ch  m c  ích  ầ    . 

 - Và g vậ  chấ   àm   a g  ức:  h  cầ  dù g và g  àm   a g  ức chiếm  ỷ   ọ g 

 ớ   hấ      g c  cấ   h  cầ  và g vậ  chấ  của  oàn thế giới (chiếm kh ả g 70%). 

 - Nh  cầ  dù g và g vậ  chấ   h c v  ch   gà h c  g  ghiệ : Nh  cầ   ày 

mỗi  ăm     i    h  kh ả g 400  ấ  và g (12%). D   ở h    í h  ă g dễ dà g chế 

  c, và g dễ dà g    c  ấ   ó g chảy và có  ộ  í h khiế  ca  cù g với việc  ở h   

 ộ    g bó g, kh  g dễ bị bà  mò      và g  à kim   ại    c    d  g  ầ   i   

    g  iế      h  h     iể  của kỹ  h ậ . 

 - Nh  cầ  và g  ối với Chí h  hủ, NHTW c c   ớc: Đối với c c   ốc gia, 

và g cù g với c c  g ại  ệ mạ h kh c    c dù g  à mộ   ài  ả  dự       a    ọ g. 

Hiệ   ay, Mỹ  à   ốc gia dẫ   ầ  về dự     và g  hế giới với 8.133,5  ấ  chiếm 

71,7% DTNH   ốc gia,  iế   he   ó  à Đức (3.387,1  ấ , 68,7%), Ý (2.451,8  ấ , 

67,2%)… [62]. 

 - Nh  cầ  và g  h c v  ch  m c  ích  ầ    : D     h h  h ki h  ế, chí h   ị 

kh  g ổ   ị h và  ạm  h    à că  bệ h của  hiề    ớc, dẫ   ế  mộ    a   iểm  ầ  

   a    à   à     g da h m c  ầ     cầ   hải có  h  g  ài  ả  có gi    ị  hậ ,     g 

 ó và g cũ g với c c kim   ại   ý kh c    c xem  à   i   ú ẩ  a    à  của gi    ị.  

 Nh  cầ  và g  ói ch  g bị   c  ộ g bởi c c yế   ố  h :  ạm  h  ,  ề  ki h 

 ế   i và  khủ g h ả g,  âm  ý    d  g và  ích  ũy và g… Khi  ề  ki h  ế mấ  ổ  

 ị h,  ạm  h   ca  b ộc c c NHTW, c c   ỹ  ầ     và c c  hà  ầ      hải  ă g 

mức  ắm gi  và g  hiề  h    ể  ảm bả  gi    ị  ài  ả ,  àm  h  cầ  và g  ă g mạ h. 

Ng  c  ại,  ế   ề  ki h  ế ổ   ị h với  ạm  h   vừa  hải  ẽ hạ  chế  h  cầ  và g. 

S  với c  g và g, cầ   ò g và g vậ  chấ  cò  khó  ớc  í h h  . Sự  hâ   ích 

c  g cầ   ò g hà g  ăm của  hị    ờ g và g    c c c  hà  hâ   ích    d  g  ể dự 

      h  g biế   ộ g về gi  cả và c c yế   ố c  bả  của  hị    ờ g [18].   

 c. Tác động của sự biến động giá vàng đến thị trường vàng và các biến số vĩ mô 

 Sự biế   ộ g gi  và g   c  ộ g  ế   hị    ờ g và g của mộ    ốc gia  h  g 

  a c c k  h    yề  dẫ : (i) Gi  và g     g     khứ, bi    ộ da   ộ g, x  h ớ g 
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 ă g giảm của gi  và g; (ii) Mối   a  hệ của gi  và g với c c hà g hóa kh c; (iii) 

Mối  i   hệ của  ự biế   ộ g gi  và g  ới ki h  ế vĩ m . 

 Sự biế   ộ g của gi  và g có   a  hệ chặ  chẽ với k  vọ g  ầ    , h ạ  

 ộ g  ầ  c  và g và b  g bó g  ầ  c . B   cạ h  ó,  ự biế   ộ g gi  và g cũ g 

có     g   a  hai chiề  với  ự biế   ộ g gi  của c c hà g hóa kh c. Th  g   a 

mộ   ố ki h  ghiệm của c c   ớc    ch   hấy  ằ g có  ự   c  ộ g  ẫ   ha  gi a  ự 

biế   ộ g gi  và g và ki h  ế vĩ m . C   hể c  chế    yề  dẫ  của biế   ộ g gi  

và g  h   a : 

 Một là,   c  ộ g  h  g   a biế   ộ g gi  và g     g     khứ và bi    ộ da  

 ộ g gi . Sự biế   ộ g gi  và g ả h h ở g kh  g  hỏ  ới h ạ   ộ g  ầ  c  và g. 

D  gi  và g     g     khứ  à c   ở  ể dự      gi  và g      ự biế   ộ g của gi  

và g, bi    ộ da   ộ g của gi  và g,  í h ổ   ị h     g x  h ớ g  ă g giảm của 

và g  ẽ có   c  ộ g mạ h  ế   hị    ờ g và g. Điề   ày ch   hấy  ự biế   ộ g gi  

và g  à yế   ố   a    ọ g   c  ộ g  ế  k  vọ g  ầ  c   ừ  ó   c  ộ g  ế  gi  và g 

và  hị    ờ g và g. Biế   ộ g gi  và g cà g  ớ   h   hị    ờ g và g  ẽ cà g bấ  ổ . 

  Hai là, gi  và g, gi  c c kim   ại   ý và gi  của c c hà g hóa kh c có mối 

  a  hệ hai chiề  với  ha . Chí h  ự ả h h ở g  ẫ   ha  gi a chú g  ẽ gi    iế  

  c  ộ g      hị    ờ g và g.  

 Ba là,   c  ộ g  h  g   a c c biế   ố vĩ m . Ở mộ   ố   ốc gia, và g  ó g 

vai   ò   a    ọ g     g cấ    úc vĩ m , d   ó,  h  g   a việc   c  ộ g     c c biế  

 ố vĩ m  kh c, biế   ộ g gi  và g có  hể   c  ộ g  g  c  ại  ế   hị    ờ g và g. 

T y  hi  , biế   ộ g gi  và g có  hể ả h h ở g  ế   hị    ờ g và g  h  g   a c c 

k  h    yề  dẫ  vĩ m   à kh  g  õ  à g và ở mức  ộ  hỏ [35].  

2.1.2. Hoạt động kinh doanh vàng 

2.1.2.1. Khái niệm kinh doanh vàng 

The  kh ả  16 Điề  4 L ậ  D a h  ghiệ  2014: “Kinh doanh là việc thực hiện 

liên tục một, một số hoặc tất cả các công đoạn của quá trình đầu tư, từ SX đến tiêu 

thụ sản phẩm hoặc cung ứng dịch vụ trên thị trường nhằm mục đích sinh lợi”. 

Ki h d a h và g  à việc  hực hiệ  hà h vi m a và b   c c  ả   hẩm và g 

h ặc c  g ứ g dịch v        hị    ờ g và g của c c chủ  hể ki h d a h  h  g   a 

c c h  h  hức ki h d a h kh c  ha   hằm m c  ích  i h   i [2; 29; 40]. 

The  Điề  7, L ậ  Đầ     2014, ki h d a h có 2   ại: Ki h d a h có  iề  

kiệ  và ki h d a h kh  g có  iề  kiệ . T   g  ó, ki h d a h có  iề  kiệ   à h ạ  

 ộ g ki h d a h  hải     ứ g  iề  kiệ   hằm  ảm bả   í h mạ g,  ức khỏe của 
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con  g ời; Q ốc phòng, an ni h; T ậ   ự XH; Q yề  và   i ích h    h   của c  g 

dân; A   i h  ài chí h,  iề   ệ   ốc gia; Bả  vệ m i    ờ g.  

Ki h d a h và g  à h ạ   ộ g ki h d a h có  iề  kiệ , h ạ   ộ g ki h 

d a h và g  hải  ảm bả      ứ g c c  iề  kiệ  về an ni h  ài chí h,  iề   ệ   ốc 

gia và  ạ   ức XH. 

* Chủ thể kinh doanh vàng 

H ạ   ộ g ki h d a h và g       hị    ờ g d  c c chủ  hể kinh doanh vàng 

 hực hiệ . Tùy  he   i    hức  hâ    ại, chủ  hể ki h d a h       hị    ờ g và g 

   c chia  hà h c c   ại kh c  ha .  

Nế  că  cứ và  h  h  hức  h    ý, chủ  hể ki h d a h và g gồm các pháp 

nhân và  hể  hâ .  

- Chủ  hể kinh doanh vàng là pháp nhân: Là c c chủ  hể có    c ch  h   

 hâ   hực hiệ  h ạ   ộ g ki h d a h và g       hị    ờ g (c c NHTM và c c DN 

kinh doanh vàng). 

- Chủ  hể ki h d a h và g  à  hể  hâ : Là c c  hể  hâ  kh  g có    c ch 

 h    hâ   hực hiệ  h ạ   ộ g ki h d a h và g       hị    ờ g (c c hộ gia    h c  

 hể kinh doanh vàng). 

Nế  că  cứ và  m  h  h  ổ chức h ạ   ộ g, chủ  hể ki h d a h và g       hị 

   ờ g ba  gồm chủ  hể ch y   d a h/ch y   biệ  và chủ  hể  ổ g h  / a  ă g. 

- Chủ  hể ch y   d a h/ch y   biệ : Là c c chủ  hể chỉ  hực hiệ  mộ  h ạ  

 ộ g d y  hấ   ó  à ki h d a h và g       hị    ờ g vàng (các DN kinh doanh vàng).  

M  h  h  ki h d a h  ày có     iểm: (i) D  ch y    â  về kinh doanh vàng 

nên DN có  iề  kiệ   ắm chắc  h  g  i  về  hị    ờ g và g,  ừ  ó có  hể v     ới 

 ộc   yề      g ki h d a h và g; (ii) Chủ  hể ki h d a h có  iề  kiệ   ể  ầ     

chiề   â  và  hệ  hố g c   ở vậ  chấ  kỹ  h ậ   hằm  ă g khả  ă g cạ h   a h; (iii) 

Có khả  ă g  à   ạ  c   bộ, ch y   gia   ả   ý ch y    gà h và  hâ  vi   ch y   

d a h giỏi. Nh  g cũ g có mộ   ố hạ  chế  a : (i) L ại h  h ki h d a h  ày 

 h ờ g có mức  ộ  ủi    ca  d  chủ  hể chỉ  ầ     và  mộ   ối     g d y  hấ  là 

và g; (ii) Khả  ă g     ứ g  í h  ồ g bộ của  h  cầ  kh  g ca .  

- Chủ  hể  ổ g h  / a  ă g: Là c c chủ  hể vừa  hực hiệ  h ạ   ộ g ki h 

d a h và g       hị    ờ g và g, vừa ki h d a h c c  ĩ h vực kh c      c c bộ  hậ  

 hị    ờ g kh c. Đối với c c chủ  hể ki h d a h  a  ă g có  hể chia  àm 2   ại:  
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+ Đa  ă g mộ   hầ : DN ki h d a h  hiề  mặ  hà g kh c  ha   h  g ba  

giờ cũ g có  hóm mặ  hà g ki h d a h chủ yế  có cù g c  g d  g,   ạ g  h i h ặc 

 í h chấ . Ví d , c c NHTM có  hể vừa  hực hiệ  c c h ạ   ộ g  gâ  hà g vừa  hực 

hiệ  h ạ   ộ g ki h d a h và g,     g  ó h ạ   ộ g  gâ  hà g vẫ   à chủ yế . C c 

NHTM m ố   hực hiệ  h ạ   ộ g ki h d a h và g  hải  hà h  ậ  c  g  y c  . 

+ Đa  ă g h à    à : DN ki h d a h  hiề  mặ  hà g kh c  ha  và mặ  hà g 

 à  cũ g có vai   ò  h   ha , kh  g có mặ  hà g ki h d a h chủ yế .  

Đối với m  h  h ki h d a h  ổ g h  , c c chủ  hể ki h d a h  ừ g b ớc  a 

dạ g hóa c c  ghiệ  v  ki h d a h  hằm m c  ích  ối  a hóa   i  h ậ . X   hế  ày 

    àm ch   hầ   ớ  c c chủ  hể ki h d a h hiệ   ay  ồ   ại và h ạ   ộ g d ới dạ g 

 à c c chủ  hể ki h d a h hỗ  h  . Ví d   h  c c NHTM vừa có  hể  hực hiệ  c c 

h ạ   ộ g  gâ  hà g, vừa có  hể  hực hiệ  h ạ   ộ g dịch v   i     a   ế  vàng.   

Ư   iểm của m  h  h: (i) Có  hể     ứ g  h  cầ   a dạ g của kh ch hà g 

d  ki h d a h  hiề    ại hà g hóa, dịch v  kh c  ha ; (ii) Hạ  chế    c mộ   ố  ủi 

   ki h d a h d  dễ ch yể  h ớ g ki h d a h; (iii) Có  hị    ờ g  ộ g,      có  hị 

   ờ g mới, việc  ối  ầ  với cạ h   a h    kích  hích  í h  ă g  ộ g,    g  ạ  và 

 òi hỏi  ự hiể  biế   hiề  của  g ời ki h d a h, có  iề  kiệ   h     iể  c c dịch v  

b   hà g. T y  hi  ,  h  c  iểm của   ại h  h ki h d a h  ày  à: (i) Khó   ở  hà h 

 ộc   yề        hị    ờ g và í  có  iề  kiệ   ham gia  i   mi h  ộc   yề ; (ii) Do 

kh  g ch y   m   hóa     khó  à   ạ , bồi d ỡ g    c c c ch y   gia. M  h  h 

kinh doanh  a  ă g mộ   hầ   à m  h  h ki h d a h    c  hiề  DN hiệ   ay ứ g 

d  g v   ó ch   h    h   h y     iểm và hạ  chế    c  h  c  iểm của   ại h  h 

ki h d a h  ổ g h p [1]. 

 * Đối tượng kinh doanh  

Đối     g ki h d a h (Hà g hóa) của  hị    ờ g và g  à mộ  kim   ại   ý và 

    g  ối hiếm, kh  g chỉ    c  a ch ộ g mà cò  có vai   ò   a    ọ g  ối với 

 ề  ki h  ế     g  hiề   ĩ h vực. C c  ả   hẩm gia  dịch chủ yế        hị    ờ g 

ba  gồm và g vậ  chấ  (và g miế g, và g   a g  ức mỹ  ghệ) và và g  ài kh ả . 

T y  hi  ,  h     giới hạ  ở  hầ   hạm vi  ghi   cứ ,   ậ     chỉ  ậ      g và  

 ối     g ki h d a h  à và g miế g và và g  ài kh ả . 

- Và g miế g  à   ại và g có hàm     g và g ca , có  í h  ha h kh ả  ca , 

chi  hí  ể ch yể   ổi  a  iề   à  ấ   hấ , gầ  bằ g kh  g [18]. 

- Và g  ài kh ả   à và g v  h  h. H ạ   ộ g ki h d a h và g  ài kh ả     c 

diễ   a       ài kh ả  của c c  hà  ầ     và g [18]. 
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* Điều kiện để được cấp phép kinh doanh vàng 

Ki h d a h và g  à h ạ   ộ g ki h d a h có  iề  kiệ . V  vậy,  h  g  h ờ g 

 ể    c cấ   h   ki h d a h và g c c  ổ chức h ặc c   hâ  ki h d a h  hải     

ứ g    c c c  iề  kiệ   he    y  ị h về c   ở vậ  chấ  kỹ  h ậ  và  ă g  ực  ài 

chí h;  iề  kiệ  về  hâ   ực và c c  iề  kiệ  kh c. 

- Điề  kiệ  về c   ở vậ  chấ  kỹ  h ậ  và  ă g  ực  ài chí h: Để  h c v  ch  

c c gia  dịch ki h d a h và g cầ  có hệ  hố g c   ở vậ  chấ  kỹ  h ậ      g  hích 

và  ủ  ă g  ực về  ài chí h,  ó  à [18]:  

+ Phải có hệ  hố g c  g cấ   h  g  i  hiệ    ả, kị   hời.  

+ Phải ứ g d  g c c  hầ  mềm ch y   dù g ch  việc  ị h gi ,  í h  hí   yề  

chọ ; c c  hầ  mềm kỹ  h ậ  hiệ   ại dù g ch  việc  hâ   ích, dự      x  h ớ g gi .  

+ Phải có  ủ vố   ự có  he    y  ị h của  h     ậ    ốc gia. 

 - Điề  kiệ  về  hâ   ực: C    g ời  à yế   ố có  í h   yế   ị h  ế   ự  ồ  

 ại và  h     iể  của  hị    ờ g. V  vậy,  ể  hực hiệ  c c gia  dịch ki h d a h và g 

 hải có c   bộ ki h d a h và g có  hẩm chấ   ố  và kiế   hức  â  về  hiề   ĩ h vực 

và có kỹ  ă g    d  g  hầ  mềm. Phải  ắm chắc kiế   hức ch y   m  , kĩ  ă g 

giải   yế   ha h chó g, chí h x c c c c  g việc, c c y   cầ  của kh ch hà g.  

- Điề  kiệ ,  hủ   c và   y     h c  g cấ  dịch v : Hệ  hố g c c  iề  kiệ  và 

 hủ   c,   y     h c  g cấ  dịch v   hải  h  g  h   g, cởi mở,  hù h   với  hực  ế 

 h     iể  h ạ   ộ g ki h d a h     g   ớc và   ốc  ế.  

2.1.2.2. Các hình thức kinh doanh trên thị trường vàng 

H ạ   ộ g ki h d a h và g       hị    ờ g ba  gồm  hiề    ại kh c  ha   ùy 

theo  i    hức  hâ  chia. Nế  că  cứ và   ghiệ  v  ki h d a h, h ạ   ộ g ki h 

d a h và g gồm: gia  dịch và g gia   gay, gia  dịch k  hạ , gia  dịch h     ổi, 

gia  dịch   yề  chọ  và gia  dịch h    ồ g     g  ai. Nế  că  cứ và  h  h  h i vậ  

chấ  của và g khi  hanh toán, h ạ   ộ g ki h d a h và g gồm: Kinh doanh vàng vậ  

chấ  và ki h d a h và g   a  ài kh ả . Ng ài  a, với c c TCTD, d   ặc  iểm ki h 

d a h  i  g, c c  ổ chức  ày có  hể  hực hiệ  c c dịch v   i     a   ế  và g  h  

h y  ộ g  iề  g i bằ g và g, ch  vay và g… 

a. Kinh doanh vàng vật chất 

Ki h d a h và g vậ  chấ   à ki h d a h và g h   h  h d ới h  h  hức m a 

và  ắm gi  và g  hỏi, và g hạ , và g miế g  hằm bả    à  gi    ị h ặc b    a khi 
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có biế   ộ g có   i về gi . Tham h ạ   ộ g ki h d a h  ày c c  hà gia  dịch và g 

 hỏi, và g miế g (chủ yế   à c c NHTM và các DN ki h d a h và g bạc      ý) 

 ó g vai   ò   a    ọ g     g h ạ   ộ g XNK và m a b   và g     g   ớc [1; 18; 

35]. Tại  hị    ờ g  ội  ịa, c c  hà gia  dịch m a và g miế g  ừ kh ch hà g có  h  

cầ  b    ể b    ại ch  kh ch hà g có  h  cầ  m a và kiếm   i  ừ ch  h  ệch gi a 

giá bán ra và giá mua vào. 

Với h  h  hức ki h d a h  ày, và g    c gia  dịch  h  hà g hóa  h  g 

 h ờ g. Tức  à, việc gia  dịch và g  ẽ    c  hực hiệ  cù g với việc gia   hậ  và g 

trên  hực  ế,  ồ g  hời  ịa  iểm gia  dịch cũ g kh   a dạ g  ừ c c c a hà g m a 

b   và g  hỏ  ẻ ch   ế  c c  à  gia  dịch kim   ại   ý  ại c c   ớc  h     iể . 

L ại h  h ki h d a h  ày có     iểm  à giú  c c  hà  ầ     có  hể bả    à  

   c     g và g vậ  chấ   ắm gi  và hạ  chế  ủi    khi có biế   ộ g  ớ  về gi . 

Việc  ày có    c  à d  khi  ham gia m a b   và g vậ  chấ  c c  hà  ầ      ẽ    

d  g 100% vố  của m  h  ể  hực hiệ  h ạ   ộ g  ầ     mà kh  g    d  g  ò  bẩy 

 ài chí h d  c c  ổ chức ki h d a h và g c  g cấ . T y  hi  ,  iểm hạ  chế của h  h 

 hức  ày  à mấ  kh   hiề  chi  hí  i     a   ới việc gia   hậ , bả    ả . B   cạ h  ó, 

việc kh  g    d  g  ò  bẩy  ài chí h cũ g  ẽ  àm hạ  chế   y m  gia  dịch của c c 

 hà h vi         hị    ờ g, giảm khả  ă g kiếm  ời ch  c c  hà  ầ     [1; 18; 35]. 

b. Kinh doanh vàng qua tài khoản 

Kinh doanh vàng qua  ài kh ả   à h ạ   ộ g ki h d a h và g v  h  h, diễ  

 a       ài kh ả  của  hà  ầ     ki h d a h và g. C c  hà  ầ     mở  ài kh ả   ại 

các ngân hàng hay DN kinh d a h và g và  iế  hà h c c gia  dịch m a b         ài 

kh ả   ể ki h d a h h ở g ch  h  ệch gi  [1; 18; 35]. 

T     hực  ế, có  hể có mộ   ố  hà  ầ     kh  g m ố   hậ  và g vậ  chấ  v  

 h  g  ủi    và chi  hí  i     a   ế  vậ  ch yể , cấ     , mà m ố          và g 

d ới dạ g  ố d        ài kh ả  và g (G  d acc    ), d   ó,  hay v  gia  dịch và g 

vậ  chấ  và ch yể  gia      g và g vậ  chấ   a g  ắm gi  ch   ha , họ ch yể  

 a g gia  dịch dựa       ố d        ài kh ả  và g, cò  và g vậ  chấ  vẫ  gi   g y   

trong kh . Thị    ờ g và g vậ  chấ  và và g  ài kh ả  có mối  i   hệ chặ  chẽ  h  g 

  a  ghiệ  v  a bi  age ( ầ  c  ch  h  ệch gi ) và  g ời  ham gia b ộc  hải có khả 

 ă g     ứ g c c y   cầ  về và g vậ  chấ ,  ồ g  hời gi  c c chứ g chỉ và g chị  

  c  ộ g  ớ   ừ gi  và g vậ  chấ . 

Ư   iểm của h  h  hức ki h d a h  ày  g ài việc gia  ă g  í h  ha h kh ả  

cò   àm giảm chi  hí vậ  ch yể  và  ủi        g         h  ày. Th  g  h ờ g c c  ổ 
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chức c  g cấ  dịch v  ki h d a h và g  ài kh ả   ẽ c  g cấ   ò  bẩy  ài chí h cho 

c c  hà  ầ      h  g   a việc   y  ị h  ỷ  ệ ký   ỹ. Ki h d a h và g  ài kh ả   à 

k  h  ầ      ài chí h hấ  dẫ  giú   hà  ầ     có  hể  ối  a hóa mức   i  h ậ   h  

   c bằ g việc    d  g  ò  bẩy  ài chí h. Đồ g  hời kh  g  h    i h c c chi  hí 

vậ  chuyể , bả    ả  và g vậ  chấ . T y  hi  , khi  ham gia k  h  ầ      ày,  hà 

 ầ      hải có kiế   hức và ki h  ghiệm về ki h d a h, dự b   gi  và g v  ki h 

d a h và g  ài kh ả   i kèm với    d  g  ò  bẩy  ài chí h ca   iềm ẩ   g y c   h  

 ỗ  ớ   ối với c c  hà  ầ    . 

Kinh doanh vàng qua tài kh ả     c  hực hiệ    a c c   ại h    ồ g: H   

 ồ g gia   gay; H    ồ g k  hạ ; H    ồ g   yề  chọ  và h    ồ g     g  ai. 

- Hợp đồng giao ngay vàng (Gold Spot) 

Là  ghiệ  v  m a b   và g     g  ó việc gia   hậ  và g    c  hực hiệ  

 gay     g  gày gia  dịch h ặc và   gày  ha h       he    y  ị h của Sở gia  dịch 

(T+1, h ặc T+2, h ặc T+3). Nghiệ  v  m a b    ày    c  hực hiệ   he  gi  gia  

 gay       hị    ờ g [1]. 

- Hợp đồng kỳ hạn vàng (Gold Forward)  

Gia  dịch và g k  hạ   à gia  dịch m a h ặc b   và g gi a hai b   m a - 

b  ,  he   ó hai b   cam kế  m a b   với  ha  mộ      g và g  hấ   ị h,  he  mộ  

mức gi  x c  ị h  ại  hời  iểm ký kế  h    ồ g  h  g việc ch yể  gia  và  ha h 

        c  iế  hà h  ại mộ   hời  iểm x c  ị h     g     g  ai [1]. 

- Hợp đồng hoán đổi vàng (Gold Swap) 

H     ổi và g  à cam kế  m a b   và g  ại mộ  mức gi     c x c  ị h 

   ớc,     g  ó việc m a và b      c  hực hiệ   ại c c  hời  iểm kh c  ha . Thực 

chấ  c c gia  dịch h     ổi và g  à mộ   ghiệ  v  k   của hai  ghiệ  v : gia   gay 

và k  hạ  h ặc k  hạ  và k  hạ  với cù g mộ      g và g  h  g  he  hai h ớ g 

 g  c  ha  [1].  

- Hợp đồng quyền chọn vàng (Gold Options): Là   ại h    ồ g kh c với h   

 ồ g k  hạ  ở chỗ  g ời m a có   yề   hực hiệ  h    ồ g chứ kh  g  hải có  ghĩa 

v   hực hiệ  h    ồ g,  g ời b   bắ  b ộc  hải  hực hiệ   he  y   cầ  của  g ời 

m a h    ồ g. Nói c ch kh c,  he  h    ồ g  ày,  g ời m a   yề  chọ  có   yề  

 h  g kh  g bắ  b ộc m a h ặc b   mộ   ố     g và g c   hể     g mộ   hời gian 

x c  ị h với mức gi     c ấ   ị h  gay  ại  hời  iểm ký kế  h    ồ g,  a  khi      ả 

mộ  kh ả   hí (  emi m) ch   g ời b     yề  chọ  và   úc ký h    ồ g [1].  
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- Hợp đồng tương lai vàng (Gold Futures) 

H    ồ g     g  ai và g  à h    ồ g m a, h ặc b   mộ  khối     g và g 

 à   ó  ại mộ   hời  iểm x c  ị h     g     g  ai. Đây  à   ại h    ồ g  ặc biệ  

   c gia  dịch  he   i   ch ẩ  của Sở gia  dịch [1]. 

c. Các dịch vụ liên quan đến vàng 

* Huy động tiết kiệm bằng vàng 

C c NHTM mở  ài kh ả   iề  g i  iế  kiệm bằ g và g ch  kh ch hà g g i 

và g  hằm m c  ích a    à  và  i h   i. Đế  k  hạ ,  hà  ầ     có  hể  ú  cả gốc 

và   i bằ g và g. Dịch v      g  ự  h   iề  g i  iế  kiệm, d  vậy,  h  g   a dịch v  

 ày, NHTM có  h m mộ  k  h h y  ộ g vố  bằ g và g   i   ấ   hấ  h    hiề     

với h y  ộ g bằ g  iề  mặ , c c   y  ị h cũ g gắ  ga  h  ,  h  kh ch hà g m ố  

 ú  và g    ớc hạ   ẽ kh  g    c h ở g   i;  gâ  hà g chỉ  hậ    ại và g có  ảm 

bả  về   y c ch. 

H  h  hức g i  iế  kiệm và g có kh   hiề      iểm    với h  h  hức ki h 

d a h và g vậ  chấ . B   cạ h việc vẫ  giú  c c  hà  ầ     bả    à     c   ạ g 

 h i và g vậ  chấ  mà họ m ố  d y    , hạ  chế  ủi    d  kh  g    d  g  ò  bẩy  ài 

chí h;  hà  ầ     cò     c h ở g   i  ừ kh ả  và g g i  iế  kiệm  ồ g  hời hạ  chế 

   c vấ   ề  ủi    và chi  hí     g việc  ự cấ     , vậ  ch yể  và g; mặ  kh c  í h 

 ha h kh ả  của và g vẫ     c  ảm bả   h  g   a việc m a b  , ch yể   h   g 

hay cầm cố c c chứ g chỉ  iề  g i d   gâ  hà g h y  ộ g  h   hà h. T y  hi  , d  

tính an toàn     g  ối ca      mức   i  h ậ   h     c  ừ việc g i  iế  kiệm và g 

 h ờ g  hấ  h   c c h  h  hức ki h d a h kh c [1; 18; 35]. 

* Cho vay vàng 

Ch  vay và g  à việc  g ời  ắm gi  và g ch   g ời có  h  cầ     d  g 

h ặc  ầ     vay     g k  hạ   hấ   ị h với mức   i   ấ   hấ   ị h    c   y  ị h  ại 

h    ồ g vay. H    ồ g vay  h ờ g    c ký kế  gi a b   ch  vay  à NHTW và 

b   vay  à c c  ổ chức  ài chí h     g gia  (c c NHTM và c  g  y  ài chí h), h ặc 

gi a b   ch  vay  à c c  ổ chức  ài chí h     g gia  và b    i vay  à c c chủ  hể 

kinh doanh vàng. 

C c  ổ chức  ài chí h     g gia  vay NHTW     g    ờ g h    hiế  h   dự     về 

và g. NHTW cấ   í  d  g ch  c c  ổ chức  ài chí h     g gia  chủ yế  d ới h  h  hức: 

Chiế  khấ  hay   i chiế  khấ  c c chứ g  ừ có gi ; Ch  vay  hế chấ  hay ứ g    ớc.   

Th  g  h ờ g, c c  ổ chức  ài chí h     g gia  ch  chủ  hể ki h d a h vay 

và g     g mộ   ố    ờ g h    a : 
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 - Chủ  hể ki h d a h có kh ả   hải  h  bằ g và g     g     g  ai dự      

gi  và g giảm     vay và g của  gâ  hà g  ể b    a  he   ghiệ  v  gia   gay. Khi 

 hậ     c kh ả   hải  h  bằ g và g  ẽ   ả  ại  gâ  hà g. 

 - Ngâ  hà g ch  chủ  hể ki h d a h vay và g  ể  hực hiệ   ghiệ  v  b   

khố g ( ố và g ch  h  ệch gi a khối     g b   và  ỷ  ệ ký   ỹ  he  y   cầ ). 

 Mặ  kh c,     g c c h ạ   ộ g m a/b   và g       ài kh ả  của kh ch hà g 

(gia   gay h ặc k  hạ ),  gâ  hà g chỉ y   cầ  kh ch hà g  hải ký   ỹ 1  ỷ  ệ  hấ  

 ị h,  ố  hiế  cò   ại    c  gâ  hà g ch  vay. Số  iề /và g ch  vay  ày    c  ảm 

bả  bằ g  ài  ả  ( iề /và g)       ài kh ả  của kh ch hà g. 

 L i ích của việc ch  vay và g cũ g     g  ự  h  g i  iế  kiệm và g. Đó  à 

khả  ă g bả    à    ạ g  h i và g vậ  chấ ,  h    i  ừ h    ồ g vay và hạ  chế  ủi 

  , hạ  chế chi  hí bả    ả  và g vậ  chấ . 

 T y  hi  ,  h  c  iểm của h  h  hức  ày  à  í h  ha h kh ả  của h    ồ g 

cho vay và g  hấ  h      với g i  iế  kiệm và g d  c c  iề  kh ả   à g b ộc  hải 

 hực hiệ      g h    ồ g ký kế  gi a c c b  , mà  h  g  h ờ g  ẽ   y  ị h b   ch  

vay kh  g  hể  ấy  ại     g và g ch  vay    ớc khi h    ồ g  ế  hạ ,     g khi 

 g ời g i  iế  kiệm có  hể  ú  gốc    ớc k      hạ . Điề   ày  òi hỏi  g ời ch  vay 

 hải câ   hắc,  í h      gi a   i  ức và  í h  ha h kh ả     ớc khi   a  a   yế   ị h 

cho vay [1; 18; 35]. 

* Dịch vụ khác 

M a chứ g chỉ   ỹ  ầ     và g (ETFS): Q ỹ  ầ     và g (G  d Excha ge - 

  aded F  d, GETF)  à   ỹ  ầ     h y  ộ g vố  của  hà  ầ      ể ki h d a h và g 

vậ  chấ . C c   ỹ  ầ      h   hà h chứ g chỉ   ỹ  ể h y  ộ g vố  và  i m yế  

chứ g chỉ   ỹ      c c  à  gia  dịch chứ g kh     ớ        hế giới  h  mộ    ại 

chứ g kh   . C c  hà   ả   ý GETF  à  h  g ch y   gia ki h d a h và g, họ  he  

dõi     biế   ộ g gi  và kiếm  ời  ừ  h  g biế   ộ g  ày [35]. 

2.2. Chính sách quản lý nhà nƣớc đối với hoạt động kinh doanh vàng 

2.2.1. Khái niệm, mục tiêu và vai trò của chính sách quản lý nhà nước đối 

với hoạt động kinh doanh vàng 

2.2.1.1. Khái niệm 

Q ả   ý ki h  ế  à  ội d  g cố   õi của   ả   ý XH  ói ch  g và  ó gắ  chặ  

với c c h ạ   ộ g   ả   ý kh c của XH. Q ả   ý nhà   ớc về ki h  ế    c  hể hiệ  

 h  g   a c c chức  ă g ki h  ế và   ả   ý ki h  ế của Nhà   ớc [31]. Để   ả   ý 
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nhà   ớc về ki h  ế cầ     d  g mộ    ạ  c c c  g c ,  h : Ph     ậ , kế h ạch, 

chí h   ch,  ài  ả    ốc gia. T   g  ó, chí h   ch  à mộ      g c c c  g c  chủ yế  

mà Nhà   ớc    d  g  ể   ả   ý  ề  ki h  ế   ốc dâ .  

Có  hiề    a   iểm kh c  ha  về chí h   ch: 

“Chính sách của Nhà nước trong quản lý kinh tế là những nguyên tắc và quy 

định của Nhà nước để điều chỉnh và thiết lập môi trường phát triển cho hoạt động 

kinh tế trong nền kinh tế nhằm hướng tới mục tiêu xác định” [31]. 

“Chính sách là định hướng hành động mà Nhà nước lựa chọn đối với các vấn 

đề nảy sinh trong đời sống KT-XH nhằm đạt được mục tiêu định trước” [7]. 

Nh  vậy, có  hể hiể : “Chính sách của Nhà nước trong quản lý kinh tế là định 

hướng hành động của Nhà nước với các hiện tượng tồn tại trong quá trình vận động 

phát triển kinh tế nhằm đạt mục tiêu nhất định”. 

* Cấu trúc chính sách 

Mộ  chí h   ch bấ  k   h ờ g gồm 2 bộ  hậ : C c m c  i   cầ   ạ     c và 

c c biệ   h   cầ     d  g  ể  hực hiệ  m c  i  . 

- Mục tiêu của chính sách: Là yế   ố chủ  ạ    yế   ị h  ự  ồ   ại của chí h 

  ch. M c  i   có  í h  ị h  í h  hể hiệ   h  g gi    ị mà chủ  hể ba  hà h chí h 

  ch h ớ g  ới,  à  h  g gi    ị     g  ai mà Nhà   ớc  he    ổi  hù h   với  h i 

 ộ ứ g x  của Nhà   ớc. M c  i   chí h   ch  hải c   hể,  õ  à g và h ớ g  ới 

m c  i   ch  g và  hải  hả    h m  g m ố  của Nhà   ớc về  h  g gi    ị KT-

XH cầ   ạ     c     g XH. 

- Biện pháp của chính sách: Là c ch  hức mà Nhà   ớc    d  g ch   hù h   

với m c  i   của chí h   ch và  h i  ộ ứ g x  của Nhà   ớc. Biệ   h   của chí h 

  ch  hể hiệ  c ch giải   yế  vấ   ề của chủ  hể ba  hà h chí h   ch; Là c c giải 

 h    ể  hực hiệ  m c  i  . C c biệ   h    ày có  í h chấ   h  c c c  chế,   y 

 hạm x   ự ch  g chứ kh  g  hải  à c c   yế   ị h c  biệ ,  gẫ   hi  . Có  hiề  

  ại biệ   h  ,  h : Biệ   h     ực  iế , biệ   h   gi    iế , biệ   h   chí h, biệ  

 h    h  (bổ    ), biệ   h   ki h  ế, biệ   h   gi   d c, biệ   h   hà h chính… 

- Mối quan hệ giữa mục tiêu và biện pháp: 

+ Q a  hệ  ậ  h  : Mộ  m c  i      c  hực hiệ  bằ g  hiề  biệ   h  . 

+ Q a  hệ     g  hích: M c  i   ma g  í h chấ  g   h  biệ   h   có  í h chấ   ó. 

+ Q a  hệ vậ   ộ g: M c  i   kh  g  ă g giảm cò  biệ   h    ă g giảm 

 he  giai   ạ . 
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 * Phân loại chính sách 

Chí h   ch  à mộ  hệ  hố g  hức  ạ  ba  gồm  hiề   hóm,  hiề    ại  he  

c c  i    hức  hâ    ại kh c  ha . 

 - Căn cứ theo lĩnh vực hoạt động 

Că  cứ  he   ĩ h vực h ạ   ộ g, có  hể chia c c chí h   ch  hành 2 nhóm:  

 + C c chí h   ch ki h  ế, gồm: Chí h   ch c  cấ  ki h  ế; Chí h   ch  ài 

chí h; Chí h   ch  iề   ệ; Chính s ch gi  cả; Chính sách XNK. 

 + Các chính sách XH (h ặc c c chí h   ch  hi ki h  ế), gồm: Chính sách dân 

 ố và kế h ạch hóa gia    h; Chí h   ch  a   ộ g và việc  àm; Chí h   ch gi   d c; 

Chí h   ch vă  hóa; Chí h   ch kh a học và c  g  ghệ; Chí h   ch bả  hiểm; 

Chính s ch bả  vệ  ức khỏe   à  diệ ; Chính sách an ninh -   ốc  hò g; Chính 

  ch xóa  ói, giảm  ghèo; Chí h   ch bả  vệ m i    ờ g… 

 - Căn cứ theo thời gian thực hiện 

 Nế  că  cứ  he   i   chí  hời gia   hực hiệ , có  hể chia chí h   ch  hà h 3  hóm: 

+ C c chí h   ch dài hạ : Là  h  g chí h   ch có  hời gia   hực hiệ       5  ăm.  

+ C c chí h   ch     g hạ : Là  h  g chí h   ch có  hời gia   hực hiệ   ừ 3 

 ế  5  ăm.  

+ C c chí h   ch  gắ  hạ : Là  h  g chí h   ch có  hời gia   hực hiệ  

d ới 3  ăm.  

* Chủ thể của chính sách 

 Chủ  hể của chí h   ch  à c c c   hâ ,  ổ chức  ham gia và          h chí h 

  ch. C   hể,  ó  à: 

 - Những người tham gia xây dựng và ban hành chính sách, gồm: C c  hà 

 hâ   ích chí h   ch; C c c   hâ ,  ổ chức  ham gia gó  ý chí h   ch (c c  hà kh a 

học,  g ời  h  h ở g chí h   ch); C c c   hâ ,  ổ chức có  hẩm   yề    yế   ị h 

chính sách. 

- Những người thực hiện chính sách: C c  ổ chức, c   hâ   ham gia và      

    h biế  c c  hiế  kế chí h   ch   ở  hà h hiệ   hực. 

- Những người thụ hưởng chính sách: C c  ổ chức, c   hâ     c    d  g và 

h ở g  h  c c m c  i   và biệ   h   của chí h   ch. 

Thị    ờ g và g  à mộ   ĩ h vực     g h ạ   ộ g ki h  ế của mộ    ốc gia. 
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Q ả   ý nhà   ớc  ối với h ạ   ộ g ki h d a h và g    c hiể   h   a : “Quản lý 

nhà nước đối với hoạt động kinh doanh vàng của một quốc gia là sự quản lý vĩ mô của 

Nhà nước đối với các hoạt động xây dựng, vận hành và phát triển của thị trường vàng 

thông qua hệ thống pháp luật, nguyên tắc, quy định và bằng các biện pháp cụ thể nhằm 

tạo lập trật tự chung cho hoạt động kinh doanh vàng các loại, ngăn ngừa, giải quyết 

tranh chấp phát sinh và tạo điều kiện phát triển cho các chủ thể có liên quan” [21]. 

 Chí h   ch   ả   ý nhà   ớc  ối với h ạ   ộ g ki h d a h và g  ằm     g 

nhóm c c chí h   ch về ki h  ế. “Chính sách quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh 

doanh vàng là định hướng hành động của Nhà nước đối với các hiện tượng tồn tại 

trong hoạt động xây dựng, vận hành và phát triển của các hoạt động kinh doanh vàng 

thông qua những  nguyên tắc, quy định nhằm tạo điều kiện phát triển cho các chủ thể 

có liên quan”. 

 2.2.1.2 Mục tiêu của chính sách quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh 

doanh vàng 

 C c chí h   ch   ả   ý nhà   ớc  ối với h ạ   ộ g ki h d a h và g  à c  g 

c   ặc  hù và kh  g  hể  hiế     c mà Nhà   ớc    d  g  ể   ả   ý  hị    ờ g 

và g  ói ch  g và h ạ   ộ g ki h d a h và g  ói  i  g. Chú g có chức  ă g ch ng 

 à  ạ   h  g kích  hích  ủ  ớ  cầ   hiế   ể biế    ờ g  ối, chiế     c của Đả g về 

  ả   ý  hị    ờ g và g và h ạ   ộ g ki h d a h và g  hà h hiệ   hực, gó   hầ  

 hố g  hấ       ở g và hà h  ộ g của mọi  g ời     g XH,  ừ  ó  â g ca  hiệ   ực 

và hiệ    ả   ả   ý nhà   ớc  ối với h ạ   ộ g ki h d a h và g.  

Mộ  hệ  hố g chí h   ch   ả   ý  hị    ờ g và g  ú g  ắ   ẽ giú  khắc  h c 

   h   ạ g gi  và g biế   ộ g khó kiểm     ; chố g  hấ   h     g ại  ệ ch   ấ    ớc; 

 ậ      g    c  g ồ  vố  của XH ch   ầ      h     iể  SX;  ảm bả  ch   hị    ờ g 

và g   h     iể  mộ  c ch ổ   ị h, bề  v  g. 

Chí h   ch   ả   ý nhà   ớc  ối với h ạ   ộ g ki h d a h và g  hải  ạ  

   c c c m c  i   c   hể  a  [17; 18; 35]: 

- Duy trì sự hoạt động ổn định của thị trường, tạo điều kiện cho thị trường phát 

triển, làm cho thị trường có thể cạnh tranh và thích ứng với mọi thay đổi trong XH 

X ấ   h    ừ vai   ò và g  à hà g hóa  h   h  g hà g hóa kh c, c c chí h 

  ch   ả   ý của Nhà   ớc  ối với h ạ   ộ g ki h d a h và g cầ   ảm bả  m c 

 i  : (i) D y      ự h ạ   ộ g ổ   ị h của  hị    ờ g; (ii) Tạ   iề  kiệ  ch   hị 

   ờ g  h     iể ,  àm ch   hị    ờ g có  hể cạ h   a h và  hích ứ g với mọi  hay 

 ổi     g XH.  
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Ổ   ị h  hị    ờ g  ức  à  hải  ạ   ậ     c mộ   hị    ờ g có kỷ   ậ , a  

toà ,   ậ   ự, í   ủi   ,     h  ầ  c , b     ậ  và g, cầ  x c  ị h  õ  ối     g  à  

   c  ham gia  hị    ờ g,  i   ch ẩ   ham gia,  ừ  ó  ảm bả   hị    ờ g h ạ   ộ g 

mi h bạch. 

- Đảm bảo thực thi chính sách tiền tệ quốc gia, từ đó góp phần ổn định kinh 

tế vĩ mô 

 M c  i    ày    c x ấ   h    ừ vai   ò  iề   ệ của và g. Chí h   ch   ả   ý 

nhà   ớc  ối với  hị    ờ g và g  hải  ảm bả  ổ   ị h gi  và g, gó   hầ  ổ   ị h 

c c biế   ố ki h  ế vĩ m   h   ỷ gi ,  ạm  h  ... Gi  và g     g   ớc ch  h  ệch  ớ  

với gi  và g  hế giới có  hể gây  a    h   ạ g  ầ  c ,  hậ   ậ  và g,  àm ả h h ở g 

 ế  cầ   g ại  ệ và gây     ực      ỷ gi . Đặc biệ   ối với  h  g   ớc NK nguyên 

vậ   iệ   ớ ,  ỷ gi   ă g có  hể  àm ch  chi  hí ki h d a h của DN  ă g     và có  hể 

gây  a  ạm  h   chi  hí  ẩy. Mặ  kh c, khi gi  và g biế   ộ g  ă g  ẽ ả h h ở g 

 ế   âm  ý của  g ời dâ , k  vọ g gi  hà g hóa kh c cũ g  ă g. Khi có  hiề  mặ  

hà g  ồ g   ạ   ă g gi   ẽ  ẩy  ạm  h       mức ca . D   ó, chí h   ch   ả   ý nhà 

  ớc  ối với  hị    ờ g và g  hải h ớ g  ế  m c  i       h ả h h ở g  i   cực của 

gi  và g  ế   ỷ gi  và  ạm  h  .  

2.2.1.3. Vai trò của chính sách quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh 

doanh vàng 

  Chí h   ch   ả   ý nhà   ớc  ối với h ạ   ộ g ki h d a h và g có c c vai 

  ò hế   ức   a    ọ g     g việc  hực hiệ  c c m c  i   của CSTT   ốc gia, gó  

 hầ  ổ   ị h và  húc  ẩy  ự  h     iể  của  ề  KT-XH. Vai   ò của chí h   ch   ả  

lý nhà   ớc  ối với h ạ   ộ g ki h d a h và g    c  hể hiệ       c c khía cạ h c  

 hể  a   ây: 

- Một là,  ị h h ớ g, kh yế  khích h ặc kiềm chế c c h ạ   ộ g kinh doanh 

và g       hị    ờ g. 

H ạ   ộ g ki h d a h và g có ả h h ở g kh  g  hỏ  ế   ự ổ   ị h của  ề  

ki h  ế vĩ m , d  gi  và g có ả h h ở g  ế  c c biế   ố của  ề  ki h  ế vĩ m   h   ỷ 

gi  hối    i,  ạm  h  … V  vậy,     g  ừ g giai   ạ  kh c  ha , chí h   ch   ả   ý 

nhà   ớc  ối với h ạ   ộ g ki h d a h và g  ẽ  ị h h ớ g, kh yế  khích h ặc kiềm 

chế c c h ạ   ộ g ki h d a h và g       hị    ờ g  hằm  ảm bả  ch   hị    ờ g h ạ  

 ộ g mộ  c ch ổ   ị h và hiệ    ả, gó   hầ  ổ   ị h  ề  ki h  ế  ói ch  g. 

- Hai là,  ạ  c   ở  h    ý ch  c c chủ  hể   iể  khai c c h ạ   ộ g ki h 

doanh vàng. 

H ạ   ộ g ki h d a h và g ba  gồm  ấ   hiề    ại kh c  ha   ùy  he   i   
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 hức  hâ    ại. Nế  că  cứ và   ghiệ  v  ki h d a h, h ạ   ộ g ki h d a h và g 

gồm: gia  dịch và g gia   gay, gia  dịch k  hạ , gia  dịch h     ổi, gia  dịch   yề  

chọ … Mỗi   ại gia  dịch  ày  ề   òi hỏi  hải có  h  g   y  ị h  h    ý  i  g.  

Mặ  kh c, h ạ   ộ g ki h d a h và g  à h ạ   ộ g ki h d a h có  iề  kiệ  

 òi hỏi c c chủ  hể ki h d a h m ố     c c    a    ả   ý nhà   ớc cấ   h   ki h 

d a h  hải     ứ g    c mộ   ố  iề  kiệ   he    y  ị h của  h     ậ . Với chức 

 ă g của m  h,      c   ở ba  hà h c c chí h   ch   ả   ý nhà   ớc  ối với h ạt 

 ộ g ki h d a h và g, c c c    a    ả   ý nhà   ớc     ạ  c   ở  h    ý ch  c c 

chủ  hể   iể  khai c c h ạ   ộ g ki h d a h và g. 

- Ba là,  ạ  c   ở  h    ý ch  c c c    a    ả   ý nhà   ớc   hực hiệ  c c 

h ạ   ộ g  ha h   a, gi m     và x   ý vi  hạm  h     ậ .  

Và g  à mộ  kim   ại  ấ    ý và hiếm, có  hể  hực hiệ  chức  ă g  h   g 

 iệ  cấ      gi    ị  ấ   ố ,  ồ g  hời  ó  ại  ó g vai   ò  à mộ    ại  iề   ệ  hế giới. 

Chí h v   hế, h ạ   ộ g ki h d a h và g  h ờ g hay xảy  a c c hà h vi vi  hạm 

pháp l ậ   h  b     ậ  và g... Thực  ế  ày  òi hỏi c c c    a    ả   ý nhà   ớc 

 hải  h ờ g x y    iế  hà h c  g   c  ha h   a, gi m      ể kị   hời  h   hiệ  c c 

hà h vi vi  hạm,  ồ g  hời  hải có chế  ài x   hạ   hích    g  ể  gă  chặ  c c 

hà h vi  ó. Chí h   ch   ả   ý nhà   ớc  ối với h ạ   ộ g ki h d a h và g  ẽ  iề  

chỉ h c c h ạ   ộ g  ày, d   ó  ạ  c   ở  h    ý ch  c c c    a    ả   ý nhà   ớc 

 hực hiệ  c c h ạ   ộ g  ha h   a, gi m     và x   ý vi  hạm  h     ậ .  

- Bốn là,  ạ  c   ở  h    ý  hằm  ă g c ờ g khả  ă g  hối h   c c h ạ  

 ộ g của c c c    a    ả   ý nhà   ớc  ối với  hị    ờ g và g. 

Để   ả   ý có hiệ    ả h ạ   ộ g ki h d a h và g       hị    ờ g  òi hỏi 

 hải có  ự  hối h    ồ g bộ của c c c    a    ả   ý nhà   ớc (Chí h  hủ, NHTW, 

Bộ Tài chính…) và c c c    a   ự   ả  (Sà  gia  dịch và g, Hiệ  hội ki h d a h 

và g). Nh  g   y  ị h về  ự  hối h   gi a c c c    a    ả   ý nhà   ớc trong 

  ả   ý h ạ   ộ g ki h d a h và g cầ     c ba  hà h c   hể     g chí h   ch   ả  

 ý của Nhà   ớc  ối với h ạ   ộ g ki h d a h và g. Nh  vậy, chí h   ch   ả   ý 

của Nhà   ớc     ạ  c   ở  h    ý  hằm  ă g c ờ g khả  ă g  hối h   c c h ạ  

 ộ g của c c c    a    ả   ý       hị    ờ g và g. 

T y  hi  , b   cạ h  h  g khía cạ h  ích cực         ,  ế  chí h   ch   ả  

lý nhà   ớc  ối với h ạ   ộ g ki h d a h và g kh  g h à  chỉ h, kh  g ổ   ị h, 

kh  g  hù h  … có  hể  ẽ có  h  g ả h h ở g  i   cực  ế   hị    ờ g,  ế  c c 
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chủ  hể  ham gia  hị    ờ g (Nhà   ớc, DN và NHTM kinh doanh vàng, các nhà 

 ầ     c   hâ ). C   hể, khi chí h   ch   ả   ý h ạ   ộ g ki h d a h và g không 

h    ý  ẽ  àm  hị    ờ g và g bấ  ổ , gi  và g     x ố g  hấ   h ờ g  àm ả h h ở g 

 ế   ự ổ   ị h ki h  ế vĩ m ,    h   ạ g  hậ   ậ  và g gia  ă g, ả h h ở g  ế  m c 

 i   của CSTT   ốc gia. Đối với các chủ  hể ki h d a h và g, chí h   ch   ả   ý 

của Nhà   ớc bấ  ổ   ẽ dẫ   ế   h  g  hiệ  hại về  ài chí h, giảm  ú    i  h ậ , 

 hậm chí có  hể dẫ   ế   h a  ỗ d  gi  và g     g   ớc ch  h  ệch    với gi  và g 

thế giới và biế   ộ g  hấ   h ờ g. B   cạ h  ó, các DN và c c NHTM  hực hiệ  

h ạ   ộ g ki h d a h và g có  hể bị    g  hí  iề  của vì     ầ     c   ở vậ  chấ  

hiệ   ại  h c v  ch  h ạ   ộ g ki h d a h và g,  ặc biệt  à c c h  h  hức ki h 

d a h và g hiệ   ại  h  g  ại kh  g    c    d  g h ặc chỉ    c    d ng trong 

mộ   hời gia   gắ  do Nhà   ớc  hay  ổi chính sách   ả   ý  ối với h ạ   ộ g ki h 

doanh vàng… 

2.2.2. Nội dung và chu trình chính sách quản lý nhà nước đối với hoạt 

động kinh doanh vàng 

2.2.2.1. Nội dung chính sách quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh vàng 

Tùy  he   ĩ h vực   ả   ý mà chí h   ch của Nhà   ớc ba  gồm c c  ội 

dung khác nhau. Chí h   ch   ả   ý nhà   ớc  ối với h ạ   ộ g kinh doanh vàng 

nói riêng  h ờ g ba  gồm mộ   ố  ội d  g chí h: Chí h   ch về chủ  hể ki h d a h 

và  iề  kiệ   ể    c cấ   h   ki h d a h; Chí h   ch về c c mặ  hà g và  ghiệ  

v  ki h d a h; Chí h   ch về c c c  chế   ả   ý gi m     h ạ   ộ g ki h d a h... 

T   g  ừ g  hời k ,  ùy  h ộc  iề  kiệ   h     iể  KT-XH và c  chế   ả   ý ki h  ế 

của mỗi   ốc gia mà Chí h  hủ và c c c    ả    ả   ý có  hể ba  hà h  h  g 

chí h   ch kh c  ha . Th  g  h ờ g, hệ  hố g chí h   ch   ả   ý  hà   ớc  ối với 

h ạ   ộ g ki h d a h và g (và g miế g và và g  ài kh ả )  h ờ g ba  gồm c c 

chính sách c  bả  sau: Chí h   ch   ả   ý  hị    ờ g gia  dịch; Chí h   ch   ả   ý 

h ạ   ộ g XNK vàng; Chính   ch   ả   ý h ạ   ộ g ki h d a h và g miế g; Chí h 

  ch về  h ế  i     a   ế  ki h d a h và g; Chí h   ch   ả   ý h ạ   ộ g ki h 

d a h và g   a  ài kh ả ; Chí h   ch  h     iể  h ạ   ộ g  h i  i h về và g; Chính 

  ch  hâ  cấ    ả   ý,  ha h   a gi m     và x   ý vi  hạm  h     ậ . 

 a. Chính sách quản lý thị trường giao dịch 

 Ki h d a h và g       à mộ  h ạ   ộ g ki h d a h hế   ức  hức  ạ  d  và g 

vừa  à hà g hóa  ặc biệ   h  g  ồ g  hời vừa có vai   ò  à  iề   ệ. Việc xây dự g 

chí h   ch   ả   ý  hị    ờ g và g  ẽ giú  c  g   c   ả   ý nhà   ớc  ối với h ạ  
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 ộ g ki h d a h và g    c  hực hiệ  mộ  c ch hiệ    ả. Chí h   ch   ả   ý  hị 

   ờ g gia  dịch ở c c   ốc gia  h ờ g ba  gồm c c   y  ị h chi  iế  về: M  h  h 

 ổ chức  hị    ờ g; Bộ m y   ả   ý  iề  hà h  hị    ờ g; Q yề  và  ghĩa v  của 

c c chủ  hể  ham gia  hị    ờ g  ặc biệ   à chủ  hể ki h d a h và g; Thà h viên 

gia  dịch       hị    ờ g… 

b. Chính sách quản lý hoạt động xuất, nhập khẩu vàng 

H ạ   ộ g XNK    c Nhà   ớc   ả   ý chủ yế   h  g   a việc ba  hà h 

c c chí h   ch  h ế,   y  ị h hạ   gạch XNK… Việc    d  g mức  h ế  à ,   ại 

 h ế  à  hay khối     g và g    c  h   XK, NK  h   h ộc và  c c chí h   ch 

 iề  hà h của Nhà   ớc     g  ừ g  hời k  h ặc diễ  biế  gi  và g     g   ớc  ể 

 ảm bả  ổ   ị h  hị    ờ g và g. T y  hi  ,  ùy  ừ g   ốc gia mà có  h  g chí h 

  ch   ả   ý  ối với h ạ   ộ g XNK và g kh c  ha . Ví d , mộ   ố   ốc gia  h  

Th i La , T   g Q ốc, Ấ  Độ…    ớc kia có chính sách   ả   ý XNK  he  h ớ g 

chặ  chẽ,   y  hi    a   ó khi  ề  ki h  ế  ừ g b ớc  ảm bả   ủ c c  iề  kiệ  của 

“tự do hóa TTTC”     iế  hà h  ự d  hóa XNK  ể     ứ g  h  cầ      g   ớc. 

T   g khi  ó ở mộ   ố   ốc gia kh c     g  ó có Việ  Nam  h  h ạ   ộ g XNK 

và g vẫ   ằm     g  ự kiểm      chặ  chẽ của Nhà   ớc [62; 69; 71]. 

c. Chính sách quản lý hoạt động kinh doanh vàng miếng 

Và g miế g    c gia  dịch chủ yế       c c  à  gia  dịch  ậ      g h ặc 

 hỏa  h ậ  m a b    ại c c  hị    ờ g  hi  ậ      g. Việc   ả   ý  h ờ g  hải dựa 

vào các chính sách do Chí h  hủ   ạ   hả , c    a    ả   ý việc  hực hiệ  c c 

chí h   ch  ó  hải có  i   hệ với  hị    ờ g  ài chí h, có khả  ă g   c  ộ g      hị 

   ờ g khi cầ   hiế , c   hể ở  ây  à  ự kế  h   gi a NHTW và Bộ Tài chí h. Nội 

d  g chí h   ch   ả   ý h ạ   ộ g ki h d a h và g miế g  ẽ ba  gồm: Đối     g 

chị    ả   ý (c c c   hâ ,  ổ chức  ham gia h ạ   ộ g ki h d a h và g miế g); 

Ti   ch ẩ   ị h     g và  ị h  í h  ể  ham gia  hị    ờ g và g miế g; c c   y 

 ị h chi  iế  và  h   g  hức gia  dịch; C c   y  ị h  ối với c c  ổ chức hỗ      hị 

   ờ g… B   cạ h  ó, việc gi m     và  hực  hi c c chế  ài  ối với  h  g vi  hạm 

    g h ạ   ộ g ki h d a h và g miế g của c c chủ  hể  ó g mộ  vai   ò v  cù g 

  a    ọ g. Bởi  ẽ, với  h  g kh ả  “siêu lợi nhuận”  ừ h ạ   ộ g ki h d a h 

và g có  hể  àm ch  mộ   ố  ối     g  ẵ   à g  hực hiệ  c c hà h vi    i  h     ậ  

h ặc “lách luật” [35]. 

d. Chính sách quản lý hoạt động kinh doanh vàng qua tài khoản 

Ki h d a h và g   a  ài kh ả   à mộ  k  h  ầ     hấ  dẫ   hằm giú   hà 

 ầ      a dạ g hóa c c da h m c  ầ    ,  â g ca  khả  ă g  i h  ời. T y  hi   
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mức  ộ  ủi    của h ạ   ộ g  ày  ại kh  ca       ó  h ờ g chị   ự   ả   ý chặ  chẽ 

của Nhà   ớc. Việc   ả   ý  h ờ g dựa và  các chính sách do Chí h  hủ và 

NHTW   ạ   hả , c    a  chức  ă g   ả   ý. 

Nội d  g chí h   ch   ả   ý h ạ   ộ g ki h d a h và g   a  ài kh ả  

 h ờ g ba  gồm: Q y chế h ạ   ộ g  à  và g (ba  gồm   y  ị h về hạ  mức  ú  

và g,   y  ị h về  hời  iểm x   ý  ài  ả  ký   ỹ,  ố     g  ài  ả  ký   ỹ, 

 h   g  h   x c  ị h  ỷ  ệ ký   ỹ,   y  ị h     i   khớ   ệ h    ớc với c c 

TCTD…); Điề  kiệ  ki h d a h; T  ch  hiệm của c c TCTD và DN    c ki h 

d a h và g   a  ài kh ả ; Gi m     và  hực  hi c c chế  ài  ối với ki h d a h 

vàng qua tài kh ả  [35]. 

e. Chính sách phát triển hoạt động phái sinh về vàng 

 Ph i  i h c c   ại hà g hóa       hị    ờ g  à  h  g gia  dịch  ể hạ  chế  ế  

mức  hấ   hấ   h  g  ủi     h a  ỗ có  hể xảy  a. The   ó, c c chủ  hể    d  g c c 

c  g c   h i  i h  ể  hực hiệ   hò g chố g  ủi    h ặc  ầ  c . Cũ g  h   à hà g 

hóa, và g cũ g    c gia  dịch       hị    ờ g  h i  i h. T     hế giới,  hị    ờ g 

 h i  i h và g  h     iể   ừ  hế kỷ 19  ầ   i    ại Mỹ và  gày cà g  h     iể  cù g 

với  ự mở c a gia   h   g và hội  hậ  ki h  ế   ốc  ế. D   ó,     g         h hội 

 hậ , bắ  b ộc c c   ớc  hải ba  hà h chí h   ch  h     iể  h ạ   ộ g  h i  i h về 

và g. Nội d  g chí h   ch ba  gồm c c   y  ị h h ớ g dẫ  c   hể về c c gia  dịch 

 h i  i h và g: Gia  dịch h    ồ g k  hạ ; Giao dịch h    ồ g   yề  chọn; Giao 

dịch h    ồ g     g  ai… [35; 66]. 

f. Chính sách về thuế liên quan đến kinh doanh vàng 

 Chí h   ch  h ế của Nhà   ớc  ể   ả   ý  ối với h ạ   ộ g ki h d a h vàng 

ba  gồm chí h   ch  h ế XK,  h ế NK,  h ế GTGT,  h ế TTĐB… Việc    d  g 

mức  h ế  à ,   ại  h ế  à ,  h   h   hế  à ,  h   ừ ai ch   hù h    h   h ộc và  

c c chí h   ch  iề  hà h  hị    ờ g  ài chí h vĩ m , chí h   ch kh yế  khích  ầ     

và  i   dù g của Nhà   ớc ở  ừ g  hời k , chí h   ch hỗ      h     iể   gà h  ghề 

ở  ừ g   ốc gia… Th ờ g  h  việc kiểm      và x c  ị h  h ế  ối với và g  ẽ d  

Tổ g c c Th ế (    vị ch y    gà h   ực  h ộc Bộ Tài chí h)  ảm  hiệm [35]. 

Tổ g c c Hải   a  (  ực  h ộc Bộ Tài chí h)  à c    a  chị     ch  hiệm  h ,  ộ  

 h ế ở khâ  XNK vàng.  

g. Chính sách phân cấp quản lý, thanh tra giám sát và xử lý vi phạm pháp luật 

 Phâ  cấ    ả   ý,  ha h   a gi m     và x   ý vi  hạm ba  giờ cũ g  à mộ  

 ội d  g hế   ức   a    ọ g     g   ả   ý nhà   ớc  ói ch  g và   ả   ý nhà   ớc 

 ối với h ạ   ộ g ki h  ế  ói ch  g.  
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Chí h   ch  hâ  cấ    ả   ý gi a c c chủ  hể   ả   ý  hị    ờ g  àm  õ    ch 

 hiệm,   yề  hạ ,  ghĩa v  của c c chủ  hể  ể     h hiệ      g chồ g ch  , khó 

gi m    . Chí h   ch  hâ  cấ    ả   ý  h ờ g ba  gồm c c   y  ị h về: Q yề  

hạ ,    ch  hiệm và  ghĩa v  của Chí h  hủ; Q yề  hạ ,    ch  hiệm và  ghĩa v  

của NHTW; Q yề  hạ ,    ch  hiệm và  ghĩa v  của c c bộ,  gà h  i     a . 

Việc  ă g c ờ g c  g   c  ha h   a, kiểm   a, gi m      à  ể  hằm  gă  chặ  

c c hà h vi vi  hạm  h     ậ      g ki h d a h và g,  ă g c ờ g chế  ài x   hạ  vi 

 hạm  ối với c c hà h vi vi  hạm  h   hậ   ậ  và g, cố    h chi  hối gi  gia  dịch 

 he  ý m ố  chủ   a   hằm    c   i… 

2.2.2.2. Chu trình chính sách quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh vàng 

 Quá     h h  h  hà h chí h   ch   ả   ý nhà   ớc  ối với h ạ   ộ g kinh 

d a h và g (Hay cò  gọi  à ch      h chí h   ch)    c hiể   à         h  ừ khởi  ự 

chí h   ch  ế  khi x c  ị h    c hiệ    ả của chí h   ch     g   ả   ý nhà   ớc 

 ối với h ạ   ộ g ki h d anh vàng. Chu trình chính sách nói chung và chu trình 

chí h   ch   ả   ý nhà   ớc  ối với h ạ   ộ g ki h d a h và g  ói  i  g  h ờ g 

gồm 3 giai   ạ : (1) H ạch  ị h chí h   ch; (2) Thực  hi chí h   ch; (3) Đ  h gi  

chính sách. 

 - Giai đoạn 1: Hoạch định chính sách 

C c khâ  c  g việc  ể h ạch  ị h chí h   ch   ả   ý nhà   ớc  ối với h ạ  

 ộ g ki h d a h và g gồm:  

+ Ph   hiệ  mâ   h ẫ . 

+ X c  ị h c c vấ   ề của chí h   ch, c   hể: X c  ị h c c vấ   ề hạ  chế, 

bấ  cậ      g c c h ạ   ộ g ki h doanh vàng trên  hị    ờ g;  hời c  ba  hà h chí h 

  ch   ả   ý nhà   ớc  ối với h ạ   ộ g ki h d a h và g.  

 C c vấ   ề hạ  chế, bấ  cậ  của c c h ạ   ộ g ki h d a h và g       hị 

   ờ g: Là  h  g mâ   h ẫ   ảy  i h     g h ạ   ộ g ki h d a h và g cầ     c 

giải   yế  bằ g chí h   ch  ể  h ả m    h  g  h  cầ  của c c chủ  hể  ham gia 

h ạ   ộ g ki h d a h và g. 

 Thời c  ba  hà h chí h   ch   ả   ý  hà   ớc  ối với h ạ   ộ g ki h d a h 

vàng  à  hời gia ,  iề  kiệ , h à  cả h chủ   a  và kh ch   a   h ậ    i  ể ba  

hành chính   ch   ả   ý của Nhà   ớc  ối với h ạ   ộ g  ày. 

 T    c   ở  h   hiệ  mâ   h ẫ  và x c  ị h    c c c vấ   ề của chí h   ch, 

c    a    ả   ý nhà   ớc  ối với h ạ   ộ g ki h d a h và g (Chí h  hủ, NHTW 

và các bộ, ngành có liên quan…)  ẽ  iế  hà h h ạch  ịnh chính sách. 
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- Giai đoạn 2: Thực thi chính sách 

Giai   ạ   hực  hi  ối với chí h   ch  ói ch  g, chí h   ch   ả   ý nhà   ớc 

 ối với h ạ   ộ g ki h d a h và g  ói  i  g  h ờ g ba  gồm c c  ội d  g  a : Xây 

dự g kế h ạch; T iể  khai  hực hiệ  chí h   ch; Phổ biế ,   y      yề  chí h   ch; 

Phâ  c  g,  hối h    hực hiệ  chí h   ch; D y     chí h   ch; Điề  chỉ h chí h 

  ch; The  dõi kiểm   a,      ốc việc  hực hiệ  chí h   ch. 

- Giai đoạn 3: Đánh giá chính sách 

Đ  h gi  chí h   ch  à  h  g h ạ   ộ g      ờ g kế    ả và hiệ    ả của 

chí h   ch   ả   ý nhà   ớc  ối với h ạ   ộ g ki h d a h và g     g và  a  khi 

  iể  khai  hực  hi chí h   ch. Việc    h gi  chí h   ch  hằm khẳ g  ị h  í h khả 

 hi của chí h   ch, chỉ  a  h  g hạ  chế của chí h   ch,      ờ g hiệ    ả của 

chí h   ch. Đồ g  hời,  ây cũ g  à c   ở  ể  iề  chỉ h, h à   hiệ  chí h   ch ch  

 hù h   với  iề  kiệ   hực  ế và h ạch  ị h chí h   ch ch   hời gia   iế   he . 

2.2.3. Các tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thiện của chính sách quản lý 

nhà nước đối với hoạt động kinh doanh vàng 

Ti   chí  à  h  g ch ẩ  mực, dấ  hiệ   àm că  cứ  ể  hậ  biế , xế    ại mộ  

 ự vậ , hiệ      g. Ti   chí    h gi  mức  ộ h à   hiệ  của c c chí h   ch   ả   ý 

 hà   ớc  ối với h ạ   ộ g ki h d a h và g  à  h  g dấ  hiệ , ch ẩ  mực dựa và  

 ó  ể  hậ  biế ,    h gi     c mức  ộ h à   hiệ  của c c chí h   ch  ày  à  ố  hay 

ch a  ố ,  ạ  hay ch a  ạ . X c  ị h  i   chí    h gi  mức  ộ h à   hiệ  chí h   ch 

  ả   ý  hà   ớc  ối với h ạ   ộ g ki h d a h và g có ý  ghĩa hế   ức   a    ọng 

cả về  ý   ậ  và  hực  iễ   ể      c   ở  ó h à   hiệ  hệ  hố g chí h   ch   ả   ý 

của Nhà   ớc  ối với h ạ   ộ g ki h d a h và g  hằm  ảm bả  ch   hị    ờ g 

 h     iể  mộ  c ch ổ   ị h và bề  v  g. 

Để có c   ở    h gi , x c  ị h mức  ộ h à   hiệ  của chí h   ch   ả   ý 

 hà   ớc  ối với h ạ   ộ g ki h d a h và g cầ   hải dựa và   h  g  i   chí  hấ  

 ị h. Nh  g  i   chí  ó - x   về mặ   ý  h yế ,  à  h  g yế   ố  àm     gi    ị của 

hệ  hố g; x   về mặ   hực  iễ ,  à  h  g  iề  kiệ   òi hỏi chí h   ch  hải     ứ g 

 ể bả   ảm và  h   h y vai   ò     ớ  của chí h   ch  ối với  hị    ờ g và g và h ạ  

 ộ g ki h d a h và g, c   hể ba  gồm c c  i   chí  a : 

- Hướng tới mục tiêu phát triển chung, tạo ra động lực mạnh trong phát triển 

thị trường vàng nói chung và hoạt động kinh doanh vàng nói riêng 

 M c  i   chí h   ch   ả   ý  hà   ớc  ối với h ạ   ộ g ki h d a h và g 

 hả    h m  g m ố  của Nhà   ớc về   ả   ý  hị    ờ g và g và h ạ   ộ g ki h 
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d a h và g, gó   hầ   hố g  hấ       ở g và hà h  ộ g của mọi  g ời     g XH, 

 ừ  ó  â g ca  hiệ   ực và hiệ    ả   ả   ý  hà   ớc  ối với h ạ   ộ g ki h d a h 

và g. Mộ  chí h   ch  ố   hải  ề cậ   ới m c  i   c   hể,  ích  hực vừa  hù h   với 

 ị h h ớ g  h     iể  ch  g vừa  hù h   với  h  cầ  của  ời  ố g XH. 

Sau khi ban hành,  ế  chí h   ch  ề cậ     c  h  g vấ   ề bức xúc của  hị 

   ờ g và g mà XH  a g   a   âm giải   yế ,   c  ộ g   ực  iế   ế   g y    hâ  

của vấ   ề  ó, có m c  i   c   hể,  õ  à g với  h  g biệ   h   kh a học chứa dự g 

c  chế   c  ộ g  hích h    ẽ có ả h h ở g  ích cực  ế  h ạ   ộ g của  hị    ờ g. 

- Đảm bảo tính hợp lý, phù hợp với tình hình thực tế môi trường trong nước 

và thông lệ quốc tế 

Tí h h    ý của chí h   ch    c hiể   à  ự câ   ối, hài h à gi a m c  i   

chí h   ch với  g yệ  vọ g của  ối     g  h  h ở g     g hiệ   ại và     g  ai. 

Tí h h    ý cò  có  ghĩa  à  ể chí h   ch  h   h y    c   c d  g  ú g với  í h 

 ă g  i  g của  ó kh  g  àm biế  dạ g chí h   ch. Chí h   ch   ả   ý  hà   ớc 

 ối với h ạ   ộ g ki h d a h và g  ẽ  à h   ý  ế   ảm bả     c  ự câ   ối, hài 

hòa gi a m c  i   của chí h   ch (m c  i   ch  g và m c  i   c   hể) với c c  ổ 

chức và c   hâ  ki h d a h và g.   

 Mộ  chí h   ch   ả   ý  hà   ớc  ối với h ạ   ộ g ki h d a h và g    c 

ba  hà h  hải  hù h   với m i    ờ g     g   ớc, xuấ   h    ừ  h  g vấ   ề  ảy 

 i h     g  hực  ế của  hị    ờ g và g và  ại   ở về giải   yế  chí h  h  g vấ   ề  ó, 

 ồ g  hời  hù h   với  h  g  ệ   ốc  ế. Chí h   ch   ả   ý  hà   ớc  ối với h ạ  

 ộ g ki h d a h và g  hải x ấ   h    ừ  h  g bấ  cậ      g  hực  ế       hị    ờ g 

và g  ể  ồi  ừ  ó giải   yế  c c vấ   ề  i     a   ế  h ạ   ộ g ki h d a h và g. 

Nghĩa  à cả m c  i   và biệ   h   của chí h   ch  hải  hù h   với    h h  h  hị 

   ờ g, vừa     ứ g    c y   cầ  giải   yế  c c vấ   ề  ồ   ại của  hị    ờ g, vừa 

kh  g  àm  h    i h  h  g vấ   ề mâ   h ẫ  với m c  i     ả   ý của Nhà   ớc. 

- Đảm bảo tính đồng bộ và toàn diện 

Hệ  hố g chí h   ch   ả   ý của Nhà   ớc  ối với h ạ   ộ g ki h d a h 

và g có  hiề  bộ  hậ , chế  ị h kh c  ha ,  h  g chú g      có liên quan và 

 hố g  hấ  với  ha . D  vậy,  í h  ồ g bộ của hệ  hố g chí h   ch   ả   ý nhà 

  ớc  ối với h ạ   ộ g ki h d a h và g  òi hỏi  hải      c   ở  ự  ầy  ủ của hệ 

 hố g  h     ậ , bả   ảm  ự ă  khớ ,  hố g  hấ  và  hấ        gi a c c vă  bả  

quy  hạm  h     ậ ,   ại bỏ mọi mâ   h ẫ ,   ù g  ắ  hay chồ g ch       g bả  

 hâ  hệ  hố g. Nế      g hệ  hố g chí h   ch   ả   ý  hà   ớc  ối với h ạ   ộ g 

ki h d a h và g có  h  g   y  ị h kh  g  ồ g bộ, gi a c c bộ  hậ  của  ó chứa 
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 ự g mâ   h ẫ , chồ g ch  ,  h  hệ  hố g chí h   ch   ả   ý  hà   ớc  ối với h ạ  

 ộ g ki h d a h và g kh  g  hể  ạ   a  ự  iề  chỉ h  h     ậ  có hiệ    ả,  hậm 

chí cò  gây khó khă  ch  h ạ   ộ g  hực  iễ . 

Sự  ồ g bộ của c c chí h   ch   ả   ý  hà   ớc  ối với h ạ   ộ g ki h 

doa h và g    ớc hế     c x c  ị h bởi  ự  ồ g bộ gi a c c   ậ  có  i     a  về 

 ĩ h vực ki h  ế  ài chí h... Để  ạ     c  iề   ày cầ   hải chú ý, mộ  mặ , x c  ị h 

 õ  a h giới hệ  hố g chí h   ch về   ả   ý  hà   ớc  ối với h ạ   ộ g ki h d a h 

và g với c c  gà h   ậ  kh c, mặ  kh c,  hải  ạ   a    c hệ  hố g chí h   ch că  

bả   hố g  hấ . 

Tí h   à  diệ   à  i   ch ẩ  c  bả   hể hiệ  mức  ộ h à   hiệ  của chí h 

  ch   ả   ý. Tí h   à  diệ   à  i   ch ẩ   ể “định lượng” chí h   ch   ả   ý về 

h ạ   ộ g ki h d a h và g, có ý  ghĩa   a    ọ g  hằm  iế    c  ghi   cứ   ể 

“định tính” chú g. Tí h   à  diệ   òi hỏi chí h   ch   ả   ý của Nhà   ớc  ối với 

h ạ   ộ g ki h d a h và g  hải có  ầy  ủ c c chế  ị h  h     ậ  về chức  ă g, 

 hiệm v ,   yề  hạ ,  iề  kiệ  của c c chủ  hể  ham gia h ạ   ộ g ki h d a h 

và g  hù h   với  ặc     g của  ừ g   ại h ạ   ộ g  à: h ạ   ộ g SX, gia công và 

m a b   và g   a g  ức, mỹ  ghệ; h ạ   ộ g m a, b   và g miế g; h ạ   ộ g XNK 

vàng... và  hể hiệ   hố g  hấ      g hệ  hố g vă  bả    y  hạm  h     ậ      g 

ứ g,  ồ g  hời     g  ừ g chế  ị h  h     ậ   ó  hải có  ầy  ủ c c   y  hạm  h   

  ậ  cầ   hiế .  

Nội d  g chí h   ch  hải     ứ g    c c c  i   ch ẩ   a   ây: (i) Phù h   

với   a   iểm,   ờ g  ối, chí h   ch của Đả g về  h     iể   hị    ờ g và g và h ạ  

 ộ g ki h d a h và g; (ii) Phù h   với chí h   ch   ả   ý  g ại hối của Nhà   ớc; 

(iii) Phù h   với c c  iề  kiệ  chí h   ị, KT-XH  ồ   ại mộ  c ch kh ch   a . Tí h 

 hù h   của chí h   ch   ả   ý  hà   ớc  ối với h ạ   ộ g ki h d a h và g  hể 

hiệ   ự     g   a  gi a     h  ộ của chí h   ch với  ự  h     iể  của  ề  ki h  ế, 

chí h   ị, vă  h  , XH ở mỗi  hời k   h     iể , cũ g  h  hệ  hố g  h     ậ   ói 

chung; (iv) Phù h   với  h  g  g y    ắc, y   cầ  xây dự g Nhà   ớc  h     yề  

XHCN Việ  Nam  ảm bả  ch   hị    ờ g vàng hoạ   ộ g c  g khai, mi h bạch; (v) 

Phù h   với c c  h  g  ệ   ốc  ế     g giai   ạ  hội  hậ . 

- Đảm bảo tính ổn định và minh bạch 

Để    h gi  mức  ộ h à   hiệ  của chí h   ch   ả   ý  hà   ớc nói chung 

và chính sách   ả   ý  hà   ớc  ối với h ạ   ộ g ki h d a h và g  ói  i  g,  g ài 

c c  i   chí     ,  í h ổ   ị h cũ g  à mộ  chỉ  i   cầ   hiế . Tí h ổ   ị h của chí h 
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  ch   ả   ý  hà   ớc  ối với h ạ   ộ g ki h d a h và g có ả h h ở g   ực  iế  

 ế    yề    i ch  c c chủ  hể  ham gia  hị    ờ g. Nế  chí h   ch   ả   ý của Nhà 

  ớc  ối với h ạ   ộ g ki h d a h và g kh  g ổ   ị h  ẽ gây      ủi     hấ   à  ủi 

    ài chí h ch  c c chủ  hể ki h d a h       hị    ờ g, ba  gồm c c DN, các 

NHTM ki h d a h và g; c c  hà  ầ     và kể cả  g ời dâ . 

Tí h mi h bạch của chí h   ch    c  hể hiệ  ở  ự c  g khai, chí h x c, m c 

 ích  õ  à g của c    a  ba  hà h chí h   ch và c    a   ổ chức  hực  hi chí h 

  ch và   a    ọ g h    ó  à gắ  với  h  g bả   ảm  ể  g ời dâ  có  hể  iế  cậ  

với c c   y  ị h của chí h   ch  ể  ham gia  ích cực và  c c chí h   ch. Với chí h 

  ch   ả   ý  hà   ớc  ối với h ạ   ộ g ki h d a h và g,  í h mi h bạch  hải bả  

 ảm c    a   hà   ớc có  hẩm   yề  kiểm         c h ạ   ộ g của  hị    ờ g 

và g. T   g  iề  kiệ  xây dự g Nhà   ớc  h     yề  XHCN ở   ớc  a hiệ   ay 

 í h mi h bạch  hải    c  hể hiệ      g         h xây dự g ba  hà h c c chí h 

  ch và  hực  hi c c chí h   ch  ói ch  g và c c chí h   ch   ả   ý  hà   ớc về 

h ạ   ộ g ki h d a h và g  ói  i  g. 

- Có tính khả thi và hiệu quả  

Tí h khả  hi của chí h   ch  h   h ộc và   ự ủ g hộ của dâ  chú g,     h  ộ 

 iề  hà h   ả   ý của Nhà   ớc và c c  iề  kiệ   h ậ    i của m i    ờ g. Đối với 

chí h   ch   ả   ý  hà   ớc  ối với h ạ   ộ g ki h d a h và g,  í h khả  hi  h  

 h ộc và      h  ộ   ả   ý của c c c    a    ả   ý  hà   ớc (Chí h  hủ, NHTW, Bộ 

Tài chí h, Bộ C  g  h   g…)  à c c c    a  ba  hà h chí h   ch,  h   h ộc và   ự 

ủ g hộ của  g ời  h  h ở g chí h   ch (c c  ổ chức, c   hâ   hực hiệ  h ạ   ộ g 

kinh d a h và g) và c c  iề  kiệ   h ậ    i của m i    ờ g. 

Hiệ    ả của chí h   ch  à c   ở  ể d y      ự  ồ   ại và  h     iể  của các 

quá trình KT-XH  he   ị h h ớ g. Hiệ    ả của chí h   ch   ả   ý  hà   ớc  ối 

với h ạ   ộ g ki h d a h và g chí h  à khả  ă g   c  ộ g và  c c   a  hệ ki h  ế 

      hị    ờ g và g. Hiệ    ả của chí h   ch   ả   ý  hà   ớc  ối với h ạ   ộ g 

ki h d a h và g  hải    c    h gi  gắ   iề  với  hiệ    ả h ạ   ộ g của  hị    ờ g 

và g và kế    ả chí h   ị, KT-XH mà chí h   ch ma g  ại. 

2.2.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến chính sách quản lý của Nhà nước đối với 

hoạt động kinh doanh vàng 

 Nh  g  ăm gầ   ây,  hị    ờ g và g  hế giới cũ g  h   ại c c   ốc gia biế  

 ộ g  ấ  mạ h và  h  hú     c  ự   a   âm của  hiề   g ời. Có  ấ   hiề  yế   ố 

ả h h ở g  ế  chí h   ch   ả   ý của Nhà   ớc  ối với h ạ   ộ g ki h d a h      
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 hị    ờ g và g,   y  hi       g   ậ     này, NCS  ậ      g  ghi   cứ  hai  hóm 

yế   ố chí h: Yế   ố kh ch   a  và yế   ố chủ   a . 

 2.2.4.1. Nhóm yếu tố khách quan 

C c yế   ố kh ch   a  ả h h ở g  ế  chí h   ch   ả   ý của Nhà   ớc  ối 

với h ạ   ộ g ki h d a h và g gồm: M c  i  ,  ị h h ớ g  h     iể  ki h  ế và  hị 

   ờ g và g; Sự ổ   ị h của gi    ị  ồ g bả   ệ và gi    ị hối    i của  ồ g bả   ệ 

   với c c   ại  g ại  ệ mạ h kh c; Sự ổ   ị h ki h  ế; T  h h  h chí h   ị; Tâm lý 

và  hói   e  của  g ời dâ   ối với và g. 

- Mục tiêu, định hướng phát triển kinh tế và thị trường vàng. M c  i  ,  ị h 

h ớ g  h     iể  ki h  ế và  hị    ờ g và g  à yế   ố có ả h h ở g  ấ   ớ   ế  chí h 

  ch   ả   ý của Nhà   ớc  ối với c c h ạ   ộ g ki h d a h và g. T   g c c  hời 

k  kh c  ha ,  ùy  h ộc và   iề  kiệ   h     iể  KT-XH, m c  i  ,  ị h h ớ g  h   

  iể  ki h  ế và  hị    ờ g và g của Nhà   ớc có  hể  hay  ổi,  ấ  yế   òi hỏi c c c  

  a    ản lý nhà   ớc cũ g  hải  hay  ổi c c chí h   ch   ả   ý của m  h  ối với 

h ạ   ộ g ki h d a h và g ch   hù h  . 

- Sự ổn định của giá trị đồng bản tệ và giá trị hối đoái của đồng bản tệ so 

với các loại ngoại tệ mạnh khác. Nế    ớc  à  có  ề   ài chí h ổ   ị h,  ạm  h   

   c kiểm      chặ  chẽ,  ự biế   ộ g của gi  và g  ẽ kh  g ả h h ở g  ế  gi    ị 

 ồ g bả   ệ  h  chí h   ch   ả   ý  hị    ờ g và g  ẽ    c  ự d  hóa, kh  g có cả  

  ở     g c c gia  dịch và g. Ng  c  ại,  ế   ạm  h   gia  ă g  ẽ khiế  c c  hà  ầ  

   cũ g  h   g ời dâ      g   ớc và   ốc  ế  ề  h ớ g  ế  việc m a và  ích     

và g,  ẩy gi  và g     ca ,   c  ộ g   ực  iế   ế   ự biế   ộ g của  ỷ gi . Gi  và g 

 ă g  àm ch   h  cầ  m a  g ại  ệ mạ h  ể NK và g  ớ  dẫ   ế   ỷ gi  của  ồ g 

 ội  ệ    với c c  ồ g  g ại  ệ mạ h  ă g vọ . Khi  ó, Nhà   ớc  ẽ  hải có chí h 

  ch   ả   ý chặ  chẽ c c h ạ   ộ g gia  dịch, XK và g,  hị    ờ g và g  ẽ kh  g 

   c  ự d  hóa [2]. 

 - Sự ổn định kinh tế. Mộ   ề  ki h  ế ổ   ị h hay kh  g    c    h gi  dựa 

và các chỉ  i    h : biế   ộ g  ỷ gi  hối    i,  ạm  h  ,  hâm h   c   câ   h   g 

mại, khả  ă g h y  ộ g vố       TTTC… Nế   ề  ki h  ế kh  g ổ   ị h, c c chỉ 

 i        kh  g    c kiểm      chặ  chẽ,  ồ g  ội  ệ mấ  gi ,  ạm  h    ă g ca   h  

vai   ò của và g  ẽ  ă g và chi  hối mạ h  ế  việc ổ   ị h  ề  ki h  ế, ổ   ị h  iề  

 ệ và  h  vậy chí h   ch   ả   ý  hị    ờ g và g  ẽ  hải   y  ị h chặ  chẽ h   

 hằm hỗ     ch  CSTT [2; 18]. 

 - Tình hình chính trị. Chiế    a h gây  h  g  ổ   hấ  kh     ờ g. Khi xảy ra 

chiế    a h  ẽ k    he  gi  cả của hà g   ạ  hà g hóa gia  ă g,  àm dấy     mối 
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  a   gại  ạm  h   bù g  h  ,  ồ g  hời  àm gia  ă g  í h hấ  hấ  dẫ  của và g với 

vai   ò  à c  g c  chố g  ạm  h  , dẫ   ế  gi  và g chắc chắ   ẽ  ă g    . B   cạ h 

 ó, khủ g bố cũ g    c xem  à  g y    hâ  gây  a biế   ộ g gi  và g. Khi gi  

và g biế   ộ g     g  hi   ả h h ở g  ế  chí h   ch  iề  hà h của Nhà   ớc 

    g   ả   ý h ạ   ộ g ki h d a h và g [2; 18]. 

- Tâm lý và thói quen của người dân đối với vàng. Ngày  ay  ại  hiề    ốc 

gia,     g  ó có Việ  Nam,  g ời dâ  có  h  cầ   ở h  ,  ắm gi  và g d   ậ      , 

 hói   e     d  g và g  àm  h   g  iệ  cấ      và  h  cầ     d  g và g  àm  ồ 

  a g  ức. X  h ớ g  ích     và  ầ     và g       hị    ờ g và g      ớ   ẽ   c  ộ g 

tiêu cực  ế  m i    ờ g ki h  ế vĩ m      g   ớc. D   ó, chí h   ch   ả   ý  hị 

   ờ g và g  hải h ớ g  ới việc kiểm         c việc ki h d a h,  ầ     và g của  ối 

    g  ầ    ,  i   dù g. Từ  ó, Chí h  hủ kh  g  hấ   hiế   hải cấm  g ời dâ  m a, 

bán và tích tr  và g miế g mà vẫ    ả   ý    c  g ồ   ực  ài chí h   ốc gia và c  g 

c   ể   a  a c c biệ   h   cầ   hiế , kị   hời  hằm ổ   ị h và  iề   iế   hị    ờ g khi 

cầ . H    hế,  âm  ý và  hói   e  của dâ  c      g  ích     và g  ẽ dẫ   ế  hiệ  

    g “vàng hóa”. Điề   ày  ại gây  a  hiề  khó khă  ch  NHTW     g  iề  hà h 

CSTT và cho Chí h  hủ     g h y  ộ g mọi  g ồ   ực  ể  h     iể  ki h  ế [1; 35]. 

 2.2.4.2. Nhóm yếu tố chủ quan 

Ng ài c c  hâ   ố kh ch   a          , ả h h ở g  ế  chí h   ch   ả   ý 

của Nhà   ớc  ối với h ạ   ộ g ki h d a h và g cò  có c c  hâ   ố chủ   a ,  ó 

là: Sự  hố g  hấ      g c c   y  ị h về   ả   ý nhà   ớc  ối với h ạ   ộ g h ạ  

 ộ g ki h d a h và g; Chấ      g  g ồ   hâ   ực  ham gia xây dự g và h ạch 

 ị h chí h   ch; Khả  ă g  h   hậ  và x   ý  h  g  i ; Tổ chức  hực hiệ  ch      h 

chính sách; C  g   c kiểm   a,  he  dõi, gi m        h gi   hực hiệ  chí h   ch. 

- Sự thống nhất trong các quy định về quản lý nhà nước đối với hoạt động 

kinh doanh vàng. Nế  c c   i  ị h     g   ả   ý có  ự  hố g  hấ   h   ẽ giú   â g 

ca  hiệ    ả của c c chí h   ch,  ạ   h  g   c  ộ g  ích cực  ể  h     iể   hị 

   ờ g  he   ú g  ị h h ớ g của Nhà   ớc. T y  hi  ,  ế  c c   y  ị h  hiế  

 hố g  hấ   h  chí h  ự  hâ          g   ả   ý nhà   ớc  ày  ẽ  ạ   hiề  kẽ hở 

    g   ả   ý, gây      h  g   c  ộ g bấ    i khi  hị    ờ g có biế   ộ g [35]. 

-  Chất lượng nguồn nhân lực tham gia xây dựng và hoạch định chính sách: 

T   g bấ  cứ h ạ   ộ g  à , yế   ố c    g ời cũ g  ó g vai   ò   a    ọ g  hấ . 

C    g ời  à chủ  hể của mọi h ạ   ộ g. D   ó, yế   ố cố   õi   c  ộ g  ế  c c 

chí h   ch   ả   ý nhà   ớc  ói ch  g và  ối với h ạ   ộ g ki h d a h và g  ói 
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 i  g chí h  à chấ      g  g ồ   hâ   ực. Nhâ   ực  ham gia h ạch  ị h chí h   ch 

 hị    ờ g và g gồm: Q ốc hội, Chí h  hủ, NHTW và  ự kế  h   với c c c    a , 

bộ  gà h có  i     a . Để h ạch  ị h mộ  chí h   ch  hị    ờ g và g h à   hiệ  và 

có hiệ    ả  òi hỏi  g ồ   hâ   ực  hải có     h  ộ,  ă g  ực,  hẩm chấ   ạ   ức 

của c c  hà h ạch  ị h chí h   ch,     h ba  hà h chí h   ch chỉ h ớ g  ới m c 

 i    ảm bả    i ích  hóm.  

- Khả năng thu thập và xử lý thông tin: Để h ạch  ị h chí h   ch   ả   ý 

nhà   ớc  ối với c c h ạ   ộ g KT-XH  ói ch  g và  ối với h ạ   ộ g ki h d a h 

và g  ói  i  g  h  việc  h   hậ  và x   ý  h  g  i   à c   ở    a    ọ g  ể   a  a c c 

chí h   ch  hù h   và hiệ    ả  ảm bả  ch   hị    ờ g  h     iể  ổ   ị h và bề  

v  g. Với  h  g  h  g  i  kh ch   a , chí h x c, có  ộ  i  cậy ca , kị   hời, có 

 í h  h    ý và  h   g  h   x   ý  h  g  i   hù h    h  chấ      g của c c chí h 

  ch  ẽ    c  â g ca . 

- Tổ chức thực hiện chu trình chính sách: Ch      h chí h   ch ba  gồm 

 hiề  khâ /b ớc. Mỗi b ớc có mối   a  hệ và   c  ộ g     g hỗ  ẫ   ha . M ố  

 â g ca  chấ      g và hiệ    ả của c c chí h   ch   ản lý nhà   ớc nói chung, 

  ả   ý h ạ   ộ g ki h d a h và g nói riêng cầ   hải  ổ chức  hực hiệ  chu trình 

chính sách mộ  c ch h    ý,  ú g  ắ  và kh a học ( ừ  h   hiệ  vấ   ề, ba  hà h 

chính sách,  hực  hi chí h   ch,  ế     h gi  chí h   ch  a  khi   iể  khai…). 

- Công tác kiểm tra, theo d i, giám sát đánh giá thực hiện chính sách: Công 

  c kiểm   a,  he  dõi, gi m        h gi     h h  h  hực hiệ  chí h   ch cũ g  à mộ  

 hâ   ố ả h h ở g  ế  chí h   ch   ả   ý nhà   ớc  ối với h ạ   ộ g ki h d a h 

và g. Chí h   ch có  ố   ế   â   h  g c  g   c  ha h   a, gi m      hực  hi chí h 

  ch kh  g  ố   h  cũ g kh  g  hể  h   h y    c hế  hiệ    ả của chí h   ch.  

Ng ài  a, c  g   c    h gi  chí h   ch  à  hằm chỉ  a  h  g mặ     c, và 

 h  g mặ  cò  ch a    c của chí h   ch,   a  ó giú  c    a    ả   ý nhà   ớc bổ 

   g, h à  chỉ h chỉ h   ch  ể  â g ca  hiệ    ả và  í h khả  hi của chí h   ch. Có 

 h  vậy chí h   ch mới  h   h y    c hế  hiệ    ả của  ó  ối với  ề  KT-XH. 

2.3. Chính sách quản lý nhà nƣớc đối với hoạt động kinh doanh vàng ở 

một số quốc gia và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam 

Để có c   ở   a  a  ị h h ớ g h à   hiệ  chí h   ch   ả   ý nhà   ớc  ối 

với h ạ   ộ g ki h d a h và g (và g miế g và và g ghi  ổ) ở Việ  Nam, NCS    

 ghi   cứ  ki h  ghiệm   ốc  ế về chí h   ch   ả   ý  hị    ờ g và g, gồm: chí h 

sách XNK và g, ki h d a h và g miế g, gia  dịch  h i  i h và g và chính sách 



 

 

64 

 

 

 h ế  ại 4   ốc gia T   g Q ốc, Ấ  Độ, Th i La  và Mỹ. T   g  ó, T   g Q ốc, 

Th i La , Ấ  Độ  à c c   ốc gia có  hiề   iểm     g  ồ g với Việ  Nam về c c 

mặ  KT-XH, về  h  cầ  và g, về  ịa  ý, vă  hóa... Cò  Mỹ  à mộ    ốc gia có hệ 

 hố g  h     ậ  chặ  chẽ và a    à  bậc  hấ   hế giới. Kh  g  h  g vậy,  hậ  kỷ 

  a    có  ấ   hiề   hà h  ự      g c  g   c  iề  hà h và   ả   ý  hị    ờ g và g 

của c    a  ch y      ch Mỹ. D   ó,   m hiể          h   ả   ý h ạ   ộ g ki h 

d a h và g  ại c c   ốc gia  ày  ẽ ma g  ại  hiề  ki h  ghiệm h   ích dà h ch  

c c  hà   ả   ý  hị    ờ g và g ở Việ  Nam. 

2.3.1. Chính sách của Trung Quốc đối với hoạt động kinh doanh vàng 

2.3.1.1. Chính sách quản lý và kế hoạch tự do hóa thị trường vàng 

T   g Q ốc c i và g  à hà g hóa  ặc biệ     c Nhà   ớc  hố g  hấ    ả   ý 

bởi  ầ  mối d y  hấ   à Ngâ  hà g  hâ  dâ  T   g H a (Pe   e
’
s Bank of China, 

viế   ắ   à PBOC - NHTW của T   g Q ốc). T   g giai   ạ   ừ  ăm 1949  ế   ăm 

2001, Trung Q ốc  hực hiệ  kiểm      chặ  chẽ h ạ   ộ g ki h d a h và g, PBOC 

gi  vai   ò  ộc   yề        hị    ờ g và g     g   ớc  ừ khâ  khai  h c,  i h chế, 

gia c  g  ế  khâ  m a b  , XNK và g. Thời k   ày ki h  ế T   g Q ốc  ó g c a, 

c c gia  dịch về và g bị cấm h à    à , và g khai  h c    c  a  khi  i h chế  hải 

b   ch  PBOC, PBOC  ẽ b    ại ch  c c c  g  y ki h d a h và g bạc  ể gia c  g 

 hà h và g   a g  ức, c c c  g  y  ày chỉ    c b   và g   a g  ức ch  dâ ,    g 

kh  g    c m a và g   a g  ức của dâ  chú g. Ng ời dâ  m ố  b   và g   a g 

 ức  hải b   ch  PBOC  h  g   a c c chi  h  h của PBOC. T y  hi  ,  ừ  ăm 

2001  ế   ay khi  ề  ki h  ế  ă g    ở g mạ h,  hị    ờ g vố ,  hị    ờ g  iề   ệ 

 h     iể ,  hị    ờ g và g T   g Q ốc    có  h  g  hay  ổi    g kể. Cù g với việc 

 ự d  hóa  hị    ờ g  ài chí h
1
, T   g Q ốc    có  h  g b ớc  iế  mạ h mẽ     g 

việc  ự d  hóa  ừ g b ớc  hị    ờ g và g. Về c  bả , kế h ạch  ự d  hóa  hị    ờ g 

và g của T   g Q ốc cũ g ba  gồm 3 giai   ạ   h   hiề    ớc kh c,  ó  à: 

- Giai   ạ  1: Xóa bỏ chế  ộ  ộc   yề  ki h d a h và g và c  chế kiểm 

     gi ,  ồ g  hời  hà h  ậ  Sở gia  dịch và g Th   g Hải (SGE); 

- Giai   ạ  2: Từ g b ớc xóa bỏ c  chế cấ   h    ối với h ạ   ộ g SX, bán 

b    và b    ẻ và g, b ớc  ầ   à  ối với h ạ   ộ g b    ẻ,  a   ó ch   h   c   hâ  

   c  ham gia gia  dịch và g miế g; 

                                                 
1
 Mộ    ốc gia cầ  có 4  iề  kiệ   ể  ảm bả   ự d  hóa  hị    ờ g  ài chí h: (1) M i    ờ g ki h  ế vĩ m  ổ  

 ị h; (2) Hà h  a g  h    ý  ồ g bộ,  ầy  ủ và  gày cà g h à   hiệ ; (3) Hệ  hố g  ài chí h  ói ch  g và hệ 

 hố g NHTM  ói   i  g ổ   ị h và h ạ   ộ g hiệ    ả; (4) Thị    ờ g  ài chí h  ói ch  g    h  h  hà h và 

h ạ   ộ g ổ   ị h, gó   hầ    a    ọ g     g việc  ạ   ậ  và c  g ứ g vố  ch   ề  ki h  ế. 
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- Giai   ạ  3: Xóa bỏ  ừ g b ớc chế  ộ   ả   ý XNK vàng. 

Từ  ăm 2001,  hực hiệ  kế h ạch  ự d  hóa, hà g   ạ  biệ   h    ới  ỏ g 

kiểm      và mở  ộ g khả  ă g  ham gia của c c DN và c c  hà  ầ      ối với  hị 

   ờ g và g       c PBOC  hực  hi [62]: 

- Về  hị    ờ g và g  ậ      g: Thà h  ậ  Sà  gia  dịch và g Th   g Hải 

 ậ      g   à  bộ h ạ   ộ g gia  dịch  ầ     và g vậ  chấ . 

- Về  hị    ờ g  h i  i h: Cấ   h   mở h ạ   ộ g ki h d a h và g       ài 

kh ả  ch  c c  gâ  hà g  ham gia SGE. 

- Về h ạ   ộ g XNK và g: B i bỏ chế  ộ kiểm      chặ  chẽ XNK, cấ   h   

c c d a h  ghiệ      g   ớc  ham gia h ạ   ộ g XNK. 

2.3.1.2. Chính sách quản lý Sàn giao dịch vàng Thượng Hải  

Sà  gia  dịch và g Th   g Hải d  NHTW T   g Q ốc gó  vố  100%,    c 

cấ   h    hà h  ậ  và   háng 11/2001 và chí h  hức  i và  h ạ   ộ g tháng 

10/2002. Đây  à  à  gia  dịch và g vậ  chấ   he   h   g  hức mua bán giao ngay. 

Sả   hẩm    c  h   gia  dịch  à và g miế g  ạ   i   ch ẩ    ốc  ế có   ọ g     g 

100 g , có chấ      g ca  A  99,99 và A  99,95,  a   ó mở  ộ g  a g c c kim   ại 

  ý kh c  h  bạch kim (P  99,95) và bạc (Ag).  

Hệ  hố g  hà h vi   của SGE ba  gồm c c  ổ chức ki h  ế     g   ớc  h  

c c c  g  y ki h d a h và g, c c  ổ chức  ài chí h và c c  hà h vi   chủ chố  ( hà 

 ạ   ậ   hị    ờ g,  ại  ý  hậ   ệ h, h ạ   ộ g  gâ  hà g  ha h     , c  g cấ  dịch 

v      kh , gia   hậ ). Đế   h  g 12/2006, c c  hà  ầ     c   hâ  và mộ   ố  gâ  

hà g   ớc  g ài bắ   ầ     c cấ   h    hà h vi   gia  dịch       à  [62]. 

PBOC  à c    a  có  hẩm   yề    ả   ý, gi m    , chi  hối mọi h ạ   ộ g 

của SGE,  hể hiệ   õ  hấ  ở c  cấ   ổ chức và  hâ   ự  iề  hà h: 

- Giám sát việc  ậ  Hội  ồ g  hà h vi  : Đây  à c    a  có   yề    yế   ị h 

ca   hấ  của Sà , ba  gồm  ại diệ  h    h   của c c  hà h vi   SGE. The    y 

 ị h, SGE có    ch  hiệm g i b   c    h  g  i  về HĐTV  ới PBOC     g vò g 10 

 gày kể  ừ khi Hội  ồ g    c  hà h  ậ . 

- Tham gia HĐQT: Đây  à c    a  gi m      hực hiệ  c c   yế   ị h của 

HĐTV. C  cấ  HĐQT ba  gồm c c ủy vi    à  hà h vi   của HĐTV, d  HĐTV  ựa 

chọ  và c c ủy vi   kh  g  h ộc HĐTV - c c ủy vi    ày  ề  d  PBOC bổ  hiệm. 

Chủ  ịch và Phó chủ  ịch của HĐQT d  HĐQT  ựa chọ  và  ề   hải    c PBOC  iế  

c . PBOC có   yề    iệ   ậ  họ  HĐQT bấ   h ờ g và  iế   hậ  mọi b   c   về c c 

  yế   ị h,  ài  iệ  có  i     a      g vò g 10  gày kể  ừ  hời  iểm họ  HĐQT. 
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- Bổ  hiệm Tổ g gi m  ốc và Phó  ổ g gi m  ốc: Đây  à  h  g  g ời   ực  iế  

 iề  hà h mọi c  g việc hà g  gày của Sà . Họ  hải    c PBOC bổ  hiệm  he  

 hiệm k  2  ăm. Sa  khi Tổ g gi m  ốc  ghỉ việc,  hải có  ổ chức  ộc  ậ   ứ g  a 

kiểm   a  a   h i việc và b   c   kế    ả kiểm   a     PBOC     g vò g 10 ngày. 

- Q ả   ý    c ch  hà h vi  : PBOC  ắm   yề  x   d yệ  hồ     ă g ký và   yế  

 ị h kế   ạ   hà h vi   mới, cũ g  h  chấm dứ , hủy bỏ    c ch  hà h vi   hiệ  h  . 

- Q yế   ị h dừ g h ạ   ộ g Sà : Sa  khi kế   húc  hời hạ  h ạ   ộ g    

 ă g ký (50  ăm) mà HĐTV kh  g   yế   ị h  iế    c h ạ   ộ g, h ặc có c c  ề 

        hậ , chia   ch…  h  PBOC  à c    a  có    ch  hiệm  h  d yệ  và   yế  

 ị h việc  ó g c a SGE [35]. 

Nh  vậy, mặc dù có  ự  ham gia h ạ   ộ g của c c  hà h vi  ,  h  g PBOC 

vẫ  gi  vai   ò   ả   ý chí h về c c h ạ   ộ g và   yế   ị h,  ảm bả  Sà  h ạ  

 ộ g mi h bạch và hiệ    ả d ới  ự   ả   ý của NHTW. 

PBOC  iề  hà h kh   i h h ạ   ối với  à  và g, c c     vị ki h d a h    c 

ch   h    hực hiệ  XNK khi có ch  h  ệch gi ,  ồ g  hời NHTW vẫ    ực  iế  

 ham gia m a b    hằm b  h ổ  gi , chố g    h   ạ g b     ậ  và g. PBOC      a 

 hị    ờ g và g miế g của T   g Q ốc  a g  h   g  hức gia  dịch  he  c  chế 

khớ   ệ h  ậ      g, gi  cả    c   yế   ị h bởi c  g cầ   hị    ờ g. The  c c  ố 

 iệ   hố g k  ch   hấy, mặc dù h ạ   ộ g XNK và g vẫ     c   ả   ý chặ  chẽ, 

 h  g gi  và g gia  dịch (   ba  gồm cả  h ế và c c chi  hí NK) kh      với gi  

và g gia  dịch       hế giới.  

2.3.1.3. Chính sách quản lý hoạt động kinh doanh vàng trên tài khoản 

 Tháng 12/2006, PBOC ch   h    hà  ầ     c   hâ     c  h   gia  dịch 

và g miế g       à  SGE,    c m a b   và g miế g với c c  gâ  hà g    c  h  . 

Nhờ  ó, và g   ở  hà h k  h  ầ     hấ  dẫ  ch  c c  hà  ầ     c   hâ  cù g với c c 

k  h  ầ     kh c  h  chứ g kh   ,  iề   ệ, bấ   ộ g  ả . Với  ự  ham gia của c c  hà 

 ầ     c   hâ ,  í h  ha h kh ả  của và g      Sà  cũ g    c  â g        g kể. 

Th  g 12/2006, PBOC cũ g chí h  hức ch   h   c c NHTM    c c  g cấ  

dịch v  ki h d a h và g  ài kh ả  ch  kh ch hà g c   hâ . Kinh doanh vàng qua 

 ài kh ả   à việc  hà  ầ     có  hể  hực hiệ  gia  dịch m a b   và g       ài kh ả  

của m  h  h  g       hực  ế kh  g diễ   a việc gia   hậ  và g vậ  chấ  cũ g  h  

kh  g  hể  ú  và g vậ  chấ   ừ  ài kh ả  của m  h. Về bả  chấ ,  ây chí h  à mộ  

  ại  ầ      ài chí h,   m kiếm   i  h ậ   hờ ch  h  ệch gi .  
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Q y  ị h  ối với h ạ   ộ g ki h d a h và g  ài kh ả  của T   g Q ốc    c 

xây dự g     g  ối h à  chỉ h: 

- PBOC  à c    a  cấ   h    ối với c c  ổ chức  ài chí h  ham gia ki h 

doanh vàng  ài kh ả . Để    c PBOC chấ   h ậ  c  g cấ  dịch v  c c  gâ  hà g 

 hải  à  hà h vi   của SGE. 

- C c  hà  ầ      ham gia gia  dịch và g   a  ài kh ả   hải  à c c  hà  ầ  

   c   hâ . Mỗi  hà  ầ     c   hâ   hải mở 2  ài kh ả  (1  ài kh ả   iề   ha h      

và 1  ài kh ả  và g) và kh  g    c  h   gia  dịch      ố d      g cả 2  ài kh ả . 

Ngâ  hà g kh  g    c  h   ch  c c  hà  ầ     vay  ể  ầ     v         ố  iề  h ặc 

và g họ  a g  ắm gi  hay kh  g    d  g  ò  bẩy  ài chí h ( ỷ  ệ ký   ỹ  à 100%). 

Q y  ị h  ày  ẽ hạ  chế   y m  gia  dịch và g  ài kh ả   h  g giảm  hiể   ủi    

ch  c c  hà  ầ         g    ờ g h    ầ      h a  ỗ [35; 62; 72].  

Nh  vậy, PBOC     iề  hà h  hị    ờ g và g  ài kh ả  mộ  c ch  ấ   hậ  

  ọ g. C c   y  ị h  ói         giú  ch  NHTW có  hể khố g chế    c   y m   hị 

   ờ g, kiểm         c khả  ă g  ham gia của c c  gâ  hà g, giảm  hiể   ủi    ch  

 hà  ầ         g         h ki h d a h.  

2.3.2. Chính sách quản lý hoạt động kinh doanh vàng của Ấn Độ 

 2.3.2.1. Chính sách quản lý đối với hoạt động kinh doanh vàng miếng     

   Với   ại h  h ki h d a h h y  ộ g và g,  ăm 1998 - 1999, Ấ  Độ  ừ g 

b ớc   a  a kế h ạch  húc  ẩy h ạ   ộ g  ày khi mới bắ   ầ  mở c a  hị    ờ g. 

T   g  ó, c c  gâ  hà g  ẽ    c  h   h y  ộ g và g  ừ dâ  chú g có   ả   i và 

ph   hà h c c chứ g chỉ và g      gi    ị h y  ộ g,  h  g chứ g chỉ  ày có  hể 

ch yể   h   g  ự d  và gia  dịch       hị    ờ g  hức cấ . T y  hi  , kế h ạch  ày 

   h à    à   hấ  bại d   g ời dâ  Ấ  Độ có  hói   e   ích  ũy và gia  dịch và g 

vậ  chấ . Chỉ  a  h   1  h  g  hực hiệ  h y  ộ g, gi  và g  ại Ấ  Độ biế   ộ g 

mạ h và  i     c bị  ẩy     ca . Rấ   hiề   g ời dâ   ú  và g    ớc hạ   ể chố   ời 

khiế  c  cấ  vố  của c c  gâ  hà g mấ  câ   ối  ghi m   ọ g, b   cạ h  ó  à  ủi    

về  ha h kh ả  và g. Lúc    ớc, c c  gâ  hà g  hậ  vố  h y  ộ g bằ g và g của 

 g ời dâ  với gi    ị   y  ổi kh   hấ ,  ế   gày     hạ , d   ha h kh ả  và g của 

 a  ố c c  gâ  hà g gặ  khó khă , b ộc  hải m a và g bổ    g ở mức gi   ấ  ca  

 ể  ấ         ạ g  h i. Đây chí h  à  g y    hâ  gây  a  h a  ỗ     g h ạ   ộ g ki h 

d a h và g  ại c c  gâ  hà g  ại Ấ  Độ. T   g khi  ó,  hực  ế vố  h y  ộ g và g 

của c c  gâ  hà g cũ g  ó g gó   ấ  hạ  chế và  h ạ   ộ g  h     iể  ki h d a h 
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 ại   ớc  ày. X ấ   h    ừ  h  g bấ  cậ   ó, Chính phủ Ấ  Độ chí h  hức ba  hà h 

 ệ h cấm h y  ộ g và g     g dâ   ại c c  gâ  hà g và   h  g 03/1999. 

 Đối với h ạ   ộ g ki h d a h và g vậ  chấ , Ấ  Độ chủ yế   húc  ẩy   a 

c c Sở gia  dịch hà g hóa. Năm 2003, Chí h  hủ Ấ  Độ    cấ   h   h ạ   ộ g ch  

2 sàn gia  dịch (NCDEX và MCI),  ồ g  hời ch   h   c c  gâ  hà g gia  dịch h   

 ồ g và g k  hạ      g   ớc h ặc   ốc  ế  h  g kh  g    c  h   gia  dịch với  ổ 

chức  hi  gâ  hà g. Đây  à b ớc  i kh  kh    g a , vừa  ạ  m i    ờ g  h  g 

thoáng cho các ngân hàng tham gia  hị    ờ g  ồ g  hời vẫ  kiểm         c  ủi    

khi ch     d  g c  g c   h i  i h và g [65; 73]. 

 2.3.2.2. Chính sách quản lý đối với hoạt động xuất nhập khẩu vàng 

 Ở Ấ  Độ, d  kh  g    c  hi    hi        i  g ồ  và g khai  h c     và g 

chủ yế   à  ừ  g ồ  NK. D  vậy,     g   ả   ý  hị    ờ g và g của Ấ  Độ, chính 

  ch   ả   ý XNK và g  à mộ      g  h  g chí h   ch   a    ọ g. 

 T   g   ố  mộ   hời gia  dài ( ừ  ăm 1968  ế   ăm 1990), chí h   ch XNK 

và g ở Ấ  Độ b ộc  hải  i  he  h ớ g  iế  chặ  kiểm     . Khi  hị    ờ g     g 

  ớc ch a  h     iể ,  g ồ  c  g có hạ ,     g khi cầ  và g  ại Ấ  Độ  ại  ấ   ớ  

bởi  hói   e   ích     và g của dâ  chú g    dẫ   ế     h   ạ g b     ậ  và g. Để 

có  hể  hậ   ậ  và g cầ  có  g ại  ệ  ể  ha h         khiế   h  cầ   g ại  ệ gia 

 ă g     g khi c c biệ   h     ả   ý  g ại hối cò   ỏ g  ẻ  dẫ   ế   hị    ờ g ch  

 e   h     iể . D  vậy,     g giai   ạ   ày, RBI    c   à    yề    ả   ý việc 

XNK và g  hằm hạ  chế  ối  a ả h h ở g của việc  hậ   ậ  và g  ế   ỷ gi  hối 

   i [65; 73]. 

 Từ  ăm 1990, khi  hị    ờ g  ài chí h Ấ  Độ    hội  ủ c c  iề  kiệ   ự d  

hóa, Chí h  hủ Ấ  Độ  ói ch  g và RBI  ói  i  g  gày cà g mở  ộ g     g chính 

  ch   ả   ý XNK  iế   ới  ự d  hóa  hị    ờ g và g và   ăm 1997. Từ việc c i 

và g  h   g ại hối, Chí h  hủ Ấ  Độ    h  h ế XNK và g    dầ  ch yể   a g  ự 

d  hóa, giảm dầ  mức  ộ  ham gia của RBI và   hị    ờ g. Chí h  hủ    ch yể  

 a g cấ  giấy  h   XNK ch  c c  gâ  hà g và c c  ổ chức  ài chí h     ứ g  ủ 

mộ   ố  i   ch ẩ   hấ   ị h về vố , kinh doanh… Việc XNK và g của c c DN  ủ 

 iề  kiệ  kh  g cò  bị  à  cả  hạ  chế  ừ RBI,  ồ g  hời RBI cũ g kh  g cò   ham 

gia   ực  iế  và  việc XNK và g mà chỉ  h  g   a c c chí h   ch  h ế XK, NK. 

Việc  ày vừa giú   g ồ  c  g và g NK    c khai  h  g,     g vàng NK  ă g  i   

  c, vừa  ạ   iề  kiệ   ể c c  gâ  hà g và  ổ chức  ài chí h  ham gia mạ h mẽ h   
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và   hị    ờ g và g     g   ớc,  húc  ẩy h à   hiệ   hị    ờ g và g, hạ  chế    c 

   h   ạ g b     ậ  và g [65; 71]. 

2.3.2.3. Chính sách phát triển sàn giao dịch 

Ở Ấ  Độ,  ăm 2003, Chí h  hủ Ấ  Độ    cấ   h   h ạ   ộ g ch  hai  à  

gia  dịch  à  à  gia  dịch NCDEX và  à  gia  dịch MCI,  ồ g  hời ch   h   c c 

 gâ  hà g gia  dịch h    ồ g và g k  hạ      g   ớc h ặc   ốc  ế  h  g kh  g 

   c  h   gia  dịch với  ổ chức  hi  gâ  hà g. Với h ớ g  i  ú g  ắ  và  hù h   

 ày,  ế   ay Ấ  Độ    có  ổ g cộ g 4  à  gia  dịch và g   ốc gia  hực hiệ  gia  

dịch và g,     g  ó MCI    c c i  à Sở gia  dịch  ớ   hấ   hế giới  ối với 2   ại 

hà g hóa  à và g và bạc [71]. 

 2.3.3. Chính sách quản lý hoạt động kinh doanh vàng của Thái Lan 

 2.3.3.1. Chính sách quản lý nhập khẩu vàng 

 Q       h  iề  hà h  hậ  khẩ  và g ở Th i La  có  hể chia  hà h 3 giai   ạ : 

 - Giai đoạn 1: Cấm và hạn chế nhập khẩu. Giai   ạ   ày bắ   ầ   ừ  ăm 

1945, khi  ề  ki h  ế Th i La  có  hiề  dấ  hiệ  bấ  ổ . T   g bối cả h  ạm  h   

     ế  2 c    ố, và g   ở  hà h  ài  ả   ầ     - c  g c   ích        c  a ch ộ g 

 hấ . Ng ời dâ   ổ x   i m a và g khiế  gia  ă g  g y c   h  gi   ồ g  ội  ệ. Để 

ổ   ị h    h h  h,  ăm 1951, Chí h  hủ    cấm NK và g  h  g   a Sắc  ệ h 

H à g gia về   ả   ý NK mộ   ố  ả   hẩm và   ội  ịa ( hi   bả  4). Ng ài  a, 

Chí h  hủ cũ g  ặ   a mức  h ế NK  ấ  ca   à 35%. Sa  mộ   hời gia   hực hiệ , 

gi    ị  ồ g bạ  Th i dầ    ay   ở  ại   ạ g  h i ổ   ị h,     g c  g và g       hị 

   ờ g    c kiểm      hiệ    ả,   iệ   i    hầ   à   h  g cú  ốc về gi  và g. Nh  

vậy, có  hể  hấy  ằ g, mỗi khi gi  và g bị  ẩy     ca   h  chí h   ch  hắ  chặ  NK 

và g  à mộ  giải  h    ấ  h   hiệ   ể  hò g  gừa  g y c   h  gi   ội  ệ. 

 - Giai đoạn 2: Độc quyền nhập khẩu. Lúc  ày,    h h  h ki h  ế vĩ m  của 

Th i La  vẫ  ch a có  hiề  ch yể  biế , hệ  hố g  h     ậ  ch a  hực  ự h à  

 hiệ , hệ  hố g  ài chí h cũ g  h  hệ  hố g NHTM   y    h  h  hà h,    g  h   

  iể  ch a  ồ g bộ. Chí h  h  g bấ  cậ   ó    ch a ch   h   ki h  ế Th i La      

 ộ  a g c  chế  ự d  hóa. The    a   iểm của Chí h  hủ Th i La , mộ  DN    

 hâ   ộc   yề  về việc XNK và g miế g  ẽ ma g  ế  hiệ    ả ca  h       g việc 

  ả   ý h ạ   ộ g ki h d a h và g v  vậy,  gày 9/3/1989, Bộ Tài chí h,  ại diệ  

cho Chí h  hủ    ký h    ồ g 1  ăm với M cac  a & G  d mi , mộ  c  g  y    

 hâ ,  ể chị     ch  hiệm XNK và g miế g. The     h gi  của c c  hà  ghi   

cứ ,    d  g giải  h    ày     g  hời k   úc  ó  à  ấ  h    ý, giú  Nhà   ớc Thái 



 

 

70 

 

 

La  kiểm      hiệ    ả     g c  g       hị    ờ g, hạ  chế vẫ   ạ  b     ậ  và g, 

 hiế   ậ  c  chế  ỷ gi  hối    i ổ   ị h,  ạ   iề   ề  h     iể  bề  v  g  ề  ki h  ế. 

 - Giai đoạn 3: Mở cửa thị trường. Đế   ầ   h  g  ăm 90, ki h  ế Th i La  

bắ   ầ  khởi  ắc,  ề  ki h  ế  ă g    ở g,  ạm  h      c kiềm chế hiệ    ả, NSNN 

dầ    ở  ại   ạ g  h i câ  bằ g, hệ  hố g  ài chí h   ải   a  hiề  biế  cố cũ g     ạ  

   c  ự ổ   ị h cầ   hiế , hệ  hố g  hò g  gừa  ủi     ài chí h  ừ xa của Thái Lan 

    h   h y hiệ    ả, hà h  a g  h    ý   ở     h à   hiệ , TTTC  h     iể   a 

dạ g, c c  iề  kiệ   ự d  hóa  ài chí h       c  hỏa m       Chí h  hủ Thái Lan 

bắ   ầ   iế  hà h  ề     ự d  hóa  hị    ờ g  ừ  ăm 1991. 

 Đầ   hời k ,     g và g NK của Th i La  gia  ă g  i     c,     g  ó  hầ  

 ớ   à và g  hậ   ậ . Thị    ờ g và g kh  g chí h  hức  h     iể  mộ  c ch c  g 

khai. Thực  ế  ày ch   hấy  ằ g, gốc  ễ của  hậ   ậ  kh  g bắ   g ồ   ừ  ự hạ  chế 

NK. V  vậy,  ừ  ăm 1990, Chí h  hủ   yế   ị h cắ  giảm  h ế NK và g  ừ 35% 

x ố g chỉ cò  5%. Đồ g  hời, Chí h  hủ    ch   h   3  hà NK và g h    hấ , ba  

gồm C  g  y  ộc   yề  NK và g Q ốc gia  à  ại diệ  của Chí h  hủ, nhà NK  hứ 

hai    c  iề  hà h bởi “Hiệp hội những nhà buôn kim cương và đá quý” và nhà 

NK  hứ ba  à mộ   ổ chức     hâ ,  ại diệ  ch    yề    i của  h  g  hà b    ẻ   y 

m   hỏ, kh  g  h ộc Hiệ  hội. Mộ      g  h  g  ộ   h    a    ọ g của chí h   ch 

    g giai   ạ   ày  à  ự  hâ   ị h  õ  à g gi a và g miế g và và g   a g  ức    

   c h  h  hành. 

 S  g    g với   yế   ị h giảm  h ế NK, Chí h  hủ Th i La    yế   ị h  ự d  

hóa h ạ   ộ g NK và g. Ngày 7/5/1991, Vă   hò g Chí h  hủ Th i La    y  ị h 

 iề  kiệ   ối với c c DN t   hâ  NK và g gồm: (i) Phải có  ă g ký; (ii) Các nhà NK 

 hải có kế h ạch về     g và g NK [35; 69]. 

 Việc  ự d  NK và g    gặ  h i    c  h  g  hà h c  g  hấ   ị h: Thị  hầ  

NK và g miế g  ă g  ừ 16%     20%     g  ăm; Thúc  ẩy c c  hà SX h ạ   ộ g 

      hị    ờ g h    h  . T y  hi  ,  ó ch a  hể hạ  chế    c  ạ  b     ậ  và g. 

 2.3.3.2. Chính sách  xử lý nạn buôn lậu 

 Kể  ừ khi Th i La   hực hiệ  chí h   ch  iế  chặ  h ạ   ộ g NK và g  ạ  

b     ậ       ở  hà h mộ  vấ   ề  hức  hối. Để chấm dứ   ạ  b     ậ , Hiệ  hội 

ki h d a h và g và Hiệ  hội kỹ  ghệ kim c   g và      ý     ề x ấ  với Chính 

 hủ về việc miễ   h ế GTGT  ầ   a  ối với và g miế g  h  g  h ế GTGT khi NK 

và g  g y   bằ g 7%      g ời  i   dù g vẫ   hải chị   h ế 7%  ối với và g 

miế g  í h       hầ  gi    ị gia  ă g d  chế   c và  g y    iệ   ầ  và . D  vậy, vẫ  

không xóa  ổ    c  ạ  b     ậ . Sa   ó Hiệ  hội ki h d a h và g và Hiệ  hội kỹ 
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 ghệ kim c   g và      ý  ại  ề x ấ     h  h ế GTGT với  h ế   ấ  0%  ối với 

ki h d a h và g miế g. Với  h ế   ấ  0%,  hà ki h d a h    c h à   ại   à  bộ 

 h ế GTGT  ầ  và  và kh  g  hải  ó g  h ế GTGT  ầ   a. Ng ời  i   dù g    c 

mua hàng hóa kh  g có  h ế. Khi NK và g miế g,  h ế   ấ  0%  ẽ cắ  giảm mộ  

    g  h ế    g kể. Số  h ế  ày chắc chắ   ẽ v      a   à  bộ  ố   i  ức  ừ h ạ  

 ộ g b     ậ , và  h  vậy  ẽ chặ   ứ g    c    h   ạ g b     ậ  [69].   

 2.3.3.3. Chính sách quản lý hoạt động kinh doanh vàng miếng 

 Ở Th i La ,  hị    ờ g và g miế g chị   ự   ả   ý  ấ  chặ  chẽ của Nhà 

  ớc. C c gia  dịch và g miế g bị    h  h ế GTGT  à 7%     g khi và g   a g  ức 

cũ g chị   h ế GTGT 7%     chủ yế   g ời dâ   ầ     và  và g   a g  ức mà í  

  a   âm  ế   hị    ờ g và g miế g; Nhà   ớc   y  ị h mức  ối  hiể  ch  mỗi  ầ  

 ặ  m a và g miế g của c c c a hà g  ừ c c  hà NK, d  vậy chỉ có  h  g c a hà g 

 ớ  mới có  hể m a b     ực  iế  với c c nhà NK; Nhà   ớc cấm c c kh ch hà g c  

 hâ  gia  dịch và g miế g       hị    ờ g; gi  và g miế g  ại Th i La ,  ộ  i h 

khiế  96,5%    c   yế   ị h bởi mộ   hóm gồm 7 c a hà g và g  ớ   h ộc Hiệ  

hội ki h d a h và g. 

 Ng ài  a,  g ồ  c  g và g miế g của Th i La  kh  hạ  chế. Th i La  

kh  g  hải   ớc SX và g         g và g miế g dự     ở   ớc  ày h à    à   à d  

NK   a c     ờ g chí h  hức h ặc  hi chí h  hức. T y  hi  , chỉ có mộ      g 

 hỏ và g miế g    c   a và  gia  dịch       hị    ờ g, cò   ại  ề  di ch yể  và  

 ĩ h vực   a g  ức [69]. 

 2.3.3.4. Chính sách phát triển thị trường vàng 

 Cù g với x  h ớ g mở c a  hị    ờ g  ài chí h, Chí h  hủ Thái Lan có 

 hiề  biệ   h    h     iể   hị    ờ g và g     g   ớc  h  g vẫ   hậ    ọ g kiểm 

     h ạ   ộ g XNK và g, c   hể: 

 - Năm 2004, Sở gia  dịch hà g hóa (TFEX)  hà h  ậ  với  ội d  g h ạ  

 ộ g ba   ầ   à   a   ổi hà g hóa có bả  hiểm  ủi   . 

 - Năm 2008, Chí h  hủ Th i La    yế   ị h khởi  ộ g  hị    ờ g và g,   a 

và g     gia  dịch      TFEX. 

 - Năm 2011,  iểm    g  à  ự  a  ời của  hi   “giao dịch đêm”. Đây  à  ăm  ầ  

 i   với  ấ   hiề  h ạ   ộ g m a b   h    ồ g và g     g  ai, và  ổ g  ố h    ồ g 

   c   a   ổi  ă g  ới 120% với  ố     g gia  dịch     g b  h hà g  gày  à 41,145.  

 - X  h ớ g  h     iể  của  hị    ờ g Th i La : Thị    ờ g  h i  i h và g    

 h     iể   ấ   ha h chó g       ề   ả g mộ   hị    ờ g và g miế g  ấ   ớ  và x  
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h ớ g dù g và g  h  mộ   ài  ả  a    à . T   g khi TTCK và  hị    ờ g và g  h i 

 i h cò  kh    ch biệ , x  h ớ g mới  ẽ  à ch yể  c c  hà  ầ      ừ  hị    ờ g  hi 

 ậ      g  a g Sở gia  dịch [35; 69]. 

 2.3.4. Chính sách quản lý hoạt động kinh doanh vàng của Mỹ 

 2.3.4.1. Chính sách nhập khẩu vàng 

 T  ớc  ây,     g  hời k  1929-1933, Chí h  hủ Mỹ với chủ      g  iế  chặ  

  ả   ý  hị t  ờ g và g, ba  hà h mộ    ạ   ệ h cấm,     g  ó có Đạ    ậ  cấm 

XNK và g. T y  hi  ,     g giai   ạ  hiệ   ay, c c h  h  hức và g vậ  chấ     

   c ch   h   NK và  Mỹ. The    y  ị h của Vă   hò g   ả   ý  ài  ả    ớc 

 g ài (OFAC), Mỹ cấm NK  h  g  ài  ả  và g  a   ây: 

 - Tài  ả  có  g ồ  gốc h ặc    c c  g ứ g  ừ c c   ớc C ba, I a  và S da ; 

 - Bả   a   ồ g  iề  và g kh  g có ký hiệ   ặc  ị h của   ốc gia  h   hà h; 

 - Đồ g  iề  và g bị  àm giả. 

 Việc NK  ồ g  iề  và g và và g miế g   y kh  g  hải chị   ghĩa v   h ế, 

   g vẫ   hải khai b   với c    a  hải   a  Mỹ (CBP). Đối với việc  iế   hậ  

 g ại hối có gi    ị  ừ 10.000 USD   ở     và   ịa  hậ    ớc Mỹ,  g ời NK  hải 

khai b    ầy  ủ  h  g  i   he  mẫ  FINCEN 105 [35; 66]. 

2.3.4.2. Chính sách quản lý hoạt động kinh doanh vàng 

  Ở Mỹ, c  g  h    ố 93-373 với  ội d  g xóa bỏ  ệ h cấm gia  dịch m a 

b  ,  ắm gi  và g, chí h  hức có hiệ   ực và   gày 31/12/1974. Đối     g    d  g 

    g  ệ h ba  gồm c c  gâ  hà g. Với   y  ị h mới  ày, khối  gâ  hà g     hâ  

h à    à     c  h   ki h d a h và g. C  g  h    ày   y  ị h c   hể ba   ại h  h 

 hức và g vậ  chấ     c  hà   ớc ch   h   m a b         hị    ờ g ba  gồm: 

 - Vàng thỏi: Và g ở   ạ g  h i  g y   khối,  h ờ g    c gia  dịch       hị 

   ờ g hà g hóa. Và g  hỏi có  hể    c cắ  kh     hà h và g miế g, h ặc  úc 

 hà h  ồ g  iề  và g. 

 - Vàng miếng: Và g    c  ạ   a  ừ  g ồ   g y    iệ  và g  i h chế. Q y 

    h  ả  x ấ , ký m  hiệ  và         và g miế g    c  hực hiệ  bởi mộ   hà SX 

ch y    ghiệ   ạ  ch ẩ  d  Chính  hủ   y  ị h.  

 - Đồng tiền vàng: Đ  c cấ   hà h  hầ   ớ  h ặc h à    à   ừ và g. Đồ g 

 iề  và g có  hể  em  a gia  dịch     g  ự  h   ối với và g  hỏi h ặc    c    d  g 

 àm vậ  kỷ  iệm,      ầm h ặc  àm h y ch   g. 

 B   cạ h h  h  hức và g vậ  chấ , c c   ại h  h gia  dịch và g  hi vậ  chấ  

 hổ biế  gồm: gia  dịch chứ g chỉ EIF và g, h    ồ g   yề  chọ  và h    ồ g 
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    g  ai và g, chứ g   yề  và g, chứ g chỉ   ỹ và g, gia  dịch và g   a  ài 

kh ả   hâ  bổ h ặc ch a  hâ  bổ, chứ g chỉ và g g i và  ả   hẩm và g c  cấ  

   c  h     ậ  Mỹ c  g  hậ . 

 Với  ộ g  h i  ới  ỏ g chí h   ch, C c dự     Li   ba g Mỹ FED  i   ằ g c c 

 gâ  hà g     hâ   ẽ có  h  g  í h      cẩ    ọ g và h    ý khi   yế   ị h  ham gia 

 hị    ờ g. T  ớc mỗi     chà  b   c c  gâ  hà g cầ    a      kỹ,    h gi  kỹ   ỡ g 

 hả  ứ g của kh ch hà g khi gi  và g “hạ nhiệt”,  ồ g  hời   a  a cả h b   khi 

kh ch hà g   yế   ị h bỏ vố   ầ     và  và g v   ây  à mộ   ĩ h vực v  cù g  ủi   . 

Mặ  kh c, c c  gâ  hà g cầ  chú ý kiểm   a và cải  iế  hệ  hố g a   i h         và g 

của m  h,  ảm bả    â   hủ  ú g   y  ị h  ại C  g  h    ố 93-373 [35; 66]. 

2.3.4.3. Chính sách quản lý giao dịch phái sinh 

 Năm 1975    h dấ   ự  a  ời của  à  gia  dịch và g  ự d . Năm 1994, 

COMEX      hậ  với Sở gia  dịch hà g hóa  ậ      g NewY  k (NYMEX) và hiệ  

 ay  h ộc CME G    . COMEX  à  à  gia  dịch và g  he  h    ồ g     g  ai với 

  y chế   ả   ý chặ  chẽ. The  dõi diế  biế  gia  dịch và g      COMEX có  hể 

   h gi  hiệ    ả   ả   ý  hị    ờ g và g của Chí h  hủ Mỹ [35; 66].  

Hiệ   ại, ở Mỹ có 16  à  gia  dịch c  g c   h i  i h với h   300   ại h   

 ồ g    c gia  dịch,     g  ó có 4  à  gia  dịch h    ồ g     g  ai  ớ   hấ    ớc 

Mỹ gồm: Ủy ba  gia  dịch   yề  chọ  Chicag  (CBOE), Sở gia  dịch hà g hóa 

Chicag  (CME), Sở gia  dịch hà g hóa New Y  k (NYMEX) và Ủy ba  gia  dịch 

New York (NYBOT). 

Chí h  hủ Mỹ     hực hiệ   hiề   ỗ  ực  hằm   ả   ý         h gia  dịch và 

kiểm      c c hà h vi gia   ậ ,  hiế      g  hực khi gia  dịch h    ồ g     g  ai   ở 

     hổ biế   ại   ớc  ày. T y  hi  ,  h  g  ỗ  ực  ày vấ   hải kh  g í   h  g 

kh  g cự mạ h mẽ     g  hời gia  dài v   hị    ờ g h    ồ g     g  ai ma g bả  

chấ  ki h  ế    bả . Chí h  hủ       hải câ  bằ g gi a việc bả  vệ c c  hà  ầ     

mạ  hiểm khỏi  h  g  hủ  h ậ  gia   ậ        hị    ờ g và việc  hiế   ậ   h  g giới 

hạ   hù h       g  ề  ki h  ế  hị    ờ g  ự d  h à    à . 

Gia  dịch h    ồ g     g  ai chị   ự   ả   ý của  à  gia  dịch  he   h  g 

 g y    ắc  hấ   ị h. Mọi gia  dịch dù bằ g hệ  hố g  iệ     hay  ấ   hầ    ực  iế  

 ề   hải  hực hiệ        à  gia  dịch d  Chí h  hủ   ả   ý: 

- Hợp đồng tương lai giao dịch theo phương pháp đấu giá khớp lệnh,  he   ó 

 à  gia  dịch  ứ g  a  àm     g gia  kế   ối  h  cầ  m a b   của  g ời gia  dịch. 

D   ó, khi  ham gia gia  dịch, c c b   chỉ biế  họ  a g gia  dịch với  à  mà kh  g 
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cầ    a   âm xem  ối   c của m  h  à ai, c c  ủi     i     a   ế   ối   c    c   iệ  

tiêu hoàn toàn. 

- Cơ chế thanh toán bù trừ  à c  chế vậ  hà h chí h của  hị    ờ g     g  ai, 

d ới  ự  iề  hà h của T   g  âm  ha h      bù   ừ của mỗi  à  gia  dịch. Khi  ham 

gia gia  dịch, T   g  âm  ha h      bù   ừ  ẽ câ   ối, bù   ừ và   ài kh ả   hà  ầ  

  . T   g    ờ g h   c c b   m ố   hực hiệ   ghĩa v  gia / hậ  hà g  hực  h  

T   g  âm  ày  ẽ  à cầ   ối, y   cầ  b   b   và b   m a  hực hiệ  gia   hậ  hà g 

 ại kh  d  T   g  âm chỉ  ị h. 

Để   ả   ý c c   ại hà g hóa, c c   yề , c c dịch v      g gia  dịch h   

 ồ g     g  ai,  ăm 1974, Q ốc hội Mỹ     hà h  ậ  Ủy ba  gia  dịch h    ồ g 

hà g hóa     g  ai (CFTC). M c  i   của CFTC  hằm  húc  ẩy cạ h   a h và bả  

vệ c c  hà h vi    ham gia  hị    ờ g hà g hóa     g  ai khỏi  h  g hà h vi gia  

 ậ ,  ạm d  g hay  ừa dối. 

CFTC   a  a   y  ị h và    ch  hiệm ch  mộ   ố   ại  hà h vi    i  g biệ  

    g ki h d a h h    ồ g     g  ai, gồm  hâ  vi   m i giới giới  hiệ  (IB),  hà 

   vấ  gia  dịch hà g hóa (CTA),  hà  iề  hà h   ỹ hà g hóa ch  g (CPO),  hâ  

vi   h     c (CTA). 

B   cạ h CFTC, Hiệ  hội   ốc gia ki h d a h h    ồ g hà g hóa     g  ai 

(NFA) cũ g    c  hà h  ậ  và   ăm 1992, có  hiệm v   à kiểm   a, gi m     khả 

 ă g chi   ả  ài chí h, chi  iế  c c h ạ   ộ g gia  dịch của c c  hà h vi       g Hiệ  

hội. Bấ  k  c   hâ ,  ổ chức  à  m ố  ki h d a h h    ồ g hà g hóa     g  ai  ề  

 hải  à  hà h vi   của NFA và  hải  ă g ký với CFTC [66]. 

 2.3.4.4. Chính sách thuế liên quan đến hoạt động kinh doanh vàng 

    Ở Mỹ, mọi  h   hậ   ừ h ạ   ộ g ki h d a h và g  ề     c    d  g mức 

 h ế   ấ  28%. Q y  ị h  ày    d  g  ối với c c   ạ g  h i và g, ba  gồm: 

 - Tấ  cả c c mệ h gi   ồ g  iề  và g và kim  iề ; 

 - Và g miế g    c  ị h     g  he  Oz h ặc c c     vị      ờ g  ớ  h   

   c cấ          g c c hộ gia    h h ặc  ại c c Tổ chức         và g a    à   h  

Gold Money và Bullion Vault; vàng lá. 

 - Chứ g chỉ   ỹ  í   h c và g (ETFs)
2
, ví d : GLD, PHAU… 

                                                 
2
 ETFS: Đầ     và g và  c c   ỹ  í   h c. The  WGC, khi có h  h  hức  ầ     và g và  c c   ỹ  í   h c, 

    g vò g 7  ăm  ừ 2005,  h  cầ  và g   a g  ức giảm cò  1/3,     g khi  h  cầ   và g  ầ      ă g gấ  5 

 ầ . Q ỹ  ầ      í   h c  ớ   hấ   hế giới hiệ   ay  à SPDR G  d T      i m yế       TTCK NewY  k 

(NYSE). Kể  ừ khi  a  ời c c   ỹ  í   h c,  h  cầ   ầ     và g và  c c   ỹ  ày  ă g mạ h mẽ. T   g vò g 7 

 ăm  ừ  ăm 2005,  h  cầ  và g   a g  ức giảm cò  1/3,     g khi  h  cầ   ầ      ă g gấ  5  ầ . 
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 - Chứ g chỉ và g, ví d : chứ g chỉ Pe  h Mi  ,  ài kh ả  Eve  ba k; 

 - C c h  h  hức kh c  h  và g h   chấ , và g vò g… 

 Về   y  ị h b   c  : C c c a hà g ki h d a h và g  ại Mỹ kh  g  hấ   hiế  

 hải b   c   IRS  ối với  h  g gia  dịch  hỏ. T   g khi  ó, về  hía kh ch hà g, 

họ vẫ   hải b   c   ch  IRS khi gia  dịch và g có   i và có  ghĩa v   ộ   h ế 28% 

 ối với kh ả   iề    i  hậ     c. T y  hi  , Đạ    ậ  Pa  i     y  ị h  ằ g c c  ại 

 ý ki h d a  h và g có    ch  hiệm b   c   ch  IRS “bất kỳ một hành động đáng 

ngờ”  à   ừ  hía kh ch hà g. Mọi hà h vi  h  g  ồ g, móc  g ặc, gia   ậ   hằm 

  ố   ghĩa v   ộ   h ế     g         h gia  dịch và g gi a  ại  ý ki h d a h và 

kh ch hà g  ề   hậ   ự  ghi m   ị của  h     ậ , h  h  hạ   ặ g  hấ   à  gồi  ù.  

 Quyế   ị h  ầ     và  và g kh  g h à    à   h   h ộc và  biể   í h  h ế 

 ối với  ừ g   ạ g  h i. T y  hi  ,  a  ố  hà  ầ     Mỹ  ẽ  ựa chọ   ầ     và  và g 

và cổ  hiế  và g. B   cạ h   i ích  ừ  a dạ g hóa, việc  ắm gi  và g giú  bả    à  

gi    ị  ài  ả  ch   hà  ầ    ,     g khi việc  ắm gi  cổ  hiế  và g  ẽ ma g  ại ch  

họ mức  i h  ời  iềm  ă g [35; 70]. 

 2.3.5. Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam 

Từ việc  ghi   cứ  ki h  ghiệm   ả   ý  hị    ờ g và g và c c h ạ   ộ g 

ki h d a h       hị    ờ g và g của c c   ớc T   g Q ốc, Ấ  Độ, Th i La  Và Mỹ 

có  hể  ú   a mộ   ố bài học ki h  ghiệm về   ả   ý h ạ   ộ g ki h d a h và g  ối 

với Việ  Nam  h   a : 

Thứ nhất, về chính sách quản lý hoạt động XNK vàng  

Nghi   cứ          h  ự d  hóa của Chí h  hủ T   g Q ốc và Ấ  Độ ch  

 hấy  ể  ạ   a  ự ổ   ị h ki h  ế vĩ m , việc kiểm      chặ  chẽ  hị    ờ g và g khi 

 ề  ki h  ế ch a  ủ  iề  kiệ   ự d  hóa  ài chí h  i kèm với  âm  ý “ưa thích đầu 

cơ vàng” của dâ  c   à hế   ức cầ   hiế . Việc gia  ch  NHTW    c  ộc   yề  

  ả   ý XNK và g  ẽ gó   hầ  ổ   ị h  hị    ờ g  g ại hối và     h    c  ự  i   

 h  g gi a gi  và g và  ỷ gi  hối    i  h  g   a việc  hậ   ậ  và g. 

Mặ  kh c,  he  ki h  ghiệm của Th i La ,  ể     h hiệ      g  g ời dâ    m 

và g  à   i “  ú ẩ ”  dẫ   ế  gây  ức     h  gi   ội  ệ  h  việc gia  ch  NHTW  ộc 

  yề    ả   ý XNK và g  à  ấ  yế . H     a, việc  hố g  hấ  mộ   h   g hiệ  

và g   ốc gia  ể   ả   ý chặ  chẽ     g và g c  g  a  hị    ờ g cũ g  ẽ hạ  chế  ối 

 a  ạ   hậ   ậ  và g (d  c c  ối     g b     ậ  kh  g cò   ầ   a) [35]. 

Thứ hai, về chính sách quản lý đối với các hình thức kinh doanh vàng hiện đại 

 Đây  à h  h  hức  ầ     ch   h   c c  hà  ầ      iế  cậ  dễ dà g,  ha h chó g 

với chi  hí  hấ . T y  hi  , mặ     i của  ó  à mức  ủi     ấ  ca   òi hỏi c c  hà   ả  
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 ý  hải   a  a    c c  chế   ả   ý chặ  chẽ. The  ki h  ghiệm của T   g Q ốc,  ối 

với h ạ   ộ g ki h d a h và g       ài kh ả ,     g giai   ạ   ầ  chỉ ch   h    hà 

 ầ     c   hâ   ham gia với  ỷ  ệ ký   ỹ 100%, chủ yế   ể  ạ  c  hội  iế  cậ ,  ích  ũy 

ki h  ghiệm     g  ĩ h vực ki h d a h và g  ài kh ả  ch  c c  hà  ầ     [35]. 

Thứ ba, về chính sách quản lý hoạt động của sàn giao dịch 

Hiệ   ay, ở hầ  hế  c c   ớc,  à  gia  dịch và g  à mộ  bộ  hậ  của  ở gia  

dịch hà g hóa,  ức  à xem và g  à mộ    ại hà g hóa. Để   a  hị    ờ g và g     g 

  ớc gắ  kế  với  hị    ờ g và g   ốc  ế việc  hà h  ậ  Sà  gia  dịch và g  he  m  

h  h  h  Sà  gia  dịch và g và hà g hóa Dubai hay Sà  gia  dịch và g ch y   biệ  

 h  Sà  gia  dịch và g Th   g Hải  à  ấ  cầ   hiế . T y  hi  ,  he  ki h  ghiệm 

của T   g Q ốc và Th i La  ch   hấy, việc  h     iể  c c  à  gia  dịch chỉ      hực 

hiệ  khi    hội  ủ c c  iề  kiệ  về “tự do hóa TTTC”. Ng ài  a, cầ   hiế   hải d y 

      ả   ý nhà   ớc  ối với h ạ   ộ g của c c  à  gia  dịch  ày  hằm  ảm bả   hị 

   ờ g h ạ   ộ g mi h bạch, hiệ    ả, ổ   ị h TTTC và  ề  ki h  ế [35]. 

Thứ tư, về chính sách thuế 

- Về chính sách thuế thu nhập: The  ki h  ghiệm của Mỹ,  h ế v  Li   ba g 

(IRS) c i và g  à mặ  hà g chị   h ế, d   ó mọi  h   hậ   ừ h ạ   ộ g ki h d a h 

và g  ề  bị    h  h ế  h   hậ  (28%). Mọi hà h vi  h  g  ồ g, móc  g ặc, gia  

 ậ   hằm   ố   h ế  ề  bị  h     ậ   ghi m   ị, h  h  hạ   ặ g  hấ   à  gồi  ù. Đặc 

biệ ,  ế   ầ     và cổ  hiế  d  c c DN khai thác vàng phát hà h  h  vẫn tuân theo 

biể   h ế  h   hậ   ừ  ầ      h  g  h ờ g (15%). D   ó,    kh yế  khích c c  hà 

 ầ      ựa chọ   ầ     và  và g và cổ  hiế  và g. 

- Về chính sách thuế TTĐB: T   g Q ốc và Ấ  Độ  à 2   ốc gia  i    h  

và g  hiề   hấ   hế giới    g  ại kh  g    h  h ế TTĐB  ối với và g d   ậ       

 ắm gi  và g  ồ   ại  ừ  ấ   â   ời.  

Thứ năm, về chính sách quản lý hoạt động kinh doanh vàng khi nền kinh tế vĩ 

mô bất ổn 

Q a ki h  ghiệm của T   g Q ốc, Mỹ, Ấ  Độ và Th i La , có  hể  hấy  ằ g 

chí h   ch  hắ  chặ  h ạ   ộ g ki h d a h, XNK và g dựa      việc     ặ  mệ h 

 ệ h hà h chí h     hể hiệ     c  ự  ối        g bối cả h  ề  ki h  ế khủ g h ả g, 

bấ  ổ . Ngay cả     g giai   ạ  ki h  ế   y  h  i, Chí h  hủ c c   ớc vẫ   iế  chặ  

  ả   ý và  hậm chí ba  hà h  ệ h cấm  g ời dâ  dự     và g. Khi  ề  ki h  ế  h c 

hồi, việc  iế  chặ    ả   ý của Nhà   ớc  ối với h ạ   ộ g ki h d a h và g có   c 
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d  g  gă   gừa khủ g h ả g. Chỉ khi  à    ốc gia  ạ   ủ mọi  iề  kiệ  về  ự d  

hóa tài chính, Chí h  hủ mới  iế  hà h  ới  ỏ g c c biệ   h     ả   ý [35]. 

TÓM TẮT CHƢƠNG 2 

T   g ch   g 2   ậ            h bày  h  g   ậ  cứ kh a học c  bả  về  hị 

   ờ g và g và h ạ   ộ g ki h d a h và g. L ậ        hệ  hố g hóa  ầy  ủ khái 

 iệm,  ặc  iểm, cấ    úc, c c chủ  hể  ham gia  hị    ờ g vàng; Kh i  iệm ki h 

d a h và g và c c h  h  hức ki h d a h và g       hị    ờ g. Ng ài  a,   ậ     cò  

làm rõ kh i  iệm, m c  i   và vai   ò của chí h   ch   ả   ý  hà   ớc  ối với h ạ  

 ộ g ki h d a h và g,  ội d  g và ch      h chí h   ch   ả   ý  hà   ớc  ối với 

h ạ   ộ g ki h d a h và g. 

Để có c   ở    h gi   hực   ạ g chí h   ch   ả   ý  hà   ớc  ối với h ạ  

 ộ g ki h d a h và g ở ch   g 3,     g ch   g  ày,   ậ          a  a c c  i   chí 

   h gi  mức  ộ h à   hiệ  chí h   ch   ả   ý  hà   ớc  ối với h ạ   ộ g ki h 

d a h và g, ba  gồm: H ớ g  ới m c  i    h     iể  ch  g và  ạ   ộ g  ực mạ h 

    g  h     iể   hị    ờ g và g  ói ch  g và h ạ   ộ g ki h d a h và g  ói  i  g; 

Đảm bả   í h h    ý và  hù h   với    h h  h  hực  ế  ối với m i    ờ g     g   ớc 

và  h  g  ệ   ốc  ế; Đảm bả   í h  ồ g bộ và   à  diệ ; Đảm bả   í h ổ   ị h và 

mi h bạch; Đảm bả   í h khả  hi và hiệ    ả. 

B   cạ h  ó,   ậ     cũ g chỉ  a c c yế   ố kh ch   a  và  chủ   a  ả h 

h ở g  ế  chí h   ch   ả   ý nhà   ớc  ối với h ạ   ộ g kinh doanh vàng  àm c  

 ở chỉ  õ  g y    hâ  của  h  g hạ  chế, bấ  cậ      g chí h   ch   ả   ý hiệ  

hà h của Nhà   ớc  ối với h ạ   ộ g ki h d a h và g. C   hể, c c yế   ố kh ch 

  a  ả h h ở g  ế  chí h   ch   ả   ý nhà   ớc  ối với h ạ   ộ g ki h d a h 

và g gồm: M c  i  ,  ị h h ớ g  h     iể  ki h  ế và  hị    ờ g và g; Sự ổ   ị h 

của gi    ị  ồ g bả   ệ và gi    ị hối    i của  ồ g bả   ệ    với c c   ại  g ại  ệ 

mạ h kh c; Sự ổ   ị h ki h  ế; T  h h  h chí h   ị; Tâm  ý và  hói   e  của  g ời 

dâ   ối với và g. C c yế   ố chủ   a    c  ộ g  ế  chí h   ch   ả   ý h ạ   ộ g 

ki h d a h và g gồm: Sự  hố g  hấ      g c c   y  ị h về   ả   ý nhà   ớc  ối 

với h ạ   ộ g ki h d a h và g; Chấ      g  g ồ   hâ   ực  ham gia xây dự g và 

h ạch  ị h chí h   ch; Khả  ă g  h   hậ  và x   ý  h  g  i ; Tổ chức  hực hiệ  ch  

trình chính sách; C  g   c kiểm   a,  he  dõi, gi m        h gi   hực hiệ  chí h 

sách.   
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  Đặc biệ ,     g ch   g  ày,   ậ        hệ  hố g hóa và  hâ   ích kh    à  

diệ  ki h  ghiệm   ốc  ế về chí h   ch   ả   ý  hị    ờ g và g  he   ừ g  ĩ h vực 

ch y   biệ  ba  gồm: Chính sách XNK vàng, ki h d a h và g miế g, gia  dịch 

vàng phái sinh, chí h   ch  h ế của 4   ốc gia T   g Q ốc, Ấ  Độ, Th i La , Mỹ. 

Th  g   a  ghi   cứ  ki h  ghiệm   ốc  ế,   ậ        chỉ  õ bài học ki h 

 ghiệm gi    ị     g   ả   ý h ạ   ộ g ki h d a h và g  ại Việ  Nam  àm c   ở  ề 

x ấ   ị h h ớ g và giải  h   h à   hiệ  chính sách   ả   ý nhà   ớc  ối với h ạ  

 ộ g ki h d a h và g ở Việ  Nam trong ch   g 4.  
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Chƣơng 3 

THỰC TRẠNG CHÍNH SÁCH QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC ĐỐI VỚI HOẠT 

ĐỘNG KINH DOANH VÀNG Ở VIỆT NAM 

 

3.1. Tổng quan về thị trƣờng vàng và hoạt động kinh doanh vàng ở Việt Nam 

3.1.1. Tổng quan về thị trường vàng ở Việt Nam 

3.1.1.1. Thực trạng mô hình tổ chức thị trường và các chủ thể tham gia thị 

trường  vàng ở Việt Nam 

a. Thực trạng mô hình tổ chức thị trường vàng ở Việt Nam 

T ải   a mộ          h  h     iể   â  dài,  hị    ờ g và g ở Việ  Nam hiệ  

 ay    có  h  g b ớc  iế  v    bậc    với c ch  ây vài ch c  ăm. X  h ớ g mở 

 hể hiệ   õ       a  í h  a dạ g về chủ  hể  ham gia gia  dịch       hị    ờ g. B   

cạ h c c DN ki h d a h và g bạc,      ý chiếm  ỷ   ọ g  ớ , có khả  ă g chi  hối 

gi        hị    ờ g  h  C  g  y TNHH Mộ   hà h vi   Và g Bạc Đ    ý Sài Gò  

SJC, C  g  y Cổ  hầ  Và g Bạc Đ    ý Phú Nh ậ  PNJ, Tổ g Công ty Vàng 

Ag iba k Việ  Nam…  à  ự gó  mặ  của  hiề  NHTM, hà g  gh    iệm và g  ớ  

 hỏ      cả   ớc cù g mạ g   ới c c  hà  ầ     c   hâ  ở khắ  mọi miề   ấ    ớc. 

C c chủ  hể  iế  cậ   hị    ờ g  ày với  hiề  m c  ích kh c  hau,  ể ki h d a h, 

 ể  ích    ,  ể SX,  ể  ha h      hay chỉ     giả   à  h  cầ    a g  ức  àm  ẹ … 

Tuy nhiên, so với  hị    ờ g và g  hế giới,  hị    ờ g và g Việ  Nam vẫ  cò  có 

mộ  kh ả g c ch về  ự  h     iể . T   g khi  hị    ờ g và g  hế giới  h     iể  

 ha h chó g ở hai bộ  hậ   hị    ờ g: Thị    ờ g  ậ      g,  hị    ờ g OTC, với 

c c h  h  hức  ầ     hiệ   ại, ch   h    hà  ầ      iế  cậ  dễ dà g,  ha h chó g 

với chi  hí  hấ  h    hiề     với  ầ     và g vậ  chấ   h   hị    ờ g và g Việ  Nam 

 ại giới hạ  chủ yế  ở c c gia  dịch và g vậ  chấ  diễ   a       hị    ờ g  ự d  và 

mộ   ố h  h  hức h y  ộ g, ch  vay  hấ   ị h [18]. Hiệ   ay, m  h  h  ổ chức  hị 

   ờ g và g ở Việ  Nam chủ yế  chỉ ba  gồm 2 bộ  hậ   hị    ờ g  à  hị    ờ g b   

 ậ      g (OTC) và  hị    ờ g  ự d . 

- H ạ   ộ g của  hị    ờ g và g b    ậ      g (OTC) ở Việ  Nam chủ yế  

   c diễ   a  ại c c NHTM và c c DN ki h d a h và g. C c h ạ   ộ g gia  dịch 

của bộ  hậ   hị    ờ g  ày    c diễ   a gi a c c  hà  ầ     ( ổ chức h ặc c   hâ ) 

với các NHTM và các DN ki h d a h và g    c Nhà   ớc cấ   h   h ạ   ộ g với 

 ối     g gia  dịch  à và g vậ  chấ . 
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- H ạ   ộ g của  hị    ờ g  ự d  chủ yế  diễ   a ở c c  iệm và g     hâ  

 ằm  ải   c ở khắ  mọi   i       ấ    ớc. C c h ạ   ộ g gia  dịch của  hị    ờ g  ự 

d     c diễ   a gi a c c  hà  ầ     (chủ yế   à  hà  ầ     c   hâ ) với c c  iệm 

và g. Điểm  ổi bậ  của  hị    ờ g  ày  à c c gia  dịch diễ   a  ấ       ẻ,  hiế   ự 

kiểm      của c c c    a    ả   ý ch y    gà h      iềm ẩ   ấ   hiề   ủi   . T y 

 hi  ,  hực  ế         h  h     iể   hị    ờ g và g Việ  Nam  ại ch   hấy,  hị    ờ g 

 ự d   à   i diễ   a  hiề  gia  dịch  hấ  và có khả  ă g ả h h ở g, chi  hối     

  à   hị    ờ g và g     g   ớc. 

Việ  Nam cũ g    b ớc  ầ    iể  khai c c h  h  hức  ầ     hiệ   ại       hị 

   ờ g  h  ki h d a h và g  iề   ệ (và g h   h  h và “vàng ghi sổ”),  ặc biệ   à  

h ạ   ộ g ki h d a h và g       à  và g    c  hực hiệ  bởi mộ   ố NHTM và DN 

ki h d a h và g    c cấ   h    h  g chỉ  a  mộ   hời gia   gắ      hải  ạm dừng 

h ạ   ộ g d   ự mấ  ổ   ị h, khó kiểm      và  h  g   c  ộ g  i   cực có  hể gây 

 a ch   ề  ki h  ế [35]. 

b. Thực trạng các chủ thể tham gia thị trường vàng 

- Người mua, người bán trên thị trường 

Hiệ   ay, h ạ   ộ g m a, b         hị    ờ g và g Việ  Nam chủ yế  d  c c 

DN ki h d a h và g bạc      ý, c c NHTM, c c c   ở ki h d a h và g     hâ  

 hực hiệ . C c DN kinh doanh vàng có   y m   ớ   hỏ kh c  ha   h ộc mọi  hà h 

 hầ  ki h  ế (Nhà   ớc và     hâ ) cù g h ạ   ộ g     g  ĩ h vực SX, kinh doanh 

và XNK và g bạc,      ý và hà g   a g  ức,     g  ó có kh ả g 10 DN có vố   ầ  

     ớc  g ài. DN  h ộc  ở h   nhà   ớc h ạ   ộ g ki h d a h và g chỉ chiếm 

mộ   ố     g  hỏ     g  ổ g  ố  h  g     vị, c   ở    c Nhà   ớc cấ   h   h ạ  

 ộ g  h : C  g  y TNHH mộ   hành vi   Và g Bạc Đá quý Sài Gòn SJC, Công ty 

cổ  hầ  Và g Bạc Đ    ý Phú Nh ậ  PNJ, Tổ g C  g  y cổ  hầ  Vàng Agribank 

Việ  Nam - AJC…  

Gầ   ây,  he  x  h ớ g  a dạ g hóa c c h ạ   ộ g kinh doanh, ngoài các 

DN kinh doanh vàng  ộc  ậ , mộ   ố NHTM ba  gồm cả NHTM  h ộc  ở h   nhà 

  ớc và NHTM cổ  hầ  cũ g  ham gia và  h ạ   ộ g ki h d a h và g. C c NHTM 

và các DN    c cấ   h   h ạ   ộ g ki h d a h và g  à chủ  hể ki h d a h  hực 

hiệ  h ạ   ộ g m a b   và g       hị    ờ g.  

Ng ài  a,  ham gia và  h ạ   ộ g ki h d a h m a b   và g ở  hị    ờ g 

và g Việ  Nam cò  có c c c   ở ki h d a h và g     hâ  ( h ờ g gọi  à c c  iệm 

và g     hâ ) và  ấ   hiề   hà  ầ     c   hâ . C c c   ở ki h d a h và g     hâ  
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 ham gia và   hị    ờ g và g chủ yế   à  ể h ở g ch  h  ệch gi  gi a gi  m a và 

gi  b  , b   cạ h  ó họ cò   hực hiệ  c c h ạ   ộ g gia c  g, chế   c, m a b   

và g   a g  ức  ể  h    i  h ậ . T y  hi  ,  ối với c c  hà  ầ     c   hâ   g ài 

m c  ích m a b   và g  ể h ở g ch  h  ệch gi  giố g c c  iệm và g     hâ  thì 

cũ g có  ấ   hiề   g ời dâ  m a và g  ể cấ       hằm  ảm bả  gi    ị  ồ g vố  

h ặc cũ g có mộ   ố kh  g í   g ời m a  he   âm  ý   m    g. 

- Người môi giới 

Ở Việ  Nam, vai   ò của  g ời m i giới ( g ời     g gia )       hị    ờ g 

và g cò  kh  mờ  hạ . Từ  ăm 2007  ế   ầ   ăm 2010, khi x ấ  hiệ  h ạ   ộ g 

của  à  gia  dịch và g    x ấ  hiệ  h ạ   ộ g của  g ời m i giới       hị    ờ g, 

chí h  à c c chủ  à  và g. Sà  gia  dịch và g  ầ   i    a  ời ở Việ  Nam  à  à  

gia  dịch và g của NHTM cổ  hầ  Á Châ     c  hà h  ậ  và   gày 25/7/2007  ại 

 hà h  hố Hồ Chí Mi h. Tí h  ế   h  g 03/2010 ở Việ  Nam có kh ả g 20  à  gia  

dịch và g    c  hà h  ậ  và h ạ   ộ g chủ yế  ở Thà h  hố Hồ Chí Mi h và Hà 

Nội (Xem phụ lục 3). Mặc dù hiệ   ay, Nhà   ớc    cấm c c  à  và g h ạ   ộ g 

   g       hực  ế vẫ   ồ   ại kh   hiề   à  và g ch i,     g  ó    h   m  hấ   hải 

kể  ế  2  à  IMMS và BBG với hà g   ạ  chi  h  h      khắ  cả   ớc,  h  hú   ấ  

   g  g ời  ham gia [58]. 

H ạ   ộ g m i giới của c c chủ  à  và g  à  hực hiệ   hậ   ệ h m a,  ệ h 

b   ch  kh ch hà g. Nh  vậy, c c chủ  à  và g  ham gia và   hị    ờ g vừa  à 

 g ời ki h d a h,  ồ g  hời vừa  à  g ời m i giới  ối  g ời m a và  g ời b   của 

 hị    ờ g và h ở g  hí m i giới. Chí h v  vậy, vai   ò của  g ời m i giới       hị 

   ờ g và g Việ  Nam ch a  hậ   ự  ảm bả  ch   hị    ờ g h ạ   ộ g mộ  c ch 

c  g bằ g và hiệ    ả  hằm giú  ch   hị    ờ g  h     iể  mộ  c ch ổ   ị h và bề  

v  g. Đế   h  g 03/2010, khi c c  à  và g bị Chí h  hủ  a  h  g b   chí h  hức 

 ó g c a, h ạ   ộ g m a b   gi a  g ời m a và  g ời b         hị    ờ g chủ yế  

   c  hực hiệ    ực  iế  gi a c c  ổ chức và c   hâ  với  ha  chứ kh  g  h  g   a 

    g gia    a. 

- Chủ thể tổ chức, quản lý thị trường 

Ở Việ  Nam, chủ  hể  ổ chức và   ả   ý  hị    ờ g và g ba  gồm: Chí h  hủ, 

NHNN Việ  Nam; c c Bộ (Bộ Tài chí h, Bộ C  g th   g…); Tổ g c c Hải   a ... 

Chủ  hể   ả   ý   ực  iế  c c h ạ   ộ g ki h d a h       hị    ờ g và g Việ  

Nam là NHNN Việ  Nam. D ới  ự chỉ  ạ  của Chí h  hủ  h  g   a c c Nghị  ị h, 

NHNN ba  hà h c c vă  bả   h     ậ   ể  iề   iế , gi m     c c h ạ   ộ g ki h 
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doanh,  iề  chỉ h hà h vi của c c chủ  hể       hị    ờ g,  a   yế   ị h cấ   h   

h ặc  h  hồi giấy  h   h ạ   ộ g ch  c c chủ  hể ki h d a h,  ồ g  hời   ả   ý, 

thanh tra, giám sát và x   ý c c hà h vi vi  hạm  h     ậ      g ki h d a h và g 

      hị    ờ g. B   cạ h  ó, NHNN cò   ham gia và  h ạ   ộ g m a b         hị 

   ờ g và g. T y  hi  , NHNN  ham gia và   hị    ờ g và g kh  g  hải  à ki h 

d a h, mà  à mộ  biệ   h  , mộ   ghiệ  v   ể   ả   ý  hị    ờ g. H ạ   ộ g này 

kh  g v  m c  ích   i  h ậ . Việc m a b   của NHNN  ẽ    c  hực hiệ   h  g 

  a  ấ   hầ  với m c  ích  ạ  ả h h ở g  ế  gi        hị    ờ g về vù g h    ý,  ể 

b  h ổ , kh c với c c   ại  ấ   hầ  - kinh doanh khác là nhằm   m mức gi   i h lãi 

 hấ . Mặ  kh c, NHNN chỉ   iể  khai  ghiệ  v   ày khi  hị    ờ g có biế   ộ g bấ  

 h ờ g, gây x     ộ   ớ . C  chế  hực hiệ  ở  ây cũ g giố g  h  việc  ham gia 

m a b  ,  iề   iế  c  g - cầ   g ại  ệ       hị    ờ g  iên ngân hàng, nhằm  hực 

hiệ  vai   ò  iề  hà h chí h   ch  ỷ gi  và   ả   ý  hị    ờ g  g ại hối. Nế   hị 

   ờ g ổ   ị h,  i  ú g   ỹ  ạ  và kh  g m   mó, c    a   ày chỉ  hực hiệ  vai 

trò giám sát.  

Ng ài  a, Bộ Tài chính và các bộ,  gà h  i     a  (Bộ C  g  h   g, Tổ g 

c c Hải   a , Hiệ  hội ki h d a h và g Việ  Nam) cũ g  ham gia   ả   ý       hị 

   ờ g và g Việ  Nam. C   hể: 

- Bộ Tài chí h ba  hà h c c vă  bả  h ớ g dẫ   hực hiệ : Th ế XK,  h ế 

NK,  h ế GTGT,  h ế TTĐB  ể  iề   iế  h ạ   ộ g m a b  , XNK vàng. 

- C c   ả   ý  hị    ờ g (Bộ C  g  h   g) hỗ     NHNN     g việc  ha h   a, 

gi m      hị    ờ g, x   ý c c    ờ g h   vi  hạm  h     ậ  về ki h d a h và g. 

 - Bộ  hậ  Hải   a ,   ả   ý c a khẩ  kế  h   với NHNN và Bộ C  g 

 h   g  ể kiểm     ,  gă  chặ     h   ạ g  hậ   ậ  và g. 

- Hiệ  hội kinh doanh và g Việ  Nam: Phối h   c c h ạ   ộ g của hội vi   

 hằm  â g ca  hiệ    ả SX - ki h d a h,  ảm bả    yề  và   i ích h    h   của 

c c Hội vi  ,  ồ g  hời  ảm bả    i ích   ốc gia. 

3.1.1.2. Diễn biến giá thị trường vàng Việt Nam 

T   g  h  g  ăm gầ   ây, cù g với  ự ảm  ạm của TTCK,  ự  ó g bă g 

của  hị    ờ g bấ   ộ g  ả ,  h   hị    ờ g và g  à mộ      g  h  g  hị    ờ g 

   c giới  ầ      ấ    a   âm. Với bả  chấ  và  ặc  í h của m  h, và g    c c i 

 à  h   g  iệ  cấ      a    à  của c c  hà  ầ           hế giới mỗi khi có biế  

 ộ g. S  g     g  hời gia  gầ   ây, gi  và g        i và    ạ g  h i     x ố g  ấ  

 hấ   h ờ g. 



 

 

83 

 

 

* Diễn biến giá thị trường vàng giai đoạn trước năm 2010 

Giai   ạ   ừ  ăm 2007   ở về    ớc,  hị    ờ g và g Việ  Nam vẫ     c c c 

ch y   gia    h gi   à mộ      g  h  g  hị    ờ g     g  ối ổ   ị h. T y  hi  , 

 a   ăm 2007,  h  g bấ  ổ  ki h  ế vĩ m      g   ớc     àm ch  c c k  h  ầ     

 h  bấ   ộ g  ả , chứ g kh    dầ    ở     k m hấ  dẫ . T c  ộ g của  ạm  h   

ca  cũ g  àm ch    i   ấ   hực của  iế  kiệm  ấ   hấ . Từ  ó  ế   ay,  hị    ờ g 

và g  h ờ g x y   diễ   a    h   ạ g  ó g  ố , gi  và g     g giai   ạ   ày biế  

 ộ g bấ   h ờ g và   ở      ấ  khó kiểm     . 

Ngày 25/7/2007,  à  gia  dịch và g  ầ   i   d  NHTM cổ  hầ  Á Châ  

(ACB)  hà h  ậ   ại Thà h  hố Hồ Chí Mi h,  a   ó  à hà g   ạ  c c  à  và g kh c 

 a  ời khiế  gia  dịch và g bắ   ầ    i  ộ g hẳ     . B ớc  a g  ăm 2008,     g 

vàng NK cũ g  ă g        g kể,  úc  ày gi  và g     g   ớc  ấ  í  ch  h    với gi  

và g  hế giới.  

Năm 2009    c ghi  hậ   à mộ   ăm  ầy biế   ộ g với x  h ớ g gi   ă g 

cả ở  hị    ờ g     g   ớc và   ốc  ế. Tại  hị    ờ g     g   ớc, d  chị  ả h h ở g 

của gi  và g   ốc  ế, gi  và g SJC cũ g có x  h ớ g  ă g mạ h. Gi  vàng trong 

  ớc b    a     g b  h cả  ăm 2009 ở mức 21,63   iệ   ồ g/    g,  ă g 21,6%    

với  ăm 2008.  

* Diễn biến giá thị trường vàng giai đoạn 2010 - 2014 

Trong năm 2010,  h  g mức gi  kỷ   c  i     c    c  hiế   ậ        hị    ờ g 

    g   ớc. Từ c ối  ăm 2009  ế  21/12/2010 gi  và g   ốc  ế  ă g 26%, gi  và g 

    g   ớc  ă g 46%. 

Năm 2011,    h dấ   hiề  mốc  ă g giảm  g ạ  m c của gi  và g     g 

  ớc. Tính  ừ  ầ   ăm  ế  hế  tháng 09/2011 giá vàng     ă g gầ  11   iệ  

 ồ g/    g. Tuy nhiên, trong 3 tháng c ối  ăm 2011, cùng với giá vàng  hế giới, 

giá vàng trong   ớc giảm mạ h và  ạ  mức 41,83   iệ   ồ g/    g vào ngày 

31/12/2011. 

T   g  ăm 2012, diễ  biế   hị    ờ g và g     g   ớc  iế    c chị    c  ộ g 

 ừ  ự  ă g giảm của gi  và g  hế giới,   y  hi        ch  h  ệch ca  h      với gi  

 hế giới, có  h  g  hời  iểm ch  h  ệch  ày kh ả g 3-3,5   iệ   ồ g/    g. Tính 

ch  g cả  ăm 2012, gi  và g  ă g gầ  3,7   iệ   ồ g/    g. 

Năm 2013 có  hể    c xem là mộ   ăm  hấ  bại  ớ   ối với chủ  hể kinh 

doanh vàng trên  hiề   h   g diệ . Không  h  g giá vàng giảm mạ h  hấ  trong 
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h   3  hậ  kỷ, kim   ại quý này còn không    c các nhà  ầ     xem   ọ g  h  

 h  g  ăm    ớc. Đó g c a  hi   gia  dịch  gày 24/12/2013, gi  và g gia   gay 

 ại New Y  k chỉ cò  1.205,3 USD/Oz, giảm 28%    với  ầ   ăm. Đối với  hị 

   ờ g và g Việ  Nam, gi  và g     g   ớc c ối  ăm chỉ cò  34,6 - 34,8   iệ  

 ồ g/    g, giảm 11   iệ   ồ g hay 24%    với c ối  ăm 2012.  

Năm 2014 vẫ     c    h gi   à mộ   ăm k m  hà h c  g của c c  hà  ầ     

vàng không chỉ ở Việ  Nam mà cò        hế giới. Gi  và g  hế giới    có  h  g 

 hi    ă g, giảm kh  mạ h,     g khi gi  và g     g   ớc cũ g  ă g, giảm  he  

 h  g với bi    ộ  ấ  hạ  hẹ , x  h ớ g ổ   ị h  a g  hể hiệ   ấ   õ. Nh  g  gày 

c ối  ăm 2014, gi  và g     g   ớc và  hế giới có x  h ớ g  ă g mạ h d  có  i  

 ồ       T   g Q ốc có  hể  ắ   ới  ỏ g  h m  iề   ệ. Ngày 30/12, giá vàng trong 

  ớc ca  h    hế giới kh ả g 4,4   iệ   ồ g/    g.  

Mặc dù có  hiề  dự b   kh c  ha   h  g gi  và g biế   ộ g hế   ức  hấ  

th ờ g và kh  g ai có  hể  i        mộ  c ch chí h x c mức     x ố g của  ó. 

Biế   ộ g gi  và g     g  hời gia    a kh  g  i     c  he  mộ  chiề   ă g hay 

giảm, mà da   ộ g  he  h  h díc dắc.  

            Đơn vị tính: 1000 đồng 

 

 

Năm 2010 

(Nguồn: NCS tổng hợp từ website sjc.com.vn) 

Biểu đồ 3.1. Diễn biến giá vàng trong nƣớc trƣớc và sau năm 2010 

Sự biế   ộ g của gi  và g      c  ộ g kh  g  hỏ  ế   ề  ki h  ế vĩ m   ặc 

biệ      g bối cả h khủ g h ả g. Khi gi  và g  ă g, giảm  hấ   h ờ g có  hể dẫ  

 ế   ấ   hiề   h  g hệ   y  h : gây  a  ủi    ch  c c c   hâ / ổ chức m a, b   

và g với m c  ích  ầ  c ;   c  ộ g  ế   ỷ gi   g ại  ệ…. Bài      và g,  ạm  h   

 ại mộ   ầ    a  h ch  hức c c  hà  iề  hà h CSTT. Giải  hích ch   ự biế   ộ g 



 

 

85 

 

 

 hấ   h ờ g của gi  và g     g   ớc  hời gia    a có  hể chỉ  a mộ   ố  g y    hâ  

chí h  a   ây: 

- Giá vàng Việt Nam chịu sự tác động của giá vàng thế giới 

Gi  và g  hế giới  ăm 2010, 2011,  ặc biệ   à  ăm 2012    có  h  g b ớc 

 hảy vọ  ch a  ừ g có     g vò g 10  ăm   ở  ại  ây. Ng y    hâ   ẩy gi  và g  hế 

giới     x ố g  hấ   h ờ g gồm c c  g y    hân chính sau: (i) Khủ g h ả g  ài 

chí h   à  cầ  khiế   hà  ầ       m  ế  và g  h  mộ  chỗ   ú ẩ  a    à ; (ii) Tính 

kha  hiếm của và g    hạ  chế  g ồ  c  g  a  hị    ờ g; (iii) Cầ  bù g  ổ do nhu 

cầ  và g   a g  ức và và g c  g  ghiệ   gày cà g  ă g, cù g  âm  ý  a ch ộ g 

và g của mộ   ố   ốc gia ( iể  h  h  à T   g Q ốc và Ấ  Độ); (iv) C c Q ỹ  ầ     

 ớ        hế giới  h  Q ỹ  ầ      í   h c và g SPDR…  i     c  iế  hà h c c gia  

dịch m a, b   với khối     g  ớ  [18]. 

- Người dân Việt Nam có tâm lý giữ vàng 

Và g  à c  g c   ầ    , cấ         yề   hố g của  g ời Việ  Nam. Mặ  kh c, 

cù g với khủ g h ả g ki h  ế,  ạm  h  ,  ăm 2010, 2011 việc  ầ     và  chứ g 

kh    và bấ   ộ g  ả   ề  hạ  chế,  hậm chí  h a  ỗ    khiế  c c  hà  ầ     Việ  

Nam  ậ      g và  và g. Ch   ế   hời  iểm hiệ   ay, khi  ề  ki h  ế ch a có g  khởi 

 ắc,  ầ     và  và g vẫ   à mộ      g  h  g  ự  ựa chọ  của  hiề   hà  ầ     [18]. 

- Cung vàng trong nước được kiểm soát chặt chẽ 

Hiệ   ay việc NK và g miế g d  NHNN  ộc   yề     kh  g  ủ     ứ g  h  

cầ      g   ớc,  ây  à mộ      g  h  g  g y    hâ  khiế  gi  và g vậ  chấ      g 

  ớc biế   ộ g kh  g  he  gi   hế giới (ca  h    hiề     với gi  và g  hế giới).  

- Tỷ giá hối đoái tăng cao 

Giá vàng  hế giới hiệ  chủ yế     c yế  bằ g USD, d  vậy khi USD bị  ẩy 

    ca ,  ế        ó  ại ả h h ở g   ực  iế   ế  gi  và g. The   ó, khi gi  USD 

 ă g, gi  và g  ẽ  ă g     g ứ g [18]. 

Ng ài c c  g y    hâ  kể     , có mộ   g y    hâ    a cũ g hế   ức   a  

  ọ g  ó  à  ự   y yế  của  ồ g USD     g bối cả h bấ  ổ  của  ề  ki h  ế  hế giới 

 ói ch  g và  ề  ki h  ế Mỹ  ói  i  g. Thực  ế  ày    châm  gòi ch    à       a 

dạ g hóa dự      g ại hối của NHTW  hiề    ốc gia       hế giới (Ấ  Độ, Nga, 

S i a ca, T   g Q ốc…)     g  ó USD dầ     c  hay  hế bởi c c  ồ g  iề  kh c, 

c c kim   ại   ý,     g  ó có và g [18]. 
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3.1.2. Thực trạng kinh doanh vàng ở Việt Nam 

3.1.2.1. Thực trạng các chủ thể kinh doanh vàng ở Việt Nam 

 Chủ  hể  ham gia h ạ   ộ g ki h d a h và g ở Việ  Nam ba  gồm hai   ại: 

Chủ  hể ki h d a h  à  h    hâ  (c c NHTM, c c DN ki h d a h và g) và chủ  hể 

ki h d a h  à  hể  hâ  (c c  iệm và g). 

 Các NHTM và các DN    c Nhà   ớc cấ   h   ki h d a h và g  à c c chủ 

 hể ki h d a h và g có    c ch  h    hâ        hị    ờ g. T   g  ố c c chủ  hể  ó, 

các DN ki h d a h và g  h ộc  ở h   Nhà   ớc (gồm Tổ g C  g  y ki h d a h 

Và g Bạc Đ    ý Việ  Nam, C  g  y TNHH Mộ   hà h vi   Và g Bạc Đ    ý Sài 

Gò  SJC, C  g  y Cổ  hầ  Và g Bạc Đ    ý Phú Nh ậ  PNJ...) chiếm  ỷ   ọ g 

 hỏ     g  ổ g  ố c c DN ki h d a h và g       hị    ờ g  h  g  ó g vai   ò   a  

  ọ g     g việc dẫ  dắ , ca   hiệ   hị    ờ g và g. Đa  hầ  c c DN  ày  ề     c 

 hà h  ậ  và   h  g  ăm 80 của  hế kỷ XX khi  ề  ki h  ế  a g     g  hời k  

khủ g h ả g,  ạm  h   ca . M c  ích  hà h  ậ  c c DN  ày  à  ể ki h d a h      

 hị    ờ g và g và  ham gia ca   hiệ  b  h ổ  gi  và g, ổ   ị h gi  cả gi  v  g gi  

  ị  ồ g  iề , gó   hầ  chố g  ạm  h  . C c DN  ày có  h ậ    i về  g ồ   g y   

liệ     c NHNN ch   h   NK h ặc b     ực  iế  ch  c c DN. Nhờ vậy, DN nhà 

  ớc    chiếm  hầ   ớ   hị    ờ g và g miế g, mộ   ĩ h vực cầ   ự chi  hối của 

Nhà   ớc. Sa  khi Tổ g c  g  y ki h d a h Và g Bạc Đ    ý Việ  Nam bị giải 

 hể, c c     vị ki h d a h   ực  h ộc Tổ g c  g  y  ày ở  hiề   ỉ h    c bà  giao 

ch  Ngâ  hà g N  g  ghiệ  và Ph     iể  Nông thôn Việ  Nam,   ở  hà h Tổ g 

công ty Vàng Agribank - C  g  y cổ  hầ   h ộc  ở h   nhà   ớc với mạ g   ới ở 

hầ  khắ  c c  ỉ h,  hà h  hố     g cả   ớc [18].  

The   ố  iệ   hố g k  ch a  ầy  ủ,      cả   ớc     ừ g có kh ả g 7.000 DN 

ki h d a h và g và chế   c và g      a g [35]. Việc  gày cà g có  hiề  DN  a  ời  à 

yế   ố  ích cực     g  h     iể  ki h  ế, gó   hầ   ạ   h m  hiề  việc  àm ch  XH, 

 ă g  h   hậ  ch  c c  ầ g  ớ  dâ  c ,  ồ g  hời  ạ   ự cạ h   a h và  ộ g  ực  h   

  iể  ch   hị    ờ g. Chí h  ự cạ h   a h  ó     àm ch  gi  cả m a b   và g kh  g 

có ch  h  ệch  hiề , mẫ  m , chấ      g    c chú   ọ g h  . T y  hi  , việc ch  

phép các DN     hâ  ki h doanh và g b   cạ h c c DN  h ộc  ở h   nhà   ớc    

gây khó khă  ch  c  g   c   ả   ý nhà   ớc  ối với h ạ   ộ g ki h d a h và g của 

các bộ,  gà h ở c c  ịa  h   g.  

B   cạ h  ó, chủ  hể ki h d a h và g ở Việ  Nam cò  c c hộ gia c  g chế 

  c và g  ằm  ải   c ở khắ  mọi miề   ấ    ớc. C c  iệm và g  ày    c cấ   h   
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gia c  g, chế   c và g, kh  g    c m a b   và g. C c hộ gia c  g kh  g cầ   iề  

kiệ  về vố , kh  g cầ  kế     , c a hà g, c a hiệ   h   iề  kiệ   ể  hà h  ậ  DN. 

D   ó, c c  iệm và g     hâ   h ờ g   i d  g  iề   ày  ể ki h d a h, m a b   

và g   ố   h ế  hậm chí cò  m a b    g ại  ệ    i  h  . Nh  g c   hâ  gia c  g 

kh  g  hải  ă g ký m  hiệ      chấ      g  ả   hẩm hầ   h  kh  g   ả   ý    c. 

Ng ài  a,  hời gia  gầ   ây,  he  x  h ớ g  a dạ g hóa c c h ạ   ộ g ki h 

d a h, mộ   ố NHTM ba  gồm cả NHTM  h ộc  ở h   nhà   ớc và NHTM cổ  hầ  

cũ g  ham gia h ạ   ộ g ki h d a h và g  h  g   a c c c  g  y c     ực  h ộc, h ặc 

 hà h  ậ   hò g ki h d a h và g, và/h ặc mở  à  gia  dịch và g,  h  Ngâ  hà g 

TMCP Ph   g Nam, Ngâ  hà g TMCP Đ  g Á, Ngâ  hà g TMCP Á Châu, Ngân 

hàng TMCP Sài Gò  Th   g Tí … Điề   ày  àm ch    ả   ý của Nhà   ớc  ối với 

h ạ   ộ g ki h d a h và g    khó khă   ại cà g   ở     khó khă  h  . 

Để  ảm bả    i ích h    h   của  g ời dâ  khi m a b   và g miế g, t  ớc 

khi  hực hiệ  cấ   h   và  ổ chức hệ  hố g ki h d a h và g miế g  he  Nghị  ị h 

24, NHNN     hực hiệ  khả      và    h gi   ại    h h  h mạ g   ới kinh doanh 

và g      cả   ớc. Kế    ả khả      ch   hấy,  ế     ớc  ây có kh ả g 12.000  iểm 

ki h d a h và g miế g,  h  ch   ế   hời  iểm  ày mạ g   ới  h  hẹ   ại cò  

kh ả g 8.000  iểm ki h d a h và g,  h ộc c c  hà h  hầ  kh c  ha . Sa  Nghị 

 ị h 24/NĐ-CP,  ố  iểm ki h d a h  ú  x ố g chỉ cò  gầ  2.500  iểm. C c  iểm 

gia  dịch m a b   và g miế g   ải  ộ g khắ  ở  ấ  cả 63  ỉ h,  hà h  hố   ực  h ộc 

    g    g, và c c  ịa  iểm ki h d a h m a b   và g miế g  hải  i m yế  c  g 

khai giá mua, giá bán vàng [39]. 

3.1.2.2. Thực trạng các hình thức kinh doanh vàng ở Việt Nam 

T   g kh ả g  hời gia   ừ  ăm 2007  ế   ay,       hị    ờ g và g Việ  Nam 

có c c h  h  hức ki h d a h  a : Ki h d a h và g vậ  chấ ; Kinh doanh vàng trên 

 ài kh ả ; H y  ộ g  iế  kiệm và g và Ch  vay và g của c c TCTD.  

a. Thực trạng kinh doanh vàng vật chất 

Nh   ch  g, ở Việ  Nam h ạ   ộ g ki h d a h và g vậ  chấ  cò   ấ  ma h 

mú  và kh  g có khả  ă g  iế  cậ   hị    ờ g   ớc  g ài. Tổ chức ki h d a h 

và g kh  g  hố g  hấ , kh  g    c   ả   ý chỉ  ạ   ậ      g và  mộ  cấ  chủ   ả  

     hiế   ự  hối h   và hà h  ộ g kh  g  hấ        gay  ừ khâ  SX, NK vàng, 

 ị h gi  và g,  h   g  hức b  ,  ối     g b  ,  ố     g b    a  ừ g  hời  iểm… 

Và   ầ   h  g  ăm 1990, Việ  Nam bắ   ầ  ch   h   c c DN kinh doanh 

vàng NK và g. Đế   ăm 1997, d  kha  hiếm  g ại  ệ, Chí h  hủ     a  ệ h cấm 
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NK và g. Ch   ế   ậ   ăm 2001, Nhà   ớc mới  ại ch   h   NK và g   ở  ại. T y 

nhiên, Chí h  hủ chỉ ch   h   NK và g  he  hạ   gạch d  NHNN   y  ị h ch  

 ừ g  ầ  mối NK và  he   ừ g  ăm. Năm 2008, NHNN cấ   h   ch  c c DN kinh 

d a h và g  hậ  73,5  ấ  và g. Nh  g  hời gia    a, khi TTCK  i x ố g, gi  c c 

  ại  g ại  ệ mạ h  h  USD, bả g A h...  hấ   h ờ g, bấ   ộ g  ả   ó g bă g, 

và g      ở  hà h  h   g  iệ  hiệ    ả     g việc bả      vố  và  à k  h  ầ     

hấ  dẫ  của c c  hà  ầ    . V  vậy,  hực  ế  ăm 2008     g và g NK và  Việ  

Nam     ă g vọ ,  ạ  90,552  ấ . Ng ài  a, mức NK và g khối,   ại và g dù g ch  

 ầ    ,  ă g h   110%    với  ăm 2007,    khiế  Việ  Nam   ở  hà h   ớc NK 

và g khối  hiề   hấ   hế giới, v    cả Ấ  Độ và T   g Q ốc [34]. Để giảm  hập 

 i   và g,   a c ối  ăm 2008, NHNN     ạm  hời  gừ g kh  g cấ   h m     a NK 

và g,  ồ g  hời Chí h  hủ cũ g  ă g mức  h ế NK và g     1% (có hiệ   ực  ừ 

20/05/2008)  hay ch  mức 0,5%    ớc  ây. 

Việc  hắ  chặ  h ạ   ộ g XNK và g của NHNN (bỏ việc cấ   h    ự  ộ g) 

    g  h  g  ăm 2009-2010     h   h y hiệ    ả  ố , chấm dứ     h   ạ g “chảy 

m  ” và g     g   ớc,  ừ g b ớc ổ   ị h  ại c   câ  XNK và g và  he   ú g c c 

 iề  kiệ  của Việ  Nam ( à   ớc có  ả      g khai  h c í  và dựa và  g ồ  c  g 

NK  à chủ yế ). Năm 2009,     g x ấ  và g ồ ạ  bị chặ   ứ g và  ế  c c  ăm 2010 

và 2011,     g NK     ă g ổ   ị h   ở  ại. 

Năm 2012, Nghị  ị h 24/2012/NĐ-CP  a  ời   y  ị h NHNN  ổ chức XK 

và g  g y    iệ , NK và g  g y    iệ   ể SX và g miế g     â g ca  vai   ò   ản lý, 

kiểm          g và g  g y    iệ  cũ g  h   iề   iế  c  g cầ        hị    ờ g, hạ  chế 

   h   ạ g x ấ   ậ  và g  g y    iệ ,  hậ   ậ  và g  g y    iệ   ể SX và g miế g và 

    h    h   ạ g  ầ  c ,  ũ g   ạ   hị    ờ g. 

Sa g  ăm 2013,    h h  h XNK vàng ở Việ  Nam có  hiề  biế   ộ g theo 

h ớ g  ă g    . T   g  ăm 2013, NHNN cũ g    NK gầ  70  ấ  và g  ể b    a  h c 

v  ch  c c TCTD dù g  ể  ấ         ạ g  h i,  hầ  cò   ại    c   a  a  hị    ờ g 

 h c v   h  cầ  của  g ời dâ . Tuy nhiên,  he   g ồ   i   ừ Hội  ồ g và g  hế giới, 

 g ài 70  ấ  và g do NHNN  hậ  khẩ  chí h  hức,  ố và g và  Việ  Nam bằ g c   

  ờ g kh  g chí h  hức  ớc kh ả g 40  ấ . Nh  vậy, Việ  Nam     i    h   ổ g 

cộ g kh ả g 110  ấ  và g     g  ăm 2013, ca  h   c c  ăm    ớc [33]. 

S  với  ăm 2012, XK và g  ăm 2013 ở Việ  Nam cũ g  ă g    g kể,  ặc 

biệ  XK vàng sang Nam Phi  ă g 41,7%. 
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Đơn vị: Tấn 
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Biểu đồ 3.2. Trữ lƣợng vàng XNK của Việt Nam giai đoạn 2000 - 2013 

S  với c c  hị    ờ g và g của c c   ớc       hế giới,  hị    ờ g và g Việ  

Nam có  h  g  iểm  ặc     g  i  g kh c biệ ,  ó  à: 

- T   g  gà h kim h à  ở Việ  Nam,     vị      ờ g khối     g của và g  à 

cây (    g h ặc  ạ g) h ặc chỉ. Mộ  cây và g  ặ g 37,50 g am. Mộ  chỉ bằ g 1/10 

cây và g. T   g khi  ó,       hị    ờ g  hế giới, và g  h ờ g    c  í h  he      vị 

 à    ce hay    y    ce. 1    ce     g     g 31,103476 g am. Nh  vậy, có  hể 

  y  ổi hai     vị      ờ g  ày  h   a : 

1 ounce = 1 troy ounce = 0,83     g 

1     g = 1,20556    ce 

- Về     vị yế  gi , Việ  Nam    d  g     vị yế  gi   à  ồ g  ội 

 ệ:VND/    g; cò        hị    ờ g  hế giới, gi  và g  hổ biế     c  i m yế  bằ g 

    a Mỹ: USD/   ce. Hiệ   ay, c  g  hức ch yể   ổi gi  và g  hế giới  a g gi  

và g     g   ớc    c  í h  h   a : Gi  và g     g   ớc = (Gi  và g  hế giới + Phí 

vậ  ch yể  + Bả  hiểm)* 1.20556* (1 + Th ế NK)* Tỷ gi  USD/VND + Phí gia 

c  g + Phí hải   a  + L i  h ậ  [45].  

T   g  ó: Phí vậ  ch yể   à 0,75 USD/1    ce; Phí bả  hiểm  à 0,25 USD/1 

   ce; Th ế NK: 0%  ừ  gày 12/11/2010; Phí gia công là 30.000VND/1     g; Phí 

hải   a   à 2.500 VND/1     g; L i  h ậ   à 30.000 VND/    g. 

 T y  hi  , c  g  hức  ày chỉ ma g  í h chấ   ham chiế ,  àm c   ở  ị h gi  

và g       hị    ờ g  ội  ịa. Thực  ế ch   hấy, gi  và g  hực       hị    ờ g      có 

mộ   ộ v  h  hấ   ị h    với gi  và g  í h       he   ý  h yế . B   cạ h c   ở  à gi  

và g  hế giới, c c yế   ố kh c chi  hối gi  và g       hị    ờ g và g Việ  Nam hiệ  
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 ay chí h  à c  g cầ  của c c  hà  ầ     và  hị    ờ g   a g  ức; chí h   ch về và g 

của NHTW, của c c NHTM và của c c DN ki h d a h và g bạc      ý  ớ . 

The    a       hực  ế ch   hấy, d  chị   ự chi  hối của  h  g yế   ố  ặc  hù 

    diễ  biế  gi  và g       hị    ờ g và g ở Việ  Nam  h ờ g có  ự  h     y  a 

khỏi gi  và g  hế giới. Mức  ă g gi  và g     g   ớc  h ờ g  ớ  h   kh   hiề     

với mức  ă g gi        hị    ờ g  hế giới. Gi  và g  ỉ h  iểm     g   ớc  ăm 2010 

 ă g 44%    với gi  và g  ó g c a  ăm 2009,     g khi  ó c    ố  ó của gi  và g 

London PM Fix là 29%. Nế  cộ g cả  ự mấ  gi  của VND    với USD     g cù g 

k   h  mức  ă g gi  và g     g   ớc ca  h    hiề     với gi  và g  hế giới [18].  

Là mộ   hị    ờ g  hỏ, NK và g,  ức  à ở vị   í chấ   hậ  gi  ( hay v   àm 

gi )  h  g gi  và g ở  hị    ờ g Việ  Nam ba  giờ cũ g ca  h      với gi  và g 

 hế giới. Ng y    hâ  của  hực  ế  ày mộ   hầ  d   hiế   ự  i    h  g gi a  hị 

   ờ g và g Việ  Nam và  hị    ờ g và g  hế giới. Th  g 05/2008, NHNN  gừ g 

cấ   h   NK vàng, kênh NK chính  hức bị cắ  với  ỗ  ực kiềm chế  hâm h    h   g 

mại,  àm dị      ực  ạm  h   và b  h ổ   ề  ki h  ế. Lệ h cấm NK vàng cho phép 

NHNN hạ  chế     g  g ại hối dù g  ể  hậ  và g,   y  hi    ại  ạ   a kha  hiếm 

và g hay í   hấ   à ý  iệm kha  hiếm và g. Ng ồ  c  g bị chặ   ứ g     g khi  h  

cầ  kh  g  gừ g  ă g     ẩy gi  và g  i xa. Từ  ó ch   ế   ay, NHNN    vài  ầ  

 ới  ỏ g hạ   gạch NK vàng, cho phép DN  hậ  khẩ  và g khi gi      g   ớc  ă g 

 hằm giảm  hiệ   hị    ờ g. B   cạ h  ó, yế   ố  âm  ý có  hể khẳ g  ị h  a g  à 

mộ      g  h  g  g y    hâ   he  chố   àm ch  gi  và g bị biế   ộ g bấ   h ờ g 

và   ở     khó kiểm     .  

Đơn vị tính: Triệu đồng/lượng 
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      (Nguồn: NCS tổng hợp từ website sjc.com.vn) 

Biểu đồ 3.3. Diễn biến giá vàng trong nƣớc và giá vàng thế giới 

 giai đoạn từ 2007 đến 2014  
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b. Thực trạng kinh doanh vàng trên tài khoản ở thị trường Việt Nam 

Ng ài ki h d a h và g vậ  chấ ,  ừ  ăm 2007  ế  2010, ki h d a h và g      

 ài kh ả  cũ g bắ   ầ     c  h     iể  ở  hị    ờ g và g Việ  Nam. Sa    yế   ị h  ố 

03/2006/QĐ-NHNN  gày 18/1/2006 về việc ki h d a h và g       ài kh ả  ở   ớc 

 g ài  ại Việ  Nam và   yế   ị h bổ    g  ố 11/2007/QĐ-NHNN ngày 15/3/2007, 

việc ki h d a h và g       ài kh ả  bắ   ầ  x ấ  hiệ   ại Việ  Nam với  ặc  iểm  à 

mộ  k  h  ầ     mới, hấ  dẫ  và có  hể ma g  ại   i  h ậ   ớ  ch  c c  hà  ầ    . 

Ngày 25/7/2007,  à  gia  dịch và g  ầ   i   d  Ngâ  hà g TMCP Á Châ  

(ACB)  hà h  ậ   ại Thà h  hố Hồ Chí Mi h. Năm 2008  à  ăm    h dấ   ự  a  ời 

và phát t iể  mạ h mẽ của c c  à  gia  dịch và g ở Việ  Nam. Sự kiệ   ày ba   ầ  

   c    h gi   à b ớc  h     iể    a    ọ g của  hị    ờ g và g, gó   hầ  xây dự g 

mộ   hị    ờ g và g h à  chỉ h, hiệ   ại,  àm gia  ă g c c k  h  ầ     và ki h 

d a h ch  c c  hà  ầ     và ki h d a h  ài chí h. Năm 2009, h ạ   ộ g ki h d a h 

và g       ài kh ả      h  hú   hiề   ổ chức và c   hâ   ham gia  hị    ờ g với    

c ch  à  g ời c  g cấ  dịch v  h ặc  hà  ầ    . Tí h  ế  03/2010,      cả   ớc có 

kh ả g 20  à  gia  dịch và g h ạ   ộ g chủ yế   ại Hà Nội và Thà h  hố Hồ Chí 

Mi h,  h  Sà  gia  dịch và g của Ngâ  hà g TMCP Ph   g Nam, Sà  gia  dịch 

và g NHTMCP Việ  Á, Sà  gia  dịch và g NHTMCP x ấ   hậ  khẩ  Việ  Nam, 

Sà  gia  dịch và g Việ  Nam (VGB)… (Xem Phụ lục 3). C c  à   ày    c  ổ chức 

 he   he  h  h  hức gó  vố  và  i   kế  gi a c c  ổ chức, c   hâ ,     g  ó  a  ố có 

 ự  ham gia của c c NHTM và c c c  g  y chứ g kh   . Că  cứ  he   i   chí ki h 

d a h và g vậ  chấ  hay  ài kh ả   h  h  h  hức h ạ   ộ g của c c  à  gia  dịch 

và g gồm 3   ại: (i) Sà  gia  dịch và g vậ  chấ ; (ii) Sà  gia  dịch và g  ài kh ả ; 

(iii) Sà  gia  dịch và g kế  h   cả  ài kh ả  và vậ  chấ  [1]. T y  hi  , h ạ   ộ g 

chủ yế   ại 20  à  gia  dịch và g ở Việ  Nam  hời k   ày chủ yế  d ới h  h  hức 

gia  dịch và g  ài kh ả .  

B   cạ h  h  g kế    ả  ích cực, h ạ   ộ g ki h d a h và g       ài kh ả  

ở  hị    ờ g Việ  Nam vẫ  cò   iềm ẩ   hiề   ủi    ch  cả  g ời  ầ    ,  g ời c  g 

cấ  dịch v  và  ề  ki h  ế  hể hiệ       c c mặ   a : 

- H ạ   ộ g ki h d a h       à  và g cò   hiề  bấ  cậ , mộ   ố  à  và g    xảy 

 a hiệ      g có  ự cố về hệ  hố g, bị   e   ệ h, “sập mạng”. Sà  gia  dịch và g Ngâ  

hà g Ph   g Nam hai  ầ  “sập mạng” khiế  chủ  à   hải gia  dịch bằ g  ay,  à  và g 

của ACB  a  vài  h  g h ạ   ộ g cũ g    hai  ầ  “sập mạng”… [1; 18]. 
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- Q y     h gia  dịch       à  và g kh  g  hố g  hấ , mỗi  à  và g có “  ậ  

ch i” kh c  ha . Chẳ g hạ ,  ỷ  ệ ký   ỹ của  à  và g ACB  à 7%, của  à  và g 

Sacombank  à 5%, của  à  và g 24K  à 1%; Tỷ gi   ể   y  ổi gi  và g cũ g kh  g 

 hố g  hấ :  à  và g Eximba hk - SJC, Sac mba k   y  ị h bi    ộ gi   ừ 2% -

5%    với gi  và g   y  ổi,     g khi  ó  à  và g ACB, VGB  ại kh  g    d  g 

bi    ộ. Tại  à  và g Thế giới (VTG),  hà  ầ     chỉ cầ  1  ồ g vố  có  hể vay 

 h m 19  ồ g, ở Eximba k, Việ  Á và ACB  hà  ầ        c  ài     gấ  14  ầ  vố  

 ự có,  ố  iề  ACB ch  vay  ối  a  à 100  ỷ  ồ g, VP ba k  à 10  ỷ  ồ g [18].  

- Tí h mi h bạch của  hị    ờ g cò  hạ  chế. Ở  hầ   ớ  c c  à  và g  ại Việ  

Nam  hời gia  h ạ   ộ g vừa   a, chủ  à  và g vừa  à  hà  ổ chức  hực hiệ  dịch v , 

vừa m a b     ực  iế  với  hà  ầ     (  ừ  à  và g Sac mba k). D   ó,  hà  ầ     

kh  g  hể    h gi  chí h x c     g  ặ  m a,  ặ  b    hực  ự của  hị    ờ g, kh  g ai 

có  hể biế     c     g  ố     g  ặ  m a và b   có ba   hi    ệ h của chí h  g ời  iề  

hà h và  h  g  ha h vi   chủ chố . V  vậy, cũ g kh  g ai biế     c hay   ả   ý    c 

    g  hời gia    a, khi gi  và g  hế giới và     g   ớc biế   ộ g,  iệ   g ời  iề  

hà h  à  có  ộ g   c “chỉnh”  ệch c   câ  c  g cầ   ể chi  hối gi  gia  dịch  he  ý 

m ố  chủ   a  hay kh  g, h ặc có hay kh  g    h   ạ g    c   i của mộ   ố  à  và g 

    g c c  ự cố “sập sàn” với  ý d   ghẽ  mạch, mấ   iệ … [18].  

Thực  ế h ạ   ộ g ki h d a h  à  và g  hời gia    a ở Việ  Nam ch   hấy: 

h ạ   ộ g  ày kh  g  ạ   a gi    ị gia  ă g ch   ề  ki h  ế mà cò  ả h h ở g  ế  

 g ồ  vố  ch  SX ki h d a h và  iềm ẩ  mộ   ố yế   ố có  hể gây bấ  ổ  KT-XH 

 ồ g  hời ch a có c    a    ả   ý  à  và g, ch a có c c   y  ị h, chế  ài c   hể và 

 hiế  c   ở  h    ý, c   ở ki h  ế, kỹ  h ậ , v   hế  gày 30/12/2009, Chí h  hủ     a 

thông báo 369/TB-VPCP y   cầ  b i bỏ ki h d a h và g       ài kh ả  ở     g 

  ớc d ới mọi h  h  hức [14]. Đồ g  hời, NHNN cũ g hủy bỏ   y  ị h về việc 

kinh doanh vàng trên tài kh ả  ở   ớc  g ài của c c NHTM và c c DN kinh doanh 

và g v  mức  ủi    của h ạ    ộ g  ày  ấ  ca  khi gi  và g  hế giới có  h  g biế  

 ộ g mạ h,     x ố g  hấ   h ờ g với bi    ộ  ớ . 

c. Thực trạng gửi tiết kiệm và cho vay vàng ở Việt Nam 

Từ  ăm 2000,  hực hiệ  chủ      g khai  h c mọi  g ồ  vố   hà   ỗi     g 

dâ   ể     ứ g  h  cầ  vố  ch   ầ      h     iể , NHNN    ba  hà h   yế   ị h 

432/2000/QĐ-NHNN ch   h   c c TCTD    c h y  ộ g, ch  vay vố  bằ g và g 

và ch yể   ổi 30%  g ồ  vố  h y  ộ g bằ g và g  a g VND. The    yế   ị h 

432/QĐ-NHNN, c c TCTD có giấy  h   h ạ   ộ g  g ại hối    c h y  ộ g vố  
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có k  hạ  bằ g và g, bằ g VND bả   ảm gi    ị  he  gi  và g của dâ  c . T   g 

        h  hực hiệ   ghiệ  v  h y  ộ g và ch  vay bằ g và g, bằ g VND bả   ảm 

gi    ị  he  gi  và g, TCTD có    ch  hiệm  ảm bả   ỷ  ệ ch yể   ổi  g ồ  vố  

h y  ộ g bằ g và g  hà h  g ồ  vố  bằ g  iề  kh  g v        30%. Chí h   ch 

 ày     h   h y   c d  g     g giai   ạ  gi  và g  hế giới và     g   ớc ổ   ị h. 

T y  hi  , kể  ừ  ăm 2008  ế   ay khi  hị    ờ g và g  hế giới và     g 

  ớc biế   ộ g mạ h, việc ch   h   c c TCTD h y  ộ g và ch  vay vố  bằ g 

và g    bộc  ộ  hiề  bấ  cậ  và kh  g cò   hù h   với  iề  kiệ   hực  ế của  hị 

   ờ g. Việc ch   h   h y  ộ g, cho vay vàng và chuyể   ổi và g  hà h  iề     

gi    iế  dẫ   ới    h   ạ g “vàng hóa”     g  ề  ki h  ế,  àm gia  ă g    h   ạ g 

 ầ  c  và g,  ắm gi  và g     g  ề  ki h  ế và  ủi     ớ  ch  c c TCTD, gây bấ  

ổ , mấ  a    à  hệ  hố g và  ủi    ch   g ời vay và g.  

D   ó, cù g với việc  ha h chó g   iể  khai c c   y  ị h của Nghị  ị h 

24/2012/NĐ-CP, NHNN    ki     yế   hực hiệ   ộ     h  hằm chấm dứ  h ạ   ộ g 

h y  ộ g, ch  vay vố  bằ g và g,   a  ó giảm mạ h  âm  ý  ắm gi ,  ầ  c  và g, 

 gă   gừa  ủi    ch  c c TCTD [35]. Với c c biệ   h   gi m     chặ  chẽ của 

NHNN  hời gia    a,  ế   ay, c c TCTD    h à   hà h việc  ấ        ố d  h y 

 ộ g vố  bằ g và g  ế  hạ   hải chi   ả  he    y  ị h với chi  hí  hấ  h    hiề  

   với khối     g và g có  hể  hải NK, giảm dầ   ố d  ch  vay vố  bằ g và g. 

Nh  vậy, d     ch  vay bằ g và g của c c TCTD kh  g cò   g y c  ả h h ở g 

 ế     h h  h  ha h kh ả  và a    à  của   à  hệ  hố g. C c   y  ị h của NHNN 

     ực  iế   gă  chặ  h ạ   ộ g  ầ  c        hị    ờ g và g  h  g   a việc chấm 

dứ  h ạ   ộ g ch  vay VND  ể ki h d a h m a và g miế g; TCTD  hải  i m yế  

c  g khai  hí dịch v    ả   ý, bả    ả , gi  hộ và g;  hải  ảm bả   ủ  iề  kiệ , 

c   ở vậ  chấ  khi  hực hiệ   ghiệ  v    ả   ý, bả    ả , gi  hộ và g; kh  g   ả   i, 

  i  ức,  hí và c c h  h  hức kh c ch  kh ch hà g; hạch       ú g  í h chấ   ài 

kh ả  gi  hộ và g  he    y  ị h của NHNN và kh  g    d  g và g h y  ộ g, 

và g gi  hộ  ể cầm cố,  hế chấ , ký   ỹ...  Đế   ay, về c  bả    a  hệ h y  ộ g, 

ch  vay vố  bằ g và g       c ch yể  hóa  hà h   a  hệ m a, b   và g. Kế    ả 

ch   hấy    h   ạ g “vàng hóa” chí h  hức  h  g   a việc h y  ộ g và g     g hệ 

 hố g TCTD    chấm dứ ;  í h hấ  dẫ  của và g miế g   y giảm. 

Tóm  ại,    với  hị    ờ g và g  hế giới  h   hị    ờ g và g Việ  Nam vẫ  

còn có mộ  kh ả g c ch về  ự  h     iể . T   g khi  hị    ờ g và g  hế giới  h   

  iể   ha h chó g với c c h  h  hức  ầ     hiệ   ại chủ yế       bộ  hậ   hị    ờ g 
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có  ổ chức, ch   h    hà  ầ      iế  cậ  dễ dà g,  ha h chó g với chi  hí  hấ  h   

 hiề     với  ầ     và g vậ  chấ   h   hị    ờ g và g Việ  Nam hiệ   ay  ại giới hạ  

chủ yế  ở c c gia  dịch và g vậ  chấ  diễ   a       hị    ờ g  ự d , với  ặc  iểm  ổi 

bậ   à c c gia  dịch diễ   a  ấ       ẻ,  hiề   ủi   . Việ  Nam cũ g    b ớc  ầ    iể  

khai các hình  hức  ầ     hiệ   ại       hị    ờ g và g,  ặc biệ   à h ạ   ộ g ki h 

d a h và g       à  và g,  h  g chỉ  a  kh ả g h   3  ăm     hải  ạm dừ g h ạ  

 ộ g d  c c  à  và g h ạ   ộ g  ộ  xộ ,  iềm ẩ   ủi    ca  và    gây      h  g bấ  

ổ   hấ   ị h ch   ề  ki h  ế. 

3.2. Chính sách quản lý nhà nƣớc đối với hoạt động kinh doanh vàng ở 

Việt Nam  

Vấ   ề   ả   ý h ạ   ộ g ki h d a h của  hị    ờ g và g Việ  Nam      

   c c c  hà  iề  hà h   a   âm d   ầm ả h h ở g của  hị    ờ g  ày  ới c c biế  

 ố kh c của  ề  ki h  ế  h   ỷ gi ,  ạm  h  … D  vậy, c c chí h   ch   ả   ý của 

Nhà   ớc  ối với h ạ   ộ g ki h d a h và g     ầ        a  ời,    c   a  ổi, bổ 

   g ch   hù h   với    h h  h ki h  ế  hực  ế cũ g  h  m c  i    iề  hà h của 

Nhà   ớc     g  ừ g giai   ạ . 

3.2.1. Chính sách quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh vàng 

giai đoạn trước năm 2010 

 T  ớc  ăm 1991, hệ  hố g Ngâ  hà g ở Việ  Nam  à hệ  hố g 1 cấ , d   ó, 

    g  hời k   ày, Chí h  hủ ch a ba  hà h c c   y  ị h về   ả   ý và g  hằm 

b  h ổ  gi  và g và  a dạ g hóa h  h  hức  ầ    . T y  hi  , với   a   iểm c i 

và g  à  g ại hối  h c v  m c  i    ha h        ốc  ế     Chí h  hủ     hực hiệ  

  ả   ý chặ  chẽ h ạ   ộ g ki h d a h và g  he  hai Q yế   ị h  ố 38/QĐ-CP và 

Q yế   ị h  ố 39/QĐ-CP ngày 09/02/1979 của Hội  ồ g Chí h  hủ. 

 Năm 1993,     g bối cả h gi  cả  hị    ờ g cò   hiề  biế   ộ g và  ạm  h   

 ă g ca , Chí h  hủ    ba  hà h Nghị  ị h 63/CP  gày 24/09/1993 về   ả   ý nhà 

  ớc  ối với h ạ   ộ g ki h d a h và g  hằm  ạ  c   ở  h    ý ch  c c  ổ chức, c  

 hâ   h     iể  h ạ   ộ g SX, ki h d a h và g,  ồ g  hời  ă g c ờ g vai   ò của 

NHNN trong việc  iề   iế  c  g cầ  và g, ổ   ị h gi  cả. Nghị  ị h 63/1993/NĐ-

CP  a  ời    x c  hậ  vai   ò   ả   ý nhà   ớc  ối với h ạ   ộ g ki h d a h và g 

của NHNN,  ồ g  hời  hừa  hậ    yề   ở h   h    h   về và g của mọi  ổ chức, 

c   hâ . Nghị  ị h 63/NĐ-CP có mộ   ố  hay  ổi về  iề  kiệ  cầ   hiế   ể    c 

ki h d a h và g,  ó  à c c  ổ chức, c   hâ  m ố  ki h d a h và g  hải  hà h  ậ  

DN, h ặc  ă g ký ki h d a h với vố   h    ị h  he    y  ị h của NHNN  h  g 
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kh  g   y  ị h  hải ký   ỹ. C c DN ki h d a h và g    c  h   m a, b   và g 

c c   ại,    c chế   c, gia c  g, cầm  ồ và g, việc XNK và g    c  hực hiệ   he  

Q yế   ị h của NHNN. 

 Từ  ăm 1994, V  Q ả   ý Ng ại hối (NHNN)    ủy  h c ch  c  g  y Và g 

Bạc Đ    ý Việ  Nam (VJC) NK   ực  iế  ch  c c DN và V  Q ả   ý Ng ại hối 

bán vàng ra cho các DN. T y  hi  ,  ừ  ăm 1996, NHNN     ạm dừ g cấ   h   

NK và g d   g ại  ệ   ở     kha  hiếm v   ự   c  ộ g của c ộc khủ g h ả g  ài 

chí h  iề   ệ Châ  Á. 

 Sa  mộ   hời gia   hực hiệ , Nghị  ị h 63/1993/NĐ-CP    bộc  ộ mộ   ố hạ  

chế,  h m và   ó y   cầ   hải có vă  bả    ả   ý  hị    ờ g và g kh c  hù h   với 

L ậ  D a h  ghiệ  và L ậ  Ngâ  hà g mới    c ba  hà h,      h  g 12/1999, 

Chí h  hủ    ba  hà h Nghị  ị h 174/1999/NĐ-CP   y  ị h về   ả   ý h ạ   ộ g 

kinh d a h và g  hay  hế Nghị  ị h 63/CP. The  Nghị  ị h 174/NĐ-CP, NHNN 

chỉ   ả   ý mộ   ố h ạ   ộ g về và g có  i     a   ế   iề  hà h CSTT  h  XNK 

và g miế g; c c h ạ   ộ g ki h d a h và g kh c  h  m a b   và g   a g  ức mỹ 

 ghệ, và g miế g    c c i  à h ạ   ộ g ki h d a h b  h  h ờ g. Cù g với Nghị 

 ị h 63/1998/NĐ-CP về   ả   ý  g ại hối ba  hà h  gày 17/08/1998, c  chế   ả  

 ý và g  ại Việ  Nam       c   ch bạch  õ  à g gi a   ả   ý và g  iề   ệ và   ả   ý 

và g  hi  iề   ệ với  ự  ới  ỏ g    g kể     g việc   ả   ý  g ại hối  ối với và g 

 hi  iề   ệ. Nhờ  ộ g  h i  ới  ỏ g  ày,    có 8     vị  ham gia SX, gia công vàng 

miế g  he  dây ch yề  c  g  ghệ hiệ   ại cù g với 12.000 c a hà g ki h d a h 

và g      khắ  cả   ớc [35]. 

 Ngày 30/8/1999    h dấ   ự  a  ời của Nghị  ị h 86/1999/NĐ-CP về   ả  

 ý DTNHNN. Đây  à Nghị  ị h  ầ   i   của Chí h  hủ   y  ị h về   ả   ý 

DTNHNN. Nghị  ị h 86/1999 cù g với Q yế   ị h 653/QĐ-NHNN h ớ g dẫ   hi 

hà h Nghị  ị h 86    x c  ậ   h  g  g y    ắc c  bả    ả   ý DTNHNN nói 

ch  g và   ả   ý và g  h ộc DTNH  ói  i  g. The   ó, DTNHNN    c  hà h  ậ  

thành 2 quỹ, ba  gồm: Q ỹ DTNH và Q ỹ b  h ổ   ỷ gi  và gi  và g. Sau khi ban 

hà h Nghị  ị h 86/1999, và g  i   ch ẩ    ốc  ế   ở  hà h cấ   hầ    a    ọ g 

trong DTNHNN.  

 Thị    ờ g và g Việ  Nam giai   ạ  2000-2010  h   ch  g    c cải c ch 

 he  h ớ g  ự d  hóa,  ú g  i h  hầ  của Nghị  ị h 174/1999/NĐ-CP. Vấ   ề   ả  

 ý  ối với và g  iề   ệ và và g  hi  iề   ệ       c  hâ    ch. T   g giai   ạ   ày 
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Nhà   ớc  ới  ỏ g   ả   ý  ối với và g  hi  iề   ệ và   ả   ý chặ  chẽ và g  iề   ệ 

theo   yế   ị h về   ả   ý  g ại hối (Xem Phụ lục 4), c   hể  h   a : 

Năm 2000, với m c  i    iế    c  ự d  hóa  hị    ờ g và g, NHNN    ba  

hà h Q yế   ị h 432/2000/QĐ-NHNN ch   h   c c TCTD h ạ   ộ g  g ại hối, 

 hực hiệ   h m  ghiệ  v  h y  ộ g vố  và    d  g vố  bằ g và g, bằ g  ồ g  iề  

Việ  Nam  ảm bả  gi    ị  he  gi  và g,     g  ó c c TCTD  hải  ảm bả  ch yể  

 ổi  g ồ  vố  h y  ộ g bằ g và g  hà h  g ồ  vố  bằ g  iề  kh  g v        70% 

và  hải b   c   ch  NHNN hà g  h  g [35].   

 Năm 2001,  hằm  iế  chặ    ả   ý XNK và g h    h  , NHNN    ba  hà h 

Q yế   ị h 1165/2001/QĐ-NHNN   y  ị h về việc ma g  he  và g của c   hâ  

khi x ấ   hậ  cả h. C   hâ   hậ  cả h ma g  he  và g  i   ch ẩ    ốc  ế  ừ 1 kg 

  ở      hải khai b   hải   a ; C   hâ  x ấ  cả h ma g  he  và       300 g    ở     

 hải khai b   hải   a  [35]. 

 Năm 2002, Thố g  ốc NHNN ch   h    iề  ch yể  mộ   hầ  và g  ừ Q ỹ 

b  h ổ   ỷ gi  và gi  và g  a g Q ỹ DTNH ( he  Q yế   ị h 23/QĐ-NHNN ngày 

31/07/2002)  ể  ầ           hị    ờ g   ốc  ế  hằm  i h  ời.  

 Năm 2003, d      g giai   ạ   ày  hị    ờ g và g h ạ   ộ g ổ   ị h,   c 

 ộ g của và g  ế   ề  ki h  ế kh  g      ớn nên Chí h  hủ     ới  ỏ g   ả   ý 

 ối với và g  hi  iề   ệ, h ớ g  ới  ự d  hóa  hị    ờ g và g bằ g Nghị  ị h 

64/2003/NĐ-CP, b i bỏ   y  ị h về vố   h    ị h  ối với mộ   ố h ạ   ộ g SX 

và g miế g. NHNN chỉ cấ  giấy  h   với h ạ   ộ g XNK và g miế g, c c h ạ  

 ộ g XNK kh c h ạ   ộ g  he  L ậ  Th   g mại [9]. 

 Năm 2006, Q yế   ị h 03/2006/QĐ-NHNN của NHNN    chí h  hức c  g 

 hậ  h ạ   ộ g ki h d a h và g       ài kh ả      g bối cả h Việ  Nam ch ẩ  bị gia 

 hậ  WTO, giú  ch  c c DN ki h d a h và g có  hể  ựa chọ  mức gi  khi   yế   ị h 

XNK và g,   a gi  và g Việ  Nam     với gi  và g  hế giới [35]. 

 Năm 2010, d  h ạ   ộ g  à  và g gây  hiề   ủi    ch  c c  hà  ầ     và chủ 

 à  và g khi gi  và g biế   ộ g bấ   h ờ g, có biể  hiệ  của  ầ  c ,  ích    ,  ũ g 

  ạ   hị    ờ g, Chí h  hủ     iế  chặ  h ạ   ộ g ki h d a h và g bằ g Th  g b   

369/TB-VPCP của Vă   hò g Chí h  hủ, Th  g    01/2010/TT-NHNN về việc 

chấm dứ  ki h d a h và g       ài kh ả , chấm dứ  h ạ   ộ g của  à  và g [14; 24].  
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3.2.2 Chính sách quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh vàng 

giai đoạn 2010-2014 

Sa  khi h ạ   ộ g của c c  à  gia  dịch và g và h ạ   ộ g ki h d a h và g 

  a  ài kh ả  chí h  hức bị cấm, hà g   ạ  c c chí h   ch   ả   ý nhà   ớc  ối với 

h ạ   ộ g ki h d a h và g    c ba  hà h  ề   he  h ớ g  hắ  chặ ,  hằm  hực 

hiệ  mộ  c ch  hấ       m c  i   b  h ổ   hị    ờ g và chố g và g hóa  ề  ki h  ế. 

Có  hể xem  óm  ắ   ội d  g và m c  i   của c c chí h   ch   ả   ý nhà   ớc  ối 

với h ạ   ộ g ki h d a h và g ở Việ  Nam giai   ạ  2010-2014 ở Phụ lục 5. 

3.2.2.1. Chính sách quản lý xuất, nhập khẩu vàng 

 X ấ   h    ừ  ặc  hù Việ  Nam kh  g  hải  à   ớc SX và g hay có dự     và g 

 ớ      mộ      g  h  g biệ   h      c NHNN  h ờ g x y      d  g  ể ca   hiệ  

và   hị    ờ g  à chí h   ch XNK và g. C c vă  bả  về XNK và g    c ba  hà h mộ  

c ch c   hể  hù h   với    h h  h  hị    ờ g, diễ  biế  gi  và g     g  ừ g  hời k  

 hằm  ạ     c m c  i   của Nhà   ớc (Xem Phụ lục 6). 

 S  với c c vă  bả     c ba  hà h    ớc  ó  h  kể  ừ khi ba  hà h Nghị  ị h 

174/1999/NĐ-CP và Nghị  ị h 64/2003/NĐ-CP,  h   ch  g  hị    ờ g và g    b ớc 

 ầ   i  ú g h ớ g và m c  i    ề  a,  húc  ẩy h ạ   ộ g XNK  h     iể . T y  hi  , 

 ạ  b     ậ  và g   a bi   giới vẫ  diễ   a     g  ối  hổ biế . T  h   ạ g XK vàng 

 g y    iệ      h  h d ới dạ g và g   a g  ức kh   hổ biế . T  ớc  hực   ạ g  ó, 

Chí h  hủ    ba  hà h Nghị  ị h 95/2011/NĐ-CP   a  ổi bổ    g mộ   ố  iề  của 

Nghị  ị h 202/2004/NĐ-CP về x   hạ  vi  hạm hà h chí h     g  ĩ h vực  iề   ệ và 

h ạ   ộ g  gâ  hà g. C   hể, Nghị  ị h 95/2011     ă g mức  hạ   iề  về h ạ   ộ g 

XNK  g ại  ệ, và g mà kh  g có giấy  h   của NHNN  ừ mức 45-70   iệ   ồ g     

mức  ừ 300-500   iệ   ồ g, kèm  he   ịch  h   a g vậ  [11]. 

 T y  hi  ,    ớc  hực   ạ g XNK và g  ậ  vẫ  khó kiểm     , Nghị  ị h 

24/2012/NĐ-CP của Chí h  hủ  a  ời  gày 03/4/2012 với c c  ội d  g  hay  hế 

Nghị  ị h 174/1999/NĐ-CP và Nghị  ị h 64/2003/NĐ-CP. Ngay  a   ó,  gày 

25/5/2012, NHNN    ch   a  ời Th  g    16/2012/TT-NHNN h ớ g dẫ  mộ   ố 

 iề  của Nghị  ị h 24/NĐ-CP. S  với c c Nghị  ị h    ba  hà h    ớc  ó, Nghị 

 ị h 24/NĐ-CP  à mộ  b ớc  iế   ớ  của Chí h  hủ     g việc   y  ị h về h ạ  

 ộ g XNK vàng [12]. B ớc  iế   ày    c  hể hiệ  ở c c   y  ị h về: 

 - Việc XNK và g  g y    iệ  ch  SX và g miế g  à h ạ   ộ g  ộc   yề  

Nhà   ớc và gia  ch  NHNN  ổ chức  hực hiệ . 



 

 

98 

 

 

 - Că  cứ và  m c  i   CSTT,   a  hệ c  g cầ  và g     g  ừ g  hời k , 

NHNN cấ : (i) Giấy  h   NK và g  g y    iệ   ể SX và g   a g  ức mỹ  ghệ ch  

DN  ả  x ấ  và g   a g  ức, mỹ  ghệ; (ii) Giấy  h    ạm  hậ  và g  g y    iệ   ể 

  i x ấ   ả   hẩm ch  DN có h    ồ g gia c  g và g   a g  ức, mỹ  ghệ với   ớc 

 g ài; (iii) Giấy  h   NK và g  g y    iệ  ch  DN có vố   ầ       ớc  g ài SX 

vàng trang  ức, mỹ  ghệ; (iv) Giấy  h   NK và g  g y    iệ  ch  DN  ầ      a 

  ớc  g ài NK và g của DN khai  h c ở   ớc  g ài; (v) Giấy  h   XK vàng 

 g y    iệ  ch  DN khai  h c và g. 

 - Gia  ch  NHNN   y  ị h việc ma g  he  và g khi x ấ ,  hậ  cả h   a 

c a khẩ    ốc  ế của c   hâ . 

 Nh  vậy, cù g với  ự  a  ời của Nghị  ị h 24/2012/NĐ-CP và mộ   ố c c 

vă  bả  kh c, việc XNK và g  g y    iệ   h c v  SX và g miế g       c   y về 

mộ  mối. NHNN  à     vị   ả   ý, kiểm          g và g  g y    iệ  XK, NK cũ g 

 h   iề   iế  c  g cầ        hị    ờ g, hạ  chế    h   ạ g x ấ   hậ   ậ  và g,  ầ  

c ,  ũ g   ạ   hị    ờ g. 

  3.2.2.2.Chính sách quản lý hoạt động kinh doanh vàng miếng 

 H ạ   ộ g ki h d a h và g miế g  à mộ      g  h  g  ội d  g   ả   ý kh  

 hức  ạ        hị    ờ g và g. T  ớc  ây, h ạ   ộ g  ày ch a có   y  ị h c   hể. 

Chí h v  vậy,     g mộ   hời gia  dài, h ạ   ộ g ki h d a h và g miế g kh  g chị  

 ự   ả   ý chặ  chẽ  ừ  hía c    a  chức  ă g, ch   ế  khi Nghị  ị h 24/2012/NĐ-

CP của Chí h  hủ  a  ời (Xem Phụ lục 7). 

 Từ  ăm 1999  ế   ăm 2012, h ạ   ộ g ki h d a h và g    c  hực hiệ   he  

Nghị  ị h 174/1999/NĐ-CP. Nghị  ị h  ày    gó   hầ   ạ   ậ  c   ở  h    ý ch  

h ạ   ộ g ki h d a h và g của c c DN cũ g  h  h ạ   ộ g   ả   ý của c c bộ, 

ngành liên quan. Tuy nhiên, gi  và g  hế giới  ă g mạ h, cù g với  h  g bấ  ổ  

ki h  ế vĩ m      àm gia  ă g h ạ   ộ g  ầ     và  và g,  hấ   à và g miế g. T   g 

khi  ó, Nghị  ị h 174/NĐ-CP  ại kh  g có c c   y  ị h   ả   ý, kiểm      h ạ  

 ộ g ki h d a h m a b   và g miế g. Chí h v  vậy, việc ba  hà h   y  ị h c   hể 

về h ạ   ộ g SX, ki h d a h và g miế g  à  ấ  cầ   hiế . 

 Nhằm khắc  h c  h  g  ỗ hổ g  h    ý của giai   ạ     ớc, Nghị  ị h  ố 

24/2012/NĐ-CP của Chí h  hủ       c ba  hà h và   gày 03/4/2012 và Th  g    

16/2012/TT-NHNN của NHNN       c ba  hà h và   gày 25/5/2012. S  với Nghị 

 ị h 174/1999/NĐ-CP, Nghị  ị h 24/2012/NĐ-CP  iế  chặ  h   h ạ   ộ g ki h 

d a h và g miế g [35; 12].  
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The  Nghị  ị h 24/NĐ-CP, Nhà   ớc  ộc   yề  SX và g miế g và NK 

và g  g y    iệ   ể SX vàng miế g. H ạ   ộ g m a b   và g miế g của c c  ổ 

chức, c   hâ  chỉ    c  hực hiệ   ại c c TCTD và c c DN    c NHNN cấ  giấy 

 h   ki h d a h m a, b   và g miế g. Nh  g     vị ch a    c cấ   h   ki h 

d a h, m a b   và g miế g  ẽ chỉ    c m a b   và g   a g  ức h ặc ch yể   ổi 

sa g   ại h  h ki h d a h kh c [25]. 

The   ó, NHNN     iế  hà h cấ   h   ki h d a h và g ch  38     vị gồm 

22 NHTM và 16 DN ki h d a h và g  he  2     (Xem Phụ lục 2), trong  ó có 31 

    vị    c NHNN cấ   h       1 ( gày 28/12/2012) và 07     vị    c cấ   h   

    02 ( gày 08/01/2013). 

Ri  g  ối với c c  gâ  hà g    c  h   ki h d a h và g miế g, NHNN    

ba  hà h Th  g    38  gày 28/12/2012   y  ị h về   ạ g  h i và g,  ức gi    ị  ố 

d  và g miế g  h    i h d  m a b   và g, c ối  gày c c TCTD kh  g    c v    

    2%    với vố   ự có và kh  g    c d y       ạ g  h i và g âm. C c TCTD  hải 

b   c   hà g  gày   ạ g  h i và g của m  h ch  NHNN [26]. Đây  à   y  ị h  ể 

 hằm  ảm bả  a    à  ch    à  hệ  hố g  gâ  hà g khi ch   h   c c NHTM    c 

kinh doa h và g miế g.  

Ngày 04/03/2013, Chí h  hủ  iế    c ba  hà h Q yế   ị h  ố 16/2013/QĐ-

TTg của Chí h  hủ về việc m a, b   và g miế g       hị    ờ g     g   ớc của 

NHNN Việ  Nam. The   ó,     vị  hực hiệ  m a, b   và g miế g với NHNN  à 

TCTD h ặc DN. Việc m a b    hực hiệ   he  h  h  hức  ấ   hầ  h ặc m a b     ực 

 iế . Gi  b   và g miế g  hực hiệ   he    y  ị h của NHNN  hù h   với h  h  hức 

m a b  . Q yế   ị h 16/2013 cũ g   y  ị h Thố g  ốc NHNN   yế   ị h  h   g 

   ca   hiệ   hị    ờ g và g ba  gồm:  hời  iểm m a, b  ; khối     g và g miế g 

m a, b  ; h  h  hức m a, b  ;  ối     g  hực hiệ  m a, b  ; c c mức gi  m a, b   

c   hể  hù h   với  ừ g h  h  hức  hực hiệ  m a, b  ; c c  ội d  g kh c có  i   

  a . Khi  hực hiệ  m a, b   và g miế g       hị    ờ g     g   ớc, NHNN mở  ài 

kh ả , m a, b   và g       ài kh ả  ở   ớc  g ài h ặc m a và g ở   ớc  g ài  ể 

NK và g bổ    g DTNH Nhà   ớc h ặc b   và g  a   ớc  g ài [15]. 

Th  g    06/2013/TT-NHNN    c ba  hà h  hằm h ớ g dẫ  c c   y  ị h 

về h ạ   ộ g m a, b   và g miế g  he    y  ị h  ại Q yế   ị h  ố 16/2013/QĐ-

TTg. The   ó, NHNN   a  a c c   y  ị h c   hể về c c h ạ   ộ g  i     a   ế  

ki h d a h và g  h   hiế   ậ    a  hệ gia  dịch m a, b   và g miế g với NHNN, 

c c TCTD, DN;  g ời  ại diệ  gia  dịch; gia  dịch m a, b   và g miế g gi a 

TCTD, DN với NHNN;   ại và g miế g gia  dịch m a, b   với NHNN; h  h  hức 

m a, b  ;  hời hạ   ha h      và gia  hà g [27]. 
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Ng ài  a,  hực  ế ch   hấy của việc ch   h   c c TCTD h y  ộ g và ch  vay 

vố  bằ g và g và ch yể   ổi và g  hà h  iề   he  Q yế   ị h  ố 432/2000/QĐ-

NHNN    dẫ   ế     h   ạ g “vàng hóa”     g  ề  ki h  ế, và g miế g dầ  dầ    ở 

 hà h  h   g  iệ   ha h     , gây khó khă  ch  c  g   c   ả   ý của c c  hà  iề  

hành [35]. Để khắc  h c    h   ạ g bấ  cậ   ói     , NHNN    chủ      g ch yể  

  a  hệ “huy động, cho vay vốn bằng vàng”  a g   a  hệ “mua, bán vàng” (coi 

và g  à hà g hóa). NHNN ki     yế  chỉ  ạ      g  ăm 2011 và 2012  hải chấm 

dứ  h ạ   ộ g  ày. Đồ g  hời, NHNN      iể  khai c c giải  h    ồ g bộ  h : xây 

dự g  ộ     h chấm dứ  h y  ộ g và ch  vay vố  bằ g và g của c c TCTD; gi m 

    chặ  chẽ, x   ý c c vấ   ề  h    i h  hằm  ẩy  ha h         h chấm dứ  h y 

 ộ g và ch  vay vố  bằ g và g. T à  bộ h ạ   ộ g ch  vay vố  bằ g và g    

chấm dứ  và  01/5/2011 và h ạ   ộ g h y  ộ g vố  bằ g và g    chấm dứ  và  

 gày 25/11/2012. C c TCTD  ấ         ạ g  h i và g    ớc  gày 30/6/2013. 

Ngay  ừ c ối  ăm 2012,  h  cầ  và g miế g  ă g     d  mộ   ố TCTD  hải 

m a và g miế g  ể   ả ch  dâ  c ,  ồ g  hời c c DN và  g ời dâ  cũ g có  h  cầ   

m a và g  ể   ả  gâ  hà g. D   ó, NHNN     iế  hà h m a b   và g miế g  h  g 

  a c c      ấ   hầ  và g  hằm b  h ổ   hị    ờ g. 

3.2.2.3. Chính sách quản lý kinh doanh vàng qua tài khoản 

* Chính sách quản lý hoạt động kinh doanh vàng qua tài khoản trong nước 

Nghiệ  v  ki h d a h và g   a  ài kh ả      g   ớc (h ạ   ộ g của  à  

gia  dịch và g)    c NHNN và V  Q ả   ý  g ại hối ch   h     iể  khai  ăm 

2006. T y  hi  ,  a  mộ   hời gia   i và  h ạ   ộ g, c c  à  gia  dịch và g     g 

  ớc    bộc  ộ  hiề  kh yế   iểm,  iể  h  h  hấ   ó  à ch a có mộ  c  chế   ả   ý 

 ồ g bộ  ừ  hía Nhà   ớc, dẫ   ới việc mỗi  à  và g  ại  ặ   a   y  ị h gia  dịch 

của  i  g m  h, gây kh  g í  bấ    i ch  c c  hà  ầ    . 

Q ả   ý h ạ   ộ g  ày có Nghị  ị h 24/2012/NĐ-CP của Chí h  hủ ban hành 

 gày 03/04/2012   y  ị h về   ả   ý ki h d a h và g [12]. Ng ài  a, v  và g cũ g  à 

hà g hóa      iề  chỉ h h ạ   ộ g ki h d a h và g   a  ài kh ả      g   ớc cò  có 

L ậ  Th   g mại 2005 và Nghị  ị h 158/2006/NĐ-CP của Chính phủ    c ba  hà h 

ngày 28/12/2006 có hiệ   ực  ừ  ăm 2007 ch   ế   ay   y  ị h chi  iế  L ậ  Th   g 

mại 2005 về h ạ   ộ g m a b   hà g hóa   a Sở gia  dịch hà g hóa.  

- Nghị định 24/2012/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh vàng 

Nghị  ị h      õ: “Nghị định này quy định về hoạt động kinh doanh vàng, 

bao gồm: hoạt động SX, gia công vàng trang sức, mỹ nghệ; hoạt động kinh doanh 

mua, bán vàng trang sức, mỹ nghệ; hoạt động kinh doanh mua, bán vàng miếng; 
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hoạt động XNK vàng và các hoạt động kinh doanh khác, bao gồm cả hoạt động 

kinh doanh vàng trên tài khoản và hoạt động phái sinh về vàng” (Điều 1: Phạm vi 

điều chỉnh). 

The  Điề  3 Nghị  ị h 24/NĐ-CP: “Kinh doanh vàng trên tài khoản là hoạt 

động kinh doanh vàng qua tài khoản, dưới hình thức giao dịch ký quỹ và giá trị 

vàng được định giá lại liên tục theo biến động của giá vàng”. 

- Luật Thương mại 2005 và Nghị định 158/2006/NĐ-CP quy định chi tiết 

Luật Thương mại 

D  và g  à mộ    ại  ộ g  ả  (The  L ậ  Dâ   ự)     về  g y    ắc việc 

 hà h  ậ  và h ạ   ộ g của Sà  gia  dịch và g  hải   â   he  c c   y  ị h về Sở 

gia  dịch hà g hóa của L ậ  Th   g mại 2005 và Nghị  ị h 158/2006/NĐ-CP quy 

 ị h chi  iế  L ậ  Th   g mại. C   hể: 

+ L ậ  Th   g mại 2005: Q y  ị h về “Mua bán hàng hóa qua Sở giao 

dịch”  ại Kh ả  1, Điề  63 và   y  ị h về   ại “Hợp đồng mua bán hàng hóa qua 

Sở giao dịch hàng hóa”  ại Kh ả  4, Điề  64. 

+ Nghị  ị h 158/2006/NĐ-CP: Q y  ị h về    ch  hiệm   ả   ý nhà   ớc 

 ối với việc  hà h  ậ  và h ạ   ộ g của Sở gia  dịch hà g hóa  ại Kh ả  2, Điề  2; 

Q y  ị h về  ịa vị  h    ý của Sở gia  dịch hà g hóa  ại Điề  6; Q y  ị h về  hẩm 

  yề  cấ   h    ại  ại Điề  7; Q y  ị h về  h   g  hức  hực hiệ  h    ồ g  ối với 

h    ồ g m a b   k  hạ   ại Kh ả  1, Điề  41. 

The  c c   y  ị h     , c    a   hực hiệ  chức  ă g   ả  lý nhà   ớc về Sở 

gia  dịch hà g hóa  à Bộ C  g th   g. Việc  hà h  ậ   à  gia  dịch và g  hải    c 

 ổ chức d ới h  h  hức Sở gia  dịch hà g hóa và  hải   â   hủ c c   y  ị h của 

Nghị  ị h 158/2006/NĐ-CP. T y  hi   ch   ới  ay, việc  hà h  ậ   à  gia  dịch 

và g  ậ      g  à ch a có  ầy  ủ c   ở  h    ý d  Bộ C  g th   g vẫ  ch a ba  

hà h Da h m c hà g hóa    c gia  dịch      Sở gia  dịch hà g hóa. The   hậ  

 ị h của NHNN, h ạ   ộ g ki h d a h       à  và g  à h  h  hức ki h d anh  iềm 

ẩ   hiề   ủi    và cũ g kh  g giú   ạ   a gi    ị gia  ă g ch   ề  ki h  ế. V   hế, 

 gày 31/12/2009, Thủ   ớ g Chí h  hủ    có  h  g b   chí h  hức  ạm  hời chấm 

dứ  h ạ   ộ g  à  gia  dịch và g. 

* Chính sách quản lý về hoạt động kinh doanh vàng qua tài khoản nước ngoài 

T  ớc  ây, chí h   ch   ả   ý nhà   ớc về h ạ   ộ g ki h d a h và g   a 

 ài kh ả    ớc  g ài    c   y  ị h  õ  à g     g Q yế   ị h  ố 03/2006/QĐ-

NHNN kèm Q yế   ị h   a  ổi bổ    g  ố 11/2007/QĐ-NHNN. 
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Việc ki h d a h và g       ài kh ả  ở   ớc  g ài giú  c c     vị ki h 

d a h và g có  hể  ựa chọ  mức gi  khi   yế   ị h XNK và g. T y  hi  , h ạ  

 ộ g  ày cũ g bộc  ộ  hiề  hạ  chế  h  c c     vị    c  h   ki h d a h và g      

 ài kh ả    ớc  g ài cũ g  h  ki h d a h      c c  à  gia  dịch   ốc  ế. Đây  à 

h ạ   ộ g có  ủi     ấ  ca  khi gi  và g  hế giới biế   ộ g  hấ   h ờ g, bi    ộ da  

 ộ g  ớ . Đồ g  hời, c c     vị  ày cũ g     hà h  ậ   à  và g     g   ớc. C c 

 à  gia  dịch  ày gia  dịch với c c  hà  ầ      he  c c  h   g  hức: (i) Chủ  à  

  ực  iế  m a b   và g với  hà  ầ     và  hò g  gừa  ủi    bằ g việc ch yể    ạ g 

 h i  a   ớc  g ài  h  g   a h ạ   ộ g ki h d a h và g       ài kh ả  ở   ớc 

 g ài của chủ  à ; (ii) Chủ  à   hậ   ệ h của  hà  ầ     và ch yể   ệ h  a   ớc 

 g ài  h  g   a h ạ   ộ g ki h d a h và g       ài kh ả  ở   ớc  g ài của chủ 

sàn; (iii) C c  hà  ầ       ực  iế  m a b   và g       ài kh ả  với  ha   h  g   a 

h  h  hức khớ   ệ h  ậ      g. 

Đối với h  h  hức (i) và (ii) chí h  à h  h  hức  ầ      a   ớc  g ài của  hà 

 ầ         g   ớc. Khi  hà  ầ         g   ớc  í h       ai và  h a  ỗ,  ẽ dẫ   ế  

hiệ      g “chảy máu ngoại tệ”,  àm  ă g  ức         ỷ gi  hối    i gi a  ồ g 

 g ại  ệ và  ồ g Việ  Nam.  

Nh    hậ     c  hực   ạ g  ày,  gày 06/01/2010, Thố g  ốc NHNN    ba  

hà h Th  g    01/2010/TT-NHNN b i bỏ Q yế   ị h 03/2006/QĐ-NHNN và 

Q yế   ị h   a  ổi bổ    g  ố 11/2007/QĐ-NHNN [24]. 

Th  g    01/2010/TT-NHNN   y  ị h c c TCTD và DN  a g ki h d a h 

và g       ài kh ả  ở   ớc  g ài  hải chấm dứ  mọi h ạ   ộ g ki h d a h và g 

      ài kh ả  ở   ớc  g ài kể  ừ  gày 06/1/2010,   ừ c c gia  dịch  ể  ấ      , 

 ó g  ài kh ả  ki h d a h và g  ói     . C c DN và c c TCTD  a g ki h d a h 

và g       ài kh ả  ở   ớc  g ài có    ch  hiệm  ấ      ,  ó g c c  ài kh ả  ki h 

d a h và g ở   ớc  g ài    ớc  gày 30/3/2010 [24].    

3.2.2.4. Chính sách phát triển hoạt động phái sinh vàng 

Đối với  hế giới,  hị    ờ g  h i  i h và g    x ấ  hiệ   ừ  hế kỷ 19  ại Mỹ 

và  gày cà g  h     iể , cò   ối với Việ  Nam,  ậ   ầ   ăm 2009,  hị    ờ g  h i 

 i h và g mới chí h  hức x ấ  hiệ  với  ả   hẩm h    ồ g     g  ai    c  hực 

hiệ       c c  à  gia  dịch và g ACB, Sac mba k và Eximba k.  

Kinh doanh phái  i h và g ở Việ  Nam    c  iề  chỉ h bởi Nghị  ị h 

24/2012/NĐ-CP. Phạm vi  iề  chỉ h của Nghị  ị h    c      õ  ại Kh ả  1, Điề  

1 Nghị  ị h  ày [12]. 
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T y  hi  , có mộ   iểm     ý,  ó  à     g Nghị  ị h  ày, Chí h  hủ      a 

“hoạt động phái sinh về vàng” và  kh  vực “hoạt động kinh doanh vàng khác” quy 

 ị h  ại Kh ả  9, Điề  4. Ng ài  a, kh ả  8, Điề  4 của Nghị  ị h      õ: “Hoạt 

động phái sinh về vàng của các NHTM, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện 

theo Điều 105 Luật các tổ chức tín dụng” [12]. 

T y  hi  ,  g ài Nghị  ị h 24/NĐ-CP của Chí h  hủ  iề  chỉ h h ạ   ộ g 

ki h d a h  h i  i h về và g, hiệ   ay NHNN vẫ  ch a ba  hà h c c   y chế c  

 hể về h ạ   ộ g  h    i h và g cũ g  h  ch a ba  hà h c   ở  h    ý ch  h ạ  

 ộ g của  à  gia  dịch và g  ậ      g khiế  h ạ   ộ g  h i  i h và g ở Việ  Nam 

ch a  h     iể ,     g khi ở c c   ớc có  hị    ờ g và g  h     iể        hế giới h ạ  

 ộ g  h i  i h diễ   a  ấ    i  ộ g. 

3.2.2.5. Chính sách thuế điều tiết hoạt động kinh doanh vàng 

T   g  ố c c c  g c  hỗ     Nhà   ớc     g việc ca   hiệ   iề   iế      g 

c  g cầ  và g, gó   hầ  ổ   ị h  hị    ờ g và g,  h ế  à c  g c  kh c h   hiệ . 

Mộ      g  h  g   ại  h ế gó   hầ    a    ọ g giú  Nhà   ớc   ả   ý h ạ   ộ g 

kinh doanh của  hị    ờ g và g  à  h ế XK, NK. Tùy  he   ừ g  hời k ,  h   h ộc 

và  chí h   ch   ả   ý của Nhà   ớc  ối với h ạ   ộ g ki h d a h và g, chí h 

  ch  h ế  ối với h ạ   ộ g NK và g  ẽ  hay  ổi  he  ch   hù h   (Xem Phụ lục 8). 

* Chính sách thuế xuất khẩu, nhập khẩu vàng 

- Chính sách thuế xuất khẩu vàng 

Từ  gày 01/01/2011,  he  Th  g    184/2010/TT-BTC, c c   ại và g 

ng y    iệ   ẽ chị   h ế XK 10%  hay ch  mức cũ  à 0% [5]. 

Hiệ   ay,  he    y  ị h của Nghị  ị h 87/2010/NĐ-CP h ớ g dẫ  L ậ   h ế 

XK,  h ế NK: Vàng NK  ể gia c  g ch   hía   ớc  g ài khi   i SX  ả   hẩm   ở  ại 

 hía   ớc  g ài    c miễ   h ế XK. Vàng NK  ể SX hàng XK kh  g  hải  ộ   h ế 

XK -    d  g với và g XK    c x c  ị h chế biế   ừ   à  bộ  g y    iệ  NK [14]. 

C c    ờ g h   và g XK kh  g  he  c c   ại h  h           hải chị   h ế 

XK  he    y  ị h  ại Th  g    193/2012/TT-BTC [6]. 

- Chính sách thuế nhập khẩu vàng 

Năm 2006, Q yế   ị h 25/QĐ-BTC của Bộ Tài chí h   y  ị h mức  h ế NK 

và g miế g  à 1% và  h ế NK và g  g y    iệ  (và g hạ )  à 0,5%.  

Ngày 12/11/2010, Th  g     ố 182/2010/TT-BTC    c ba  hà h   a  ổi mức 

 h ế   ấ  NK      i mặ  hà g và g     g Biể   h ế NK      i. The   ó, mức  h ế 

NK c c mặ  hà g ch a gia c  g h ặc ở dạ g b    hà h  hẩm, h ặc ở dạ g bộ   ồ g 

  ạ     d  g mức  h ế   ấ  0%  hay ch  mức 1%    ớc  ó [16]. 
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Hiệ   ay, và g NK  ể gia c  g ch    ớc  g ài    c miễ   h ế NK. Vàng NK  ể 

SX  ế      ộ   ủ  h ế NK  h     c h à   h ế     g ứ g với  ỷ  ệ  ả   hẩm  hực  ế XK. 

C c    ờ g h   và g NK kh  g  he  c c   ại h  h           hải chị   h ế NK quy 

 ị h  ại Th  g    193/2012/TT-BTC  gày 15/11/2012 của Bộ Tài chí h [6]. 

The  Nghị  ị h 24/2012/NĐ-CP của Chí h  hủ, h ạ   ộ g XNK vàng 

ng y    iệ   ể SX và g miế g     g   ớc d  NHNN  ộc   yề   hực hiệ  [12]. 

Nế  Nhà   ớc    h  h ế  ối với và g  g y    iệ  XNK có  ghĩa  à Nhà   ớc  a g 

 ự  ấy  gâ    ch của m  h  ể  ó g  h ế, dẫ   ế  mấ  chi  hí ch  c  g   c  h   h ế 

h ặc  h    i h gia   ậ  khi NHNN ủy  h c XNK ch  mộ      vị  à   ó  ể    c 

khấ    ừ  h ế  ầ  và . D  vậy,  gày 22/01/2014, Chí h  hủ    ba  hà h Q yế  

 ị h 08/2014/QĐ-TTg quy  ị h về việc miễ   h ế XK,  h ế NK  ối với và g 

 g y    iệ  XNK của NHNN Việ  Nam [16].  

* Chính sách thuế GTGT đối với hoạt động kinh doanh vàng 

L ậ   h ế GTGT và c c vă  bả  h ớ g dẫ   hi hà h   y  ị h: 

- Vàng NK dạ g  hỏi, miế g ch a    c chế   c  hà h  ả   hẩm mỹ  ghệ,  ồ 

  a g  ức hay  ả   hẩm kh c kh  g  h ộc  ối     g chị   h ế GTGT. 

- H ạ   ộ g m a, b   và g ( à  ồ   a g  ức, kỹ  ghệ,  hỏi, miế g và c c  ả  

 hẩm kh c bằ g và g)  h ộc  ối     g chị   h ế GTGT  he  mức  h ế   ấ  10% 

tính trên GTGT. 

Ngày 23/01/2013, Tổ g c c Th ế có c  g vă   ố 323/TCT-CS h ớ g dẫ  

   ờ g h   c   ở ki h d a h vừa có h ạ   ộ g ki h d a h m a, b   và g, bạc,      ý, 

vừa có h ạ   ộ g chế   c  ả   hẩm và g, bạc,      ý  h     d  g  í h  h ế GTGT  ối 

với c c h ạ   ộ g  ày  he   h   g  h    í h   ực  iế       GTGT. Việc    d  g  í h 

 h ế GTGT   ực  iế   ối với c c   ại và g   a g  ức  hằm m c  ích ổ   ị h  hị    ờ g 

và g     g   ớc,  ồ g  hời giảm     g và g  ích         g dâ ,  ói c ch kh c  à  hằm 

giảm  ự    g  hí khi  ể  iề  “chết” d ới dạ g  ài  ả  kh  g  i h  ời [32]. 

* Chính sách thuế TTĐB đối với vàng 

The    y  ị h của L ậ   h ế TTĐB, và g kh  g  h ộc  ối     g chị  

 h ế TTĐB. 

* Chính sách thuế TNDN 

L ậ   h ế TNDN   y  ị h: DN  ả  x ấ , gia c  g, ki h d a h mặ  hà g và g 

 hực hiệ   ộ   h ế TNDN  h   ối với c c DN  ả  x ấ , ki h d a h  h  g  h ờ g. 

Nh  vậy, chí h   ch  h ế  ối với h ạ   ộ g ki h d a h và g       c   y 

 ị h  õ  à g  ại c c L ậ   h ế XK,  h ế NK;  h ế GTGT;  h ế TTĐB;  h ế TNDN và 
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c c vă  bả  h ớ g dẫ   hi hà h   ậ . Ri  g mặ  hà g và g  g y    iệ  d  NHNN 

x ấ  khẩ   hải    d  g mức  h ế XK 10%  ế  có hàm     g và g d ới 99,99%,  ế  

có hàm     g và g  ừ 99,99%   ở      h     c    d  g mức  h ế XK 0%  h  g  hải 

có gi m  ị h chấ      g và g; khi NK    d  g mức  h ế   ấ  NK 0% và kh  g chị  

 h ế GTGT khi NK,  h ế TTĐB. 

3.2.2.6. Chính sách phân cấp quản lý, thanh tra giám sát và xử lý vi phạm 

pháp luật 

Phâ  cấ    ả   ý gi a c c bộ,  gà h  i     a   à mộ      g  h  g  ội d  g 

 ấ    a    ọ g     g   ả   ý h ạ   ộ g ki h d a h và g  hằm     h  ự chồ g ch  , 

khó giám sát. S  với Nghị  ị h 174/1999/NĐ-CP,   y  ị h về  hâ  cấ    ả   ý của 

c c chủ  hể   ả   ý     g Nghị  ị h 24/2012/NĐ-CP  õ  à g và c   hể h   [12]. 

Nghị  ị h 24/2012/NĐ-CP của Chí h  hủ nêu rõ: “NHNN là cơ quan thay mặt 

Chính phủ thống nhất quản lý các hoạt động kinh doanh vàng theo quy định tại 

Nghị định này” (Điều 4 Nghị định 24).  

Tr ch  hiệm của NHNN và    ch  hiệm của c c bộ, c    a   ga g bộ (Bộ 

C  g  h   g, Bộ Kế h ạch và Đầ    , Bộ Tài chí h, Bộ Kh a học và C  g  ghệ, 

Bộ C  g a ) và Ủy ba   hâ  dâ   ỉ h,  hà h  hố   ực  h ộc     g    g    c   y 

 ị h c   hể  ại Điều 16 và Điều 17 Nghị định 24/NĐ-CP [12] 

T ải   a mộ   hời gia   ấ  dài, Việ  Nam ch a có mộ  vă  bả   à    y  ị h 

c   hể về c  g   c  ha h   a gi m     h ạ   ộ g ki h d a h và g. Gầ   ây,  hằm c  

 hể hóa c c   y  ị h     g Nghị  ị h 24/NĐ-CP của Chí h  hủ về   ả   ý h ạ  

 ộ g ki h d a h và g, Bộ Kh a học và C  g  ghệ    ba  hà h Th  g    

22/2013/TT-BKHCN về   ả   ý      ờ g     g ki h d a h và g chí h  hức có 

hiệ   ực  ừ  gày 1/6/2014 [3]. Theo  ó, việc  ha h   a, kiểm   a h ạ   ộ g ki h 

doanh và g  ẽ    c   iể  khai  hực hiệ  mộ  c ch  ghi m  úc, bài bả  h  . 

Thực  ế ki h d a h và g ở Việ  Nam  hời gia    a ch   hấy, mộ      g 

 h  g  g y    hâ  gây  ũ g   ạ   hị    ờ g chí h  à d  x ấ  hiệ  và  ồ   ại c c 

hành vi kinh doanh và g kh  g có giấy phép, XNK và g kh  g  ú g   y  ị h của 

Nhà   ớc… Để hạ  chế    h   ạ g  ày, Nhà   ớc    ba  hà h c c vă  bả   h   

  ậ    y  ị h chế  ài x   hạ  c c hà h vi vi  hạm     g ki h d a h và g ở Việ  

Nam. Các chế  ài này    c   y  ị h c   hể     g c c vă  bả   a : Nghị  ị h  ố 

202/2004/NĐ-CP; Nghị  ị h 95/2011/NĐ-CP   a  ổi, bổ    g mộ   ố  iề  của 

Nghị  ị h 202/2004/NĐ-CP và gầ   ây  hấ   à Nghị  ị h 96/2014/NĐ-CP có hiệ  

 ực  ừ  gày 12/12/2012  hay  hế Nghị  ị h 202/2004/NĐ-CP và Nghị  ị h 
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95/2011/NĐ-CP. The   ó, c c mức  hạ  vi  hạm     g ki h d a h và g       c 

Chí h  hủ chi  iế  và   ă g dầ       he  c c vă  bả  (Xem Phụ lục 9). 

3.3. Thực trạng tác động của chính sách đến hoạt động kinh doanh vàng 

ở Việt Nam 

3.3.1. Những tác động tích cực của chính sách 

Giai   ạ  2011- 2014 có  hể    c c i  à mốc   a    ọ g     g         h 

h à   hiệ  chí h   ch   ả   ý  hà   ớc  ối với  hị    ờ g và g. C c chí h   ch 

  ả   ý h ạ   ộ g ki h d a h và g ở Việ  Nam    có  h  g  hả  ứ g  ích cực  ối 

với  hị    ờ g và g ở Việ  Nam. Đặc biệ , cù g với  ự  a  ời của Nghị  ị h 

24/2012/NĐ-CP,    h   ạ g  ầ  c ,  ha   ú g và  àm gi …  hầ   à     c  gă  

chặ  d   ó     hầ   à  ổ   ị h    c ki h  ế vĩ m      g mọi    ờ g h   có biế  

 ộ g của gi  và g, dù  he  chiề   ă g gi  hay  he  chiề  giảm giá. C   hể  h   a : 

* Về xuất, nhập khẩu vàng 

S ố   ừ  ăm 1993 ch   ế   ăm 2008, với  ự  a  ời  ầ       của c c vă  bả  

Nghị  ị h 63/1993/NĐ-CP; Nghị  ị h 174/1999/NĐ-CP và Nghị  ị h 64/2003/NĐ-

CP    giú  c c DN  ự chủ  ộ g    c  hiề  h    ối với  g ồ  cung vàng nguyên 

 iệ  ch  h ạ   ộ g SX, ki h d a h và g   a g  ức,  ồ g  hời hỗ      ố  h   ch  h ạ  

 ộ g SX và g miế g. Mặ  kh c, DN    h à    à   ự d      g việc XNK  ể ki h 

d a h và g   a g  ức       hị    ờ g   ốc  ế. 

Việc  hắ  chặ  h ạ   ộ g XNK vàng của NHNN (bỏ việc cấ   h    ự  ộ g) 

    g  h  g  ăm 2009-2010     h   h y hiệ    ả  ố , chấm dứ     h   ạ g “chảy 

máu” và g     g   ớc,  ừ g b ớc ổ   ị h  ại c   câ  XNK và g và  he   ú g c c 

 iề  kiệ  của Việ  Nam ( à   ớc có  ả      g khai  h c í  và dựa và  g ồ  c  g 

NK  à chủ yế ). Năm 2009,     g x ấ  và g ồ ạ  bị chặ   ứ g và  ế  c c  ăm 2010 

và 2011,     g NK     ă g ổ   ị h   ở  ại.    

Nhằm  â g ca  vai   ò   ả   ý, kiểm          g và g  g y    iệ  cũ g  h  

 iề   iế  c  g cầ        hị    ờ g, hạ  chế    h   ạ g x ấ   ậ  và g  g y    iệ , 

 hậ   ậ  và g  g y    iệ   ể SX và g miế g và     h    h   ạ g  ầ  c ,  ũ g   ạ  

 hị    ờ g, Nghị  ị h 24/2012/NĐ-CP     a  ời với c c   y  ị h: Việc XNK vàng 

 g y    iệ  ch  SX và g miế g  à h ạ   ộ g  ộc   yề  của Nhà   ớc và giao cho 

NHNN  à c    a   ổ chức  hực hiệ ; Că  cứ và  m c  i   của CSTT,   a  hệ c  g 

cầ  và g     g  ừ g  hời k , NHNN  ổ chức  hực hiệ  việc XK và g  g y    iệ  và 

NK và g  g y    iệ   ể SX và g miế g, cấ  giấy  h   XNK và g  g y    iệ  ch  

DN  he    y  ị h; NHNN   y  ị h về việc ma g  he  và g khi x ấ  cả h,  hậ  

cả h   a c a khẩ    ốc  ế của  ừ g c   hâ . Sa   ó, Th  g    16/2012/TT-NHNN 

 a  ời   y  ị h  iề  kiệ  cấ  giấy  h   XNK và g  g y    iệ ; Hồ    xi  cấ  giấy 
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phép XNK và  hủ   c cấ  giấy  h   XNK. Với Nghị  ị h 24/2012/NĐ-CP và 

Th  g    16/2012/TT-NHNN, Nhà   ớc     ạ  hà h  a g  h    ý  ể  iề   iế  h ạ  

 ộ g XNK và g  he  h ớ g  h c v  việc ổ   ị h  hị    ờ g     g   ớc. Việc Nhà 

  ớc  ộc   yề  XNK và g  g y    iệ  ch  việc SX vàng miế g có  hể c i  à b ớc 

 i  ầ   i   giú  ổ   ị h  hị    ờ g và g miế g     g   ớc d ới  ự kiểm       hố g 

 hấ  của NHNN.  

* Về hoạt động kinh doanh vàng miếng 

Với  h  g chí h   ch h    ý    c ba  hà h     g 3  ăm   ở  ại  ây, có  hể 

 hấy  õ  h  g kế    ả  ích cực  a : 

- Từng bước bình ổn thị trường vàng, đưa giá vàng trong nước sát với giá 

vàng thế giới, hiện tượng liên thông mang tính tiêu cực giữa giá vàng trong nước và 

giá vàng thế giới đã gần như được loại trừ 

Ngày 29/04/2011, Th  g    11/2011/TT-NHNN  a  ời chấm dứ  việc h y 

 ộ g và ch  vay vố  bằ g và g của c c TCTD. Th  g    11/2011/TT-NHNN    

gó   hầ  giú   hị    ờ g và g     g   ớc  ừ g b ớc ổ   ị h  h  g   a việc ch yể  

dịch h y  ộ g và ch  vay bằ g và g  hà h gia  dịch m a b  . Đây  à b ớc  i   an 

  ọ g     g việc hạ  chế h ạ   ộ g  ầ  c  và  àm gi ,  ừ  ó dầ  hạ  chế  h  g c   

 ố  gi  ả   àm  g ời dâ   ổ x   i m a và g. Biể   ồ 3.4 ch   hấy,  a   gày Th  g 

   11/2011/TT-NHNN ba  hà h, ch  h  ệch gi  và g     g   ớc và gi  và g  hế 

giới  ừ  gày 29/4  ế  29/7  à kh  g  ớ .  

Đơn vị tính: Triệu đồng         
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         (Nguồn: NCS tính toán từ số liệu thu thập trên website của Bộ Công thương)  

Biểu đồ 3.4. Biến động giá vàng trong nước trước và sau khi  

ban hành Thông tư 11/2011/TT-NHNN (Từ 6/3/2011 đến 27/7/2011)            

C ối  ăm 2011, kh ả g c ch gi a gi  và g     g   ớc và  hế  giới  ại c ch 

xa. Nghị  ị h  ố 24/2012/NĐ-CP về   ả   ý h ạ   ộ g ki h d a h và g    c ba  

hà h     g bối cả h gi  và g  hế giới và     g   ớc  ề  có x  h ớ g giảm và 

ch  h  ệch gi  và g     g   ớc và  hế giới  à     g  ối ca  ( ại  hời  iểm  gày 
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03/04/2012 gi  và g     g   ớc ch  h    với gi  và g  hế giới  à 2,3   iệ  

 ồ g/    g). Sa  khi Nghị  ị h 24/2012 chí h  hức    c ba  hà h, gi  và g     g 

  ớc    có  iề  chỉ h giảm    g kể (giảm kh ả g 0,8%     g   ầ   ầ   i    a  khi 

Nghị  ị h 24  a  ời) bấ  kể gi  và g  hế giới  ă g  i     c,  í h  ế   gày 

13/04/2012, mức ch  h  ệch gi a gi  và g     g   ớc và  hế giới ở mức 1,44   iệ  

 ồ g/    g (giảm 37,4%    với  hời  iểm  a  ời Nghị  ị h 24). Đế  gi a  h  g 04, 

gi  và g     g   ớc biế   ộ g cù g chiề     với gi  và g  hế giới, ch  h  ệch gi  

gi a 2  hị    ờ g       c  h  hẹ  cò  1,3   iệ   ồ g/    g. Gi  và g     g   ớc 

 iế    c d y        c  ự ổ   ị h,  he  h ớ g  i  ga g với bi    ộ gia   ộ g kh  g 

 ớ   a  khi Th  g     ố 16/2012/TT-NHNN    c ba  hà h và   h  g 5/2012 và 

Q yế   ị h  ố 1623/2012/QĐ-NHNN ban hành vào tháng 08/2012. 

       Đơn vị tính: Triệu đồng 
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      (Nguồn: NCS tính toán từ số liệu thu thập trên website của Bộ Công thương) 

Biểu đồ 3.5. Biến động giá vàng trong nước trước và sau thời điểm 

Nghị định 24/2012/NĐ-CP và Thông tư 16/2012/TT-NHNN được ban hành 

(Từ 1/2/2012 đến 1/12/2012 ) 

Đế  c ối  ăm 2012,    ớc  hực  ế ch  h  ệch gi  và g     g   ớc và  hế giới 

 ại    c  ới  ộ g,  gày 28/12/2012, NHNN      yế   ị h ba  hà h Th  g     ố 

38/2012/TT-NHNN (về việc   y  ị h   ạ g  h i và g của c c TCTD)  hằm hạ  chế 

   h   ạ g  ầ  c   ích    , b   khố g gây  ủi    ch  c c TCTD và ch    à  hệ  hố g. 

Biể   ồ 3.6 ch   hấy  hị    ờ g     g   ớc  ó   hậ   h  g  í  hiệ   ích cực 

 gay  a  khi Th  g    38/2012/TT-NHNN    c ba  hà h. T ầ   ừ 31/12/2012-

3/1/2013, gi  và g     g   ớc có x  h ớ g  i  ga g với bi    ộ da   ộ g  hấ  và 

 a   ó x ấ  hiệ  x  h ớ g giảm  â  ( í h  ế  16/1/2013, gi  và g  hị    ờ g    ng 

  ớc    giảm    c h   3   iệ   ồ g/    g    với  gày Th  g    38  a  ời). Gi  
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và g  hị    ờ g     g   ớc giai   ạ   ày  gẫ   hi   cũ g    c k       h   với gi  

vàng thế giới, mức  ộ ch  h  ệch gi  chỉ cò  ở mức 1   iệ   ồ g/    g.  

                            Đơn vị tính: Triệu đồng 
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(Nguồn: NCS tính toán từ số liệu thu thập trên website của Bộ Công thương) 

Biểu đồ 3.6. Biến động giá vàng trong nước trước và sau khi ban hành        

Thông tư 38/2012/TT-NHNN (Từ 3/12/2012 đến 31/3/2013) 

T y  hi  , với việc  hời hạ   ấ         ạ g  h i và g của c c TCTD  a g  ấ  

gầ , dẫ   ế  cầ  và g     g   ớc gia  ă g, gây     ực mạ h  ế   hị    ờ g và g 

trong   ớc, gi  và g     g   ớc  a  16/1   ay  ầ   ă g mạ h. V  vậy,     g  h  g 

3/2013, Thủ   ớ g Chí h  hủ    ba  hà h Q yế   ị h 16/2013/QĐ-TTg, NHNN    

ba  hà h Th  g    06/2013/TT-NHNN và Q yế   ị h 563/2013/QĐ-NHNN  hằm 

h à   hiệ  c   ở  h    ý     g việc m a b   và g miế g,  à  iề   ề ch  c c giải 

 h   b  h ổ   hị    ờ g và g     g   ớc  h  g   a việc b  h ổ  c  g cầ . Trong  

 ăm 2013, NHNN     ổ chức b    ấ   hầ  và g miế g. Tổ g cộ g có 76  hi    ấ  

 hầ     c  ổ chức với     g và g chà  b   1.932.000     g và b    hà h c  g 

1.819.900     g,     g     g 69,9  ấ  [43]. T   g c c  hi    ấ   hầ , và g chủ 

yế     c b   ch  các TCTD, chỉ     g  hỏ    c b   ch  c c DN. Việc x c  ị h 

mức gi   à  b   và g miế g của NHNN bả   ảm yế   ố  hị    ờ g và   â   hủ   y 

 ị h  h     ậ  về   ả   ý DTNHNN. Mức gi   à  b   và g miế g c  g bố     g 

c c  hi    ấ   hầ   à  hù h   và     với gi  và g gia  dịch  hực  ế       hị    ờ g 

    g   ớc. C c  ổ chức   ú g  hầ  ba  gồm c c TCTD và DN    c  hiế   ậ    a  

hệ m a, b   và g miế g với NHNN. Mộ   hầ  và g miế g    m a  ừ  ấ   hầ  

   c b    ẻ       hị    ờ g     g   ớc và mộ   hầ     c    d  g  ể giảm   ạ g  h i 

và g h y  ộ g       d  g. 

Kế    ả của c c  hi    ấ   hầ  và g của NHNN  hời gia    a     ă g c  g 

ch   hị    ờ g. M c  i   ca   hiệ  b  h ổ   hị    ờ g và g của NHNN  a g  ừ g 

b ớc    c  hực hiệ . Mặc dù vẫ  cò  ch  h  ệch kh  ca  gi a gi  và g     g   ớc 

và gi  và g  hế giới  h  g mức ch  h  ệch  ày kh  g ả h h ở g  ới  ỷ gi ,  hị 



 

 

110 

 

 

   ờ g  g ại  ệ,  hấ   à kh  g gây bấ  ổ  ki h  ế vĩ m ,  ặc biệ  mỗi khi gi  và g 

 hế giới cha   ả   h  gi  và g     g   ớc cũ g kh  g cò  biế   ộ g mạ h  h  

   ớc  ây   a.    

Đơn vị tính: Triệu đồng 
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(Nguồn: NCS tính toán từ số liệu thu thập trên website của Bộ Công thương)  

Biểu đồ 3.7. Biến động giá vàng trong nước trước và sau thời điểm ban hành 

Quyết định số 16/2013/QĐ-TTg, Thông tư 06/2013/TT-NHNN, Quyết định 

563/2013/QĐ-NHNN (Từ 1/2/2013 đến 1/12/2013) 

- Hoạt động SX vàng miếng được quản lý chặt chẽ, hạn chế tình trạng làm 

giá, đầu cơ trên thị trường 

Đối với h ạ   ộ g SX và g miế g,    ớc  ây có   m DN và TCTD kinh 

d a h và g    c NHNN cấ   h   SX và g miế g. H ạ   ộ g SX và g miế g của 

các DN và TCTD     ạ   a     g và g miế g cầ   hiế      ứ g  h  cầ  m a b   

của  hị    ờ g. T y  hi  ,       hực  ế    xảy  a    h   ạ g khi  h  cầ  m a, b   

và g miế g của  hị    ờ g  ă g ca , có hiệ      g  i   kế   ể  àm gi ,  ầ  c       

 hị    ờ g. Từ khi Nghị  ị h 24/2012/NĐ-CP và Th  g    16/2012/TT-NHNN 

   c ba  hà h, chỉ có NHNN    c  h   SX và g miế g và kh  g có  ổ chức, cá 

 hâ   à     c   yề  SX mặ  hà g  ày. NHNN    chọ  và g SJC  àm  h   g hiệ  

và g   ốc gia,  h  vậy có 8  h   g hiệ  và g miế g    “biến mất”. D   ó, h ạ  

 ộ g SX và g miế g    c   ả   ý chặ  chẽ,  gă  chặ  việc  hậ   ậ  và g. 
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Bảng 3.1. Tám thương hiệu vàng miếng “biến mất” sau Nghị định 

24/2012/NĐ-CP 

TT Thƣơng hiệu Đơn vị sản xuất Thời gian ra đời 

1 Và g Ngọc Thẩm - HBS 
Công ty TNHH Và g bạc      ý 

Ngọc Thẩm 

2003 

2 Vàng AJC hay AAA TCT Vàng Agribank Việ  Nam 12/11/2004 

3 
Và g Rồ g Thă g L  g 

( iề   hâ  bả   í  1) 

C  g  y TNHH Và g bạc      ý 

Bả   í  Mi h Châ  

2007 

4 Vàng DOJI 
CTCP  ậ    à  và g bạc      ý 

DOJI 

2007 

5 
Và g Thầ   ài Ph   g 

Nam NJC 

CTCP  h   g mại và g bạc      ý 

NH Ph   g Nam 

2007 

6 
Và g Ph   g H à g 

PNJ-DAB 

CTCP Và g bạc      ý Phú Nh ậ  

(PNJ) và Ngâ  hà g Đ  g Á (DAB) 

23/04/2008 

7 Vàng ACB Ngân hàng Á Châu 12/08/2008 

8 
Và g Thầ   ài 

Sacombank  

C  g  y Và g bạc      ý NH Sài 

gò  Th   g  í  – SBJ 

28/11/2008 

( Nguồn: Vietfin.net) 

- Tổ chức lại việc mua, bán vàng miếng trên thị trường trong nước 

Đối với h ạ   ộ g m a, b   và g miế g,    ớc  ây có kh ả g 12  gh   DN 

và c a hà g ki h d a h và g ki h d a h m a, b   và g miế g dẫ   ế  và g miế g 

dầ    ở  hà h  h   g  iệ   ha h     , khó   ả   ý. Từ khi Nghị  ị h 24/2012/NĐ-

CP và Q yế   ị h 1623/2012/QĐ-NHNN    c ba  hà h, c c  ổ chức và c   hâ  chỉ 

   c m a b   và g miế g  ại c c TCTD và DN  ủ  iề  kiệ     c NHNN cấ   h   

ki h d a h m a b   và g miế g. D   ó  y  í  của c c  ịa  iểm, c a hàng kinh 

d a h và g, chấ      g và g miế g và   yề    i của  g ời dâ     c bả   ảm  ố  

h  . Mặ  kh c, kể  ừ  a  khi ba  hà h c c chí h   ch  ó, gi  và g     g   ớc kh  

ổ   ị h và hạ  chế    c  ự m a b   và g ồ ạ  mỗi khi gi  và g có  ự biế   ộ g 

vẫ   h ờ g  hấy     g dâ  c  ở  h  g  hời k     ớc, gi  và g     g   ớc  hể hiệ  

chủ yế    a và g SJC    giảm x ố g và ổ   ị h     g  hời gia   ầ   a  khi mới 

ba  hà h Nghị  ị h.  

Điề   ày    c  hể hiệ    a biể   ồ diễ  biế  gi  và g SJC  ừ  ăm 2012  ế  

hế   ăm 2014. 
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        Đơn vị tính: Triệu đồng 

 

(Nguồn: Website SJC.com.vn) 

Biểu đồ 3.8. Diễn biến giá vàng SJC từ năm 2012 đến hết năm 2014 

(Từ 31/1/2012 đến 31/12/2014) 

Nh  vậy với  h  g ca   hiệ  của NHNN  ối với  hị    ờ g và g,     g  ó 

có  iề  kiệ  về ki h d a h và g miế g  ối với c c     vị ki h d a h và g miế g, 

 hị    ờ g và g Việ  Nam    dầ   i và  ổ   ị h,  g ời dâ  bớ   hạy cảm h   với 

và g,  hậm chí    i  g  c hẳ  với diễ  biế  gi  và g  hế giới   i   c     g  h  g 07 

 ăm 2014, gi  và g     g   ớc chỉ  hích  hẹ.  

- Quyền lợi của người dân được đảm bảo  

Thời gia    a, NHNN     ỗ  ực ba  hà h hệ  hố g c c chí h   ch,    d  g 

c c biệ   h    ồ g bộ,  hù h    hực  iễ   ể   iể  khai Nghị  ị h 24/2012/NĐ-CP. 

Ðể bả   ảm   yề    i h    h   của  g ời dâ     c m a, b   và g miế g       hị 

   ờ g có  ổ chức, NHNN    cấ  phép cho các TCTD, DN có  ủ  iề  kiệ   ể  ổ chức 

mạ g   ới ki h d a h m a b   và g miế g. Q a h   ba  h  g  hực hiệ  m a b   

và g miế g   a mạ g   ới mới d  NHNN cấ   h  , h ạ   ộ g m a b   và g miế g 

dầ  dầ     c ổ   ị h,   yề    i h    h   của  g ời dâ     c bả   ảm  ố  h  .  

The  Nghị  ị h 24/2012/NĐ-CP và c c   y  ị h kh c của  h     ậ , kh  g 

có   y  ị h  à  bắ  b ộc  hải ch yể   ổi c c   ại và g miế g kh c  a g và g miế g 

SJC. T y  hi  ,  ể     ứ g  h  cầ  ch yể   ổi và g miế g kh c SJC  a g và g 

miế g SJC của  g ời dâ , TCTD và DN; NHNN    ba  hà h   y  ị h chặ  chẽ  ể 

 hực hiệ  việc ch yể   ổi và g miế g  h   g hiệ  kh c  a g và g miế g SJC. 

Ðể  ẩy  ha h  iế   ộ kiểm  ị h, ch yể   ổi và g, NHNN  hực hiệ  việc  ạm 

x ấ  và g miế g  hi SJC và   i  hậ  và g  g y    iệ   i   ch ẩ    ốc  ế với khối 

    g XK bằ g khối     g NK  he   ú g   y  ị h của  h     ậ . T à  bộ khối 

    g và g  hi SJC  ạm x ấ   à và g miế g  a g    c      h  g h    h         hị 
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   ờ g và chủ yế   h ộc  ở h   h    h   của  g ời dâ   a g g i  ại TCTD. Q y 

    h  ạm x ấ ,   i  hậ     c NHNN  ổ chức  hực hiệ , gi m     chặ  chẽ, có kiểm 

  a  ồ    ỹ    ớc khi XK. Việc  ạm x ấ ,   i  hậ     h à   hà h và   gày 

31/3/2013. 

- Bước đầu chống được hiện tượng “vàng hóa” 

Mộ      g  h  g  iểm  hấ    a    ọ g  ại Nghị  ị h 24/2012/NĐ-CP  ó  à 

 ại kh ả  6  iề  19   y  ị h  õ 7 hà h vi vi  hạm,     g  ó có    d  g và g  àm 

 h   g  iệ   ha h     . Dù    ớc  ó  hiề  ý kiế  e  gại  ẽ khó  hực hiệ    y  ịnh 

cấm  ha h      bằ g và g v   ậ        ày  ồ   ại  ừ  â   ời. Thế  h  g,  hực  ế  a  

h   mộ   ăm Nghị  ị h 24/2012/NĐ-CP có hiệ   ực, cù g với  ha h   a kiểm   a 

gắ  ga  của NHNN, việc  ha h      bằ g và g  hấ   à     g  ĩ h vực bấ   ộ g  ả  

   giảm  ấ   hiề ,  h  g  i m yế  c  g khai h à    à  chấm dứ . Đây có  hể c i  à 

b ớc  ộ   h      g  ề    chố g và g hóa mà NHNN   iể  khai. 

- Các quan hệ đi vay và cho vay bằng vàng trên thị trường giảm đáng kể và 

chuyển sang quan hệ mua bán 

L   g và g vố  “nằm im”     g dâ   ay có  hể  hầ   à     c   a và   ề  

ki h  ế  h c v  ch          h SX ki h d a h. T   g bối cả h ki h  ế khó khă , 

 g ồ  vố  dồi dà   ẽ  àm giảm chi  hí    d  g vố   ừ  ó giú  ch   ề  ki h  ế  ói 

chung và các DN  ói  i  g  ừ g b ớc  h c hồi và  ă g    ở g   ở  ại. 

* Về kinh doanh vàng qua tài khoản 

Phải  hừa  hậ   h  g   c  ộ g  ích cực của h ạ   ộ g ki h d a h  à  gia  

dịch và g  ới  hị    ờ g và g và ki h d a h và g  hi vậ  chấ    a  ài kh ả   ại c c 

 à  gia  dịch và g  à h  h  hức ki h d a h  hù h   với x  h ớ g   ốc  ế,  àm giảm 

 h  cầ  ki h d a h và g vậ  chấ  và  ạ  mộ  k  h      h  g hiệ    ả gi a  hị 

   ờ g     g   ớc và  hị    ờ g   ốc  ế, gó   hầ   h  hẹ  ch  h  ệch gi a gi  và g 

    g   ớc và gi  và g  hế giới, giú   hị    ờ g vậ   ộ g  he        y   ậ  c  g 

cầ ,  ừ  ó  ạ  c   ở hội  hậ   ối với việc ki h d a h và g   a  ài kh ả  và c c 

giao dịch  h i  i h và g       hị    ờ g  ài chí h   ốc  ế. H     a,     g bối cả h 

DTNH ở Việ  Nam ch a  ớ , khi ch  h  ệch gi a gi  và g     g   ớc và  hế giới 

   c  h  hẹ   h  h ạ   ộ g  à  và g có  hể giú  giảm     ực      ỷ gi .  

3.3.2. Những tác động bất lợi của chính sách 

Mặc dù vậy, bấ  k  mộ  chí h   ch  à  cũ g  ề  có  í h 2 mặ , v  vậy bên 

cạ h  h  g kế    ả  ích cực  ói            h  d ờ g  h  c c chí h   ch hiệ  hà h 
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vẫ  ch a     ứ g    c y   cầ  m  g   i. Hiệ   ay, h ạ   ộ g ki h d a h       hị 

   ờ g và g Việ  Nam vẫ   ồ   ại mộ   ố bấ  cậ   a : 

- Thứ nhất, về xuất, nhập khẩu vàng 

Gi  và g  hế giới biế   ộ g mạ h và  hấ   h ờ g     g  hời gia   gắ ,     g khi 

gi  và g     g   ớc  ại chị  ả h h ở g kh   ớ  của gi  và g  hế giới, mặ  kh c gi  

và g     g   ớc  ại có x  h ớ g  ă g  ha h h      với gi  và g  hế giới khi gi  và g 

 hế giới  ă g và  g  c  ại khi gi  và g  hế giới giảm  h  gi  và g     g   ớc  ại có x  

h ớ g giảm chậm h  . Thực  ế  ày    gây  a hiệ      g ch  h  ệch gi a gi  và g 

    g   ớc và gi  và g  hế giới, dẫ   ế  vấ   ề  hậ   ậ  và g có  iề  kiệ   ảy  i h.  

Hiệ   ại c  g và cầ  và g     g   ớc  a g  ồ   ại mộ   ự ch  h  ệch  ớ . 

Tí h  ế  hế   ăm 2013, NHNN    NK kh ả g 69,9  ấ   ể  hực hiệ  76  hi    ấ  

 hầ  vàng miế g    g vẫ  kh  g     ứ g  ủ  ực cầ  của  hị    ờ g. Mặ  kh c, d  

  a   iểm của NHNN chỉ c i  ấ   hầ  và g miế g  à  h   g    dự  hò g nên 

trong  ăm 2014, NHNN  ẽ chỉ c  g ứ g và g  a  hị    ờ g khi  h  cầ  m a và g 

 ă g khiế  gi  và g       hị    ờ g và g     g   ớc  ă g     ca  [52]. Thực  ế  ày 

    ạ   a mộ   ự ch  h  ệch  ớ  gi a c  g - cầ  và g     g   ớc, d   ó  ó     àm 

gia  ă g    h   ạ g  hậ   ậ  và g của mộ  bộ  hậ   ể     ứ g  h  cầ      g   ớc, 

h ở g ch  h  ệch gi . The   g ồ   i   ừ Hội  ồ g Và g  hế giới,     g  ăm   a, 

 g ài 70  ấ  và g NK chí h  hức,  ố và g và  Việ  Nam bằ g c     ờ g kh  g 

chí h  hức  ớc kh ả g 40  ấ . Nh  vậy, Việ  Nam     i    h   ổ g cộ g kh ả g 

110  ấ  và g     g  ăm 2013 [50]. 

- Thứ hai, kinh doanh vàng miếng trên thị trường vẫn còn tồn tại một số 

bất cập 

Mặc dù     g  hời gia  vừa   a, h ạ   ộ g ki h d a h và g miế g       hị 

   ờ g       c   ả   ý kh  hiệ    ả,    g       hực  ế vẫ   ồ   ại mộ   ố hạ  chế: 

Một là, t  h   ạ g  ộc   yề  NK và hạ  chế ki h d a h và g miế g dẫ   ế  

 g y c   hậ   ậ  và g. 

Thị    ờ g và g     g   ớc  ộ   gộ  bị  h  hẹ ,  ừ chỗ có  hiề   ầ  mối có 

  yề  NK vàng theo “quota” d  NHNN cấ ,  h   ay d  NHNN  ộc   yề   he   i h 

 hầ  Nghị  ị h 24/2012/NĐ-CP. H     a, d  Việ  Nam dựa chủ yế  và   g ồ  và g 

NK,      g ồ  và g bổ    g ch   hị    ờ g và g miế g     g   ớc  ừ  ay d ờ g 

 h  chỉ cò  biế      g cậy cả và  “một cửa” d y  hấ   à NHNN. Th m và   ó c c 

NHTM cò  bị b ộc  hải  ấ         ạ g  h i ki h d a h và g của m  h    ớc 

30/6/2013  he   ghi m  ệ h của NHNN     àm gia  ă g  g y c   hậ   ậ  và g. 
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Nhậ   ậ  và g  à mộ  vấ   ề    và  a g  ồ   ại     g  hiề   ăm   a bởi 

 h  g  ý d  kh c  ha  d      g cầ        hị    ờ g Việ  Nam  à  ấ   ớ  và kh  g 

 gừ g gia  ă g     g khi  g ồ  c  g hạ  chế d   ây  à mặ  hà g kh  g    c Nhà 

  ớc kh yế  khích  i   dù g. The   hố g k  của GFMS, Việ  Nam  à   ớc  i    h  

và g  hiề   hứ    châ  Á,  a  Ấ  Độ, T   g Q ốc, Th i La  và cũ g  à mộ      g 

 h  g   ốc gia có  ỷ  ệ gi  và g ca   hấ  châ  Á, dù x  h ớ g  i    h  và g     g 

 ăm 2012 có giảm [35]. Điề   ày  hả    h mộ      g cầ  kh  g  hỏ  ối với   ại 

mặ  hà g  ặc biệ   ày. T   g  ự với  hậ   ị h     ,  hố g k  của IMF ch   hấy dù 

kh  g    c cấ   h   NK và g  h  g mức  i    h  và g  ăm 2012 của Việ  Nam 

kh ả g 77  ấ . Năm 2013  à 110  ấ  (    g  ó gầ  70  ấ  d  NHNN  hậ  khẩ ,  ố 

cò   ại    c NK kh  g chí h  hức và  Việ  Nam). 

Bắ   ầ   ừ  h  g 03/2013  ế  hế   ăm 2013, NHNN     hực hiệ  76 phiên 

 ấ   hầ , c  g ứ g  a  hị    ờ g gầ  70  ấ  và g,    g  ực cầ   hị    ờ g vẫ   ấ  

mạ h. D   ó, có  hể khẳ g  ị h c  g - cầ  và g     g   ớc  a g  ồ   ại mộ   ự 

ch  h  ệch  ớ . L i d  g  hực   ạ g  ó, mộ  bộ  hậ      hậ   ậ  và g  ể     ứ g 

mộ   hầ   h  cầ      g   ớc, h ở g ch  h  ệch gi . 

Thực  ế ch   hấy,     g khi và g miế g bị NHNN kiểm      chặ   h  việc 

mua bán, SX và g   a g  ức, và g  hẫ   ại  a g kh   ự d ,     và g  ậ  vẫ  có  hị 

   ờ g  ể  i    h . Th m và   ó,     h  ộ   ả   ý h ạ   ộ g ki h d a h và  hậ  

và g  g y    iệ   ại c c DN, c a hà g ki h d a h  hỏ  ẻ cò  kh      giả ,  a  hầ  

họ kh  g       a   âm  ế   g ồ  gốc và g mà chỉ   a   âm  ế    ổi và g  a  khi 

 hâ  kim. Và g  ậ     c  hậ  về, b   ch  DN d ới dạ g và g  g y    iệ ,  a   ó 

dễ dà g    c DN  ó g dấ , d    hà h và g miế g mỏ g, h ặc và g  hẫ ,      a g 

 ể b    a  hị    ờ g d ới  h   g hiệ  của DN  ó. Đây  à mộ  c ch “lách luật”  ể 

DN  h    i  h ậ  khi kh  g    c  h   b   và g miế g SJC. Và dù gi    ại và g 

 ày  hấ  h      với và g miế g SJC  h  g với mức ch  h  ệch hiệ   ại, ki h 

d a h và g  ậ  vẫ   ảm bả  mức  i h  ời ca . Với    h   ạ g  ày, kh  g có g  khó 

hiể  khi hiệ      g  hậ   ậ  và g  a g có x  h ớ g   ay   ở  ại. 

Hai là,  ự  hâ  biệ   ối x  và g miế g  he   h   g hiệ , chứ kh  g  he  

hàm     g và g và chấ      g dịch v   hực  ế    gây x     ộ   hị    ờ g và gây khó 

khă      g việc kiểm       g ồ  c  g  iề   iế   hị    ờ g của NHNN. 

Thực  ế, x a  ay  g ời dâ  m a và g miế g  he    ổi và g hay m a và g 

  a g  ức  he  kiể  d  g và gi    ị gia  ă g  hờ chế   c  i h xả , m a  he   h   g 

hiệ  cũ g có  h  g kh  g  hải  à chí h. Nh  g  ừ khi và g miế g SJC bấ   gờ 
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  ở  hà h Th   g hiệ  và g Q ốc gia, da h gi  SJC cũ g  ậ   ức  ổi  h  cồ  và 

 àm dấy      à   ó g  ă   ù g m a mới SJC chí h hiệ  (và có   i, có  úc bị m a 

 hải SJC “không chính hiệu”), cũ g  h   à   ó g  ổi và g cũ  hi SJC  hà h SJC 

cho an tâm. 

Ngay cù g  à SJC,  h  g  ế  ai  ó  ỡ  àm   ch ba  b   i    bọc  g ài  h i, 

 h  cũ g “cắn răng” chị   h m  hí  ổ  cố  ể  ổi  ấy SJC “xịn hơn” ch  chắc  he  

giải  hích của  hâ  vi   b   và g SJC; dù  à     mấy ai  g ài c c  hâ  vi    hà 

hà g SJC có  ủ c   ở  h    ý và     h  ộ  ể  hậ  diệ   hế  à   à Th   g hiệ  và g 

miế g Q ốc gia.  

Thực  ế  ày    dẫ   ế  hiệ      g  hâ  biệ   ối x  gi a và g SJC và và g 

 hi SJC, gây  a  h  g x     ộ        hị    ờ g, dẫ   ới hiệ      g gi  vàng SJC 

   c  ẩy     ca  h      với và g  hi SJC,  h ờ g ở mức ch  h  ệch 1   iệ   ồ g/1 

    g,  hậm chí có  úc  ới  ộ g  a  ới 3   iệ   ồ g/1     g. H     a,  iề   ày cũ g 

    àm x ấ  hiệ  và g  h i SJC gây khó khă      g kiểm       g ồ  c  g  iề   iế  

 hị    ờ g và g của NHNN [35]. 

Ba là,         h  ấ   hầ  và g miế g của NHNN      hiề   hủ   c   ờm  à 

 àm c c     vị  ham gia e  gại. 

T   g  hời gia    a, h ạ   ộ g  ấ   hầ  và g miế g của NHNN  õ  à g    

 em  ại  h  g dấ  hiệ   ích cực ch   hị    ờ g Việ  Nam. T y  hi  ,   a  ghi   

cứ  ch   hấy  ằ g, có      hiề   hủ   c     g   y     h  ấ   hầ  và g miế g ( ộ  

hồ   ,  ă g ký gia  dịch; x c  hậ   hiế   ậ    a  hệ gia  dịch m a, b  ;  ă g ý 

 g ời  ại diệ  gia  dịch h    h  …)    khiế   hiề      vị  ham gia e  gại v  họ  ẽ 

 hải  ối mặ  với  ủi    về gi . Ng ài  a, có  h  g  hi   gia  dịch,  hay v   hậ  

hà g khớ   ệ h  ại 2  ịa  iểm Hà Nội và Thà h  hố Hồ Chí Mi h, gây  h    i h chi 

 hí vậ  ch yể , bả    ả . V  vậy,  h  g  hủ   c  ày cầ   iề  chỉ h  ớm  ể     h 

gây  a  h  g bấ   iệ  ch  c c     vị m ố   ham gia  ấ   hầ  [35].  

Bốn là, ch  h  ệch gi a gi  và g     g   ớc với gi  và g  hế giới vẫ  kh  ca . 

T   g  hời gia    a, gi  và g  hế giới biế   ộ g mạ h và  hấ   h ờ g,     g 

khi gi  và g     g   ớc vẫ  chị  ả h h ở g kh   ớ  của gi  và g  hế giới, mặ  kh c 

gi  và g     g   ớc vẫ  có x  h ớ g  ă g  ha h h      với gi  và g  hế giới khi 

gi  và g  ă g và  g  c  ại khi gi  và g  hế giới giảm  ại có x  h ớ g giảm chậm 

h  . Thực  ế  ày    gây  a hiệ      g ch  h  ệch gi  gi a gi  và g     g   ớc và 

gi  và g  hế giới.  
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Năm là,  ự  hay  ổi mộ   ố chí h   ch   ả   ý nhà   ớc    dẫ   ế   hiệ  hại 

cho các DN, nhà  ầ     và  g ời dâ . 

T   g kh ả g  hời gia   ừ  ăm 2007  ế   ay, Nhà   ớc    ba  hà h  ấ  

 hiề  chí h   ch  ể  hay  hế mộ    a  ổi, bổ    g c c chí h   ch cũ     g   ả   ý 

nhà   ớc  ối với h ạ   ộ g ki h d a h và g ở Việ  Nam, b   cạ h  h  g   c  ộ g 

tích cực của chí h   ch  ế   hị    ờ g  h   ự  hay  ổi  ày cũ g    gây      h  g 

 hiệ  hại về mặ   ài chí h ch  c c chủ  hể ki h d a h       hị    ờ g  h  DN kinh 

d a h và g, c c  hà  ầ     và kể cả  g ời dâ . C   hể  h   a : 

+ Việc NHNN chọ  và    d  g và g miế g SJC  à  h   g hiệ  và g   ốc 

gia, chỉ m a và b   và g miế g SJC       hị    ờ g cũ g    gây  hiệ  hại kh  g  hỏ 

ch  kh  g í  c c  hà  ầ     và  g ời dâ . Sự  hâ  biệ   ối x  gi a và g SJC và 

và g  hi SJC    dầ   ới hiệ      g ch  h  ệch gi , kh ả g c ch  ày  h ờ g  à 1 

  iệ   ồ g/1     g, có  úc h   3   iệ   ồ g/    g gây  hiệ  hại ch  c c  hà  ầ     

và  g ời dâ   a g  ắm gi  và g  hi SJC. Thậm chí có  h  g  g ời  a g  ắm gi  

và g miế g SJC  h  g  ỡ  àm   ch ba  b   i    bọc  g ài cũ g  hải “cắn răng” 

chị   h m  hí  ổ   ể  ổi  ấy SJC “xịn hơn” ch  chắc chắ . 

+ Việc   a  a   y  ị h c c  ổ chức và c   hâ  chỉ    c m a b   và g miếng 

 ại c c TCTD và DN có  ủ  iề  kiệ     c NHNN cấ  giấy  h   ki h d a h và g 

miế g (Nghị  ị h 24/2012/NĐ-CP và Th  g    16/2012/TT-NHNN)    khiế  lúc 

 ầ  có 12.000     vị ki h d a h và g nay giảm x ố g chỉ cò  8.000     vị, làm 

cho 4.000     vị gặ   hiệ  hại d      ầ     c   ở vậ  chấ  ( ầ     m y dậ  và g…) 

 ể ki h d a h và g  h  g  ay  ại kh  g    c ki h d a h   a. 

+ Ngày 03/10/2010, NHNN ba  hà h Q yế   ị h  ố 432/2000/QĐ-NHNN 

ch   h   c c TCTD    c h y  ộ g vố , ch  vay vố  bằ g và g và ch yể   ổi 

30%  g ồ  vố  h y  ộ g bằ g và g  a g Việ  Nam  ồ g. T y  hi  ,  ế   ăm 

2008, chí h   ch  ày    bộc  ộ  hiề  bấ  cậ  và kh  g cò   hù h   với  iề  kiệ  

 hực  ế của  hị    ờ g. D  vậy, cù g với việc  ha h chó g   iể  khai c c   y  ị h 

của Nghị  ị h 24, NHNN    ki     yế   hực hiệ   ộ     h chấm dứ  h ạ   ộ g h y 

 ộ g vố , ch  vay vố  bằ g và g của c c TCTD   a 3 Th  g   : Th  g     ố 

22/2010/TT-NHNN; Th  g     ố 11/2011/TT-NHNN; Th  g     ố 12/2012/TT-

NHNN. Việc  hay  ổi     g   ả   ý của Nhà   ớc  ối với h ạ   ộ g h y  ộ g và 

ch  vay vố  bằ g và g     àm c c TCTD bị  h a  ỗ mộ  kh ả   iề  kh  g  hỏ, ví 

d   h  Ngâ  hà g TMCP Á Châ   ăm 2012    bị mấ  gầ  1.700  ỷ  ồ g  ừ việc 

h y  ộ g và ch  vay vố  bằ g và g [57].  
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- Thứ ba, về hoạt động kinh doanh vàng ghi sổ (mua bán qua tài khoản) và 

giao dịch vàng phái sinh 

+ Từ  ăm 2006  ế   ăm 2010, ở Việ  Nam, h ạ   ộ g ki h d a h và g   a 

tài khoả       c c  à  gia  dịch     hầ   à   h   h y hiệ    ả,  ạ   a mộ  k  h ch  

c c  hà  ầ     và mở  ộ g dịch v  và g,  em  ại   i  h ậ  ca  ch  c c DN và c c 

TCTD. T y  hi  ,  ự  h     iể   ự  h   của c c  à  và g cũ g    gây  a  hiề  bấ  

ổ  ch   hị    ờ g. Thực  ế gia  dịch và g   a c c  à  gia  dịch ch   hấy,  í h  ă g 

 hầ  mềm gia  dịch của c c  à  gia  dịch cò  yế  k m. D  kh  g  he  kị   ốc  ộ 

 h     iể  của  hị    ờ g, hệ  hố g c  g  ghệ  ạc hậ , kh  g  ồ g bộ     mộ   ố 

 à  và g xảy  a  ự cố bị   e   ệ h, h ặc  ự cố về hệ  hố g. Đứ g    ớc  ấ  cả  h  g 

bấ  ổ  và khó khă   h  vậy, kể  ừ  ăm 2010, Chí h  hủ     hải  a   yế   ị h chấm 

dứ  h ạ   ộ g của c c  à  gia  dịch và g cù g với c c h  h  hức ki h d a h và g 

  a  ài kh ả  ở Việ  Nam. Việc cấm  à  gia  dịch và g và ki h d a h và g   a  ài 

kh ả  khiế  ch   h  g  i   ầ     bị hạ  chế,  ạ   iề  kiệ  ch   ầ  c   àm gi       

 hị    ờ g và g vậ  chấ , ả h h ở g xấ   ế  gi  và g     g   ớc và   ả   ý  hị 

   ờ g và g  gày cà g   ở     khó khă  h  . 

+ Ở Việ  Nam hiệ   ay, ki h d a h  h i  i h  ói ch  g và ki h d a h  h i 

 i h  hà g hóa (    g  ó có và g)  ói  i  g vẫ  chỉ ở giai   ạ  hế   ức    khai. 

Q ả   ý của Nhà   ớc  ối với c c  à  và g cò  bị b   g  ỏ g,   y chế gia  dịch 

      à  và g kh  g    c   y  ị h  hố g  hấ      mỗi  à  và g  ại có   ậ  ch i 

 i  g,  àm ch  h ạ   ộ g ki h d a h      c c  à  và g   ở      ộ  xộ . T  h   ạ g 

  a h chấ , khiế  kiệ  gi a c c  hà  ầ     và chủ  à  và g kh  g  hải  à ch yệ  

hiếm. T   g khi  ó, với  ự  h     iể  của  hị    ờ g và g Việ  Nam hiệ   ay và cò  

  iể  vọ g  ớ  h     a     g     g  ai,  ự  a  ời và  h     iể  của c c h ạ   ộ g 

 h i  i h và g  ẽ  à mộ   iề   ấ  yế . C c c  g c   h i  i h về và g  a  ời  ẽ  ạ  

 iề  kiệ   ể c c  hà  ầ     và g       hị    ờ g    c  ham gia mộ  c ch có hiệ  

  ả h  ,  ảm bả  khả  ă g   i  h ậ      g khi vẫ  có  hể  hò g     h  ủi   . C  g 

c   h i  i h về và g có  hể c i  à mộ  c     ờ g   a  hị    ờ g và g Việ  Nam 

h à   hiệ  và  iế  gầ   ới  hị    ờ g   ốc  ế h         hiề   h   g diệ . 

+ The  Q yế   ị h  ố 03/2006/QĐ-NHNN  gày 18/1/2006 và Q yế   ị h bổ 

   g  ố 11/2007/QĐ-NHNN ngày 15/3/2007, Nhà   ớc bắ   ầ  ch   h   mở c a 

 à  và g và   ăm 2007. T y  hi  ,  gày 30/3/2010, Chí h  hủ    chí h  hức chấm 

dứ  h ạ   ộ g của c c  à  gia  dịch và g và ki h d a h và g       ài kh ả   a  gầ  
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3  ăm h ạ   ộ g. Việc  ày    khiế  20     vị bị  hiệ  hại về  ài chí h khi     ầ     

 ể mở c a  à  và g  hực hiệ  c c h ạ   ộ g gia  dịch       à  và g. 

3.4. Đánh giá thực trạng chính sách quản lý nhà nƣớc đối với hoạt động 

kinh doanh vàng ở Việt Nam  

Q a  ghi   cứ , khả       hực   ạ g chí h   ch của Nhà   ớc  ối với h ạ  

 ộ g ki h d a h và g ở Việ  Nam  hời gia    a,      c   ở kế  h    h   g  h   

 ị h  í h và  ị h     g (x   ý kế    ả  iề    a x  hội học bằ g  hầ  mềm SPSS) 

NCS  ú   a mộ   ố kế    ậ  về     iểm và hạ  chế, bấ  cậ      g  hực   ạ g chí h 

  ch   ả   ý nhà   ớc  ối với h ạ   ộ g ki h d a h và g ở Việ  Nam  h   a : 

3.4.1. Những ưu điểm 

Với  ha g  iểm    h gi   ừ 1  ế  5 (    g  ó: 1  à mức k m  hấ ; 2  à mức 

k m; 3  à mức b  h  h ờ g; 4  à mức  ố  và 5  à mức  ố   hấ ), hầ  hế   ối     g 

   c  iề    a (     80%)    h gi  kh  ca   í h h ớ g  ới m c  i   ch  g của chí h 

  ch;  í h  hù h   của chí h   ch với    h h  h  hực  ế và khả  ă g  ạ   a  ộ g  ực 

mạ h của chí h   ch. Kế    ả  iề    a  ề        c kiểm  ị h và  ảm bả   í h  hâ  

 hối ch ẩ . Mức  iểm     g b  h của c c    h gi   ày  ề   ạ  ở mức gầ  4 h ặc 

     4  iểm ( à mức  iểm    h gi   ố ) (Xem Phụ lục 13).  

- Thứ nhất, chính sách quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh vàng 

ở Việt Nam hiện nay đều cùng hướng tới mục tiêu phát triển chung 

C c chí h   ch   ả   ý nhà   ớc  ối với h ạ   ộ g ki h d a h và g ở  hị 

   ờ g và g Việ  Nam hiệ   ay (Nghị  ị h 24/2010/NĐ-CP, Th  g    16/2012/TT-

NHNN, Th  g    06/2013/TT-NHNN… và hà g   ạ  Chỉ  hị và Q yế   ị h của c c 

c    a    ả   ý nhà   ớc  ối với h ạ   ộ g ki h d a h và g)  ề  cù g h ớ g  ới 

m c  i    h     iể  ch  g,  ó  à  ảm bả  ch   hị    ờ g và g  h     iể  mộ  c ch ổ  

 ị h và bề  v  g, khắc  h c    h   ạ g gi  và g biế   ộ g khó kiểm     ,  ảm bả  

 hực  hi c c m c  i   của CSTT   ốc gia,  ừ  ó gó   hầ  ổ   ị h ki h  ế vĩ m . 

Nh  g chí h   ch của Nhà   ớc  ối với h ạ   ộ g ki h d a h và g ở Việ  Nam 

    g  hời gia    a  a g  ừ g b ớc   a  hị    ờ g và   h     iể  ổ   ị h, k   gi  

và g     g   ớc gầ  h   với gi  và g  hế giới, giảm    h   ạ g  ầ  c , b     ậ  

và g,  ạ   iề  kiệ  ch   hị    ờ g và g     g   ớc  h     iể , gó   hầ  ổ   ị h c c 

biế   ố ki h  ế vĩ m   h   ỷ gi ,  ạm  h  ...  

- Thứ hai, chính sách quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh vàng 

hiện nay đã tạo ra một động lực mạnh trong phát triển thị trường vàng Việt Nam. 

C c chí h   ch   ả   ý nhà   ớc  ối với h ạ   ộ g ki h d a h và g  ặc biệ  

là chí h   ch   ả   ý     g  hời gia  gầ   ây     ạ   a mộ   ộ g  ực mạ h   c  ộ g 
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 ế  h ạ   ộ g ki h d a h và g và c c chủ  hể ki h d a h và g. Th  g 12/1999, 

 iế    c  iế      h cải c ch  hị    ờ g và g Việ  Nam, Chí h  hủ    ba  hà h Nghị 

 ị h 174/1999/NÐ-CP  gày 9/12/1999   y  ị h về   ả   ý h ạ   ộ g ki h d a h 

và g  hay  hế Nghị  ị h 63/1993/NĐ-CP. Nghị  ị h  ày    gó   hầ   ạ   ậ  c   ở 

 h    ý ch  h ạ   ộ g ki h d a h và g của c c DN cũ g  h  h ạ   ộ g   ả   ý của 

các bộ,  gà h  i     a . T y  hi  , kể  ừ  ăm 2008  ế   ăm 2011, gi  và g  hế 

giới  ă g mạ h,  ới 300% cù g với  h  g bấ  ổ  ki h  ế vĩ m      àm gia  ă g h ạ  

 ộ g  ầ     và  và g,  hấ   à và g miế g. T   g khi  ó, Nghị  ị h 174/NĐ-CP 

kh  g có c c   y  ị h   ả   ý, kiểm       ối với h ạ   ộ g SX và kinh doanh vàng 

miế g, dẫ   ế  “quả bóng” và g bị c c  hà và g mặc  ức    g hứ g dẫ   ế   hiề  

 ó g gió ch   hị    ờ g  ày. Nghị  ị h 24/2010/NĐ-CP và Th  g    16/2012/TT-

NHNN  a  ời     g bối cả h  hị    ờ g và g có  hiề  vấ   ề bức xúc cầ    a   âm 

giải   yế . Sa  khi ba  hà h, Nghị  ị h 24/NĐ-CP và Th  g  ừ 16/TT-NHNN    

 iế  chặ  h   h ạ   ộ g ki h d a h và g miế g, khắc  h c  h  g  ỗ hổ g  h    ý 

của giai   ạ     ớc và    có mộ   ố ả h h ở g  ích cực  ế  h ạ   ộ g ki h d a h 

của  hị    ờ g và g. Sa  Nghị  ị h 24/NĐ-CP và Th  g    16/TT-NHNN, các 

Th  g   , Q yế   ị h, Chỉ  hị    c ba  hà h cũ g     ứ g    c  i   chí  ày.  

- Thứ ba, chính sách quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh vàng 

hiện nay đảm bảo tính phù hợp với tình hình thực tế thị trường vàng Việt Nam 

Các chí h   ch   ả   ý nhà   ớc  ối với  hị    ờ g và g     g giai   ạ   ừ 

 ăm 2012   ở  ại  ây  h   ch  g  ảm bả   í h  hù h   với    h h  h  hực  ế của  hị 

   ờ g và g Việ  Nam. Từ  ăm 1999  ế   ầ   ăm 2012, cù g với  ự bấ  ổ  ki h  ế 

vĩ m      àm gia  ă g h ạ   ộ g  ầ     và  và g,  hấ   à và g miế g,     g khi  ó 

Nghị  ị h 174/1999/NĐ-CP của Chí h  hủ  ại kh  g có c c   y  ị h  h    ý   ả   ý 

và kiểm      h ạ   ộ g ki h d a h và g,  hực   ạ g XNK và g  ậ   ấ  khó kiểm     . 

Sự  a  ời của hà g   ạ  c c vă  bả  kể  ừ c ối  ăm 2012,  ặc biệ   à Nghị  ị h 

24/2012/NĐ-CP của Chí h  hủ  ể   ả   ý h ạ   ộ g ki h d a h và g miế g,   ả  

 ý h ạ   ộ g XNK  à  ấ   hù h   với    h h  h  hực  ế của  hị    ờ g  hằm  ạ     c 

m c  i   của Nhà   ớc về   ả   ý  hị    ờ g và g     g  ừ g  hời k .  

3.4.2. Những hạn chế, bất cập 

B   cạ h  h  g     iểm kể     , hệ  hố g chí h   ch   ả   ý của Nhà   ớc 

 ối với h ạ   ộ g ki h d a h và g ở Việ  Nam hiệ   ay ch a   à  diệ ,  ồ g bộ và 

 hố g  hấ . Nhậ   ị h  ày    c khẳ g  ị h bằ g kế    ả mà NCS     iế  hà h  iề  

  a x  hội học,  hầ   ớ   ối     g  iề    a  ề     h gi   í h   à  diệ ,  í h  ồ g bộ, 
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 hố g  hấ  và  í h ổ   ị h của chí h   ch   ả   ý  ối với h ạ   ộ g ki h d a h 

và g hiệ  hà h ở mức k m h ặc  ấ  k m (Xem Phụ lục 13).  

- Về tính đồng bộ, thống nhất của chính sách quản lý nhà nước: The  kế  

  ả  iề    a 30,7 %  ối     g    c  iề    a    h gi   í h  ồ g bộ,  hố g  hấ  của 

chí h   ch   ả   ý nhà   ớc  ối với h ạ   ộ g ki h d a h và g ở mức  ấ  k m, 

27,6%    h gi  ở mức k m và 34,8%    h gi  ở mức b  h  h ờ g, mức  iểm     g 

b  h của  i   chí  ày là 2,18  iểm (d ới mức b  h  h ờ g). Nh  vậy, có  hể ch  

 hấy  í h  ồ g bộ,  hố g  hấ  của chí h   ch   ả   ý nhà   ớc  ối với h ạ   ộ g 

ki h d a h và g hiệ   ay  ấ   hấ . Qua nghi   cứ  các vă  bả  chí h   ch  i   

  a  ch   hấy: 

 Một là, việc   y  ị h mức vố   iề   ệ  ối với c c TCTD và c c d a h 

 ghiệ   ể    c cấ   h   ki h d a h và g     g Nghị  ị h 24/2012/NĐ-CP không 

 ồ g  hấ  với Q yế   ị h 154/2010/QĐ-TTg về việc c  cấ   ại c c TCTD giai   ạ  

2011 - 2015. Theo   y  ị h  ại Nghị  ị h 24/2012/NĐ-CP, mức vố   iề   ệ  ối 

 hiể   ối với c c TCTD  ể    c cấ   h   ki h d a h và g miế g  à 3.000  ỷ  ồ g.  

T   g khi  ó,  he  Q yế   ị h  ố 154/2010/QĐ-TTg,  a   ăm 2015, Việ  Nam  ẽ 

chỉ có 12-15 NHTM với mức vố   iề   ệ  ối  hiể  9.000  ỷ  ồ g chứ kh  g cò   ồ  

 ại c c NHTM có vố   iề   ệ d ới mức  ày.  

Hai là, hiệ  ở   ớc  a ch a có c  chế   ả   ý  hố g  hấ   ối với  à  gia  

dịch và ki h d a h và g   a  ài kh ả . Thực  ế  hời gia  vừa   a, khi ch   h   mở 

c a c c  à  và g  h  g d   hiế  c  chế   ả   ý  hố g  hấ   ối với Sà  gia  dịch, 

c  chế h ạ   ộ g của c c  à  và g kh  g mi h bạch,  hiế   ự kiểm      chặ  chẽ  ự 

 i    h  g gi a ki h d a h và g       ài kh ả      g   ớc với ki h d a h và g      

tài kh ả  ở   ớc  g ài    dẫ   ế   h a  ỗ  ớ   ch  c c c   hâ ,  ổ chức     g   ớc 

gây      h  g  ổ   hấ   ớ  về  g ại  ệ khi  hải  ha h      ch    ớc  g ài. 

- Về tính ổn định của chính sách: Kế    ả  iề    a x  hội học ch   hấy mức 

 iểm     g b  h của  i   chí  ày chỉ  ạ  2,27  iểm,     g  ó 27%  ối     g    c  iề  

  a    h gi  ở mức  ấ  kém; 31,4%    h gi  ở mức k m; 27%    h gi  ở mức b  h 

 h ờ g. Sở dĩ  i   chí  ày    c    h gi  với mức  iểm  h  vậy  à d ,     g giai   ạ  

 ừ  ăm 2007  ế   ay, Nhà   ớc    có  hiề   hay  ổi     g chí h   ch   ả   ý của 

mình, mộ   ố chí h   ch    c ba  hà h chỉ ma g  í h  hời  iểm, c   hể  h   a :  

Một là,  ự  hay  ổi     g   ả   ý h ạ   ộ g ki h d a h và g   a  ài kh ả . 

Năm 2007, với  ự  a  ời của Q yế   ị h  ố 03/2006/QĐ-NHNN và Q yế   ị h bổ 
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   g  ố 11/2007/QĐ-NHNN, việc ki h d a h và g       ài kh ả  bắ   ầ  x ấ  hiệ  

ở Việ  Nam với  ặc  iểm  à mộ  k  h  ầ     mới, hấ  dẫ  và có  hể ma g  ại   i 

 h ậ   ớ  ch   hà  ầ    . T y  hi  , chỉ  a  gầ  3  ăm  i và  h ạ   ộ g, Chính 

 hủ     a  h  g b   chấm dứ  h ạ   ộ g của c c  à  gia  dịch và g và ki h d a h 

và g       ài kh ả      g   ớc, và  gày 06/01/2010, Thố g  ốc NHNN Việ  Nam 

   ba  hà h Th  g    01/2010/TT-NHNN chấm dứ  h ạ   ộ g ki h d a h và g 

      ài kh ả  ở   ớc  g ài.  

Hai là,  ự  hay  ổi     g   ả   ý h ạ   ộ g h y  ộ g vố  và ch  vay vố  

bằ g và g. NHNN bắ   ầ  ch  c c TCTD h y  ộ g, ch  vay vố  bằ g và g và 

ch yể   ổi 30%  g ồ  vố  h y  ộ g bằ g và g  a g VND  ừ  ăm 2000  he  

Q yế   ị h  ố 432/2000/QĐ-NHNN. Đế   ăm 2008,  hậ   hấy    c  h  g bấ  cập 

của chí h   ch, NHNN     i     c ba  hà h c c Th  g     ể chấm dứ  h ạ   ộ g 

 ày, c   hể: (i) Ngày 29/10/2010, NHNN ba  hà h Th  g     ố 22/2010/TT-NHNN 

  y  ị h TCTD chỉ    c vay vố  bằ g và g  ể SX, chế   c và ki h d anh vàng 

  a g  ức (kh  g    c ch  vay  ể SX, ki h d a h và g miế g); TCTD kh  g    c 

ch yể   ổi vố  h y  ộ g bằ g và g  hà h VND;  ối với  ố vố  bằ g và g    

ch yể   ổi  hà h  iề   hải giảm dầ  và  ấ       chậm chấ   gày 30/6/2011; (ii) 

Ngày 29/4/2011, NHNN ba  hà h  h  g     ố 11/2011/TT-NHNN   y  ị h c c 

TCTD kh  g    c  iế    c  hực hiệ  ch  vay vố  bằ g và g và g i và g  ại c c 

TCTD kh c; chỉ    c  h   hà h c c chứ g chỉ  gắ  hạ  bằ g và g  ể chi   ả và g khi 

và g  ồ    ỹ và  h     kh  g  ủ  ể chi   ả; việc  h   hà h chứ g chỉ  hải chấm dứ  

 gày 01/5/2012; (iii) Th  g     ố 12/2012/TT/NHNN  gày 27/4/2012 ch   h   c c 

TCTD gia hạ   hời hạ   h   hà h mới chứ g chỉ  gắ  hạ  bằ g và g  ế   gày 

25/11/2012, k  hạ       mỗi chứ g chỉ kh  g v         gày 30/6/2013. Q a  ây, có  hể 

ch   hấy, chí h   ch   ả   ý nhà   ớc  ối với việc chấm dứ  h y  ộ g, ch  vay vốn 

bằ g và g ma g  í h    h  hế,  hời  iểm. Việc  ày    có ả h h ở g kh  g  hỏ  ế  h ạ  

 ộ g của c c NHTM, gây  a  h a  ỗ kh  g  hỏ về mặ   ài chí h ch  c c NHTM,     c  

 h  NHTM CP Á Châ   a  v  việc  ày    bị  h a  ỗ  ới gầ  1.700  ỷ  ồ g [57]. 

- Về tính toàn diện của chính sách: Phầ   ớ   ối     g    c  iề    a  ề  

   h gi   í h   à  diệ  của chí h   ch   ả   ý nhà   ớc  ối với h ạ   ộ g ki h 

d a h và g ở mức  ừ 3  iểm (mức b  h  h ờ g)   ở x ố g,     g  ó: 30,7%    h 

gi  ở mức  ấ  k m; 31,7 %    h gi  ở mức k m; 31,4%    h gi  ở mức b  h 

 h ờ g. Mức  iểm     g b  h của  i   chí  ày  à 2,13  iểm. Q a  ghi   cứ  của 

mình, NCS  hậ   hấy, mộ   ố chí h   ch   ản lý nhà   ớc  ối với h ạ   ộ g ki h 

doanh vàng thiế   í h   à  diệ ,     c   h  chí h   ch   y  ị h về  iề  kiệ   ể 
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   c cấ   h   ki h d a h và g miế g  ối với c c TCTD và c c DN kinh doanh 

và g và chí h   ch   ả   ý  hị    ờ g gia  dịch. 

Thứ nhất,  ối với chí h   ch   y  ị h về  iề  kiệ   ể    c cấ   h   ki h 

d a h và g miế g  ối với c c TCTD và c c DN ki h d a h và g. Hiệ   ay,  he  

Nghị  ị h 24/2012/NĐ-CP,  iề  kiệ   ể c c TCTD và c c DN kinh doanh vàng 

   c cấ   h   ki h d a h và g miế g mới chỉ că  cứ và  vố   iề   ệ, ki h  ghiệm 

h ạ   ộ g,  ố  h ế     ộ      g 2  ăm  i    iế  gầ   hấ  và mạ g   ới chi  h  h, 

 ịa  iểm b   hà g. T y  hi  ,   a  ghi   cứ  ch   hấy, ki h d a h và g  à h ạ  

 ộ g ki h d a h có  iề  kiệ       iề  kiệ   ể    c cấ   h   ki h doanh vàng 

miế g  g ài  iề  kiệ  về  ă g  ực  ài chí h và c c  iề  kiệ   h       y  ị h     g 

Nghị  ị h 24, cò  cầ  có c c   y  ị h về c   ở vậ  chấ  kỹ  h ậ ,   y  ị h về  hâ  

 ực và  iề  kiệ ,  hủ   c,   y     h c  g cấ  dịch v . Theo NCS,  ây  à  h  g   y 

 ị h  h    ý kh  g  hể  hiế   ể  ảm bả  ch ẩ  chấ      g của c c  ả   hẩm và g. 

Thứ hai, có mộ   ỗ hổ g     g hệ  hố g c c chí h   ch   ả   ý nhà   ớc  ối 

với h ạ   ộ g ki h d a h và g, c   hể: 

+ Đối với hoạt động kinh doanh vàng miếng: Hiệ   ay, Nhà   ớc ch a có 

bấ  k  mộ    y  ị h  à  về   ả   ý  hị    ờ g gia  dịch  h    y  ị h về: M  h  h 

 ổ chức  hị    ờ g; Bộ m y   ả   ý  iề  hà h  hị    ờ g; Q yề  và  ghĩa v  của 

c c chủ  hể   ả   ý; Thà h vi   gia  dịch       hị    ờ g     àm ả h h ở g  ế  h ạ  

 ộ g   ả   ý của Nhà   ớc  ối với c c h ạ   ộ g ki h d a h       hị    ờ g và g. 

T   g khi  ó,  ể  ảm bả  ch   hị    ờ g và g h ạ   ộ g mộ  c ch ổ   ị h và hiệ    ả 

 h  việc ba  hà h chí h   ch   ả   ý  hị    ờ g gia  dịch  à hế   ức cầ   hiế .  

+ Đối với hoạt động kinh doanh vàng qua tài khoản: Thực  ế hiệ   ay cho 

 hấy có  hiề  hành vi “lách luật”  ể ki h d a h và g,  ặc biệ   à ki h d a h và g 

  a  ài kh ả   ại c c  à  và g “chui”. T y  hi  , Nhà   ớc vẫ  ch a   a  a    c 

bấ  k  mộ    y  ị h c   hể  à   ể   ả   ý và  gă  chặ  hà h vi  ày. Mặc dù biế  

      hị    ờ g và g hiệ  cò  kh ả g 30  à  và g ch i  a g  ồ   ại,  h  g  hía Bộ 

C  g a  ch   ằ g  ấ  khó   iệ   h . Phía Bộ C  g a  ch  biế , mặc dù c c  à  và g 

 ày    h ạ   ộ g mộ   hời gia  và có diễ  biế   hức  ạ ,    g do   y  ị h  h   

  ậ  cò  ch  g ch  g,     việc dựa và  c c   y  ị h hiệ  hà h  ể bắ  gi   gay c c 

 ối     g gặ   ấ   hiề  khó khă . Mộ   ố v  c  g a   iế  hà h   iệ   h   à  và g 

gầ   ây  h ờ g gắ  với yế   ố  ừa  ả ,  ạm d  g  í   hiệm  ể chiếm   ạ   ài  ả  

của  hà  ầ     h ặc có  ự vi  hạm  h     ậ  kh c. Lý giải ch   hực  ế  ày, L ậ     

T    g Tha h Đức - Chủ  ịch C  g  y L ậ  BASICO, T ọ g  ài vi   T   g  âm 
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T ọ g  ài   ốc  ế Việ  Nam (VIAC) ch  biế ,    ớc hế ,  he    y  ị h của  h     ậ  

 h   à  và g kh  g  hải  à h ạ   ộ g bị cấm ki h d a h, mà chỉ  à  gà h  ghề ki h 

d a h có  iề  kiệ  và h ạ   ộ g ki h d a h và g   a  ài kh ả   hải    c Thủ 

  ớ g và NHNN ch   h  . Nh  g  ừ  ó  ế   ay vẫ  ch a có   y  ị h  à  về h ạ  

 ộ g của c c  à  vàng. B   cạ h  ó, c c   y  ị h về ki h d a h và g       ài 

kh ả  cò   ấ  ch  g ch  g,  hiế   õ  à g. V  vậy, c c DN  h ờ g “lách luật”, cho 

 ằ g họ kh  g ki h d a h và g       ài kh ả , mà chỉ ki h d a h hà g hóa       ài 

kh ả   he    y  ị h về  à  gia  dịch hà g hóa,  à  gia  dịch  h   g mại  iệ    , 

    g  ó có và g và  g ại hối [61]. Để khắc  h c    h   ạ g  ày, vấ   ề  à cầ   hải 

có   y  ị h  õ  à g về  iề  kiệ   ể  iế  hà h h ạ   ộ g ki h d a h và g       ài 

kh ả , hay  à  và g     g   ớc và  g ài   ớc. 

- Tính khả thi, tính hiệu quả, tính hợp lý của chí h   ch   ả   ý  ối với  ừ g 

h ạ   ộ g ki h d a h và g (ki h d a h và g miế g, ki h d a h và g   a  ài 

kh ả ) và chí h   ch  h ế   ả   ý h ạ   ộ g ki h d a h và g cũ g kh  g    c 

   h gi  ca , c   hể  h  sau: 

+ Đối với chính sách quản lý hoạt động kinh doanh vàng miếng 

Kế    ả  iề    a x  hội học ch   hấy,  ấ  cả chí h   ch   ả   ý nhà   ớc  ối 

với h ạ   ộ g ki h d a h và g miế g ở Việ  Nam hiệ   ay  ề  chỉ  ạ  mức  iểm 

    g b  h      2  iểm  à mức    h giá kém (Xem Phụ lục 10). C c kế    ả  iề    a 

 ề        c kiểm chứ g và  ề   ảm bả   í h  hâ   hối ch ẩ . Ở hầ  hế  c c câ  

hỏi    h gi  về  í h khả  hi,  í h hiệ    ả,  í h h    ý của chí h   ch, h   50%  ố 

 g ời    c hỏi  ề     h gi  ở mức k m và  ấ  k m, cò   ại  a  ố ở mức b  h 

 h ờ g, chỉ có  ấ  í   ố  g ời    c hỏi chọ  mức  iểm 4 và  iểm 5. Điề   ó ch  

 hấy  hực   ạ g chí h   ch   ả   ý nhà   ớc  ối với h ạ   ộ g ki h d a h và g 

hiệ   ày cò   hiề  bấ  cậ : 

 Một là, việc   y  ị h  iề  kiệ   ham gia ki h d a h và g miế g  ối với c c 

TCTD  ại Nghị  ị h 24/2012/NĐ-CP với mức vố   iề   ệ  ối  hiể  3.000  ỷ  ồ g 

ch a  hậ   ự h    ý. Nghị  ị h 24/NĐ-CP   y  ị h,  ối với c c TCTD  ham gia 

ki h d a h và g miế g cầ  có vố   iề   ệ  ối  hiể   à 3.000  ỷ  ồ g. T     hực  ế, 

 í h  ế   gày 08/01/2013,     g  ố 38     vị    c NHNN cấ   h   ki h d a h 

và g miế g có 22     vị  à các NHTM. T y  hi  ,   y  ị h  ày  ẽ  ha h chó g 

  ở  hà h kh  g cầ   hiế  và “lỗi thời”, vì  he  Đề    c  cấ   ại c c TCTD giai 

  ạ  2011-2015, Việ  Nam  ẽ có 12-15 NHTM  a   ăm 2015. Tí h  ế  30/5/2013, 

 hị    ờ g  ài chí h Việ  Nam có 8 NHTM cổ  hầ  và 4 NHTM có vố  Nhà   ớc 
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chi  hối có vố   ự có 9.000  ỷ  ồ g (công bố tại website của NHNN Việt Nam). 

Nh  vậy,  a   ăm 2015, c c NHTM  hỏ cò   ại  ẽ  hải      hậ  với c c NHTM có 

vố       9.000  ỷ h ặc      hậ  với  ha . Trên trên TTTC Việ  Nam  ẽ kh  g cò  

NHTM có vố   iề   ệ d ới 9.000  ỷ  ồ g. Đế  khi  ó,   y  ị h về mức vố   ối 

 hiể   ể    c cấ   h   ki h d a h và g miế g  ối với c c TCTD  ại Nghị  ị h 

24/2012  h  hiệ   ay  ẽ   ở     kh  g h    ý   a.  

Hai là,  í h c  g khai, mi h bạch của   y  ị h về   y     h  ấ   hầ  và g 

miế g,  h  g b   kế    ả  ấ   hầ ,  h  g b   khối     g và g miế g m a, b   của 

NHNN cò   hấ . The  ki h  ghiệm của c c   ớc  h     iể  về  g y    ắc   ả   ý 

 hị    ờ g,  ảm bả   í h c  g khai,  í h mi h bạch  h  g  i   ẽ  ạ   iề  kiệ   ể  hị 

   ờ g và g vậ  hà h hiệ    ả,  ồ g  hời  hò g  gừa c c  ai  hạm,  ạ   ham 

 hũ g     g h ạ   ộ g gia  dịch m a b   và g của NHTW. T y nhiên, trong các 

  y  ị h về   y     h  ấ   hầ  và g miế g của NHNN hiệ   ay  ại ch a có   y 

 ị h về c  g khai kế    ả  ấ   hầ  m a b   và g miế g,     g khi  ó  ại có     

 hiề    y  ị h về  hủ   c     g   y     h  ấ   hầ  và g miế g    khiế   hiề      

vị  ham gia e  gại. Chí h  h  g bấ  cậ   ày     àm giảm  í h hiệ    ả của chí h 

  ch     g   ả   ý ki h d a h và g miế g. 

Ba là,  a  mộ   hời gia    iể  khai  hực hiệ  chí h   ch, NHNN chọ  và    

d  g và g miế g SJC  à  h   g hiệ  và g   ốc gia, chỉ m a b   vàng SJC       hị 

   ờ g    ch   hấy  ự bấ  h    ý của chí h   ch. Việc  hâ  biệ  và g miế g  he  

 h   g hiệ , chứ kh  g  he  hàm     g và g và chấ      g và g    gây x     ộ  

 hị    ờ g, dẫ   ới hiệ      g gi  và g SJC    c  ẩy     ca  h      với và g  hi 

SJC. B   cạ h  ó, cò  x ấ  hiệ  và g  h i SJC, gây  hiệ  hại ch   g ời  ầ     và g 

và gây khó khă      g việc kiểm       g ồ  c  g và g của NHNN. 

Bốn là, việc ba  hà h c c chí h   ch   ả   ý XNK và g  he  h ớ g mềm 

dẻ  và mở  ộ g dầ  dầ   h  hiệ   ay    có  h  g   c  ộ g  ích cực gó   hầ  b  h 

ổ   hị    ờ g  g ại  ệ. T y  hi  , d   ự     x ố g bấ   h ờ g của  hị    ờ g và g 

 hế giới và Việ  Nam  h  g ở c c mức kh c  ha      vẫ  cò  kh  g í   ối     g 

    hậ   ậ  và g  ể h ở g ch  h  ệch gi . Thực  ế  ày ch   hấy vẫ  cầ   hải có 

 h  g giải  h    ể h à   hiệ  chí h   ch   ả   ý XNK và g  ể  â g ca  h     a 

hiệ    ả của chí h   ch.  

Năm là, the    y  ị h  ại Nghị  ị h 24/2012/NĐ-CP của Chí h  hủ, NHNN 

 ộc   yề  NK và g miế g. Tí h khả  hi và hiệ    ả của chí h   ch  ày    c    h 

gi   à kh  g ca , d  ở Việ  Nam  g ồ  cầ  và g     g   ớc hiệ  kh  ca , Việ  

Nam  ại dựa chủ yế  và   g ồ  NK và g,      g ồ  và g bổ    g ch   hị    ờ g 
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và g miế g chủ yế  chỉ biế  dựa và  mộ  chủ  hể d y  hấ   à NHNN. Chí h  iề  

 ày     àm gia  ă g  g y c   hậ   ậ  và g. 

Sáu là, việc ba  hà h chí h   ch h y  ộ g và    d  g và g dự         g dâ  

   kh  g  ạ     c hiệ    ả  h  m  g   i. Ngày 03/10/2000, NHNN    ba  hà h 

Q yế   ị h  ố 432/QĐ-NHNN ch   h   c c TCTD    c h y  ộ g, ch  vay vố  

bằ g và g và ch yể   ổi và g  hà h  iề  với m c  ích h y  ộ g    c   iệ   ể c c 

 g ồ  vố   hà   ỗi     g XH  h c v   h  cầ  vố   h     iể  ki h  ế. T y  hi  , 

 a  mộ   hời gia   hực hiệ  chí h   ch  ày, hiệ      g “vàng hóa”     g  ề  ki h 

 ế  gày cà g gia  ă g, và g miế g   ở  hà h  h   g  iệ   ha h     , gây khó khă  

ch  c  g   c   ả   ý và  iề  hà h. Để khắc  h c    h   ạ g bấ  cậ   ói     , NHNN 

   ki     yế  chỉ  ạ   hải chấm dứ  h ạ   ộ g  ày và   gày 25/11/2012. C c 

TCTD  hải  ấ         ạ g  h i và g    ớc  gày 30/06/2013. Ch   ế   ay, c    a  

  ả   ý Nhà   ớc  ối với  hị    ờ g và g vẫ  ch a   m    c mộ  giải  h    à   hậ  

 ự  ối     ể h y  ộ g     g và g  ích         g dâ  c . Mộ  khi     g và g     g 

dâ     c h y  ộ g  hà h c  g  h  NHNN có  hể  hực  hi CSTT mộ  c ch  h ậ    i 

cũ g  h  kiểm      diễ  biế   hị    ờ g và g     g   ớc hiệ    ả h  . Hiệ   ay, 

theo  ố  iệ   hố g kê  ừ Hội  ồ g Và g  hế giới c  g cấ , Việ  Nam xế  vị   í 

kh ả g  hứ 5 về     g và g dự         g dâ . Từ  ăm 2000  ế  gi a  ăm 2013,  ố 

    g và g     g dâ   ớc  í h kh ả g 1.072  ấ . Đây  à c    ố cộ g dồ   ừ c c hóa 

    m a b   và g của Việ  Nam ở   ớc  g ài     g kh ả g  hời gia   ày [39]. 

Bảy là, chế  ài x   hạ   ối với c c hà h vi vi  hạm  h     ậ   i     a   ế  

kinh doa h và g vẫ  cò   ỏ g  ẻ  và ch a  ủ  ức  ă   e. Mặ  kh c, mặ    ậ  chố g 

b     ậ  và g cò   hiế   ự  hối h  ,  i   kế  gi a c c bộ,  gà h dẫ   ế  khó khă  

    g x   ý vi  hạm, kh  g hạ  chế    c   iệ   ể    h   ạ g b     ậ  và g. Hiệ   ay, 

mức  hạ   iề   ối với hà h vi XNK mà kh  g có giấy  h   của NHNN  à  ừ 450 

  iệ   ồ g  ế  500   iệ   ồ g. T y  hi  ,  hực  ế ch   hấy mức x   hạ   h  vậy vẫ  

cò   hấ      vẫ  kh  g  gă  chặ     c    h   ạ g  hậ   ậ  và g     g  ề  ki h  ế. 

+ Đối với chính sách quản lý hoạt động kinh doanh vàng qua tài khoản và 

giao dịch vàng phái sinh  

Q a  ổ g h   kế    ả  iề    a (Xem Phụ lục 11) kế  h   với c c  ghi   cứ  

c c vă  bả   h     ậ   i     a , NCS  hậ   hấy, hệ  hố g chí h   ch   ả   ý nhà 

  ớc  ối với h ạ   ộ g ki h d a h và g   a  ài kh ả  và gia  dịch và g  h i  i h 

hiệ  hà h ở Việ  Nam vẫ  cò   ồ   ại  hiề  bấ  cậ , c   hể  h   a :  

Thứ nhất, việc Nhà   ớc   a  a c c   y  ị h  ạm  hời  ó g c a c c  à  gia  

dịch và g không  hù h   với    h h  h  h  cầ   hực  ế của  hị    ờ g. 
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Q a khả       hực  ế  hị    ờ g và g Việ  Nam ch   hấy, hiệ   ay  h  cầ  

gia  dịch của c c  hà  ầ           à  và g  à  ấ   ớ , có  hà  ầ     chia  ẻ “Nếu 

những sàn vàng chui bị đánh sập, nhà cái và người chơi sẽ lui vào hoạt động ngầm 

bởi sức hấp dẫn của sàn vàng chui rất khó cưỡng” [56]. Mặc dù  hời gia    a, các 

 ực     g chức  ă g      iệ   h  4 sàn vàng chui ( à  và g VGX, Khải Th i và 24 

G  d D ệ B c và HGI)  h  g       hị    ờ g vẫ  cò  kh ả g 30  à  và g ch i  a g 

 ồ   ại [55]. The   hâ   ích của giới ch y   gia  ài chí h, “chơi” và g  ài kh ản 

cũ g gây  ghiệ   h     h bạc. D   ó,  ấ  khó  ể kh y    hà  ầ      ú  khỏi  à  

và g ch i,   ừ khi Nhà   ớc có mộ   à  và g chí h  hức.  

Thứ hai,  í h khả  hi của chí h   ch   ả   ý nhà   ớc hiệ  hà h  ể   iể  khai 

h ạ   ộ g ki h d a h và g   a  ài kh ả  và  hà h  ậ  c c  à  gia  dịch và g cò   hấ . 

 Vấ   ề c  bả   hấ   ối với c c h ạ   ộ g ki h d a h và g  ài kh ả  (và g 

ghi  ổ) và gia  dịch và g  h i  i h hiệ   ay ở   ớc  a  à chú g  a vẫ  ch a có c  

chế,   y  ị h  h    ý ma g  í h khai mở,  ạ  hà h  a g h ạ   ộ g ch   hị    ờ g 

gia  dịch  h i  i h. Đối với c c   ớc có  hị    ờ g và g  h     iể , h ạ   ộ g  hái 

 i h và g diễ   a  ấ    i  ộ g  ại c c  à  gia  dịch và g  ậ      g. Với  ự  h     iể  

của  hị    ờ g và g Việ  Nam hiệ   ay và cò    iể  vọ g  ớ  h     a     g     g 

 ai, chắc chắ   hị    ờ g và g Việ  Nam  ẽ  hải  h     iể  c c h ạ   ộ g  h i  i h 

về và g. T y  hi  , hiệ   ay ở Việ  Nam mới chỉ có Nghị  ị h 24/2012/NĐ-CP 

của Chí h  hủ  iề  chỉ h h ạ   ộ g ki h d a h  h i  i h về và g,     g khi  ó 

NHNN vẫ  ch a ba  hà h c c   y chế h ớ g dẫ  c   hể về h ạ   ộ g  h i  i h 

và g khiế  h ạ   ộ g  h i  i h và g ở Việ  Nam ch a  h     iể . 

Theo   y  ị h hiệ  hà h, c    a   hực hiệ  chức  ă g   ả   ý nhà   ớc về 

Sở gia  dịch hà g hóa ở Việ  Nam  à Bộ C  g  h   g.Việc  hà h  ậ  Sà  gia  dịch 

và g  hải    c  ổ chức d ới h  h  hức Sở gia  dịch hà g hóa và  hải   â   hủ c c 

  y  ị h của Nghị  ị h 158/2006/NĐ-CP. T y  hi  , ch   ới  ay, Bộ C  g  h   g 

vẫ  ch a ba  hà h Da h m c hà g hóa    c gia  dịch      Sở gia  dịch hà g hóa d  

vậy vẫ  ch a có  ầy  ủ c   ở  h    ý ch  việc  hà h  ậ   à  gia  dịch và g  ậ      g. 

Thứ ba, c c   y  ị h về ki h d a h và g   a  ài kh ả  cò   hiế  h    ý, 

chồ g ch   và ch a c   hể,  õ  à g gi a c c bộ,  gà h  i     a . Nhiề   ủi        g 

h ạ   ộ g ki h d a h  ày    kh  g    c khố g chế  h  có  hiề  DN  ham gia  hị 

tr ờ g kể cả c c DN  hỏ, yế   h  g    d  g  ò  bẩy  ài chí h  ỷ  ệ ca … có  hể 
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gây  a  hiề   ủi    ch  c c  hà  ầ     cũ g  h  c c     vị ki h d a h và g,  iềm 

ẩ  mộ   ố yế   ố có  hể gây bấ  ổ  KT-XH.  

+ Đối với chính sách thuế quản lý hoạt động kinh doanh vàng 

Kế    ả  iề    a về  hực   ạ g chí h   ch  h ế  ối với h ạ   ộ g ki h d a h 

vàng (Xem Phụ lục 12) ch   hấy:  

Một là, mức  ộ h    ý của chí h   ch  h ế NK và g ở Việ  Nam    với c c 

  ớc kh c     g kh  vực vẫ  cò   hấ .  

Mặc dù  hời gia    a, Nhà   ớc    ba  hà h mộ   ố vă  bả    y  ị h và   a 

 ổi về mức  h ế   ấ   h ế XK và NK và g, c   hể  à Nghị  ị h 87/2010/NĐ-CP, 

Th  g     ố 182/2010/TT-BTC  gày 12/11/2010, Th  g     ố 184/2010/TT-BTC 

 gày 15/11/2010 và gầ   ây  à Th  g     ố 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 

của Bộ Tài chí h. The   ó,  h ế   ấ   h ế x ấ  và  hậ  và g    có  ự  iề  chỉ h 

  a c c  hời k   he  x  h ớ g giảm. T y  hi  ,    với c c   ớc     g kh  vực và 

 hế giới mức  h ế   ấ   h ế NK hiệ   ại vẫ     c    h gi   à kh  ca , d   ó khó 

    h khỏi  h  g bấ  ổ  và  h  g gia  dịch kh  g chí h  hố g       hị    ờ g và g.  

Bảng 3.2. Biểu thuế NK và thuế GTGT đối với vàng 

 tại một số nước năm 2010 

Quốc gia Thuế NK vàng miếng Thuế GTGT  

Vàng miếng Vàng trang sức 

Việt Nam 0,5% 10% 10% 

Nhậ  Bả  0% 3% 3% 

T   g Q ốc 0% 17% 22% 

Đài L a  0% 0% 5% 

Thái Lan 0% 7% 7% 

Hồ g K  g 0% 0% 0% 

Singapore 0% 3% 3% 

Hà  Q ốc 3% 10% 10% 

Lào 1% 10% 10% 

Malaysia 0% 0% 0% 

Indonesia 0% 0% 10% 

                           (Nguồn: Tổng cục thuế) 

Hai là, tí h khả  hi và hiệ    ả của việc  í h  h ế GTGT  he   h   g  h   

 í h   ực  iế       GTGT với cù g mộ  mức  h ế   ấ     c    d  g  ối với c   ở 



 

 

129 

 

 

ki h d a h vừa có h ạ   ộ g ki h d a h và g vừa có h ạ   ộ g chế   c  ả   hẩm 

và g ch a ca . 

The    y  ị h  ại C  g vă   ố 323/TCT-CS  gày 23/01/2013 của Tổ g c c 

Th ế: T  ờ g h   c   ở ki h d a h vừa có h ạ   ộ g ki h d a h m a, bán vàng, 

bạc,      ý, vừa có h ạ   ộ g chế   c  ả   hẩm và g, bạc,      ý  h   í h  h ế 

GTGT  he   h   g  h     ực  iế       GTGT. Mức  h ế   ấ  GTGT   y  ị h  à 

10%. Việc    d  g cù g mộ  mức  h ế GTGT  ối với cả h ạ   ộ g SX, gia công 

và g   a g  ức, mỹ  ghệ và h ạ   ộ g kinh doanh vàng    dẫ   ế  việc    h  h ế 

GTGT và  và g miế g và và g   a g  ức  h   ha . Điề   ày  à kh  g h    ý, bởi 

với c c   ại và g kh c  ha , m c  ích    d  g kh c  ha   h   h ế   ấ  cũ g  hải 

khác nhau. 

Ba là,  hực  ế    d  g c  g c   h ế TTĐB ở c c   ớc ch   hấy,  h ế TTĐB 

 à c  g c ,  à giải  h   có   c d  g  ị h h ớ g SX, kinh doanh và tiêu dùng trong 

 ề  ki h  ế. The    y  ị h hiệ  hà h ở Việ  Nam, và g kh  g  hải  à  ối     g 

chị   h ế TTĐB. Việc chỉ    h  h ế GTGT với mức  h ế   ấ   hấ  ch   hấy không 

 hể  hay  ổi  ậ        ắm gi  và g của  g ời dâ  Việ  Nam     ồ   ại  ừ  ấ   â  

 ời. Điề   ày  òi hỏi c    a   h ế  hải  ghi   cứ   iề  chỉ h chí h   ch  hằm  h  

hú      g và g  ích         g dâ ,  ừ g b ớc  hay  ổi  âm  ý  ích     và g     g dân  

 ể    d  g và  c c m c  ích  h     iể  KT-XH. 

3.4.3. Nguyên nhân của những hạn chế, bất cập 

Kế    ả  iề    a x  hội học  ừ c c chủ  hể có  i     a   ế   hị    ờ g và g 

và h ạ   ộ g ki h d a h và g (NHNN, Tổ g c c Th ế, Tổ g c c Hải   a , mộ   ố 

doanh nghiệ  ki h d a h và g, NHTM…) (Xem Phụ lục 14) kế  h   với  hực  ế 

 ghi   cứ  của NCS, ch   hấy có 2 nhóm nguyên nhân (khách quan và chủ   a ) 

 a  dẫ   ế   h  g hạ  chế bấ  cậ      g chí h   ch   ả   ý nhà   ớc hiệ  hà h  ối 

với h ạ   ộ g ki h d a h và g ở Việ  Nam. 

3.4.3.1. Nguyên nhân khách quan 

Thứ nhất, m i    ờ g ki h  ế vĩ m  ( à mộ      g  h  g  hâ   ố có ả h 

h ở g  hiề   hấ   ế  việc h ạch  ị h c c chí h   ch   ả   ý  hị    ờ g và g,  he  

kế    ả  iề    a) bấ  ổ  với  ốc  ộ  ă g    ở g ki h  ế   y giảm  i kèm với  ạm  h   

ca     khiế  ch   iềm  i  và   ồ g  iề  bị   y giảm. Mặ  kh c,     g bối cả h   y 

 h  i ki h  ế   à  cầ ,  ồ g USD   y yế , cù g với gi  và g  hế giới  i     c có x  

h ớ g  ă g ca  và biế   ộ g mạ h    khiế   g ời dâ  c i và g  à   i   ú ẩ  a  

  à ,  àm gia  ă g  h  cầ   ầ     và g. T   g khi  ó, DTNH của Việ  Nam cò  
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mỏ g và với m c  i   d y      ỷ gi  ổ   ị h. V  vậy, việc ba  hà h c c chí h   ch 

và  hực  hi c c chí h   ch  ể   ả   ý c c h ạ   ộ g ki h d a h       hị    ờ g và g 

gặ   hiề  khó khă  h  .  

Thứ hai,    yề   hố g của  g ời Việ  Nam  à có  hói   e   ích      ài  ả  

bằ g và g    dẫ   ế     h   ạ g “vàng hóa”     g  ề  ki h  ế. Mặ  kh c,  ại kh  g 

 hể  ớc     g chí h x c    c     g và g dự         g dâ       c  ộ g  i   cực  ế  

khả  ă g  iề   iế  của NHNN, gây khó khă  ch  Nhà   ớc     g việc kiểm     , 

khai  h c     g và g     g dâ   h c v  DTNH và  â g ca  hiệ    ả    d  g 

 g ồ  vố      g  ề  ki h  ế. 

Thứ ba, yế   ố  âm  ý của c c  hà  ầ     và g    kh ếch  ại ả h h ở g tiêu 

cực của  h  g yế   ố kh c  ế   hị    ờ g và g, cà g gây khó khă  ch  c  g   c 

ban hành chính sách  iề   iế   hị    ờ g của NHNN. B   cạ h  ó,    h   ạ g  ầ  c  

  ớ   ó g  ể h ở g ch  h  ệch gi  vẫ  cò   ồ   ại     ạ       h  g cú  ốc ch   hị 

   ờ g, gây  ổ   h   g ch   ề  ki h  ế.  

Thứ tư,  ự  hiế  ổ   ị h của  ồ g Việ  Nam    với c c   ại  g ại  ệ mạ h 

( ặc biệ   à USD) cũ g  à mộ      g  h  g  g y    hâ  dẫ   ế   ự gia  ă g của gi  

và g     g   ớc. Mặc dù  hời gia  gầ   ây,  ỷ gi  VND/USD     g  ối ổ   ị h   y 

 hi  , gi  USD vẫ  kh  ca     với VND
3
,     g khi gi  và g hiệ     c yế  chủ yế  

bằ g USD, d  vậy khi gi  USD ở mức ca   ẽ có ả h h ở g   ực  iế   ế  gi  và g. 

Gi  và g  ă g     g khi cầ  và g     g   ớc v        c  g    khiế   h  cầ  m a 

USD  ể NK và g  ă g,  úc  ày gi  và g  ại   c  ộ g  g  c   ở  ại gi  USD,  ạ  

vò g x  y gi a USD và và g. 

3.4.3.2. Nguyên nhân chủ quan 

Thứ nhất, chấ      g  g ồ   hâ   ực  ham gia xây dự g và h ạch  ị h chí h 

sách, tính toán DTNHNN ch a ca . 

Thực  ế ch   hấy, hiệ   ay     h  ộ h ạch  ị h chí h   ch,  í h      

DTNHNN của c c c   bộ  ham gia xây dự g và h ạch  ị h chí h   ch cò  hạ  chế, 

 hiế  c c  ghi   cứ  về  ầ     và g dự    ; ý  hức,  hậ   hức của c c chủ  hể  ham 

gia và          h xây dự g, gó  ý chí h   ch,  hấ   à của c c chủ  hể  h  h ở g 

chí h   ch cò  có  hiề  bấ  cậ . Từ  ăm 2010  ế   ay,  a  c c   y  ị h về   ả   ý 

và g  h ộc DTNHNN  h : Nghị  ị h 86/1999/NĐ-CP, Q yế   ị h 653/1999/QĐ-

NHNN, Quyế   ị h 23/2002/QĐ-NHNN, ch   ế   ay Nhà   ớc ch a ba  hà h 

                                                 
3
 Điề  hà h  ỷ gi   ăm 2014 của NHNN    c    h gi   à kh   hà h c  g,    h h  h  ỷ gi      g  ối ổ   ị h 

 h  g vẫ  d y     ở mức kh  ca ,  h ờ g x y   ở mức      21.000VND/1USD.  
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 h m bấ  k  chí h   ch  à   i     a   ế  h ạ   ộ g  ày. Sa  Nghị  ị h 86/1999, 

kh ả g h   10  ấ  và g    c   a và  Q ỹ b  h ổ   ỷ gi  với m c  ích ca   hiệ   hị 

   ờ g khi có bấ  ổ  (chiếm 1,5-3,5%     g DTNH   ốc gia). Tuy nhiên,  ây  à mộ  

 ỷ  ệ ở mức     g  ối  hấ     với c c   ốc gia     g kh  vực Đ  g Nam Á
4
, ch a 

    g xứ g với   y m   h     iể  của  hị    ờ g và g         hầ   à  hạ  chế  í h 

chủ  ộ g và hiệ    ả của NHNN     g việc b  h ổ   hị    ờ g và g và c c h ạ  

 ộ g ki h d a h       hị    ờ g và g. Mặ  kh c, c  g   c hạch      kế      ch a 

  ch bạch    c gi a hiệ    ả  ầ     và hiệ    ả ca   hiệ   ừ DTNHNN, khiế  việc 

DTNH bằ g và g   i khi ch a  hực  ự    c c i   ọ g. Chí h  h  g hạ  chế nêu 

trên    dẫ   ế   h  g bấ  cậ      g h ạ   ộ g ki h d a h và g       hị    ờ g và g 

Việ  Nam  hời gia    a.  

Thứ hai,     h  ộ   ả   ý của c c  hà   ả   ý  hị    ờ g vẫ  cò   hấ  dẫ  

 ế   h  g hạ  chế     g vấ   ề  gă  chặ  b     ậ  và g.  

Để  h   hiệ  và g  ậ , c c c    a  chức  ă g chủ yế  dựa      hóa   n 

x ấ  hà g h ặc  hiế  x ấ  kh  ki m hóa     vậ  ch yể   ội bộ. Điề   ày chỉ có 

 hể   ả   ý    c  h  g     vị  hỏ,   y m  h ạ   ộ g cũ g  h  gia  dịch m a 

b         hị    ờ g í . Đối với c c DN  ớ , việc hóa     “quay vòng”  ể vậ  

ch yể  hà g ch c, hà g   ăm kilogam và g  ậ  h à    à  có  hể xảy  a, chỉ cầ   ủ 

  ọ g     g  à    c. H     a, ở   ớc  a khâ  kiểm      ở c c c a khẩ , bế  cả g 

cò   hiề  bấ  cậ . 

Thứ ba, c  g   c  ha h   a, gi m     ch a  ghi m  gặ . 

 Hiệ   ay, mặc dù c c vă  bả    ả   ý ki h d a h và g     g   ớc       c 

Nhà   ớc ba  hà h kh   ầy  ủ và  a g    c  h     iể   he  h ớ g h à   hiệ  h  , 

 h  g vẫ  có kh  g í     ờ g h   c c DN, c   hâ ,  ổ chức cố    h   ch   ậ ,  àm 

   i c c   y  ị h về h ạ   ộ g ki h d a h m a b   và g     g   ớc (kinh doanh 

và g   a  ài kh ả   ại c c  à  và g “chui”, ch yể   ổi m c  ích    d  g và g 

 g y    iệ …). C c h ạ   ộ g gia  dịch  h   g mại    d  g và g  àm c  g c  

 ha h      vẫ  cò   ồ   ại. T  h   ạ g và g giả, và g  h i vẫ  cò  xảy  a. Nh  g 

vấ   ề  ày  àm ch   hị    ờ g và g miế g   ở     bấ  ổ  và về  â  dài có  hể  àm 

 ổ  hại  ế  chí h   ch   ả   ý vĩ m        c NHNN   a  a. Ng y    hâ  của    h 

  ạ g  ó  à d   ự  hối h   của c c bộ,  gà h  h  C c Q ả   ý  hị    ờ g (Bộ C  g 

th   g), Tổ g c c Hải   a , Bộ C  g a  với NHNN     g   ả   ý c c h ạ   ộ g 

                                                 
4
 Q y m  và g dự     của mộ   ố   ốc gia Đ  g Nam Á  ại  hời  iểm c ối  ăm 2012: Phi i  i e  (192,68 

 ấ ), Th i La  (152,4  ấ ), I d  e ia (75,89  ấ ), Cam  chia (12,44  ấ ) -Theo WGC, 2013.  
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ki h d a h       hị    ờ g và g ch a  hậ   ự hiệ    ả. Việc  ha h   a, gi m      hị 

   ờ g ch a chặ  chẽ, ch a x   ý  ha h chó g,  ghi m mi h c c    ờ g h   vi 

 hạm   y  ị h về ki h d a h m a b   và g. Thêm và   ó, c  g   c  ha h   a, gi m 

    h ạ   ộ g XNK và g cũ g ch a    c  hực hiệ   ghi m  gặ   he  c c   y  ị h 

của  h     ậ  dẫ   ế  vẫ  cò   ồ   ại c c hà h vi b     ậ , gia   ậ      g XNK 

và g,   i d  g chí h   ch XNK  ể  hực hiệ  hà h vi “ ẩy   a và g”, h    hức hóa 

c c  g ồ  và g kh  g  õ  à g. 

Thứ tư,   y     h ba  hà h chí h   ch   ả   ý  hà   ớc  ối với h ạ   ộ g 

ki h d a h và g cò  bộc  ộ  hiề  bấ  cậ . 

Hiệ   ay, c c kiế   ghị h ạch  ị h chí h   ch  ói ch  g và chí h   ch   ả  

 ý  hà   ớc  ối với h ạ   ộ g ki h d a h và g  ói  i  g chủ yế  x ấ   h    ừ c c 

c    a   hà   ớc    c gia   hiệm v    ả   ý  hà   ớc (NHNN, Bộ Tài chí h, Bộ 

C  g  h   g…). Việc dự  hả  chí h   ch  h ờ g  à d  c c c    a  của Chí h  hủ 

 h  NHNN và c c bộ,  gà h  i     a   hực hiệ . Sự  ham gia  ề x ấ  ý   ở g 

h ạch  ị h chí h   ch, h ặc  ó g gó  và  xây dự g c c kịch bả , biệ   h   chí h 

  ch của c c  ối     g  h  h ở g chí h   ch  à  ấ  hạ  chế. Đây  à mộ      g  h  g 

 g y    hâ  c  bả   àm ch  mộ   ố chí h   ch có  í h khả  hi  hấ .  

Mặ  kh c, c  g   c    h gi  chí h   ch  a  khi   iể  khai  hực  hi chí h   ch 

ở Việ  Nam hiệ   ay ch a    c   iể  khai kị   hời     àm ả h h ở g  ế  c  g   c 

 iề  chỉ h, h à   hiệ  chí h   ch ch   hù h   với  iề  kiệ   hực  ế. 

TÓM TẮT CHƢƠNG 3 

Trong ch   g  ày,   ậ         ghi   cứ  và    h gi  mộ  c ch   à  diệ   hị 

   ờ g và g và h ạ   ộ g ki h d a h và g ở Việ  Nam; Nội d  g chí h   ch   ả  

lý nhà   ớc  ối với h ạ   ộ g ki h d a h và g ở Việ  Nam hiệ   ay; T c  ộ g của 

chí h   ch  ế  h ạ   ộ g ki h d a h và g ở Việ  Nam; Thực   ạ g chí h   ch   ả  

lý nhà   ớc  ối với h ạ   ộ g ki h d a h và g ở Việ  Nam. 

Thứ nhất,   ậ      ghi   cứ   hực   ạ g m  h  h  ổ chức  hị    ờ g và c c 

chủ  hể  ham gia  hị    ờ g và g ( g ời m a,  g ời b  ,  g ời m i giới, chủ  hể  ổ 

chức và   ả   ý  hị    ờ g) ở Việ  Nam  hời gia    a; Phâ   ích diễ  biế  gi  và g 

      hị    ờ g  he  2 giai   ạ : giai   ạ     ớc  ăm 2010 và giai   ạ   ừ  ăm 2010 

 ế  hế   ăm 2014, chỉ  õ  g y    hâ  dẫ   ế   ự biế   ộ g gi  và g ở Việ  Nam 

    g  hời gia    a.  
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Thứ hai,   ậ           h gi   hực   ạ g c c chủ  hể ki h d a h và g và  hực 

  ạ g c c h  h  hức ki h d a h và g ở Việ  Nam, gồm: ki h d a h và g vậ  chấ ; 

ki h d a h và g   a  ài kh ả ; g i  iế  kiệm và ch  vay và g. 

Thứ ba,   ậ      ghiê  cứ  mộ  c ch chi  iế  c c chí h   ch   ả   ý nhà 

  ớc  ối với h ạ   ộ g ki h d a h và g ở Việ  Nam giai   ạ     ớc  ăm 2010 và 

giai   ạ   ừ  ăm 2010  ế   ay.  

Thứ tư,   ậ           h gi   hực   ạ g   c  ộ g  ích cực và   c  ộ g  i   cực 

của chí h   ch  ế  h ạ   ộ g ki h d a h và g ở Việ  Nam  hời gia    a  he  3  ội 

d  g   ả   ý nhà   ớc   a    ọ g  ối với h ạ   ộ g ki h d a h và g ba  gồm: 

Q ả   ý XNK và g; Q ả   ý h ạ   ộ g ki h d a h và g miế g; Q ả   ý ki h 

d a h và g   a  ài kh ả . 

Thứ năm, dựa  rên các tiêu chí    h gi  mức  ộ h à   hiệ  của chí h   ch 

  ả   ý nhà   ớc  ối với h ạ   ộ g ki h d a h và g       c  ề cậ  ở ch   g 2, 

kế  h   gi a  ghi   cứ   ị h  í h và kế    ả  iề    a x  hội học    c x   ý bằ g 

 hầ  mềm SPSS, NCS     hâ   ích,    h giá  hực   ạ g chí h   ch      cả 2 mặ : 

 h  g     iểm;  h  g hạ  chế, bấ  cậ  của chí h   ch. Đồ g  hời,   ậ     cũ g chỉ 

 õ  g y    hâ  của  h  g hạ  chế, bấ  cậ      g chí h   ch   ả   ý nhà   ớc  ối 

với h ạ   ộ g ki h d a h và g ở Việ  Nam  hời gia    a.  

Tóm  ại,   a  h  g    h gi   ị h  í h kế  h   với kế    ả  iề    a x  hội 

học về  hực   ạ g chí h   ch   ả   ý nhà   ớc  ối với h ạ   ộ g ki h d a h và g 

và   c  ộ g của chí h   ch  ế  h ạ   ộ g ki h d a h và g ở Việ  Nam  hời gia  

  a ch   hấy chí h   ch hiệ  hà h ở Việ  Nam vẫ  cò   hiề  bấ  cậ  cầ  h à  

 hiệ . Vấ   ề  ày  ẽ    c NCS giải   yế      g ch   g 4 của   ậ    . 
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Chƣơng 4 

ĐỊNH HƢỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH QUẢN LÝ 

NHÀ NƢỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀNG Ở VIỆT NAM 

4.1. Dự báo tình hình kinh tế thế giới và Việt Nam đến năm 2020, tầm 

nhìn đến năm 2025 

4.1.1. Tình hình kinh tế thế giới 

Ki h  ế  hế giới  ừ  ăm 2014  ế   ay có   iể  vọ g  h c hồi kh , với  ự 

 h c hồi của  hầ   ớ  c c  ề  ki h  ế dẫ  dắ   à  ă g    ở g của ki h  ế  hế giới 

 h  Mỹ, Nhậ  Bả  và  hầ   ớ  c c  ề  ki h  ế  a g  ổi và  ự  h c hồi của c c  ĩ h 

vực chủ yế  của ki h  ế  hế giới  h   h   g mại,  ầ    . Đây  à b ớc  ạ   à ch  

 ề  ki h  ế  hế giới  ấy  ại  à  ă g    ở g ch  giai   ạ  2015-2020 với  ự  h c hồi 

 ă g    ở g của hầ  hế  c c  ề  ki h  ế dẫ  dắ   à  ă g    ở g của ki h  ế  hế giới 

(ba  gồm Mỹ, EU, Nhậ  Bả …) và của c c  ĩ h vực chủ yế  ki h  ế  hế giới  h  

 h   g mại,  ầ    .  IMF (1/2014) dự b    ki h  ế  hế giới  ẽ  ă g    ở g ở mức 

3,9% và   ăm 2015. Sa g giai   ạ  2015-2020,  ề  ki h  ế  hế giới  ề  có mức 

 ă g    ở g      4%. Kinh tế Mỹ,     g  ăm 2013    khởi  ắc,  hị    ờ g việc  àm 

cũ g có  hiề  dấ  hiệ  khả   a , d   ó FED   yế   ị h cắ  giảm dầ  gói QE3. Với 

 à  ề  ki h  ế  iế    c  i  ú g h ớ g, dự b    ề  ki h  ế Mỹ  ẽ  ă g    ở g ở mức 

2,7% và   ăm 2015 và  ạ  mức 3,1% ch  giai   ạ  2016-2020. Đặc biệ , với dự 

 ị h  ă g   i   ấ  c  bả  của FED và   h  g 6/2015  ẽ  àm ch  gi    ị  ồ g USD 

 ă g mạ h, kh  g  h  g  ẽ   c  ộ g mạ h  ế   ề  ki h  ế Mỹ mà cò  ả h h ở g 

 ế   à  h c hồi của  ề  ki h  ế   à  cầ  [60]. Khu vực châu Âu  ế   ăm 2015  ẽ 

 h c hồi ổ   ị h với mức  ă g    ở g GDP của kh  vực E   z  e  ế   ăm 2015  ẽ 

 ă g 1,4% dựa       ự  ă g    ở g mạ h của c c  ĩ h vực  h   ầ     và x ấ   hậ  

khẩ . B   cạ h  ó, c c vấ   ề    g   a   gại  h   ạm  h  ,  hấ   ghiệ  của kh  

vực  ẽ dầ     c giải   yế . Dự b  , từ  ăm 2015  ế  2020  ẽ  à  hời k   ă g    ở g 

ki h  ế    c  ă g  ốc h    ại kh  vực  ày. Kinh tế Nhật Bản     ạ     c mộ   ố kế  

  ả  hấ   ị h  ăm     g  ăm 2013  hờ chí h   ch  ới  ỏ g  ài khóa và  iề   ệ của 

 hủ   ớ g Abe. T   g  âm dự b    ề  ki h  ế Nhậ  Bả   ẽ  ă g    ở g ở mức 1,2% 

và   ăm 2015 và 0,9% ch  giai   ạ  2016-2020. Đối với  ề  kinh tế Trung Quốc, 

IMF dự b     ă g    ở g ki h  ế T   g Q ốc  ăm 2015,  ề  ki h  ế  ớ   hứ  h   hế 

giới chỉ  ă g 7,3%  ế    ốc gia  ày kh  g giải   yế     c c c vấ   ề  h  cầ   ội 

 ịa và   a  a  h  g chí h   ch ki h  ế  hù h  . T   g dài hạ , ki h  ế T   g Q ốc 

 ẽ  iế    c hạ  hiệ  và d y     ở mức 7%/ ăm  ừ  ăm 2015-2020.   
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D  c c  iề  kiệ  ki h  ế vĩ m  của c c   ớc    c cải  hiệ  và c c  hà  ầ     

 ấy  ại  iềm  i      g     g hạ , dò g vố   ầ       ực  iế    ớc  g ài       hế giới 

   c dự b    ẽ  ạ  mức 1,8  gh    ỷ USD và   ăm 2015. S  g,  h  g  ủi    vẫ  cò  

 ớ   h   ự yế  k m của cấ    úc hệ  hố g  ài chí h   à  cầ , mức  ộ kh  g chắc 

chắ  về chí h   ch của c c kh  vực chủ yế  của  ề  ki h  ế  hế giới cò   ớ , m i 

   ờ g ki h  ế vĩ m  có khả  ă g xấ   i… khiế  c c  hà  ầ     mấ   iềm  i , kế  h   

 ự  ă g    ở g ki h  ế  ại c c  ề  ki h  ế mới  ổi,  h   hậ  của  g ời dâ   ă g    , 

d   h  cầ     d  g và g của mộ   ố   ốc gia  ấ   ớ  (T   g Q ốc, Ấ  Độ)  ẽ  iế    c 

 ẩy  h  cầ  và g  ă g     [40]. Ng ài  a, dự  ị h  ă g   i   ấ  c  bả  của FED và  

tháng 6/2015  a  khi ki h  ế Mỹ  h c hồi chắc chắ   ẽ gây ả h h ở g kh  g  hỏ 

 ế  c c h ạ   ộ g của  hị    ờ g và g   ốc  ế  ói ch  g và của c c   ớc  ói  i  g. 

Tuy nhiên, cù g với c c  ỗ  ực   i c  cấ   ài chí h, ki h  ế  a  khủ g h ả g, 

 ự  h c hồi của c c  ề  ki h  ế và c c k  h  ầ     kh c,  h  x  h ớ g  ă g gi  và g 

 ẽ yế  dầ , kh  g  g ại   ừ    ờ g h   gi  và g   ay  ầ  giảm mạ h khi  h  cầ  

dự    , dự  hò g và  ầ  c      dốc  hiề  h      với mức  ă g  h  cầ  và g ch   ả  

x ấ ,  i   dù g. 

 4.1.2. Tình hình kinh tế của Việt Nam 

 Từ  ăm 2013  ế   ay, NHNN    và  a g  hực hiệ   iề  hà h  i h h ạ   ỷ 

gi ,  ảm bả   í h ổ   ị h và có dự b      ớc  ối với  hị    ờ g  g ại hối. Cù g với 

việc  hắ  chặ   í  d  g  g ại  ệ, h ạ   ộ g  ấ   hầ  và  iề  hà h  hị    ờ g và g    

có kế    ả  ích cực     g việc ổ   ị h gi  và g, giảm    g kể    h   ạ g “vàng 

hóa”, “đô la hóa”  ề  ki h  ế; Tạ   iề  kiệ   h ậ    i ch  NHNN  iề  hà h CSTT 

 he  m c  i   d y     ổ   ị h gi    ị  iề   ồ g và  ạm  h   [37]. 

 Với việc Chí h  hủ Việ  Nam    kiềm chế    c  h  g dấ  hiệ   g y c  khủ g 

h ả g,     g  hời gia   ới, dự b      h h  h ki h  ế vĩ m  của   ốc gia  ẽ  gày cà g ổ  

 ị h h  . M c  i    h     iể  KT-XH  ế   ăm 2020  à  h     iể   ề  ki h  ế với  ốc  ộ 

 ă g    ở g  ha h, bề  v  g và  ă g c ờ g  iềm  ực  h     iể  của  ấ    ớc. Nâng cao 

chấ      g, hiệ    ả  ức cạ h   a h và chủ  ộ g hội  hậ  ki h  ế   ốc  ế,  ạ  ch yể  

 ổi mạ h mẽ     g ch yể   ổi c  cấ  ki h  ế. C   hể     g giai   ạ  2015 - 2020, dự 

b   mộ   ố chỉ  i   KT-XH của Việ  Nam  h   a  [49]: 

 - Tốc  ộ  ă g    ở g GDP  ăm 2015  ạ  7%/ ăm, b  h   â   ừ  ăm 2016-

2020  ạ  7% - 8%/ ăm. GDP b  h   â   ầ   g ời  he  gi   hực  ế  ạ  kh ả g 

3.000 USD. Th  hẹ  kh ả g c ch  h   hậ  gi a c c vù g và  hóm dâ  c . Giảm  ỷ 

 ệ hộ  ghè  ( he  ch ẩ  hiệ   ay) mỗi  ăm  ừ 1,5 - 2%/ ăm. 
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 - Ổ   ị h và d y      ạm  h   ở mức  hấ . Lạm  h   giai   ạ  2016 -2020 

 hấ  h   giai   ạ  2010 - 2015. 

 - Tốc  ộ  ă g  ổ g kim  gạch XK bình quân  ạ  19 - 20%/ ăm. 

 - Giảm  ỷ  ệ  hấ   ghiệ  ở  hà h  hị x ố g d ới 3%;  ỷ  ệ  hiế  việc  àm ở 

   g  h   d ới 3,5%  ăm 2020. 

 - D y     và củ g cố v  g chắc kế    ả  hổ cậ      g học c   ở, h à   hà h 

 hổ cậ      g học  hổ  h  g    ớc  ăm 2020; Nâ g  ỷ  ệ  a   ộ g   a  à   ạ   ạ  

     70%,  à   ạ   ghề chiếm 55%  ổ g  a   ộ g x  hội. 

 T    c   ở c c chỉ  i   dự b   về    h h  h ki h  ế vĩ m  của   ốc gia  gày 

cà g ổ   ị h h  ,  hị    ờ g và g và c c h ạ   ộ g ki h d a h và g ở Việ  Nam 

giai   ạ   ừ  ay  ế   ăm 2020,  ầm  h    ế   ăm 2025 chắc chắ  cũ g  ẽ có  h  g 

 hay  ổi  he  h ớ g ổ   ị h và  h     iể ,  h  hẹ  kh ả g c ch gi a  hị    ờ g và g 

  ốc  ế và  hị    ờ g và g     g   ớc. 

 H     a, với khả  ă g  ă g   i   ấ  c  bả  của FED  a  khi  ề  ki h  ế  h c 

hồi  h         h bày ở  ề  ki h  ế Mỹ,  hị    ờ g và g Việ  Nam chắc chắ   ẽ bị 

ả h h ở g v   h      hâ   ích ở  hầ  3.1.1.2 gi  và g bị   c  ộ g bởi chí h gi  

USD, mà gi  USD  ại bị   c  ộ g bởi chí h  ự  iề  chỉ h   i   ấ  của FED. The  

 ó,  òi hỏi Nhà   ớc  hải có  h  g chí h   ch   ả   ý  hù h    ể  ảm bả  ch  

các h ạ   ộ g ki h d a h và g       hị    ờ g    c diễ   a a    à  và hiệ    ả. 

 4.2. Mục tiêu, quan điểm, định hƣớng phát triển thị trƣờng vàng và hoạt 

động kinh doanh vàng ở Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025 

4.2.1. Mục tiêu phát triển thị trường vàng và hoạt động kinh doanh vàng ở 

Việt Nam  

 Q a  ghi   cứ   hực   ạ g  hị    ờ g và g, h ạ   ộ g ki h d a h và g và 

chí h   ch   ả   ý nhà   ớc  ối với h ạ   ộ g ki h d a h và g ở Việ  Nam   ong 

 hời gia    a cù g  h  g  hậ   ị h về   iể  vọ g phát triể  ki h  ế của  hế giới và 

Việ  Nam  ế   ăm 2020, x   hế  h     iể   hị    ờ g và g  hế giới,  ể  hù h   với 

 iế      h  h     iể  ki h  ế của Việ  Nam,  hù h   với         h hội  hậ  ki h  ế 

  ốc  ế, NCS ch   ằ g việc  h     iể   hị    ờ g và g và h ạ   ộng kinh doanh 

và g     g giai   ạ  2015 - 2020 cầ  h ớ g  ới c c m c  i   c  bả   a : 

 4.2.1.1. Xây dựng thị trường vàng và các hoạt động kinh doanh vàng minh 

bạch, ổn định và ngày càng hoàn thiện 

 Xây dự g  hị    ờ g và g  h     iể  mi h bạch, ổ   ị h và ngày càng hoàn 

 hiệ   à m c  i   của mọi   ốc gia,     g  ó Việ  Nam kh  g  hải  à  g ại  ệ. Để  ạ  
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   c m c  i    ày, b   cạ h  hị    ờ g OTC Chí h  hủ     ch   h    hà h  ậ   hị 

   ờ g và g  ậ      g. M c  i   kiểm       hị    ờ g và g và c c h ạ   ộ g kinh 

doanh vàng    c  hể hiệ   õ     g Nghị  ị h 24/2012/NĐ-CP của Chí h  hủ. C   hể 

 h  việc, c c     vị m ố  ki h d a h và g miế g  hải   â   hủ c c  iề  kiệ  và   y 

 ị h của NHNN,  iề   ày b ớc  ầ  giú   ă g c ờ g khả  ă g gi m      hị    ờ g 

vàng và các c c h ạ   ộ g ki h d a h và g của c c c    a  chức  ă g,  ă g  í h 

mi h bạch ch   hị    ờ g; H ặc việc NHNN  ổ chức c c  hi    ấ   hầ  và g miế g 

 hay v  b     ực  iế  cho các NHTM và các DN ki h d a h và g  ảm bả  việc m a 

b   diễ   a c  g khai, mi h bạch,  à h mạ h  he   í  hiệ   hị    ờ g.  

 B   cạ h  ó, NHNN với vai   ò  à c    a    ả   ý nhà   ớc  ối với và g 

cầ   h     iể  c c  ghiệ  v  kinh doanh vàng  ể  ảm bả  ổ   ị h  hị    ờ g vàng 

và c c h ạ   ộ g ki h d a h và g,  ừ  ó  ảm bả    i ích ch   g ời dân mua vàng 

với m c  ích cấ      gi    ị. Mặ  kh c, Chí h  hủ     că  cứ và  và   iề  kiệ  ki h 

 ế vĩ m  và c c  iề  kiệ  về  ự do hóa TTTC  hằm  ị h h ớ g ch  NHNN  h   

  iể   ầy  ủ hệ  hố g  hị    ờ g và g ba  gồm  hị    ờ g  h i  i h, c c  à  gia  

dịch và g…  he  ki h  ghiệm của c c   ớc T   g Q ốc, Ấ  Độ, Th i La , Mỹ. 

Khi hệ  hố g  hị    ờ g    c  h     iể   ầy  ủ và   à  diệ ,    g hà h cù g  ự 

h à   hiệ  của hệ  hố g c c chí h   ch,         h  ự d  hóa  ấ  yế   ẽ diễ   a,  hờ 

vậy c c  g ồ   ực     g  ề  ki h  ế mới    c vậ  hà h  hực  ự có hiệ    ả. 

 4.2.1.2. Đảm bảo thị trường vàng và các hoạt động kinh doanh vàng ở Việt Nam 

phát triển ổn định, hạn chế tối đa những tác động tiêu cực đến các chỉ số kinh tế vĩ mô 

 Đối với  hiề    ốc gia       hế giới, và g kh  g chỉ  à mộ    ại  ài  ả  có gi  

  ị, có    yề   hố g cấ          g dâ  c  mà cò  gi  vai   ò   a    ọ g     g việc ổ  

 ị h ki h  ế vĩ m ,  hị    ờ g  g ại hối, kiềm chế  àm  h  ,  ảm bả   g ồ  DTNH 

của Nhà   ớc. V  vậy,  hị    ờ g và g và các h ạ   ộ g ki h d a h và g ổ   ị h  ẽ 

  c  ộ g  ích cực  ế  h ạ   ộ g   ả   ý ki h  ế của Nhà   ớc, hạ  chế  ối  a c c 

  c  ộ g  i   cực  ế  c c chỉ  ố ki h  ế vĩ m . 

 Ở Việ  Nam, và g    và  a g  hực hiệ     c  hiề  chức  ă g   a    ọ g: 

chức  ă g  iề   ệ,  h   g  iệ   ha h     ,  ị h gi , cấ     , d   ó, mỗi biế   ộ g 

gi  và g  ề  k    he  biế   ộ g  ỷ gi  và  ặc biệ   à  âm  ý  hị    ờ g. S  với c c 

  ớc       hế giới, Việ  Nam    c xem  à   ốc gi  có “tỷ lệ vàng hóa” cao, vấ   ề 

“vàng hóa”    và  a g   ở  hà h mộ  bài      khó dà h ch  c c  hà h ạch  ị h 

chí h   ch, ả h h ở g  i   cực  ế  CSTT   ốc gia. D  vậy, chủ      g chố g 

“vàng hóa”    và  a g   ở  hà h     i   hà g  ầ  của NHNN  hằm h ớ g  ới ổ  
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 ị h   à  bộ  ề  ki h  ế  ói ch  g và ổ   ị h  hị    ờ g và g và c c h ạ   ộ g 

kinh doanh vàng nói riêng. Chố g “vàng hóa” có   c d  g (i)  gă   gừa biế   ộ g 

gi  và g ả h h ở g  ới  ỷ gi ,  ừ  ó chố g  ạm  h   và bấ  ổ  ki h  ế vĩ m ; (ii) 

H y  ộ g    c  g ồ  và g     g dâ   ể  h     iể  KT-XH. 

 4.2.1.3. Huy động, sử dụng hiệu quả vốn tiết kiệm dưới dạng vàng để phát 

triển kinh tế 

 Ng ài việc kiểm     , m c  i   của   ả   ý  hị    ờ g và g và c c h ạ   ộ g 

kinh doanh vàng  hải  ạ     c y   cầ  kh i  h  g dò g chảy và g c  g ứ g ch  

 hị    ờ g, bổ    g  g ồ  vố  kích  hích  h     iể  ki h  ế. Hiệ   ay,     g và g 

dự         g dâ  vẫ  cò   ấ   ớ ,  ế  h y  ộ g    c mộ   hầ   ố và g     g dâ  

  a và   ề  ki h  ế,  ẽ  àm giảm     ực vay     ừ c c  ổ chức  ài chí h   ốc  ế. 

Việc h y  ộ g và g cũ g gó   hầ   àm  ă g  ỷ   ọ g và g     g  ổ g DTNH, giú  

NHNN có  g ồ   ực  ể chủ  ộ g  iề   iế   hị    ờ g    ớc  h  g c    ố  và g. 

 M ố  vậy,  hải  ảm bả  ổ   ị h c c yế   ố ki h  ế vĩ m  và  hấ       c c 

 iề  kiệ   hực  hi      c   ở câ   ối   i ích của Nhà   ớc, của c c  ổ chức  ầ     

ki h d a h và g và của  g ời g i và g. B   cạ h  ó, cầ   ẩy mạ h c  g   c   y   

truyề ,  hổ biế  giú   g ời dâ   hậ   hức  ầy  ủ và cảm  hấy a    à  khi g i và g 

ch   gâ  hà g   ả   ý. NHNN  à c    a    ả   ý và ủy   yề  ch  c c NHTM  hực 

hiệ  h y  ộ g và g d ới vai   ò  ại  ý  h   hà h chứ g chỉ. Việc  ậ  d  g hiệ    ả 

 g ồ   ực  ày  ẽ gó   hầ : (i) Đ   ứ g  h  cầ  và g vậ  chấ  ch  c c  hà SX với 

chi  hí  hấ ; (ii) Tiế  kiệm    c mộ      g  ớ   g ại  ệ d     d  g  g ồ  và g  ại 

chỗ, kh  g  hải NK  ừ   ớc  g ài.    

4.2.2. Quan điểm, định hướng phát triển thị trường vàng ở Việt Nam  

Că  cứ và   h  cầ   ầ           hị    ờ g và g  hực  ế     g  h  g  ăm   a, 

 ặc biệ   à  ừ  ăm 2009 ch   hấy  h  cầ  gia  dịch và g của c c  hà  ầ     Việ  

Nam là có  hực và  ấ   ớ . The  dự b  ,  ừ  ay  ế   ăm 2020 và  h  g  ăm  iế  

theo  ề  ki h  ế  hế giới  ói ch  g và Việ  Nam  ói  i  g  ẽ  h    khỏi giai   ạ  

  y  h  i,  iế   ới giai   ạ   h c hồi và  ă g    ở g. V  vậy,  h  cầ   ầ     ki h 

doanh vàng trong nh  g  ăm  ới  ẽ  ấ   ớ  và cò  có  hể  iế    c gia  ă g  he   hời 

gia . Để     ứ g  h  cầ   ầ     ki h d a h và g, việc xây dự g và  ổ chức  hị 

   ờ g gia  dịch và g,     g  ó có gia  dịch và g       ài kh ả   à hế   ức cầ   hiế , 

 hù h   với x   hế  h     iể  của  ề  ki h  ế. T y  hi  ,  ể  ảm bả   hị    ờ g 

 h     iể  ổ   ị h và bề  v  g, việc xây dự g và  ổ chức  hị    ờ g và g  ói ch  g, 

h ạ   ộ g ki h d a h và g của c c     vị  ói  i  g cầ   hực hiệ   he  mộ   ố quan 

 iểm và  ị h h ớ g  a   ây: 
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4.2.2.1. Quan điểm quản lý thị trường vàng ở Việt Nam 

T  ớc  h  g  hực   ạ g về h ạ   ộ g ki h d a h và g của  hị    ờ g và g 

    g   ớc       c  hâ   ích ở     , că  cứ và   ị h h ớ g chỉ  ạ  của Đả g và 

Chí h  hủ về   ả   ý  hị    ờ g và g,     g  hời gia   ới, kh  g  h    ý về   ả   ý 

 hị    ờ g và g  hải dựa        a   iểm  a   ây: 

 Một là,       ọ g  ậ      ,   yề    i của  g ời dâ  khi    d  g và g  àm 

 h   g  iệ  cấ      gi    ị,  h  g kh  g kh yế  khích  g ời dâ   ầ     và g,  ặc 

biệ  cầ  chố g việc DN và dâ  c   ầ  c  và g bằ g  g ồ  vố  h y  ộ g  g ài XH. 

 Từ xa x a,  g ời dâ  Việ  Nam           ù g và g,  ay m    m kiếm và cấ  

gi  và g, c i và g  à c  g c   ích        yề   hố g của c    g ời. T    ở g  ày    

ă   â  và   iềm  hức của  a  ố  g ời dâ  Việ  Nam ch   ế   ậ  bây giờ và   ở 

 hà h  ậ       của  g ời dâ  Việ  Nam. V  vậy,     g   ả   ý nhà   ớc  ối với  hị 

   ờ g và g cầ        ọ g  ậ      ,   yề    i của  g ời dâ  khi    d  g và g  àm 

 h   g  iệ  cấ     . T y  hi  ,       ọ g  ậ        h  g kh  g có  ghĩa  à kh yế  

khích, Chí h  hủ kh  g kh yế  khích  g ời dâ   ầ     và g v   ế   g ời dâ   ắm 

gi  và g      hiề   ẽ gây khó khă  ch  Nhà   ớc     g   ả   ý  hị    ờ g. Kiên 

  yế   hò g chố g hà h  ộ g c c d a h  ghiệ  và dâ  c  dù g  g ồ  vố  h y 

 ộng ngoài XH  ể  ầ  c  và g  hằm hạ  chế  ới mức  hấ   hấ  c c   c  ộ g bấ    i 

ch   hị    ờ g và  ề  ki h  ế. 

 Hai là,  ổ chức,  ắ  xế   ại mộ  c ch că  bả   hị    ờ g và g,  ặc biệ   à  hị 

   ờ g và g miế g. 

 Hiệ   ay,    với  hị    ờ g và g của c c   ớc       hế giới  h   hị    ờ g 

và g Việ  Nam vẫ  cò  có mộ  kh ả g c ch kh  xa về  ự  h     iể . Hầ  hế  c c 

gia  dịch gi a c c chủ  hể       hị    ờ g và g Việ  Nam diễ   a  ấ       ẻ,  hiế   ự 

kiểm      của Nhà   ớc và  iềm ẩ   ấ   hiề   ủi   , với  ối     g gia  dịch chủ yế  

 à và g vậ  chấ . T   g khi  ó, ở c c   ớc  h     iể , chủ yế  c c chủ  hể  hực hiệ  

c c h  h  hức  ầ     hiệ   ại, vừa dễ  iế  cậ ,  ại  ha h chó g, với chi  hí  hấ  h   

 hiề     với  ầ     và g vậ  chấ . D   ó, m ố   hị    ờ g và g Việ  Nam  h     iể  

ổ   ị h và hiệ    ả  hải   ả   ý dựa        a   iểm  ổ chức,  ắ  xế   ại mộ  c ch 

că  bả   hị    ờ g và g,  ặc biệ   à  hị    ờ g ki h d a h và g miế g -  à   ại và g 

có  í h chấ   iề   ệ.  

Ba là,  gă  chặ  ả h h ở g của biế   ộ g gi   ế   ỷ gi ,  ạm  h   và ổ   ị h 

ki h  ế vĩ m ;  gă  chặ ,  ẩy  ùi    h   ạ g “vàng hóa”     g  ề  ki h  ế;  ghi m 
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cấm việc    d  g và g  àm  h   g  iệ   ha h     ; có giải  h    ể  ừ g b ớc h y 

 ộ g  g ồ  và g trong dân ph c v   h  cầ   h     iể  KT-XH của  ấ    ớc.  

Gi  và g biế   ộ g có  hể gây      ự biế   ộ g của c c yế   ố  ỷ gi  hối    i, 

 ạm  h   và  ự ổ   ị h ki h  ế vĩ m . C   hể, khi gi  và g  ă g  ẽ  àm ch   ỷ gi  hối 

   i và  ạm  h   gia  ă g, k    he   ề  ki h  ế vĩ m  bấ  ổ . Đồ g  hời, khi  ó c c 

yế   ố  ày  ại có   c  ộ g  g  c   ở  ại  ế  gi  và g  àm ch  gi  và g     g   ớc 

diễ  biế   h m  hức  ạ . V   hế,     g   ả   ý nhà   ớc  ói ch  g và   ả   ý nhà 

  ớc  ối với  hị    ờ g và g  ói  i  g cầ   gă  chặ  ả h h ở g của biế   ộ g gi  

và g  ế   ỷ gi ,  ạm  h   và ổ   ị h ki h  ế vĩ m . 

Mặ  kh c,  he   hố g k  của Hội  ồ g và g  hế giới (WGC) ch   hấy, hiệ  

 ay Việ  Nam  à mộ    ốc gia  a g bị “vàng hóa”. Hiệ      g  ày  ẽ dẫ   ế   hiế  

h    g ại  ệ d  cứ có c    ố  và g  à  ề  ki h  ế  ại  òi hỏi NK  h m và g  ể ca  

 hiệ , b  h ổ  gi  và g. D  vậy, cầ   gă  chặ ,  ẩy  ùi    h   ạ g “vàng hóa” trong 

 ề  ki h  ế;  ghi m cấm việc    d  g và g  àm  h   g  iệ   ha h     ; có giải  h   

 ể  ừ g b ớc h y  ộ g  g ồ  và g     g dâ  c   hằm chố g hiệ      g “vàng hóa” 

 ồ g  hời    d  g  g ồ  vố  h y  ộ g    c  ể  h c v   h  cầ   h     iể  KT-XH 

của  ấ    ớc.  

 Bốn là,  â g ca  vai   ò   ả   ý và  iề   iế   hị    ờ g và g của Nhà   ớc. 

 Là mộ    ại hà g hóa và  à c  g c   iề   ệ     g  ề  ki h  ế,     việc  ồ   ại  hị 

   ờ g và g  à vấ   ề kh ch   a . Đây cũ g  à  hực  ế       hế giới. Kh  g chỉ  ồ   ại, 

c c  hị    ờ g và g       hế giới    có  h  g b ớc  h     iể  mạ h mẽ     g  hời gia  

gầ   ây. Đối với   ớc  a, h ạ   ộ g m a b   và g cò   à  ậ      , có  í h  ịch   , vă  

hóa  â   ời. Vấ   ề  à  àm  hế  à   ể  h     iể   à h mạ h  hị    ờ g và g,  ảm bả   ự 

 h  g   ố      g  hạm vi  ề  ki h  ế và  i    h  g với  hị    ờ g   ốc  ế, hạ  chế c c 

  c  ộ g  i   cực và  ă g c ờ g  ó g gó  của  hị    ờ g và g và   ự  h     iể  của  ấ  

  ớc. Ki h  ghiệm ch   hấy,  ể  h     iể  mộ   hị    ờ g và g  à h mạ h  hải  â g 

ca  vai   ò   ả   ý và  iề   iế   hị    ờ g và g của Nhà   ớc. 

Năm là, gia  ă g DTNH bằ g và g  hù h   với   y m  DTNH  ổ g  hể.  

Việc gia  ă g DTNH bằ g và g  hù h   với   y m  DTNH  ổ g  hể  ẽ giú  

làm  ă g  í h chủ  ộ g của NHNN     g việc  iề   iế   hị    ờ g và g. Tuy nhiên, 

NHNN cũ g cầ  kế  h   c c biệ   h    hằm  ă g  í h hiệ    ả     g việc bả    ả  và 

   d  g     g và g dự    ,     h    g  hí  ài  g yên.  

4.2.2.2. Định hướng phát triển thị trường vàng ở Việt Nam  

Că  cứ và  dự b   bối cả h KT-XH  hế giới và Việ  Nam, x  h ớ g  h   

  iể   hị    ờ g và g       hế giới  h  g  ăm  ới kế  h   với  iề    a x  hội học xu 
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h ớ g  h     iể   hị    ờ g và g và h ạ   ộ g ki h d a h và g ở Việ  Nam  ế  

 ăm 2020, x ấ   h    ừ  h  g   a   iểm   ả   ý  hị    ờ g và g  h         ở m c 

4.2.2.1, theo NCS  ể  ảm bả   hị    ờ g  h     iể  ổ   ị h và bề  v  g, việc xây 

dự g và  ổ chức  hị    ờ g và g Việ  Nam  ế   ăm 2020 và  h  g  ăm  iế   he  

cầ   hực hiệ   he  mộ   ố  ị h h ớ g  a : 

- Tiế    c  h     iể   hị    ờ g và g  hi  ậ      g      c   ở nâng cao vai trò 

kiểm     ,   ả   ý của Nhà   ớc  ối với h ạ   ộ g ki h d a h  hằm giảm  hiể   ủi 

ro cho c c chủ  hể  ham gia  hị    ờ g và  ă g hiệ    ả h ạ   ộ g của  hị    ờ g. 

 Lịch    h  h  hà h và  h     iể   hị    ờ g và g ch   hấy  hị    ờ g và g  hi 

 ậ      g ( hị    ờ g OTC)  à  hị    ờ g x ấ  hiệ   ớm  hấ . T   g giai   ạ   ầ  h  h 

 hà h,  h     iể  của  hị    ờ g  ày, việc m a b   và g chủ yế     c  h c hiệ    a 

c c d a h  ghiệ  ki h d a h và g và c c NHTM. Khi  hị    ờ g  h     iể , h ạ  

 ộ g của  hị    ờ g    c  hực hiệ  bởi mộ  mạ g   ới c c  hà m i giới ở c c  ịa 

 iểm gia  dịch kh c  ha  mà kh  g có     g  âm gia  dịch. Với  ự  h     iể  bù g 

 ổ của c  g  ghệ  h  g  i ,  hị    ờ g và g  hi  ậ      g ở  hiề    ớc  h     iể   ấ  

 ha h chó g   ở  hà h mộ    ại h  h  hị    ờ g hiệ   ại. Ngày  ay,  ói  ế   hị    ờ g 

và g  hi  ậ      g  à  ói  ế  mộ   hị    ờ g    c  ổ chức chặ  chẽ bởi c c  ổ chức  ự 

  ả  và  ự   ả   ý chặ  chẽ của Nhà   ớc. D  vậy,  ối với  hị    ờ g và g Việ  Nam 

cầ   iế    c  h     iể   hị    ờ g và g  hi  ậ      g. T y  hi  ,  ể giảm  ế  mức  hấ  

 hấ   ủi    ch  c c chủ  hể  ham gia  hị    ờ g,  ảm bảo thị    ờ g h ạ   ộ g ổ   ị h 

và hiệ    ả cầ  có  ự  hối h   chặ  chẽ của c c  ổ chức  ự   ả  và c    a    ả   ý 

nhà   ớc  ối với h ạ   ộ g ki h d a h và g       hị    ờ g.     

- Xây dự g  hị    ờ g và g  ậ      g  ối với h ạ   ộ g ki h d a h và g      

tài kh ả ,     g  ó NHNN gi  vai   ò  à  ổ chức  ầ  mối   ả   ý h ạ   ộ g của  hị 

   ờng vàng, các NHTM và các DN ki h d a h và g gi  vai   ò  à  hà h vi    hị 

   ờ g và g  ậ      g. 

 Thực  ế ki h d a h và g  hời gia    a ch   hấy, m  h  h  hi  ậ      g  hiế  

sự   ả   ý, gi m     của Nhà   ớc    dẫ   ế   hị    ờ g h ạ   ộ g  ấ   ộ  xộ ,  iềm 

ẩ   hiề   ủi   . B   cạ h  ó,   a   a      c c m  h  h TTCK     g  ó có m  h  h 

TTCK  hi  ậ      g ở Việ  Nam -  hị    ờ g U c m chí h  hức khai      g  ừ  gày 

24/06/2009 cũ g ch   hấy  hiề  bấ  ổ , UBCKNN  a g có chủ      g  ề  ghị 

Chí h  hủ ch yể   à  U c m  a g gia  dịch  he   h   g  hức khớ   ệ h. V  vậy, 

 ể  hị    ờ g và g  ói ch  g, h ạ   ộ g ki h d a h và g       ài kh ả   ói  i  g 

ổ   ị h,  ảm bả   í h bề  v  g, kh  g gây  h  g   ủi     iềm ẩ  ca  ch   ề  ki h 
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 ế, việc xây dự g m  h  h  hị    ờ g  ậ      g có  ự   ả   ý chặ  chẽ của Nhà   ớc, 

    g  ó NHNN  à  ổ chức  ầ  mối, c c NHTM và c c DN ki h d a h và g gi  vai 

  ò  à  hà h vi    hị    ờ g và g  ậ      g,  he   ghi   cứ   à mộ  h ớ g  i  ú g 

    g bối cả h hiệ   ay ở Việ  Nam. 

 - Thà h  ậ   à  gia  dịch và g  hằm xây dự g mộ   hị    ờ g h ạ   ộ g  ậ  

    g, mi h bạch, vậ   ộ g  he  c  g cầ , và cầ  có mộ  c    a  ch y      ch 

  ả   ý  à  gia  dịch và g. Hiệ   ay, việc   ả   ý  à  gia  dịch và g  h ộc chức 

 ă g của c    a   à  vẫ  ch a có   y  ị h c   hể. Có ý kiế  ch   ằ g  h ộc về 

NHNN, có ý kiế   ại ch   ằ g  h ộc về Bộ C  g Th   g… Ở Việ  Nam, và g 

   c c i  à mộ   h   g  iệ   iề   ệ và  à c  g c  DTNH của   ốc gia, nên theo 

NCS, việc   ả   ý và cấ   h    à  và g        c  ậ      g và   ầ  mối  à NHNN. 

T    c   ở  ó, NHNN cầ  ba  hà h   ậ  ch i ch  g,     g  ó có c c   y  ị h c  

 hể về  iề  kiệ   ể    c cấ   h    hà h  ậ   à  và g  h : vố   iề   ệ ( he   ừ g 

nghiệ  v  ki h d a h  h  m i giới,  ự d a h…), c   ở hạ  ầ g,  g ồ   hâ   ực... 

Để  ảm bả  a    à  ch   hà  ầ     cũ g  h  m i    ờ g KT-XH, chủ  à  và g 

 hải có  ă g  ực  ài chí h  ủ mạ h và  hực hiệ  c  chế   ả   ý  ài chí h d a h 

 ghiệ   he  c c   y  ị h q ả   ý  ài chí h DN hiệ  hà h. Cù g với c c   y  ị h về 

 iề  kiệ   hà h  ậ , cầ  có c c vă  bả  c   hể   y  ị h về  ổ chức bộ m y của  à , 

  ch bạch h ạ   ộ g của bộ  hậ  m i giới và bộ  hậ   ự d a h… 

4.2.3. Định hướng phát triển hoạt động kinh doanh vàng ở Việt Nam 

 Li     a   ế   ị h h ớ g  h     iể  h ạ   ộ g ki h d a h và g,  gày 

24/02/2011, Chí h  hủ    có chỉ  ạ : “Kiểm soát chặt chẽ hoạt động kinh doanh 

vàng; trong quý II năm 2011 trình Chính phủ ban hành Nghị định về quản lý hoạt 

động kinh doanh vàng theo hướng tập trung đầu mối NK vàng, tiến tới xóa bỏ việc 

kinh doanh vàng miếng trên thị trường tự do; ngăn chặn hiệu quả các hoạt động 

buôn lậu vàng qua biên giới”. The  chỉ  ạ   ó,  ồ g  hời că  cứ và  kế    ả  iề  

  a,     g  ó hầ  hế  c c  ối     g    c  iề    a (     80%)  ề   ồ g ý h ặc  ồ g ý 

ở mức ca   ối với c c  ị h h ớ g  h     iể  h ạ   ộ g ki h d a h và g ở Việ  

Nam  ế   ăm 2020 và  h  g  ăm  iế   he        c  ề cậ   ế      g Phiế   iề    a 

(Xem Phụ lục 15), theo NCS h ạ   ộ g ki h d anh vàng ở Việ  Nam  ế   ăm 2020, 

 ầm  h    ế   ăm 2025 cầ   h     iể   he   ị h h ớ g  a : 

 - Một là, ch yể  h ớ g ki h d a h và g  ừ và g kh  g  he   i   ch ẩ    ốc 

 ế  a g ki h d a h và g  he   i   ch ẩ    ốc  ế. 

 Hiệ   ay, khi  h ế   ấ   h ế NK hai   ại và g (và g  i   ch ẩ    ốc  ế và 

và g  g y    iệ )    giố g  ha , việc b   và g  iề   ệ  a  hị    ờ g   ớc  g ài 
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   c ch   h  ,  ồ g  hời kh   g ại   a  và g       c mở  ại Hà Nội và Thà h 

 hố Hồ Chí Mi h, c c NHTM và các DN ki h d a h và g cầ   ẩy mạ h việc kinh 

d a h và g  i   ch ẩ    ốc  ế h    à ki h d a h và g miế g của Việ  Nam. 

Ch yể  h ớ g  a g ki h d a h và g  he   i   ch ẩ    ốc  ế  ẽ gó   hầ  gia  ă g 

khả  ă g kế   ối gi a  hị    ờ g và g     g   ớc và   ốc  ế, giảm bớ   ự ch  h 

 ệch gi a gi  và g  hế giới và Việ  Nam. 

 - Hai là,  h     iể  h ạ   ộ g ki h d a h và g   ạ g  h i, c c c  g c  và g 

phái sinh, trong  ó c c NHTM và c c DN ki h d a h và g kh  g chỉ  à     g gia  

m i giới ch  c c  ổ chức ki h d a h   ớc  g ài mà cò   à  ổ chức   ực  iế  c  g 

cấ   ả   hẩm ch  chí h m  h. 

 H ạ   ộ g ki h d a h và g hiệ   ay  ại c c NHTM và c c DN kinh doanh 

và g chủ yế   à h ạ   ộ g m i giới,  ức  à  àm     g gia  ch  kh ch hà g  ể h ở g 

 hí m i giới. Việc ki h d a h và g   ạ g  h i (   ờ g h ặc   ả ) -  ầ     hay  ự 

d a h  à  ấ  í . Để  ậ  d  g   i  hế,  ồ g  hời cũ g  à  ể  a dạ g hóa  ghiệ  v , 

giảm  hiể   ủi   ,  ă g   i  h ậ , c c NHTM và c c DN ki h d a h và g cầ   ẩy 

mạ h h ạ   ộ g ki h d a h và g   ạ g  h i. 

 Ng ài  a, khi c  g cấ  c c c  g c   h i  i h  ể  hò g  gừa  ủi    h ặc c  g 

c   ầ  c  ch  kh ch hà g, bả   hân các NHTM và các DN ki h d a h và g cũ g 

có  hể  âm và     h   ạ g  ủi     ế  c c gia  dịch  ối ứ g của kh ch hà g kh  g 

 hù h   về   y m  và  hời gia . V  vậy,  ể hạ  chế  ủi   , c c NHTM và các DN 

ki h d a h và g cầ   ựa chọ  c c c  g c   hò g chố g  ủi     h   wa , f  wa d, 

option, future…  hích h         hị    ờ g   ốc  ế. 

 - Ba là,  iế    c ch   hép các NHTM và các DN ki h d a h và g mở  à  

gia  dịch và g      c   ở m i    ờ g  h    ý h à   hiệ ,  ầy  ủ và  ồ g bộ. 

 Thực  ế ch   hấy,     g  iề  kiệ   h     iể  ki h  ế  he   ị h h ớ g  hị 

   ờ g có  ự   ả   ý của Nhà   ớc, mọi biệ   h     ả   ý ma g  í h hà h chí h 

     h ầ  (y   cầ   ó g c a  à  và g)     g khi  h  cầ   hị    ờ g  gày cà g gia 

 ă g  ề  có  hể dẫ   ế   h  g h ạ   ộ g ki h d a h ch i, ki h d a h bấ  h   

 h  . V  vậy, mộ  h ớ g  i  ú g     g     g  ai  à kh  g     cấm mà     ch  

 h   mở  ại  à  gia  dịch và g  h  g cầ   hải    c   ả   ý bởi mộ  hệ  hố g vă  

bả   h    ý  ầy  ủ,  ồ g bộ,  hù h   với  iề  kiệ    ốc gia và  h  g  ệ   ốc  ế. 

 - Bốn là, NHNN nên  ậ      g  ầ  mối XNK vàng.  

H ạ   ộ g XNK và g có  i     a   ế  c  g cầ   g ại  ệ     cầ   hực hiệ  

kiểm      h ạ   ộ g XNK và g  ể kiểm       g ại hối,   ả   ý  ỷ gi . D   ó, 

NHNN      ậ      g  ầ  mối XNK vàng. Tuy nhiên,  hay v  NHNN  ộc   yề  NK 
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vàng thì     ch   h   mộ   ố DN ki h d a h và g  ớ  có  y  í     c NK vàng 

d ới  ự gi m     của NHNN. Giải  h    ày vừa ma g  í h  hị    ờ g  ồ g  hời  ạ  

b  h  h  g  ha  về gi      g   ớc và  hế giới. 

Việc  ậ      g  ầ  mối NK và g  ẽ giú  kh  g  àm  hâ      hạ   gạch NK. 

NHNN  ẽ dễ dà g kiểm       g y    iệ   ầ  và  và  hà h  hẩm  ầ   a của c c     vị, 

  ại   ừ    c  g y    iệ     i  ổi kh  g có  g ồ  gốc x ấ  xứ  õ  à g. 

Để     h  ự mấ  câ   ối c  g cầ  và g dẫ   ế   ự ch  h  ệch gi  v   ý gi a gi  

và g  hế giới và gi  và g     g   ớc, cầ  xây dự g c  chế cấ  “quota” XNK vàng 

 i h h ạ ,  ạ  c c   ồ g      h  g XNK và g  hậ   hị   hà g  he    y   ậ   hị    ờ g. 

- Năm là,  iế   ới xóa bỏ việc ki h d a h và g miế g       hị    ờ g  ự d . 

H ạ   ộ g ki h d a h và g miế g       hị    ờ g  ự d        iềm ẩ   ấ  

 hiề   ủi    và khó kiểm              g  hời gia   ới việc ki h d a h m a b   và g 

miế g        c  ậ      g hóa  ại mộ   ố DN kinh d a h và g và NHTM có  ủ  iề  

kiệ   he    y  ị h của Nhà   ớc,   i có khả  ă g  ổ chức và   ả   ý h ạ   ộ g 

ki h d a h  ố  h  . Khi  ậ      g ki h d a h và g miế g  ại mộ   ố DN kinh doanh 

và g và NHTM, NHNN  ẽ kiểm         c d a h  h  ki h d a h và g miế g,  ừ  ó 

 ẽ kh  g bị mấ   h ế GTGT  ừ h ạ   ộ g  ày. Mặ  kh c, d a h  ố gia  dịch và g 

miế g  ại hệ  hố g DN và ngân hà g  ày  ẽ  hả    h     g  hực  h  cầ  m a b   

và g miế g  h    i h, giú  NHNN      ờ g chí h x c   y m   hị    ờ g và g và 

có giải  h    ị h h ớ g  hù h    ể  h     iể   hị    ờ g  ày. Ng ài  a, gia  dịch 

và g miế g  ậ      g  ại mộ   ố DN ki h d a h và g và NHTM  hấ   ị h  ẽ giú  

  yề    i của  g ời  i   dù g    c bả  vệ  ố  h  . 

4.3. Định hƣớng hoàn thiện chính sách quản lý nhà nƣớc đối với hoạt 

động kinh doanh vàng ở Việt Nam  

 Để  ề x ấ  các  ị h h ớ g h à   hiệ  chí h   ch   ả   ý nhà   ớc  ối với h ạ  

 ộ g ki h d a h và g ở Việ  Nam  ế   ăm 2020,  ầm  h    ế   ăm 2025, NCS dựa 

và  c c că  cứ  a :  

 - Thực   ạ g chí h   ch và  ổ chức   ả   ý chấ  hà h chí h   ch   ả   ý nhà 

  ớc  ối với h ạ   ộ g ki h d a h và g ở Việ  Nam hiệ   ay,  h  g hạ  chế, bấ  

cậ  và  g y    hâ  của  h  g hạ  chế, bấ  cậ   ó. 

 - Q a   iểm,  ị h h ớ g  h     iể   hị    ờ g và g và h ạ   ộ g ki h d a h 

và g của Chí h  hủ; 

 - Kế    ả  iề    a x  hội học  ừ c c chủ  hể  ham gia  hị    ờ g về xu h ớ g 

 h     iể   hị    ờ g và h à   hiệ  chí h   ch  ối với h ạ   ộ g ki h d a h và g 

 ế   ăm 2020 và  h  g  ăm  iế   he  (Xem Phụ lục 16); 
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 - Bài học ki h  ghiệm  ú   a   a  ghi   cứ  chí h   ch   ả   ý  hị    ờ g và g 

và h ạ   ộ g ki h d a h và g của mộ   ố   ớc: T   g Q ốc, Ấ  Độ, Th i La , Mỹ. 

 - Dự b   về    h h  h ki h  ế  hế giới và Việ  Nam  ế   ăm 2020,  ầm  h   

 ế   ăm 2025 và x  h ớ g  h     iể   hị    ờ g và g và h ạ   ộ g ki h d a h và g.  

 - Đề      i cấ    úc c c NHTM giai   ạ  2011-2015  he  Q yế   ị h  ố 

154/2012/QĐ-TTg của Thủ   ớ g Chí h  hủ.  

4.3.1. Định hướng chung về chính sách phát triển thị trường vàng ở Việt Nam 

Để  hị    ờ g và g  h     iể  the   ị h h ớ g         ,  he  NCS chính sách 

  ả   ý nhà   ớc  ối với h ạ   ộ g của  hị    ờ g và g cầ  h à   hiệ   he  c c 

 ị h h ớ g  a : 

4.3.1.1. Đối với thị trường vàng vật chất 

C ch  hức  ổ chức  hị    ờ g và g vậ  chấ  của Việ  Nam hiệ   ay cò  kh  

    giả , h ạ   ộ g gia  dịch chủ yế   à  ự  h   và ch a x ấ  hiệ  c c h  h  hức 

gia  dịch hiệ   ại. T   g khi hiệ   ay  hị    ờ g và g  hế giới     h     iể   ha h 

chó g ở 2 bộ  hậ   hị    ờ g:  hị    ờ g  ậ      g và  hị    ờ g OTC với c c h  h 

 hức  ầ     hiệ   ại, ch   h   c c  hà  ầ      iế  cậ   hị    ờ g dễ dà g,  ha h 

chó g với chi  hí  hấ  h    hiề . Để     ứ g m c  i   xây dự g  hị    ờ g và g và 

c c h ạ   ộ g ki h d a h và g ổ   ị h và  gày cà g h à   hiệ , học  ậ  ki h 

 ghiệm của mộ   ố   ớc    có ki h  ghiệm     g  h     iể   hị    ờ g và g vậ  

chấ , NCS có mộ   ố  ề x ấ   a : 

Thứ nhất,  ghi   cứ  ba  hà h chính sách   ả   ý  à  gia  dịch và g vậ  chấ .  

T   g  hời gia   ới,  ể  h     iể   hị    ờ g và g Việ  Nam  gày cà g h à  

 hiệ  với  hiề  h  h  hức gia  dịch hiệ   ại cầ   ghi   cứ  ba  hà h chí h   ch 

  ả   ý  à  gia  dịch và g vậ  chấ . Từ ki h  ghiệm của T   g Q ốc, NCS  ề x ấ  

m  h  h  à  gia  dịch và g vậ  chấ  ch  Việ  Nam  h   a : 

- Về quản lý: NHNN gi  vai   ò chi  hối. NHNN  à c    a    ả   ý, giám 

   , chi  hối h ạ   ộ g của  à . 

- Về hình thức pháp lý: Sà  gia  dịch và g vậ  chấ   h ộc  ở h   Nhà   ớc, 

có  hể    c  ổ chức  he  mộ      g 2 h  h  hức: C  g  y TNHH Nhà   ớc 1 thành 

vi   h ặc c  g  y cổ  hầ  với  ỷ  ệ vố  của Nhà   ớc > 50%. 

- Về hàng hóa: Đối     g gia  dịch  ại  à   à và g  i   ch ẩ  SJC và và g 

 ạ   i   ch ẩ    ốc  ế. 



 

 

146 

 

 

- Về thành viên: Thà h vi   của  à  gia  dịch và g vậ  chấ  gồm: c c DN 

 ả  x ấ , kinh doanh và g miế g, c c c  g  y chứ g kh    và c c NHTM. 

- Về hình thức mua bán: Thời gia   ầ     ớc khi có  h   g     h     iể   a 

dạ g h  ,  ể    h gi   hả  ứ g  hị    ờ g, NHNN chỉ     ch   h   m a b   gia  

 gay,    ớc mắ   à T+2 (giố g  h   ại c c Sở gia  dịch chứ g kh    Thà h  hố Hồ 

Chí Mi h và Hà Nội),  a   ó khi  hị    ờ g  h     iể   ế  mộ      h  ộ  hấ   ị h và hội 

    ủ c c  iề  kiệ  về c   ở hạ  ầ g, c    g ời...  ẽ  iế   ới  hời gia  gia  dịch là T+1. 

Thứ hai, có chí h   ch  h     iể  h  h  hức   ỹ  ầ     và g - ETFs.  

Đây  à ki h  ghiệm của Mỹ và Việ  Nam h à    à  có  hể học  ậ   ể  h   

  iể    ỹ  ầ     và g. Nế   h     iể   hà h c  g   ỹ  ầ     và g  ẽ  em  ại   i ích 

 ớ  kh  g chỉ ch   ề  ki h  ế mà cò  ch  cả chí h c c  hà  ầ      ham gia  hị 

   ờ g và g. C   hể,  ối với  ề  ki h  ế,  ây  à biệ   h   khả  hi     g việc h y 

 ộ g và g     g dâ ,  h  hẹ  ch  h  ệch gi  với gi  và g  hế giới. Đối với  hà  ầ  

  , việc  ầ     và  chứ g chỉ   ỹ ETF  ẽ gó   hầ  giảm  hiể   ủi     i     a   ế  

vậ  ch yể , bả    ả  và g,  g ài  a vẫ  có  hể  h     c mức   i  ức hấ  dẫ . D  

 ó,  ây  hực  ự  à mộ  giải  h   cầ      i  . T y  hi  ,     g giai   ạ   ầ   hực 

hiệ , h ạ   ộ g của c c   ỹ ETF   hải    c  ặ  d ới  ự gi m     chặ  chẽ của 

NHNN,     h  ặ   ại    h   ạ g      ổ  ha h chó g  h   ừ g xảy  a  ối với m  h  h 

 à  gia  dịch và g.  

Cấ    úc vậ  hà h   ỹ ETF  ẽ ba  gồm: C  g  y   ả   ý   ỹ, S  g  ậ  vi   

của   ỹ, Thà h vi    ậ    ỹ và Ngân hàng giám sá . T   g  ó: (1) C  g  y   ả   ý 

  ỹ  ă g ký xi   h    hà h  ậ  ch    ỹ ETF  he    y  ị h của L ậ  Chứ g kh   : 

 hực hiệ  h ạ   ộ g x c  ị h gi    ị  ài  ả   ò g của   ỹ,  h   hà h chứ g chỉ   ỹ 

     c   ở     g và g h y  ộ g    c, h ặc  h  hồi chứ g chỉ   ỹ      c   ở     g 

và g h à    ả ch   hà  ầ    ; (2) S  g  ậ  vi   của   ỹ  à  ổ chức có Giấy  h   

ki h d a h và g d  NHNN cấ . Tổ chức  ày  hải  à  ổ chức    c NHNN ủy   yề  

 hay mặ  Nhà   ớc  hực hiệ  c c h ạ   ộ g XNK và g. Vai   ò    g  ậ  vi      c 

 h  g   a c  chế XNK và g, bả   ảm gi  và g     g   ớc ( hể hiệ    a gi  chứ g 

chỉ ETF) và gi  và g   ốc  ế ( hể hiệ    a gi    ị  ài  ả   ò g của   ỹ ETF) kh  g 

ch  h  ệch      hiề . S  g  ậ  vi   cũ g có vai   ò  hẩm  ị h chấ      g và g h y 

 ộ g  ừ c c  hà  ầ    , bả   ảm     ứ g  i   chí của   ỹ    ớc khi ch yể  và g và  

  ỹ; (3) Thà h vi    ậ    ỹ  à c c c  g  y chứ g kh   . C c c  g  y  ày c  g cấ  

dịch v  m i giới     g gia  dịch h     ổi và g  ừ c c  hà  ầ      ấy c c    chứ g chỉ 

  ỹ ETF và  g  c  ại. C c c  g  y  ày    c  hực hiệ   ghiệ  v   ự d a h (  ực  iế  
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m a b   và g miế g  ể h     ổi  ấy c c    chứ g chỉ   ỹ ETF h ặc  g  c  ại); (4) 

Ngâ  hà g gi m      hực hiệ  chức  ă g     kh  và g h y  ộ g  ừ c c  hà  ầ    . 

Đồ g  hời,  gâ  hà g gi m     cũ g  hực hiệ  c c chức  ă g   ả   ý   ỹ,  h   hà h 

và  h  hồi chứ g chỉ   ỹ  he  chỉ  hị của c  g  y   ả   ý   ỹ. 

Về m  h  h  ổ chức   ả   ý   ỹ: 

- NHNN là ngân hàng giám sát; 

- T   g giai   ạ   ầ   hực hiệ  NHNN vẫ   ó g vai   ò  à  g ời XNK vàng 

 hằm     h    h   ạ g NK h ặc XK ồ ạ  d   h  cầ   ầ     gây  a; 

- Trong         h vậ  hà h   ỹ, cầ     d  g c c biệ   h   kỹ  h ậ   ể hạ  chế 

 ối  a  ủi    với c c y   cầ  về vố   iề   ệ,  ỷ  ệ  ầ      ối  a       ổ g vố   ự có. 

4.3.1.2. Đối với thị trường vàng qua tài khoản 

The  Th  g b   của Thủ   ớ g Chí h  hủ  ố 369/2009/TB-VPCP và Thông 

   01/2010/TT-NHNN của NHNN, h ạ   ộ g ki h d a h và g   a  ài kh ả  (    g 

  ớc và   ớc  g ài)    bị b i bỏ d ới mọi h  h  hức. T y  hi  ,  hực  ế  ghi   cứ  

ch   hấy,  h  cầ   ầ     và g     g   ớc hiệ   ay vẫ  cò   ấ   ớ      x   về dài hạ , 

việc cấm c c h  h  hức ki h d a h và g   a  ài kh ả   ẽ  ạ   iề  kiệ   h     iể  c c 

h  h  hức ki h d a h bấ  h    h  . Mặ  kh c, việc ch   h   ki h d a h và g   a  ài 

kh ả  mộ  c ch chí h  hức  em  ại  ấ   hiề    i ích  h : NHNN có  hể  hố g k , 

kiểm      việc  ích     và g của  g ời dâ … D   ó, cầ  xây dự g kế h ạch c   hể  ể 

 h     iể    ại h  h  ày h ớ g  ới m c  i   xây dự g và  h     iể   hị    ờ g và g 

 gày và g h à   hiệ . Dựa      ki h  ghiệm của T   g Q ốc và Mỹ, NCS  ề x ấ  

việc xây dự g m  h  h Sà  gia  dịch và g   ốc gia  h   a : 

- Về hình thức pháp lý và các quy định chuẩn cho hoạt động của sàn giao dịch 

vàng: Phải h à   hiệ  c  chế   ả   ý, xây dự g   y chế về h ạ   ộ g Sà  và g,   y 

 ị h về  g y    ắc h ạ   ộ g của Sà , h  h  hức  h    ý,  h   g  hức gia  dịch, 

 g y    ắc khớ   ệ h, c  g bố  h  g  i  gia  dịch của Sà , ký   ỹ gia  dịch…  

+ Về h ạ   ộ g của Sà  và g: H ạ   ộ g của Sà  và g cầ     c  iề   iế  

bằ g c c giải  h   kỹ  h ậ   h   ối     g  ham gia,  ỷ  ệ ký   ỹ,   y m    ạ g  h i 

mở   a   m    c  h   d y    , d      í  d  g  ại Sà  và g, x   ý vi  hạm… Để 

hạ  chế  ủi    ch  c c  hà  ầ         g    ờ g h    h a  ỗ,  ỷ  ệ ký   ỹ     g  hời 

gia   ầ       à 100%. B   cạ h  ó, cũ g cầ   h     iể   ồ g bộ và  a dạ g c c   ại 

h  h gia  dịch (gia   gay, k  hạ ,   yề  chọ , h     ổi)  ể  h  hú  c c  ối    ng 

 ham gia gia  dịch. 
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+ Về  hời hạ  gia  dịch: Trong thời gia   ầ  chỉ     mở c a các sàn vàng 

và  b ổi    g  ừ 9 giờ  ế  11 giờ,  a   ó  ă g dầ  và  b ổi chiề   ừ 13 giờ  ế  15 

giờ h ặc mở  i     c  ừ 9 giờ  ế  14 giờ     g c c  gày  àm việc. Khi  hị    ờ g 

h ạ   ộ g ổ   ị h và  ạ     c c c  iề  kiệ  về hạ  ầ g và c  chế   ả   ý  ủi   , có 

 hể   iể  khai Sà  gia  dịch  he  giờ   ốc  ế ( he   hị    ờ g L  d  )  ể gia  ă g  ự 

kế   ối,  i    h  g với  hị    ờ g và g  hế giới. 

+ Về     vị gia  dịch: Thời gia   ầ  khi mới mở c a  à  và g     chọ  

gia  dịch     vị  à     g và mức  ối  hiể   à 1     g. Khi  hị    ờ g  h     iể   ầy 

 ủ, có  hể ch yể   a g     vị Oz và kg  he   h  g  ệ   ốc  ế. 

+ Về gi  và     vị yế  gi : Gi   ham chiế   ầ   hi   gia  dịch  à gi  cùng 

 hời  iểm với gi   hế giới  ại Si ga   e h ặc gi  gia  dịch c  g bố  ại L  d   G  d 

Ma ke  Fixi g L d  ùy  he   hời  iểm bắ   ầ   hi    a  khi    cộ g  h m chi  hí 

vậ  ch yể ,  hí bả  hiểm và  Việ  Nam. Đ   vị yế  gi   à 1.000 VND và b ớc gi  

là 1.000 VND. Việc   y  ổi và g  he  USD  a g VND    c  hực hiệ   he   ỷ gi  

b  h   â   he   i m yế  của Vie c mba k. 

+ Bi    ộ gi  và  g ỡ g  ạm  gừ g gia  dịch: Bi    ộ gi  c  bả  hà g  gày 

 à ± 2%. T   g    ờ g h   gi  khớ   ệ h v        bi    ộ ± 2%, giới hạ   ẽ    c 

hệ  hố g  ự  ộ g  â g     mức ± 4%. Nế  giới hạ  ± 4% bị  h  vỡ  h  hệ  hố g  ẽ 

 ự  ộ g  gừ g gia  dịch     g vò g 15  hú ,  a  khi gia  dịch   ở  ại bi    ộ cũ g 

kh  g     ± 4%,   ừ    ờ g h   gi   hế giới biế   ộ g v        mức ± 4%  h   ẽ 

 iề  chỉ h  ại gi   ham chiế   he  gi  mới  ại  hời  iểm ghi  hậ   ự biế   ộ g gi  

 hế giới     ± 4%. 

+ Về  hời hạ   ha h     ,  hời hạ  gia  hà g và  iểm gia  hà g: Hệ  hố g 

gia  dịch,     ký,  ha h      bù   ừ  hải  ảm bả   hực hiệ   ự  ộ g  ể  hời hạ  

thanh to    à T+1. Đối với c c gia  dịch  ú  và g vậ  chấ     d  g  hời gia  gia  

hà g  à T+2 và  ịa  iểm gia  hà g  à Thà h  hố Hồ Chí Mi h và Hà Nội. Có  hể 

gia  hà g  ại c c  ịa  iểm có kh  và g của NHNN  h  g  ẽ  h   h   hí vậ  

ch yể  ( hí vậ  ch yể  d  NHNN   y  ị h). 

- Về cơ quan quản lý nhà nước đối với Sàn vàng: NHNN  à  ầ  mối. NHNN 

 ẽ  à c    a    ả   ý, gi m    , chi  hối   à  bộ h ạ   ộ g của  à  gia  dịch  h  g 

  a   ả   ý việc  ham gia của c c  hà h vi   và  ham gia bộ m y  hâ   ự chủ chố  

 iề  hà h Sàn.  
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Sà  gia  dịch và g   ốc gia có  hể    c  hà h  ậ  d ới h  h  hức c  g  y TNHH 

Nhà   ớc 1  hà h vi   với 2 Sà  gia  dịch  à Hà Nội và Thà h  hố Hồ Chí Mi h. 

- Về thành viên của Sàn giao dịch vàng quốc gia: Ba  gồm các ngân hàng và 

các DN h ạ   ộ g ki h d a h và g  ủ  iề  kiệ  về  ă g  ực  ài chí h,   y m  vố , 

  y m  ki h d a h và  y  í        hị    ờ g… H ạ   ộ g của Sà  gia  dịch  ộc  ậ , 

kh  g  h   h ộc h ặc h ạ   ộ g v    i ích của  i  g mộ  DN mà chủ yế   à  àm 

dịch v , kh  g có  ự cạ h   a h ki h d a h gi a c c hội vi  , c c DN. Nh  g  ổ 

chức, c   hâ  có  h  cầ  gia  dịch  ẽ  hực hiệ   ặ   ệ h  m a, b    h  g   a c c 

 hà h vi   gia  dịch của Sà .  

- Về hệ thống giao dịch: Sà  gia  dịch và g cầ     c xây dự g       ề   ả g 

c  g  ghệ hiệ   ại, ch   h   khớ   ệ h  ự  ộ g và   ực   yế . Nhà  ầ      ẽ  ặ  

 ệ h  h  g   a  hà h vi   của Sà , còn các công ty SX và g miế g    c   yề   ặ  

 ệ h   ực  iế   ế  Sở gia  dịch. 

- Về việc giám sát: Cầ   hà h  ậ  bộ  hậ  gi m      hị    ờ g ki h d a h 

vàng trên sàn. NHNN chị     ch  hiệm gi m     c    a   ày,  ồ g  hời,  hà h  ậ  

T   g  âm     ký và g  hằm  ậ      g   ả   ý. 

Về  ộ     h  h     iể   hị    ờ g và g   a  ài kh ả  NCS  ề x ấ   h   a : 

- Từ năm 2015-2017: Ch ẩ  bị ch  việc  hà h  ậ  Sà  gia  dịch và g   ốc 

gia, h à   hiệ  kh  g  h    ý và c c vă  bả   i     a . 

- Từ năm 2017- 2020: Thà h  ậ  Sà  gia  dịch và g   ốc gia và b ớc  ầ   i 

và  h a   ộ g. T   g  hời gia   ày,  ỷ  ệ ký   ỹ  à 100% và chỉ có c c  hà  ầ     

 ổ chức mới    c  ham gia gia  dịch      Sà . 

- Từ năm 2020 đến năm 2025: Sà  gia  dịch và g  i và  h ạ   ộ g ổ   ị h. 

Ch   h   cả c c  hà  ầ     c   hâ   ham gia gia  dịch      Sà . Tỷ  ệ ký   ỹ có 

 hể giảm x ố g  ể  ậ  d  g  ò  bẩy  ài chí h,  h  hú  c c  hà  ầ    . 

4.3.1.3. Đối với hoạt động phái sinh về vàng 

Sự  a  ời c c c  g c   h i  i h về và g  ẽ  ạ  c  hội  ể c c  hà  ầ          

 hị    ờ g và g  ham gia mộ  c ch có hiệ    ả h  ,  ảm bả  khả  ă g   i  h ậ  

 h  g  ồ g  hời vẫ  có  hể  hò g     h  ủi   . T y  hi  , ở Việ  Nam     g  hời 

gian qua, h ạ   ộ g  h i  i h hà g hóa  ói ch  g và  h i  i h về và g  ói  i  g 

vẫ  chỉ ở giai   ạ  hế   ức    khai. V  vậy,     g  hời gia   ới,  ể phát t iể   hị 

   ờ g và g  gày cà g ổ   ị h và h à   hiệ  kh  g  hể bỏ   a chí h   ch  húc  ẩy 

 h     iể  h ạ   ộ g  h i  i h về và g     g hệ  hố g chí h   ch   ả   ý nhà   ớc 
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 ối với h ạ   ộ g ki h d a h và g. Kế  hừa  h  g  hà h c  g và khắc  h c  h  g 

hạ  chế     g   ả   ý nhà   ớc  ối với h ạ   ộ g  h i  i h      TTCK ở Việ  Nam 

 hời gia    a,  ồ g  hời học  ậ  ki h  ghiệm  h     iể  h ạ   ộ g  h i  i h và g 

của mộ   ố   ớc       hế giới, NCS  ề x ấ   ị h h ớ g  h     iể  h ạ   ộ g  h i 

 i h về và g  h   a :  

Thứ nhất, xây dự g h à   hiệ  hệ  hố g c c vă  bả   h     y  ạ  hà h  a g 

ch  h ạ   ộ g  h i  i h và g  h     iể . C c vă  bả   h     y về  h i  i h và g 

cầ  có  ự  i   kế  và kế  hừa  ừ c c vă  bả   h     y về  hị    ờ g và g và c c h ạ  

 ộ g ki h d a h và g hiệ  hà h, cũ g  h   iế   h  c c ki h  ghiệm của c c   ớc 

      hế giới có h ạ   ộ g ki h d a h  h i  i h và g  h     iể  mạ h mẽ. 

Thứ hai, NHNN cầ    a và    y  ị h kh i  iệm chí h  hức và c c   ại h  h 

 h i  i h và g    c  h   ki h d a h c   hể ở Việ  Nam dựa      kh i  iệm về c  g c  

 h i  i h và g và c c   ại  ả   hẩm  h i  i h và g c   hể       c  hế giới c  g  hậ , 

kế  h   với c c   y  ị h hiệ  hà h về h    ồ g ki h d a h (d  c  g c   h i  i h 

chí h  à mộ    ại h    ồ g)     g Bộ L ậ  Dâ   ự, L ậ  Th   g mại…  ạ  c   ở  h   

 ý  õ  à g và v  g chắc  ối với c c  hà  ầ     và DN kinh doanh phái sinh vàng. 

Thứ ba, dựa và  ki h  ghiệm của T   g Q ốc và Th i La , NHNN cầ    a 

 a c c  i   ch ẩ   ă g ký  ham gia   ại h  h ki h d a h dịch v   h i  i h và g  he  

h ớ g     g  ối ca  và chặ  chẽ,     g  ự  h  c c   y  ị h về  ă g ký ki h d a h 

và g miế g, chỉ  ựa chọ  c c DN có  iềm  ực  ủ mạ h, a    à , có  ự am hiể   â  

 ắc và già  ki h  ghiệm  ham gia và   hị    ờ g. 

Thứ tư, NHNN cầ  c   hể hóa c c   y  ị h về    ch  hiệm  i    ới gi a Sà  

gia  dịch và g d  NHNN  hà h  ậ  với h ạ   ộ g  h i  i h và g của c c chủ  hể 

 ham gia ki h d a h d  h ạ   ộ g  h i  i h và g có  í h chấ  gắ  kế   õ  ệ  với  à  

gia  dịch và g. NHNN có  hể  ặ   a  h  g   y  ị h  i  g về  h i  i h và g     g 

Q y chế Sà  gia  dịch. 

Thứ năm, NHNN cầ    a  a c c   y  ị h về   y     h gia  dịch ch   ừ g 

 ghiệ  v  ki h d a h và g  h i  i h  he   ộ     h  h     iể  của  hị    ờ g và g và 

 iề  kiệ  của Việ  Nam,  ặc biệ   à gia  dịch   yề  chọ . Đây  à mộ      g  ố 

 h  g c  g c  c  bả  của ki h d a h  h i  i h và g  h  g ch a  hực  ự  hổ biế  

ở Việ  Nam. NHNN     ba  hà h mộ    y     h gia  dịch   yề  chọ  ch ẩ  hóa, 

 hằm  húc  ẩy  ự  h     iể  gia  dịch   yề  chọ  và g  ồ g  hời  ạ   iề  kiệ  ch  

việc   ả   ý, gi m        c dễ dà g, kh ch   a , mi h bạch. C   hể: 
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- Đối với giao dịch quyền chọn vàng do NHTM cung cấp: Đây  à  h  g gia  

dịch diễ   a gi a 2 b  : b   m a  à kh ch hà g cò  b   b    à  gâ  hà g. 

+ T   g giai   ạ   ầ , chỉ       y  ị h  gâ  hà g c  g ứ g việc b     yề  

chọ  ch  kh ch hà g, chứ ch a     m a   yề  chọ   ừ kh ch hà g. 

+ Đối     g  ham gia gia  dịch  à c c c   hâ  và  ổ chức có  h  cầ  bả  

hiểm  ủi    biế   ộ g gi  và g  he    y  ị h của NHNN. 

+ Điề  kiệ  ký kế   à c c c   hâ  có  ủ  ă g  ực hà h vi dâ   ự h ặc DN  a g 

h ạ   ộ g  ại Việ  Nam. Kh ch hà g  ha h       hí ch  b   c  g cấ   ả   hẩm  gay 

 ừ  úc ký h    ồ g. Kh ả   hí  ày    c  í h          g  ừ g h    ồ g c   hể. 

+ L ại  iề  gia  dịch: VND/    g 

+ Khối     g gia  dịch  ối  hiể : 50     g 

+ K  hạ  gia  dịch  ối  hiể : 2   ầ  

+ H    ồ g   yề  chọ     c  hực hiệ   he  kiể  Châ  Â : và   gày     hạ  

h    ồ g, kh ch hà g có   yề   hực hiệ  h ặc kh  g  hực hiệ    yề  chọ  và g. 

+ H  h  hức gia  dịch: gia   hậ  và g  hực  ế (hai b    ha h       iề  và 

và g  he  h    ồ g) h ặc chỉ gia  dịch       ài kh ả . 

+ Q y     h gia  dịch: 

Tại chi  h  h, kh ch hà g  ẽ  i   hệ với ch y   vi     a  hệ kh ch hà g  ể 

  m hiể  về  ả   hẩm   yề  chọ  và g của  gâ  hà g. Sa  khi      m hiể   õ về  ả  

 hẩm, kh ch hà g  ẽ g i ch  ch y   vi     a  hệ kh ch hà g y   cầ  của m  h 

(khối     g gia  dịch,  hời hạ  h    ồ g, mức gi   hực hiệ …). 

Tại Hội  ở chí h, c c y   cầ   ày  ẽ    c ch yể   ới Phò g Ki h d a h 

 g ại hối  ể có  hể   a  a mức gi  ch  kh ch hà g dựa      c c  h  g  ố  hị    ờ g 

và cả  hí  hò g  gừa  ủi   . Ngâ  hà g  ẽ  ùy  h ộc vị  hế của m  h  ể  hực hiệ  

c c biệ   h    hò g  gừa  ủi   . Sa   ó, mức  hí  ẽ    c  h  g b   ch  kh ch 

hà g,  ế  kh ch hà g  ồ g ý ch y   vi     a  hệ kh ch hà g  ẽ ký kế  h    ồ g 

với kh ch hà g,     g  ó      õ  ố     g, gi   hực hiệ ,  hời gia      hạ ,  h   g 

thức  ha h     … Că  cứ và  h    ồ g, kh ả   hí   yề  chọ   hải    c  h  về 

 gay khi ký h    ồ g (có  hể ch yể  kh ả  h ặc  ha h      bằ g  iề  mặ ). 

Hai  gày    ớc  hời  iểm     hạ , ch y   vi    gâ  hà g  ẽ  i   hệ với 

kh ch hà g  ể biế  kh ch hà g có  hực hiệ    yề  hay kh  g. Nế  kh ch hà g  hực 

hiệ    yề   h  g i  h  g b   y   cầ   hực hiệ  có gia   hậ   hực  ế hay chỉ ch yể  

gia   hầ  ch  h  ệch       ài kh ả . 

- Đối với giao dịch quyền chọn vàng chính thức trên Sàn: Đối     g  ham 

gia,  iề  kiệ  ký kế  h    ồ g, c c   y  ị h về  ồ g  iề  gia  dịch, khối     g và 
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k  hạ   ối  hiể ,  hực hiệ  h    ồ g     g  ự gia  dịch   yề  chọ   hi chí h  hức. 

Gia  dịch chí h  hức chỉ kh c gia  dịch  hi chí h  hức về c  chế vậ  hà h và   y 

  i hh  hực hiệ  gia  dịch   yề  chọ        à . 

+ Về c  chế vậ  hà h: C c h    ồ g   yề  chọ   hải   â   he  c c  g y   

 ắc  ấ  gi   hị    ờ g,     g  ó yế   ố gi  và  hời gia   ặ   ệ h    c x    he   hứ  ự 

    i  . Gi  gia  dịch  ẽ    c x c  ị h  he  gi   ó g c a/mở c a, h ặc  he  

ng y    ắc     i   về gi  và  hời gia   ặ   ệ h. H    ồ g   yề  chọ     c  hực 

hiệ   h  g   a c c  hà h vi   m i giới và  ấ  cả c c  ệ h,  iế      h gia  dịch  ề  

   c  hực hiệ       hệ  hố g  ự  ộ g. 

+ Về   y     h gia  dịch   yề  chọ       Sà : Để  hực hiệ  gia  dịch    ớc 

hế   hà  ầ      hải mở mộ   ài kh ả  ký   ỹ  ại T   g  âm  ha h     ,  ảm bả  ch  

việc  hực  hi h    ồ g và  ha h      c c kh ả   hí  ẽ    c ủy   yề  ch  c c  hà h 

vi   của T   g  âm x   ý  hực hiệ   h  g   a  ài kh ả . 

Sa  khi  ham khả  c c  h  g  i        hị    ờ g,  hà  ầ      i   hệ với  hà 

m i giới  ể biế     c   y     h,  h   g  hức và  hậ   h  g  i  về c c mức  hí 

  yề  chọ . Sa   ó,  hà  ầ      ặ   ệ h   a cổ g gia  dịch  hà h vi    ối mạ g 

với T   g  âm x   ý  h  g   a  hà m i giới. T   g  âm  ày  ẽ  ó g vai   ò     g 

gia  khi   m c c kh ch hà g  ẵ   à g ở   ạ g  h i  ối  g  c với   ạ g  h i của  hà 

 ầ    , h ặc có c c  hà  ạ   ậ   hị    ờ g  ế  kh  g có kh ch hà g  à      ứ g 

   c. Việc khớ   ệ h  ẽ    c b   ch   hà m i giới và  h  g b    ại ch   hà  ầ    . 

T   g khi x   ý c c gia  dịch, T   g  âm x   ý  ẽ c  g cấ   h  g  i    a  

bả g  iệ          Sà ,  ồ g  hời g i  h  g  i  gia  dịch  ế  T   g  âm  h  g  i . 

Đế  c ối  gày, T   g  âm  h  g  i   ẽ g i c c  h  g  i   ày về T   g  âm giám sát, 

 ồ g  hời   a  a c  g chú g  h  g   a c c  h   g  iệ     yề   h  g. 

Đế   gày     hạ ,  ế   hực hiệ  h    ồ g,  hà  ầ     có  hiệm v   h  g 

b   ch  T   g  âm x   ý   yề  chọ    a  hà m i giới. T   g  âm x   ý  ẽ  hực 

hiệ  ch yể  gia   h  g   a T   g  âm  ha h      và   gày h m  a  h ặc mộ   gày 

 hấ   ị h  ùy  he   h   g  hức  ha h      bằ g  iề  hay và g.  

4.3.1.4. Đối với quản lý thị trường giao dịch 

T   g h ạ   ộ g ki h d a h       hế giới  h    ả   ý  hị    ờ g gia  dịch có 

mộ  vị   í   a    ọ g. Đặc biệ   ối với ki h d a h và g  à ki h d a h mộ    ại hà g 

hóa  ặc biệ  vừa có  í h chấ  hà g hóa, vừa có vai   ò  à  iề   ệ  h  việc ban hành 

chí h   ch   ả   ý  hị    ờ g gia  dịch  à  ấ  cầ   hiế   ể  ảm bả  ch   hị    ờ g 

h ạ   ộ g mộ  c ch ổ   ị h và hiệ    ả. T y  hi  , v ớ g mắc hiệ   ay ở Việ  

Nam  à ch a có c  chế  iề  chỉ h  hố g  hấ   hị    ờ g gia  dịch; C c vă  bả    ậ  
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cò  ch a  õ  à g,  iề   ày khiế  ch  h ạ   ộ g của  hị    ờ g và g ở Việ  Nam 

ch a có c   ở  h    ý v  g và g  ể  i và  h ạ   ộ g hiệ    ả. Bởi vậy, cầ   ghi   

cứ  xây dự g c c chí h   ch có  ội d  g c   hể,  hố g  hấ  với  ha  về:  

- M  h  h  ổ chức  hị    ờ g và g: Giố g  h  bấ  k  mộ   hị    ờ g hà g 

hóa  h  g  h ờ g  à , mộ   hị    ờ g và g h à   hiệ  và  h     iể   hải có  ủ 2 bộ 

 hậ   hị    ờ g  à  hị    ờ g có  ổ chức (Thị    ờ g  ậ      g và  hị    ờ g OTC) và 

 hị    ờ g  ự d . Việc  ổ chức  hị    ờ g và g  he   hiề  m  h  h  ổ chức  ẽ giú  

 a dạ g hóa m i    ờ g ki h d a h, c  hội ki h d a h… ch  c c chủ  hể  ham gia 

 hị    ờ g. T y  hi  , mỗi bộ  hậ   hị    ờ g  ề  có  h  g mặ  mạ h và hạ  chế 

 i  g  òi hỏi Nhà   ớc cầ  ba  hà h chí h   ch   y  ị h c   hể về m  h  h  ổ chức 

 hị    ờ g và g (giố g  h  TTCK)  ể  ừ  ó có biệ   h     ả   ý  hù h  . 

- Bộ m y   ả   ý  iề  hà h  hị    ờ g,   yề  và  ghĩa v  của c c chủ  hể 

  ả   ý: Mỗi bộ  hậ   hị    ờ g  ề  có  h  g  ặc  hù  i  g  òi hỏi  hải có   y 

 ị h về bộ m y   ả   ý  iề  hà h,   yề  và  ghĩa v  của c c chủ  hể   ả   ý ch  

 ừ g bộ  hậ   hị    ờ g  i  g biệ . T y  hi  , v  ki h d a h và g  à mộ   ĩ h vực 

ki h d a h  ấ   hức  ạ  và có  hiề   ủi         òi hỏi  hải có  ự   ả   ý của c c c  

  a    ả   ý nhà   ớc (Chí h  hủ, NHNN, Hiệ  hội ki h d a h vàng và các bộ 

 i     a )       ấ  cả c c bộ  hậ   hị    ờ g, chỉ có  iề    yề  và  ghĩa v  của c c 

chủ  hể      c c bộ  hậ   hị    ờ g kh c  ha  có  hể kh c  ha .  

- Ng ài  a, cũ g cầ  có  h  g   y  ị h c   hể về c c   hà h vi   gia  dịch 

      hị    ờ g của  hị    ờ g và g  ói ch  g và       ừ g bộ  hậ   hị    ờ g  ói 

 i  g. C   hể,  hà h vi   gia  dịch của  hị    ờ g và g có  ổ chức  à c c  hà ki h 

d a h  à  ổ chức (NHNN, c c NHTM, c c DN ki h d a h và g) và c c  hà  ầ     

c   hâ ; chủ  hể gia  dịch       hị    ờ g và g  ự d   à c c  iệm và g     hâ  và 

c c c   hâ   hỏ  ẻ. 

4.3.2. Các chính sách cụ thể đối với hoạt động kinh doanh vàng ở Việt Nam 

 T   g bối cả h  hị    ờ g và g hiệ   ay có  hiề  biế   ộ g, Thố g  ốc 

NHNN    khẳ g  ị h m c  i      ớc mắ  và   ực  iế  của  hị    ờ g và g  à b  h ổ  

 hị    ờ g  ói ch  g,     g  ó có b  h ổ  gi  và g     g   ớc  ể     h hiệ      g 

 ầ  c     c   i  ừ việc gi  và g     x ố g  hấ   h ờ g. The   ó, việc h à   hiệ  c c 

chí h   ch   ả   ý của Nhà   ớc  ối với c c h ạ   ộ g ki h d a h       hị    ờ g 

và g  à v  cù g cấ   hiế      g    h h  h hiệ   ay.  

 4.3.2.1. Hoàn thiện các quy định đối với hoạt động kinh doanh  vàng miếng 

  Sự  a  ời của Nghị  ị h 24/2012/NĐ-CP    ch   hấy   yế   âm của Chính 

 hủ     g việc   ả   ý c c h ạ   ộ g ki h d a h       hị    ờ g và g  h  g   a giải 
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 h    ộc   yền SX và g miế g cũ g  h   hiế   ậ   à  cả  kỹ  h ậ   ối với h ạ  

 ộ g gia  dịch và g miế g kể  ừ 05/2012. Cù g với mộ   ố vă  bả   i kèm, có  hể 

khẳ g  ị h  ây  à biệ   h     ả   ý cứ g  ắ   hấ  của c c c    a  h     a   hằm 

ca   hiệ  và   hị    ờ g và g  a   hiề   ăm  hả  ổi. T y  hiê ,  h      hâ   ích ở 

ch   g 3,  ự  hay  ổi  ày    dẫ   ế   ự x     ộ        hị    ờ g     g giai   ạ   ầ  

 hực hiệ . Mặ  kh c, mộ  khi Việ  Nam chấ   hậ  mộ   hị    ờ g và g, c c   y   ậ  

 hị    ờ g  hấ   hiế   hải    c       ọ g. T   g  ó, NHNN chỉ     chú   ọ g và  

chức  ă g   ả   ý và h ạch  ị h chí h   ch chứ kh  g      ham gia SX, kinh 

d a h h ặc ca   hiệ       â  và   hị    ờ g, và  c c h ạ   ộ g của c c DN ki h 

d a h và g bằ g c c biệ   h   hà h chí h. Để h à   hiệ  c c chí h   ch  iề  

chỉ h h ạ   ộ g ki h d a h và g miế g, NCS  ề x ấ  mộ   ố giải  h    a : 

 Thứ nhất, h à   hiệ  hệ  hố g vă  bả    y  hạm  h     y  iề  chỉ h   ực 

 iế  h ặc có  i     a   ế    ả   ý h ạ   ộ g ki h d a h và g miế g  he  h ớ g 

 hố g  hấ  vai   ò  ổ chức  ả  x ấ  và   ả   ý ki h d a h và g của NHNN. 

 Hiệ   ay,     g hệ  hố g c c vă  bả   h     y ở Việ  Nam hiệ   ay có 

Nghị  ị h 24/2012/NĐ-CP và Th  g    16/2012/TT-NHNN   y  ị h về  iề  kiệ  

cấ   h   ki h d a h và g  ối với TCTD và c c DN kinh d a h và g  h  g ch a 

có vă  bả   à    y  ị h c   hể về  ổ chức,   ả   ý SX và g miế g của NHNN và 

ki h d a h m a, b   và g miế g của NHNN. D   ó,  ể  hị    ờ g và g h ạ   ộ g 

mi h bạch, ổ   ị h, hiệ    ả cầ  h à   hiệ  hệ  hố g vă  bả   iề  chỉ h   ực  iế  

h ặc có  i     a   ế    ả   ý h ạ   ộ g ki h d a h và g miế g  he  h ớ g  hống 

 hấ  vai   ò  ổ chức SX và quả   ý ki h d a h và g của NHNN. Hệ  hố g vă  bả  

 ày cầ  khẳ g  ị h  õ h ạ   ộ g m a b   và g miế g của c c  ổ chức, c   hâ  chỉ 

   c  hực hiệ   ại c c TCTD và DN    c NHNN cấ  giấy  h  . The   ó, că  cứ 

vào Q yế   ị h 1623/2012/QĐ-NHNN và ki h  ghiệm của T   g Q ốc và Mỹ 

    g  ổ chức và   ả   ý SX vàng miế g của NHTW  ể ban hành Quy chế tổ chức 

và quản lý SX vàng miếng của NHNN Việt Nam; Đồ g  hời că  cứ và  Nghị  ị h 

24/2012/NĐ-CP, Th  g    06/2013/TT-NHNN, Q yế   ị h 16/2013/QĐ-TTg, Đề 

   c  cấ   ại c c TCTD giai   ạ  2011-2015  he  Q yế   ị h  ố 154/2012/QĐ-TTg 

và ki h  ghiệm của T   g Q ốc về ki h d a h m a, b   và g miế g của NHTW 

ban hành Quy chế kinh doanh mua, bán vàng miếng của NHNN Việt Nam. 

 Thứ hai, cầ  có   y  ị h c   hể về  i   ch ẩ  và g miế g. 

Thực  ế  hâ  biệ   ối x  và g miế g  he   h   g hiệ  chứ kh  g  he  hàm 

    g và g và chấ      g dịch v   h  hiệ   ay    gây x     ộ   hị    ờ g, gây  hiệ  
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hại ch   hà  ầ     và gây khó khă  ch  NHNN     g việc kiểm       g ồ  c  g 

 iề   iế   hị    ờ g. D  vậy, cầ  có   y  ị h c   hể về  i   ch ẩ  và g miế g  hằm 

giú  hạ  chế    h   ạ g  àm giả và g SJC       hị    ờ g,  hờ  ó kiểm         c 

 g ồ  c  g  hằm  iề   iế   hị    ờ g và g của NHNN mộ  c ch hiệ    ả. Về mặ  

kỹ  h ậ ,  ể bả   ảm chức  ă g “nhận dạng thương hiệu”  ối với và g miế g SJC 

d  NHNN  ổ chức SX và    c gia  dịch       hị    ờ g cầ    a  a  i   ch ẩ ,  iêu 

chí  õ  à g, c   hể. 

 Că  cứ và  Th  g    05/2013/TT-NHNN   a  ổi, bổ    g   y chế  hâ  

  ại, kiểm  ị h,  ó g gói, gia   hậ  kim   ại   ý,      ý của  gà h Ngâ  hà g 

kèm  he  Q yế   ị h  ố 78/2000/QĐ-NHNN,   ậ      ề x ấ    y  ị h c   hể về 

 i   ch ẩ  và g miế g  h   a : 

 Vàng miếng là vàng được dập thành miếng, có đóng chữ, số chỉ khối lượng, 

chất lượng và mã ký hiệu của DN, TCTD được NHNN cho phép SX hoặc vàng 

miếng được NHNN tổ chức SX trong từng thời kỳ. 

 Vàng miếng phải được đóng gói vào hộp theo lô, mỗi lô gồm 100 lượng hoặc 

là bội số của 100, tối đa là 500 lượng vàng miếng. 

 Thứ ba, h à   hiệ    y  ị h về  iề  kiệ  ki h d a h m a, b   và g miế g. 

Vă  bả  hiệ  hà h   a  a  iề  kiệ  dựa        y m  vố   iề   ệ  ể cấ   h   

h ạ   ộ g ki h d a h và g  h      hâ   ích     g m c 3.4.2  h ộc ch   g 3 là 

ch a h    ý, kh  g  ồ g bộ với Đề      i cấ    úc TTTC của Chí h  hủ giai   ạ  

2011-2015. Că  cứ và  Nghị  ị h 24/2012/NĐ-CP, Đề      i c  cấ  hệ  hố g ngân 

hà g giai   ạ  2011-2015  he  Q yế   ị h  ố 154/2012/QĐ-TTg, kế  h   với kinh 

 ghiệm cấ   h   ki h d a h và g miế g của Th i La  và Ấ  Độ, NCS ch   ằ g 

cầ    y  ị h vố   iề   ệ  ối  hiể   ối với c c TCTD  à 9.000  ỷ  ồ g  hay v  mức 

  y  ị h 3.000  ỷ  ồ g  h     ớc  ây. The   ó,  ế   ă g   y  ị h về vố   ự có  ối 

 hiể  với c c TCTD     ba   hi    ầ   h  cũ g cầ   ă g   y  ị h  ối với c c DN 

kinh doanh vàng     bấy  hi    ầ  (Giả  ị h việc   y  ị h vố   ự có  ối  hiể  của 

c c TCTD gấ  30  ầ  vố   ự có  ối  hiể  của c c DN  h    y  ị h hiệ   ay     g 

Nghị  ị h 24/NĐ-CP       c c c  hà  àm   ậ   í h      chí h x c), NCS  ề x ấ  

mức   y  ị h vố   iề   ệ  ối  hiể   ối với c c DN ki h d a h và g  à 300  ỷ  ồ g 

 hay ch  mức   y  ị h 100  ỷ  ồ g    ớc  ây.   

Ng ài  a,  ể    c cấ   h   ki h d a h và g miế g, c c DN và các NHTM 

còn cầ   hải  ảm bả     c c c  iề  kiệ   a : 
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- Điều kiện về cơ sở vật chất kỹ thuật và năng lực tài chính: Trong kinh doanh 

và g,  ủi     iềm ẩ   à kh  ca . Mọi biế   ộ g      TTTC, c c biế   ộ g về ki h  ế - 

chí h   ị - XH, c c  ộ g  h i của NHTW…  ề  ả h h ở g  ế  gi  và g và   c  ộ g 

 ế  c c   yế   ị h gia  dịch. V  vậy, c c chủ  hể ki h d a h và g  hải có hệ  hố g 

c  g cấ   h  g  i  hiệ    ả, kị   hời. B   cạ h  ó, việc  ị h gi  c c c  g c  và g 

 h i  i h  h    yề  chọ  và g và  hâ   ích  hị    ờ g cũ g  à mộ  khâ    an trong 

và  hức  ạ , d   ó,  òi hỏi c c chủ  hể ki h d a h cầ  có  ầy  ủ c c   a g  hiế  bị  ể 

     ờ g, kiểm  ị h và g  he   i   ch ẩ    ốc  ế và ứ g d  g c c c  g  ghệ  h  g 

 i   h : c c  hầ  mềm ch y   dù g ch   ị h gi ,  í h  hí   yề  chọ ; c c  hầ  

mềm kỹ  h ậ  hiệ   ại dù g ch  việc  hâ   ích, dự      x  h ớ g gi . 

 - Điều kiện về nhân lực: Yế   ố c    g ời       à yế   ố   yế   ị h  ự  hà h c  g 

hay  hấ  bại     g mọi h ạ   ộ g ki h d a h. Ki h d a h và g  à  ĩ h vực ki h d a h 

 hức  ạ   òi hỏi  g ời c   bộ  hải có  hẩm chấ   ố  và kiế   hức  â  về  hiề   ĩ h vực.   

 Nă g  ực     h  ộ của  hâ  vi   ki h d a h và g  hải     ứ g c c  iề  kiệ  

sau:  ắm chắc kiế   hức ch y   m  , kĩ  ă g giải   yế   ha h chó g, chí h x c 

c c c  g việc, c c y   cầ  của kh ch hà g. Để  iế  cậ     c với c c c  g  ghệ 

 h  g  i  hiệ   ại c c chủ  hể ki h d a h  hải có  ội  gũ  hâ  vi  , ch y   gia 

 ắm v  g cả kiế   hức ch y   m   và kĩ  ă g    d  g  hầ  mềm. 

 - Điều kiện, thủ tục và quy trình cung cấp dịch vụ: Việc  ặ   a c c  iề  kiệ  

và  hủ   c  ối với c c chủ  hể ki h d a h và g  ói ch  g và ki h d a h và g      

 ài kh ả   ói  i  g  hằm hạ  chế  ủi    ch  kh ch hà g. Hệ  hố g c c  iề  kiệ  và 

 hủ   c  ày của DN ki h d a h và g cầ   hải  h  g  h   g, cởi mở,  hù h   với 

 hực  ế  h     iể  h ạ   ộ g ki h d a h và g     g   ớc và   ốc  ế.  

 Thứ tư,  iế    c  ạ   iề  kiệ  ch  c c TCTD chủ  ộ g    d  g     g và g 

hiệ  h       g  ề  ki h  ế  ể ca   hiệ , b  h ổ   hị    ờ g  h  g   a  ấ   hầ  và g. 

Khi cầ  ca   hiệ   hị    ờ g, NHNN  h  g b   c  g khai     g và g cầ  m a, b  , 

mức gi    ầ  - gi   à , da h   ch c c     vị dự  hầ , c ch  hức  ă g ký  ham gia và 

gia   hậ  và g    ớc  hời  iểm diễ   a c c  hi    ấ   hầ . Điề   ày giú   àm  ă g 

 í h chủ  ộ g ch  c c TCTD và c c DN trong việc câ   ối kế h ạch ki h d a h 

và g của     vị m  h. 

 Th m   a,      c   ở  hâ   ích diễ  biế  của  hị    ờ g và g,     g  hời gia  

 ới, NHNN cầ  xem x    ă g c ờ g  ầ    ấ   ổ chức  ấ   hầ  và g,  ú   gắ  kh ả g 

 hời gia  ch yể   h   g và g. 
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 Thứ năm, bổ    g   y  ị h về c  g khai kế    ả  ấ   hầ  m a b   và g miế g.  

Thực  ế hiệ   ay ch   hấy,         h  ấ   hấ  và g miế g của NHNN    với 

 hế giới cò    ờm  à,  hiế  c  g khai và mi h bạch khiế  c c     vị  ham gia e 

 gại. Để  ảm bả   í h mi h bạch của chí h   ch   ả   ý của Nhà   ớc  ối với h ạ  

 ộ g ki h d a h và g cầ  bổ    g   y  ị h về c  g khai kế    ả  ấ   hầ  m a b   

và g miế g. The  ki h  ghiệm của Mỹ về  g y    ắc   ả   ý  hị    ờ g  ảm bả  

 í h c  g khai, mi h bạch  h  g  i       c c  à  gia  dịch vàng,  ạ   iề  kiệ   ể  hị 

   ờ g và g vậ  hà h hiệ    ả,  ồ g  hời  hò g  gừa c c  ai  hạm,  ạ   ham 

 hũ g     g h ạ   ộ g gia  dịch m a, b   và g của NHNN. NCS  ề x ấ    a  ổi  

 iề  kh ả  “Thông báo kết quả đấu thầu” và “Thông báo khối lượng vàng miếng 

mua, bán”     g Q yế   ị h  ố 563/2013/QĐ-NHNN  hằm c  g khai  h  g  i  về 

  y m  gia  dịch,  ố     g gia  dịch, khối     g và g miế g    c  ở h   bởi mỗi 

 hà h vi    ham gia  hị    ờ g và g chí h  hức. Mặ  kh c,  h  g  i   ày cò   hải 

   c b   c    ế  NHNN hà g  gày  ể NHNN có  hể kiểm     ,  iề   iế   hị    ờ g 

bằ g c c biệ   h    hù h  . Điề   ày gó   hầ   gă  chặ  hiệ      g  àm gi ,  ầ  

c . Nội d  g   a  ổi  h   a : 

- Th  g b   kế    ả  ấ   hầ : Sa  khi x c  ị h kế    ả  ấ   hầ , NHNN (Sở 

gia  dịch)  h  g b   c  g khai kế    ả  ấ   hầ ,  ảm bả   ầy  ủ c c  ội d  g  a : 

Tổ g khối     g   ú g  hầ ; C c mức gi    ú g  hầ ; Da h   ch c c DN, TCTD 

  ú g  hầ   i kèm khối     g   ú g  hầ  và mức gi    ú g  hầ      g ứ g. 

- Th  g b   khối     g và g miế g m a, b  : NHNN (Sở gia  dịch)  h  g 

b   bằ g vă  bả   ới c c TCTD, DN có      ă g ký m a, b   và g miế g h    ệ 

 h  g   a  g ời  ại diệ  gia  dịch về khối     g và g miế g NHNN mua, b   với 

 ừ g TCTD, DN. 

4.3.2.2. Hoàn thiện chính sách xuất nhập khẩu vàng 

Tro g  hời gia    a, chí h   ch   ả   ý h ạ   ộ g XNK và g ở Việ  Nam    

ch   hấy  h  g   c  ộ g  ích cực  ế  biế   ộ g gi  và g     g   ớc và gó   hầ  

b  h ổ   hị    ờ g  g ại  ệ. T y  hi  , d   ự     x ố g bấ   h ờ g của  hị    ờ g 

và g  hế giới và Việ  Nam  h  g ở mức kh c  ha , kh  g í   ối     g     hậ   ậ  

và g  ể h ở g ch  h  ệch gi  và g Việ  Nam và  hế giới. T   g   ậ     này, NCS 

 ề x ấ  mộ   ố giải  h   h à   hiệ  chí h   ch   ả   ý nhà   ớc  ối với h ạ   ộ g 

XNK và g  hằm  ẩy  ùi  ệ  ạ   ày, c   hể: 

Thứ nhất, xây dự g và h à   hiệ  hệ  hố g vă  bả    y  ị h về XNK vàng 

 he   ú g   y  ị h.  
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Qua         h  ghi   cứ  c c vă  bả  hiệ  hà h (Nghị  ị h 24/2012/NĐ-CP, 

Th  g    16/2012/TT-NHNN),  ồ g  hời  iế   h  học hỏi có chọ   ọc ki h  ghiệm 

  ả   ý  hị    ờ g và g của T   g Q ốc, Ấ  Độ Thái Lan và Mỹ, NCS  hấy NHNN 

cầ   ghi   cứ  ba  hà h “Chính sách tổ chức và quản lý hoạt động XK, NK vàng” 

  y  ị h về  ổ chức và   ả   ý h ạ   ộ g XK, NK và g   a g  ức, mỹ  ghệ  hằm 

m c  ích  h   g mại; H ạ   ộ g XK, NK và g   a g  ức  ể  ham gia hội ch    iể  

  m   ốc  ế; H ạ   ộ g XK, NK và g  g y    iệ ; Q ả   ý và g của c   hâ  ma g 

 he  khi x ấ  cả h,  hậ  cả h; Th ế XK, NK vàng… 

 Thứ hai, cầ   ới  ỏ g c c  iề  kiệ  NK và g, ch   h      h  h ế c c DN 

 hậ  khẩ  và g ở mức  hù h    ể     ứ g  h  cầ   ạm  hời     g   ớc.  

The    y  ị h  ại Nghị  ị h 24/2012/NĐ-CP, NHNN  ộc   yề  NK vàng 

 g y    iệ      ạ       ự ch  h  ệch kh   ớ  gi a c  g và cầ  và g     g   ớc, 

dẫ   ế   g y c   hậ   ậ  và g  ể     ứ g  h  cầ      g   ớc. Để khắc  h c    h 

  ạ g  ày,  he  NCS cầ   ới  ỏ g c c  iề  kiệ  NK và g, ch   h      h  h ế c c 

DN  hậ  khẩ  và g ở mức  hù h  . T y  hi  , cầ  có  ộ     h c   hể ch  giải  h   

 ày và chỉ      hực hiệ      g  gắ  hạ ,     h  ạ      ực ch  c   câ   hanh toán 

  ốc  ế, c   câ  XNK. C   hể, khi Việ  Nam hội  ủ c c  iề  kiệ   ể  ự d  hóa 

TTTC, NHNN      ới  ỏ g,  a   ó  iế   ới  ự d  hóa h ạ   ộ g NK  ể  hị    ờ g 

    g   ớc và  hế giới gắ  kế  với  ha ,   a gi  và g     g   ớc về     với gi  

và g  hế giới. 

 Thứ ba,  ừ g b ớc  ới  ỏ g h ạ   ộ g XNK vàng.  

Hiệ   ay, mộ   ố     g  ớ   g ời dâ  Việ  Nam vẫ  gi  thói quen tiêu dùng 

và  ích     và g. Đây  à     g và g kh  g có khả  ă g  i h  ời        gây  ổ   hấ  

 ớ  ch   ề  ki h  ế. Chí h v  vậy, Nhà   ớc cầ  có c c biệ   h   c   hể  ể h y 

 ộ g    c     g “vàng chết”  ày (c c giải  h    ày  ẽ    c     h bày ở m c 

4.3.2.4). Nế  khai  h  g    c XK và g, mộ      g vố   ớ  bằ g và g     g dâ  c  

 ẽ    c h y  ộ g, ch yể   hà h  g ại  ệ  ầ       ực  iế   h c v  ki h doanh. Nhà 

  ớc cầ   hâ  bổ  ố     g XK ch  c c     vị  ùy  he   ă g  ực và vố   h    ị h. 

Đồ g  hời  hải kiểm      chặ  chẽ  i   ch ẩ  chấ      g và g    c XK  he   ú g 

  y  ị h  ại c c vă  bả    ậ . Chí h  hủ     mở  ộ g  h m   ại và g    c  h   

XK thay v  chỉ có và g  g y    iệ  và và g   a g  ức  h  hiệ   ay. 

 Thứ tư, ba  hà h chí h   ch   ả   ý kh   g ại   a  và g  h   h y vai   ò 

của kh   g ại   a  và g.  

Việc  a  ời của kh   g ại   a  giú  c c  hà XNK và g     g   ớc m a b   

  ực  iế , giảm    c chi  hí vậ  ch yể  hay bả  hiểm v  kh  g  hải  h  g   a 
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    g gia . T y  hi  , hiệ   ay ở Việ  Nam, kh   g ại   a  và g vẫ  ch a  h   

h y    c hiệ    ả của  ó, c  g   ấ     d  g cò  hạ  chế. D   ó,  ể  húc  ẩy h ạ  

 ộ g của kh   g ại   a ,  hằm  â g ca  hiệ    ả h ạ   ộ g XNK vàng, Chí h  hủ 

cầ   ha h chó g ba  hà h chí h   ch   ả   ý  hích h  . 

Thứ năm,  ă g c ờ g chế  ài x   hạ  vi  hạm  ối với hà h vi vi  hạm. 

Để hạ  chế    h   ạ g  hậ   ậ  và g, cầ  có chế  ài x   hạ   hậ   ặ g  ối với 

c c hà h vi vi  hạm. Tuy nhi  ,  h      hâ   ích ở ch   g 3  h  hiệ   ay, chế  ài 

x   hạ  c c hà h vi  hậ   ậ  và g ở Việ  Nam cò   hấ       ch a có   c d  g hạ  

chế,  ă   e hà h vi  i   cực  ày (hiệ   ay mức  hạ   ối  a  he  vă  bả  mới  hấ  

của Chí h  hủ Nghị  ị h 96/2014/NĐ-CP  à 500   iệ   ồ g). D   ó,  ể  gă  chặ  

   h   ạ g  hậ   ậ  và g cầ   ă g c ờ g chế  ài x   hạ   ối với hà h vi vi  hạm. 

X ấ   h    ừ mức  hạ  c c vi  hạm     g L ậ   h ế TNCN của Việ  Nam,   ậ     

 ề x ấ : Chí h  hủ cầ   ă g mức  hạ   iề   ối với hà h vi XK, NK vàng mà không 

có giấy  h   của NHNN. The   ó, mức  hạ  của hà h vi  ày  à  ịch  h   a g vậ , 

 ồ g  hời  ối     g vi  hạm  hải  ộ   hạ   h m  ố  iề      g     g với gi    ị 

b     ậ ,  h  g  ối  hiể  của hà h vi  ày  à 500   iệ   ồ g. 

4.3.2.3. Hoàn thiện chính sách thuế đối với kinh doanh vàng 

Th ế  à  g ồ   h  chủ yế  của NSNN. T y  hi  ,  ế  chí h   ch  h ế 

kh  g h    ý  ẽ   ở  hà h g  h  ặ g ch  c c DN,  g ời dâ … dẫ   ế     h   ạ g 

  ố   h ế,  ậ   h ế… Chí h   ch  h ế  i     a   ế   hị    ờ g và g cầ   hực  ự  i h 

h ạ ,  hù h   với m c  i    iề  hà h, và  ảm bả  câ   ối   i ích của c c chủ  hể 

 ham gia  hị    ờ g.  

Về chính sách thuế GTGT: Với m c  ích ổ   ị h  hị    ờ g và g     g   ớc, 

 ồ g  hời giảm     g và g dự         g dâ , việc     h ế GTGT  à cầ   hiế . The  

  y  ị h  ại C  g vă   ố 323/TCT-CS,  h ế GTGT của c c c   ở ki h d a h vừa 

có h ạ   ộ g ki h d a h m a b   và g bạc,      ý, vừa có h ạ   ộ g chế   c  ả  

 hẩm và g bạc,      ý  í h  he   h   g  h     ực  iế       GTGT. T y  hi  , việc 

   d  g cù g mức  h ế   ấ   ối với h ạ   ộ g SX, gia c  g và g   a g  ức, mỹ 

 ghệ và h ạ   ộ g ki h d a h và g miế g, và g   a g  ức  à kh  g h    ý. The  

NCS,  ối với c c   ại và g kh c kha  (kh c  ha  về hàm     g, về “tuổi vàng”) 

cầ     d  g mức  h ế GTGT kh c  ha . Từ ki h  ghiệm của T   g Q ốc trong 

  ả   ý SX, kinh doanh và g miế g và và g   a g  ức kế  h   với c c   y  ị h về 

 h ế   ấ      g L ậ   h ế GTGT hiệ  hà h ở Việ  Nam hiệ   ay,  ồ g  hời x ấ  

 h    ừ   a   iểm, và g miế g  à và g  iề   ệ, cò  và g   a g  ức  à hà g hóa ma g 

mộ  gi    ị gia  ă g  ấ   ớ   ừ dịch v  chế   c     NCS  ề x ấ  mức  h ế   ấ   h ế 
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GTGT  ối với và g miế g     ở mức 5%, cò   h ế   ấ   h ế GTGT  ối với và g 

  a g  ức     ở mức 10%.   

Về chính sách thuế TTĐB: Th ế TTĐB  à  h ế gi    h     h và  việc  i   

dù g hà g hóa, dịch v   ặc biệ . Ng ời  i   dù g  h  g hà g hóa chị   h ế TTĐB 

 ẽ  hải   ả  hiề   iề  h   ch  việc  i   dù g  h  g hà g hóa, dịch v   ày. V  vậy, 

việc    d  g  h ế TTĐB với và g  à mộ  giải  h   có   c d  g hạ  chế  g ời dâ  

mua bán,  ích     và g. T y  hi  , d   ậ        ắm gi  và g của  g ời dâ  Việ  

Nam     ồ   ại  ừ  ấ   â   ời, kh  g  hể  hay  ổi     g mộ   ớm mộ  chiề      cầ  

hế   ức  hậ    ọ g     g chí h   ch   a  a. H     a,  he  ki h  ghiệm của Trung 

Q ốc, Ấ  Độ  à 2   ớc  i    h  và g  hiề   hấ   hế giới    g c c   ớc  ày cũ g 

kh  g    h  h ế TTĐB. T    c   ở  ó,  he  NCS chỉ        d  g  h ế TTĐB  ối 

với c   hâ  m a b  , cấ      và g miế g.  

 4.3.2.4. Hoàn thiện chính sách huy động vàng trong dân 

 Theo  ố  iệ  khả      ở ch   g 3, hiệ   ay     g và g dự         g dâ  ở Việ  

Nam vẫ  cò   ấ   ớ . Tuy nhiên, t   g  hời gia  vừa   a, việc h y  ộ g và ch yể   ổi 

và g của c c NHTM gặ   hiề  bấ  cậ ,  òi hỏi Chí h  hủ và NHNN cầ   ghi   cứ  

tìm ra giải  h   h y  ộ g mới  hằm khai  h c hiệ    ả  g ồ  vố   ớ   ày giú   ă g 

DTNH,  ă g  ha h vố      g  gắ  hạ   h c v   h  cầ  vố  của  ề  ki h  ế. 

 Để h y  ộ g và g dự         g dâ , học  ậ  và  ú  ki h  ghiệm  ừ    ờ g 

h   của Ấ  Độ,   ậ      ề x ấ  giải  h    h   hà h chứ g chỉ và g. Thực  ế giải 

 h    ày       c c c NHTM ở Việ  Nam    d  g  h  g d  ch a có  ự  ghi   cứ  

kỹ   ỡ g     cũ g giố g  h  Ấ  Độ chú g  a    bị  hấ  bại d  gi  và g biế   ộ g 

    mạ h. V  vậy,     g  hời gia   ới, cầ  h à   hiệ  chí h   ch h y  ộ g và g 

trong dân  h   a : 

 - NHNN  à chủ  hể d y  hấ     c  h   hà h chứ g chỉ và g. Nh  g chứ g 

chỉ  ày    c cầm cố khi có  h  cầ ,    c  ự d  ch yể   h   g và gia  dịch ở  hị 

   ờ g  hứ cấ . Ng ài  a, NHNN có  hể ủy  hiệm gia  dịch  h  g   a mộ   ố NHTM 

 ớ   h  Vie c mba k, Vie i ba k, BIDV…  ể  h ậ   iệ  và giảm chi  hí h ạ   ộ g. 

 - Khối     g và g gia  dịch  í h      mỗi chứ g chỉ  à bội  ố của 1     g và g. 

 - Gi  và g      chứ g chỉ    c  í h  he  gi  và g d  NHNN c  g bố  ại  hời 

 iểm gia  dịch. T y  hi  , gi  và g      chứ g chỉ  ẽ    c  iề  chỉ h 1  ăm/1  ầ  

 h  g kh  g    c  ă g h ặc giảm v        bi    ộ ch   h      với gi   ại  hời 

 iểm m a chứ g chỉ. Bi    ộ  ày  ẽ    c  í h      c   ở b  h   â  gia   yề  biế  

 ộ g của chỉ  ố gi  và g ở Việ  Nam     g  hời gia   ối  hiể  3  ăm gầ   hấ . 
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 - Gi    ị của chứ g chỉ    c  í h      c   ở  ích  ố của gi  và g với khối 

    g gia  dịch    c  i m yế       chứ g chỉ. 

 - Thời hạ  của chứ g chỉ cầ     c  ghi   cứ  kỹ,  h  g   ậ      ề x ấ   ạm 

 hời  hời gia   ối  hiể   à 1  ăm và  ối  a  à 3  ăm d  và g  à mộ  hà g hóa có 

 hiề  biế   ộ g về gi  và  ấ   hức  ạ        hiề  khía cạ h     chí h   ch   ả   ý 

của Nhà   ớc  ối với và g cũ g      h ờ g x y   có  ự  iề  chỉ h ch   hù h  . 

 - NHNN có  hể  h   hà h 2   ại chứ g chỉ gồm: chứ g chỉ có   i   ấ  và 

chứ g chỉ kh  g   i   ấ . Ng ời  h  h ở g chứ g chỉ có   i   ấ  ( h  g  h ờ g 

bằ g   i   ấ     i  hiế  Chí h  hủ)  ẽ    c h ở g bi    ộ gia   ộ g gi   hỏ h      

với chứ g chỉ kh  g   i   ấ . 

 - Đối với  h  g gia  dịch có khối     g  ớ , bi    ộ gia   ộ g gi  có  hể 

   c  h   g     g gi a NHNN và c   hâ / ổ chức g i và g. 

 Với h  h  hức chứ g chỉ mới  ày,   yề   ích     và g của  g ời dâ  vẫ  

   c  ảm bả      g khi  g ồ  vố  vẫ     c     ch yể   h c v  h ạ   ộ g SX, 

ki h d a h và c  g   c  iề  hà h của Nhà   ớc. 

 Đối với NHNN, d   ây  à  ầ  mối d y  hấ   h   hà h và   ả   ý chứ g chỉ 

và g     c  g   c ch yể   ổi cũ g    c  ảm bả  a    à . Ng ài  a, NHNN khi  h  

hú     c và g về  ẽ  hực hiệ  ch yể   ổi  hà h  iề   h  g   a gia  dịch Swa ,  à 

mộ  gia  dịch  h i  i h có  à  chắ   ủi   , hạ  chế    c  g y c  biế   ộ g gi  

mạ h dẫ   ế   ủi     ha h kh ả . 

 Q y     h gia  dịch  ối với chứ g chỉ và g    c m   ả  h   a : 

                     (2) Chứ g chỉ và g                             (3) Chứ g chỉ và g 

                         1) Vàng                                               (4) Tiề  mặ  

                              (5) Tiề  mặ                (6) Chứ g chỉ  iề  g i 

 

Để  â g ca   í h khả  hi của giải  h    ày, NHNN cầ   hực hiệ  c c biệ  

 h    hò g  gừa, hạ  chế  ủi    khi gi  và g biế   ộ g  hằm  ảm bả  a    à  ch  

 g ời dâ  khi m a chứ g chỉ và g d  NHNN  h   hà h. C   hể: Khi NHNN ch yể  

 ổi  ừ  ố và g h y  ộ g    c     g dâ   a g  iề   ể  h c v   h  cầ  vố  ch   h   

  iể  ki h  ế  h   gay  ậ   ức      iế  hà h m a k  hạ  và g   a  ài kh ả  (với mức 

gi  bằ g h ặc  hấ  h   gi     ch yể   ổi)  ể hạ  chế  ủi        g    ờ g h   gi  

và g  ă g.  

NHNN Công chúng NHTM 1 

NHTM 2 
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T y  hi  ,  h  c  iểm của giải  h    à: (1) C c chứ g chỉ và g có khả  ă g 

bị  àm giả; (2) Để  í h         c mộ  bi    ộ gia   ộ g gi  vừa  ạ     c  ự hấ  

dẫ   ối với  g ời m a chứ g chỉ, vừa  ảm bả  hạ  chế  ối  a  ủi    biế   ộ g gi  

 hực  ự  à mộ  bài      khó  ối với NHNN; (3) Dù    d  g gia  dịch  h i sinh 

    g h ạ   ộ g ch yể  và g  hà h  iề  và bi    ộ gi      g h    ồ g  h  g h ạ  

 ộ g  h   hà h chứ g chỉ và g vẫ  chị   h  g  ủi     hấ   ị h về  ỷ gi  và gi  

vàng do cung - cầ   hị    ờ g và  h  g yế   ố   c  ộ g kh c ma g  ại; (4) Có  hể 

gây khó khă      g  iề  hà h CSTT, bởi việc  h   hà h chứ g chỉ và g  ẽ  àm  ă g 

b   có      bả g câ   ối của NHTW,  ồ g  hời  ă g  ài  ả      à chứ g chỉ và g. 

Khi  g ời dâ  có chứ g chỉ và g và chiế  khấ   ại c c NHTM  ẽ  àm  ă g c  g  iề  

    g      h  g,  ừ  ó có  hể gây  a hiệ      g  ạm  h   ch   ề  ki h  ế. 

T  ớc  h  g  h  c  iểm         ,  òi hỏi NHNN     g         h   iể  khai 

 h   hà h chứ g chỉ và g cầ   iế    c  ghi   cứ   ể   m  a giải  h   hạ  chế  ế  

mức  hấ   hấ   h  g ả h h ở g  i   cực  ó. Mặ  kh c, d   h ộc  í h  ích     và g cố 

h   của  g ời dâ  Việ  Nam     hiệ   ay có  hể khẳ g  ị h     g và g     g dâ  

vẫ  cò   ấ   ớ ,    g       hực  ế Chí h  hủ cũ g  h  c c bộ,  gà h có  i     a  

ch a có biệ   h    ể  ớc     g    c     g và g  ày     việc   ả   ý gặ  khó khă . 

T   g  gắ  hạ , Chí h  hủ cầ  kiểm         c     g và g dự      ày,  ừ  ó có 

 h  g  í h      chí h x c  hằm  ề x ấ  chí h   ch   ả   ý  hù h   với  hị    ờ g. 

4.3.2.5. Các chính sách hỗ trợ khác 

a. Chính sách quản lý thị trường vàng trang sức, mỹ nghệ 

Mặc dù và g   a g  ức, mỹ  ghệ kh  g  h ộc  hạm vi  ghi   cứ  của   ậ  

    h  g x ấ   h    ừ   a   iểm: C c  hâ    ạ  của  hị    ờ g và g có  ự  i   

 h  g  hấ   ị h. Sẽ kh  g  hể   ả   ý  ố   hị    ờ g và g miế g,  hị    ờ g và g  ài 

kh ả   ế  kh  g  ề cậ   ế   ự  i    h  g,   c  ộ g  hấ   ị h của  hị    ờ g và g 

  a g  ức, mỹ  ghệ  ế  2  hâ    ạ   hị    ờ g và g  ày. D  vậy, cầ   ghi   cứ  

giải  h     ả   ý  hị    ờ g và g   a g  ức, mỹ  ghệ  hằm  ảm bả  ch   hị    ờ g 

và g  ói ch  g, h ạ   ộ g ki h d a h và g (và g miế g và và g  ài kh ả )  ói 

 i  g  h     iể  mộ  c ch ổ   ị h và bề  v  g.  

The    y  ị h  ại Nghị  ị h 24/2012/NĐ-CP, NHNN  ộc   yề  XNK vàng 

 g y    iệ  ch  SX và g miế g và và g   a g  ức, mỹ  ghệ. T y  hi  ,  hực  ế ch  

 hấy vẫ  xảy  a    ờ g h   ch yể   ổi m c  ích    d  g và g  g y    iệ , c   hể: 

NHNN c  g ứ g và g  g y    iệ  ch  c c chủ  hể    g  ẽ  ể SX và g   a g  ức, 
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mỹ  ghệ  h  g  hực chấ  c c chủ  hể  ó  ại dù g và  việc SX, kinh doanh vàng 

miế g - và g  iề   ệ. Hành vi  ày vừa vi  hạm   y  ị h của Nghị  ị h 24/NĐ-CP 

về  iề  kiệ  ki h d a h và g miế g, vừa gây  a  ự mấ  ổ   ị h       hị    ờ g và g 

 ói ch  g và h ạ   ộ g ki h d a h và g vậ  chấ   ói  i  g. V  vậy,  ể  ảm bả  

 g ồ   g y    iệ   ày    c    d  g  ú g m c  ích, NHNN cầ   hải  h ờ g 

x y    hực hiệ  c  g   c  ha h   a, kiểm   a  ể   ả   ý chặ  chẽ  g ồ  c  g ứ g 

nguy    iệ  SX và g   a g  ức. Mặ  kh c, cầ  ba  hà h chế  ài x   hạ   ối với c c 

   ờ g h   vi  hạm, c   hể  h   a : Phạ   ịch  h   a g vậ  và  ộ   iề   hạ      g 

    g với gi    ị  a g vậ   ế  vi  hạm  ầ   ầ ; Phạ    ớc giấy  h   SX và kinh 

d a h và g   a g  ức  ế  vi  hạm  ầ   iế   he . 

b. Chính sách quản lý vàng thuộc dự trữ ngoại hối nhà nước 

Thực  ế  ghi   cứ  ở ch   g 3 ch   hấy, hiệ   ay mức  ộ hiệ    ả và h    ý  

của chí h   ch   ả   ý và g  h ộc DTNH của Nhà   ớc cò   hấ . D  vậy, NHNN 

nên gia  ă g  ỷ  ệ và g cũ g  h   ố     g và g dự       yệ   ối     g  ổ g DTNHNN 

 ạ   ế  mức h    ý.  

Bắ   g ồ   ừ việc     g DTNH của Việ  Nam hiệ   ay ch a  hực  ự  ớ  và 

kh  g     g xứ g với   y m   h     iể  của  hị    ờ g và g,  ồ g  hời x ấ   h    ừ 

ki h  ghiệm của Ấ  Độ, NCS  ề x ấ   ă g  ỷ  ệ dự     và g ở   ớc  a      ga g mức 

b  h   â  của  hế giới  à kh ả g 9-11%  ổ g   y m  DTNHNN [59]. Vì theo nghiên 

cứ  của c c ch y   gia,  ế   ă g DTNH bằ g và g  ẽ hạ  chế    c  hầ   à   ủi    

ch  h  ệch gi  và g và  ă g  í h chủ  ộ g     g c c h ạ   ộ g  ấ   hầ  của NHNN. 

Tuy nhiên, t   g    ờ g h   ch a  hể  hay  ổi  gay  ậ   ức c  cấ  DTNH  he  m c 

tiêu trên, NHNN cầ  xem x     y  ị h     g DTNH  he   ố   yệ   ối  ảm bả  ch  

NHNN có  ủ  g ồ   ực  ể ca   hiệ   hị    ờ g và g khi có  h  g biế   ộ g xấ . 

T   g dài hạ ,  he  ki h  ghiệm của T   g Q ốc khi   y m  DTNH     ă g  ế  mộ  

mức  hấ   ị h, NHNN có  hể d y      ỷ  ệ DTNH     g  ự  h  mộ   ố   ớc     g 

kh  vực  ừ 3-5%  [59],    g vẫ  cầ   hải có  h  g   y  ị h    g hà h  i     a   ế  

    g và g   yệ   ối  ối  hiể   hải  ạ     c     g dự    . 

Mặ  kh c, hiệ   ay   y  ị h về và g  i   ch ẩ    ốc  ế     g Ph    ệ h 

Ng ại hối ở Việ  Nam
5
  a g có  ự kh c biệ     với   ốc  ế. V  vậy,  ể  hâ   ị h  õ 

hai h ạ   ộ g: SX và g   a g  ức, mỹ  ghệ (hà g hóa  h  g  h ờ g) hay SX vàng 

                                                 
5
 Theo Ph    ệ h Ng ại hối và g  i   ch ẩ    ốc  ế  à và g    c x ấ  khẩ ,  hậ  khẩ  d ới dạ g khối,  hỏi, 

hạ , miế g của c c TCTD và c c DN    c  h   ki h d a h và g  he    y  ị h của NHNN. 
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 iề   ệ,   a  ó giú    ả   ý  ố  h ạ   ộ g ki h d a h       hị    ờ g và g, cầ  h à  

 hiệ    y  ị h về và g  iề   ệ  he   i   ch ẩ    ốc  ế     g Ph    ệ h  g ại hối. 

The   ó, và g  ạ   i   ch ẩ    ốc  ế  hải  hỏa m   3  iề  kiệ   a : Là và g khối, 

 hỏi,  ặ g  ừ 1 ki  g am   ở    ; Chấ      g  ừ 99,5%   ở    ; Có giấy chứ g  hậ  

của Sở gia  dịch và g   ốc  ế h ặc Hiệ  hội và g  hế giới.  

4.4. Giải pháp hoàn thiện và nâng cao hiệu lực pháp lý của chính sách 

quản lý nhà nƣớc đối với hoạt động kinh doanh vàng ở Việt Nam 

Thị    ờ g và g  à mộ   hị    ờ g  ấ   hức  ạ   òi hỏi Q ốc hội, Chí h Phủ, 

c c c    a    ả   ý  hà   ớc  hải có mộ  hệ  hố g chí h   ch   ả   ý  ồ g bộ  ể 

có mộ   hị    ờ g và g  h     iể   ầy  ủ và ổ   ị h. Để  h   h y có hiệ    ả c c 

chí h   ch  ó cầ  có  ự  hối kế  h   chặ  chẽ của c c c    a  chức  ă g.  

4.4.1. Giải pháp đối với Quốc hội và Chính phủ 

 4.4.1.1. Đối với Quốc hội 

Ở hầ  hế  c c   ớc       hế giới,     g  ó có Việ  Nam, Q ốc hội  à c    a  

 ậ  hiế ,  ậ   h  ,   yế   ị h c c vấ   ề   a    ọ g của  ấ    ớc và gi m      ối 

ca   ối với   à  bộ h ạ   ộ g của Nhà   ớc. Để chí h   ch   ả   ý  hị    ờ g và g 

nói chung và c c h ạ   ộ g ki h d a h và g nói riêng có  hể h à   hiệ   he   ị h 

h ớ g     h bày ở m c 4.3, Q ốc hội cầ : 

* H à   hiệ    y     h ba  hà h chí h   ch   ả   ý  ối với h ạ   ộ g ki h 

d a h và g. C   hể:  

- Tă g c ờ g và  â g ca  chấ      g khâ   h   hiệ  vấ   ề  àm c   ở ch  việc 

h ạch  ị h chí h   ch: C c ý   ở g h ạch  ị h chí h   ch  g ài x ấ   h    ừ c c c  

  a   hà   ớc    c Nhà   ớc gia   hiệm v    ả   ý (Chí h  hủ, NHNN, Bộ Tài 

chí h, Bộ C  g  h   g…) cầ  có  ự  ham gia ý kiế  của chí h  ối     g  h  h ở g 

chí h   ch (DN ki h d a h và g, c c NHTM, c c  hà  ầ     ki h d a h và g…).  

- Nâ g ca  chấ      g và hiệ    ả của khâ  h ạch  ị h chí h   ch: T    c  

 ở c c ý kiế      h   hậ     c ở khâ   h   hiệ  vấ   ề, Q ốc hội gia  ch  Chí h 

 hủ  ghi   cứ    m  a hạ  chế, khiếm kh yế  và  g y    hâ  của vấ   ề,  ạ   ầy 

 ủ că  cứ kh a học và  hực   iễ   ể h à   hiệ  chí h   ch  hằm  ảm bả  c c y   

cầ , m c  i  ,  i   chí    h gi   ự h à   hiệ  của chí h   ch. M ố  vậy, trong công 

  ạ   ày cầ    ả  ời    c c c câ  hỏi  a : Vấ   ề bấ  cậ   a g  ặ   a     g  h   

  iể   hị    ờ g và g  ói ch  g và c c h ạ   ộ g kinh doanh vàng nói riêng là gì? 

Đâ   à  g y    hâ  chí h của vấ   ề? Để x   ý  g y    hâ   ó,  h  giải  h    ề  a 
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là g ? Giải  h      c  ề  a có  í h khả  hi, có  hù h   với  iề  kiệ   hực  ế của  hị 

   ờ g và g và h ạ   ộ g ki h d a h và g ở Việ  Nam hay không ( ứ g cả      

góc  ộ của  g ời ba  hà h và góc  ộ của  g ời  h  h ở g chí h   ch)? 

- Đẩy mạ h c  g   c    h gi  chí h   ch  a  khi   iể  khai  hực  hi chí h 

  ch  àm c   ở  ể  iề  chỉ h, h à   hiệ  chí h   ch ch   hù h   với  iề  kiệ   hực 

 ế và h ạch  ị h chí h   ch ch   hời gia   iế   he .  

* Nâ g ca  ý  hức    ch  hiệm của mỗi  ại biể    ốc hội     g gó  ý, biểu 

  yế  ba  hà h chí h   ch   ả   ý  hà   ớc  ối với h ạ   ộ g ki h d a h và g, 

     c   ở  ă g c ờ g gi m     chấ      g  ại biể    ốc hội của   à  cộ g  ồ g.  

Thực  ế ch   hấy, ở c c k  họ    ốc hội, có mộ   ố  ại biể    ốc hội ch a  h   

h y hế     ch  hiệm của m  h     g việc   a  a c c chí h kiế  gó   hầ  xây dự g, 

h à   hiệ  chí h   ch. V  vậy, cầ  có c  chế, biệ   h   c   hể  hằm  ă g c ờ g gi m 

    cộ g  ồ g,  ă g c ờ g h ạ   ộ g  iế  xúc c    i của  ại biể    ốc hội. 

* Đặ   a c c y   cầ  và  ộ     h c   hể ch  Chí h  hủ     g xây dự g dự  hả  

c c vă  bả    ả   ý  hị    ờ g và g và h ạ   ộ g ki h d a h và g  hấ   à c c chí h 

  ch c  bả   a : 

- Gia  ch  Chí h  hủ chỉ  hị c c bộ,  gà h  i     a  (NHNN, Bộ Tài chí h, Bộ 

C  g  h   g, Bộ C  g a , Tổ g c c Hải   a , Hiệ  hội ki h d a h và g Việ  

Nam…)  ớm  hối h    ể   a  a chí h   ch và c c giải  h    hằm xây dự g  hị    ờ g 

và g và c c h ạ   ộ g ki h d a h và g  he  h ớ g ổ   ị h và  h     iể  bề  v  g.  

- Gia  ch  Chí h  hủ ba  hà h c c chí h   ch   ả   ý  hị    ờ g và g  ói 

chung và các h ạ   ộ g ki h d a h và g nói riêng  he   ú g  ị h h ớ g,  hù h   với 

 ừ g giai   ạ   h     iể  của  hị    ờ g và g và của  ề  KT-XH. 

- Gia  ch  Chí h  hủ chỉ  hị c c bộ,  gà h  i     a   iế    c  ghi   cứ  hoàn 

 hiệ  các chí h   ch ( ài chí h,  iề   ệ…)  hằm ổ   ị h m i    ờ g ki h  ế vĩ m  (giá 

cả,  ạm  h  ,   i   ấ …), gó   hầ   ạ   iề  kiệ  ch   ự  h     iể  của  hị    ờ g và g 

và c c h ạ   ộ g ki h d a h và g theo  ú g  ộ     h     ặ   a. 

Tóm  ại, Q ốc hội  à c    a   hực hiệ    yề  gi m      ối ca   ối với   à  

bộ h ạ   ộ g   ả   ý ki h d a h và g của Nhà   ớc  hằm  ảm bả  c c h ạ   ộ g 

ki h d a h và g       hị    ờ g  h     iể  ổ   ị h và hiệ    ả,  ồ g  hời có  h  g 

  yế   ị h  iề  chỉ h khi cầ   hiế . 

4.4.1.2. Đối với Chính phủ 

 T    c   ở Nghị   yế  cũ g  h  Q yế   ị h của Q ốc hội, Chí h  hủ  à c  

  a  hà h  h    hực hiệ  ba  hà h c c   y  ị h  hằm   ả   ý h ạ   ộ g ki h 
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d a h và g. Để  â g ca  hiệ    ả h ạ   ộ g của  hị    ờ g và g và c c h ạ   ộ g 

kinh doanh vàng, Chí h  hủ cầ :   

 - Chỉ  hị c c bộ,  gà h có  i     a  (NHNN, Bộ Tài chí h, Bộ C  g  h   g) 

 iế    c  ghi   cứ  h à   hiệ  c c chí h   ch  iề   iế  c c h ạ   ộ g của  ề  KT-

XH  hằm gó   hầ  ổ   ị h m i    ờ g ki h  ế vĩ m ,  ừ  ó  ạ   iề  kiệ  ch   hị 

tr ờ g và g và c c h ạ   ộ g ki h d a h và g  h     iể  mộ  c ch a    à , bề  

v  g theo  ú g  ộ     h     ặ   a. 

 - Tiế  hà h  ghi   cứ  ba  hà h chí h   ch (Nghị  ị h, Q yế   ị h)   ả   ý 

h ạ   ộ g ki h d a h và g  he   ú g  ị h h ớ g của Q ốc hội. Chính sách ban 

hà h  hải  ú g  hời  iểm,  iề  kiệ , h à  cả h chủ   a  và kh ch   a , có  h  

vậy mới  h   h y hiệ    ả     g   ả   ý h ạ   ộ g ki h d a h và g       hị    ờ g.  

 - Chỉ  ạ  c c bộ,  gà h có  i     a  (NHNN, Bộ C  g  h   g, Bộ C  g a , Bộ 

Tài chính)  ghi   cứ  ban hành chính sách và  hực hiệ  chí h   ch   ả   ý h ạ   ộ g 

kinh doanh vàng the   ú g  ị h h ớ g của Nhà   ớc, c   hể: 

 + Giao ch  NHNN      c   ở Nghị  ị h, Q yế   ị h của Chí h  hủ về   ả   ý 

h ạ   ộ g ki h d a h và g,  ghi   cứ  ban hành chính sách h ớ g dẫ   hi hà h,  ồ g 

 hời   ực  iế    ả   ý h ạ   ộ g ki h d a h và g       hị    ờ g  he   ú g  ị h h ớ g 

của Chí h  hủ.  

+ Gia  ch  Bộ C  g th   g  ghi   cứ ,  ớm ba  hà h vă  bả  h ớ g dẫ  việc 

 hà h  ậ , h ạ   ộ g của Sở gia  dịch hà g hóa,     g  ó có và g  ể c c DN kinh doanh 

và g có  hị    ờ g b   b     ạ   iề  kiệ  ch  h ạ   ộ g ki h d a h và  hò g  gừa  ủi   . 

 + Gia  ch  Bộ C  g  h   g  hối h   với Bộ C  g a  và Bộ Tài chí h (c  

 hể  à Tổ g c c Hải   a ), chí h   yề   ịa  h   g c c cấ  kiểm   a chố g XNK 

và g  ậ ,   ch XK và g miế g,  hỏi   a XK và g   a g  ức có  ỷ  ệ và g  g y   

chấ  ca . 

 + Gia  ch  Bộ C  g a  (c   hể  à Tổ g c c cả h      hò g chố g  ội  hạm), 

Bộ C  g  h   g  hối h   với NHNN  ể có chí h   ch  hù h    gă  chặ  c c hành 

vi “lách luật” ki h d a h và g   a  ài kh ả     i  h        c c  à  và g “chui”.  

 + Gia  ch  Bộ Tài chí h (c   hể  à Tổ g c c  h ế)  hối h   với NHNN  ể 

có chí h   ch  h ế  hù h   với h ạ   ộ g ki h d a h và g     g   ớc, h ạ   ộ g 

XNK vàng theo yêu cầ   iề  hà h CSTT     g  ừ g  hời k . 

 + Hỗ     và  hối kế  h   với c c  ổ chức có  i     a   h : c c DN kinh 

d a h và g, c c NHTM, hiệ  hội c c  hà  ầ    , c c  ổ chức   y      yề ,  h   
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 ha h,    yề  h  h  hằm  ă g c ờ g c  g   c   y      yề   hổ biế  kiế   hức về 

 ầ     ki h d a h và g  ộ g   i     g c  g chú g  ầ    . C c ch   g     h  ày cầ  

 hực hiệ   h ờ g x y  , có   ọ g  âm và m c  ích  õ  à g. 

- Nâ g ca  ý  hức    ch  hiệm của c c  hà h vi   Chí h  hủ (Thố g  ốc 

NHNN, Bộ    ở g c c Bộ Tài chí h, Bộ C  g  h   g…)     g việc   a  a ý kiế  

gó  ý, biể    yế  ba  hà h chí h   ch   ả   ý  hà   ớc  ối với h ạ   ộ g ki h 

doanh vàng. 

 - Tă g c ờ g   y      yề ,  hổ biế       c c  h   g  iệ   h  g  i   ại 

chú g ( ài  h    ha h,  i vi, i  e  e …)  hằm  â g ca  ý  hức  h     ậ  nói chung, 

 h     ậ  về  ĩ h vực ki h d a h và g  ói  i  g của mỗi  g ời dâ  ( à c c chủ  hể 

 h  h ở g chí h   ch), kh  g chỉ  à ý  hức     g việc chấ  hà h chí h   ch mà cò  

ba  gồm cả ý  hức     g việc  ham gia xây dự g, gó  ý  ể h à   hiệ  chí h   ch… 

4.4.2. Giải pháp đối với NHNN và các bộ, ngành có liên quan 

* Đối với NHNN 

NHNN  ham gia và   hị    ờ g và g kh  g  hải  à ki h d a h, mà  à mộ  

biệ   h  , mộ   ghiệ  v   ể   ả   ý  hị    ờ g. Để giú  ổ   ị h và  â g ca  hiệ  

  ả của  hị    ờ g và g  ói ch  g và c c h ạ   ộ g ki h d a h và g  ói  i  g  he  

 ú g  ị h h ớ g của Nhà   ớc, NHNN cầ : 

- Đồng bộ các chính sách vĩ mô  

T c  ộ g của NHNN với việc ổ   ị h gi  cả,   i   ấ ,  ỷ gi , hệ  hố g  gâ  

hà g,  hị    ờ g  g ại hối… cũ g có  h  g ả h h ở g   a    ọ g  ế    ự ổ   ị h 

hay biế   ộ g của  hị    ờ g và g. D   ó, khi  hực hiệ  chí h   ch   ả   ý nhà   ớc 

 ối với  hị    ờ g và g, NHNN có  hể  ồ g  hời  ghi   cứ  c c chí h   ch  i     a  

 ế   ạm  h  ,  g ại  ệ,   i   ấ … Từ  ó,  àm giảm c c     ực d   ạm  h  ,  ỷ gi    c 

 ộ g      âm  ý  g ời dâ , khiế   hị    ờ g và g ổ   ị h h  . C c chí h   ch  ối với 

hệ  hố g  gâ  hà g cũ g        c  hực hiệ   ồ g bộ và kh      ,  ạ   iề  kiệ   ể 

 gâ  hà g  ham gia  hị    ờ g và g mộ  c ch  à h mạ h, kh  g gặ   ủi   . 

- Củng cố niềm tin vào giá trị đồng tiền 

Khi  g ời dâ  mấ   iềm  i  và   ự ổ   ị h của  ồ g  iề   ẽ ch yể   a g 

gi a và g,  ạ   a  ự  i    h  g  i   cực gi a  hị    ờ g và g với c c  hị    ờ g hà g 

hóa kh c  h  bấ   ộ g  ả , chứ g kh   … Mặ  kh c, khi gi  và g     g   ớc  ă g, 

cầ  và g, cầ   g ại  ệ  ă g  àm  ă g gi   g ại  ệ,  h  gi   ội  ệ,  g ời dâ  cà g   ở 

    mấ   iềm  i  và   iề   ồ g ch yể   a g  ắm gi  và g. V  vậy, cầ  có giải  h   
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 ể củ g cố  iềm  i  và  gi    ị  ồ g  iề . M ố  vậy, NHNN  hải  hực hiệ  ổ   ị h 

 ỷ gi    a  ó h ớ g  ới m c  i   c ối cù g  à kiểm       ạm  h  , ổ   ị h gi  cả. 

Năm 2014, cù g với c c chí h   ch về  ỷ gi ,  í  d  g và c c c  g c    i 

  ấ , NHNN     hà h c  g     g việc kiềm chế  ạm  h   ở mức 1 c    ố 1,86%, 

 ây  à mức  ạm  h      c ghi  hậ   à mức  ă g  hấ   hấ      g 10  ăm   a [48]. 

T   g  hời gia   ới,  ể  iế    c củ g cố  iềm  i  của  g ời dâ  và  Nhà   ớc, NHNN 

cầ   iế    c  hực hiệ  chí h   ch kiềm chế  ạm  h  ,  ồ g  hời ổ   ị h  ỷ gi   h  g 

  a việc  iế    c kiềm chế  hậ   i        c   ở  ă g XK, kiểm      NK… Ng ài  a, 

 iế    c  hực hiệ  ổ   ị h gi  và g, giảm  hiể  ch  h  ệch gi a gi  và g     g   ớc 

và gi  và g  hế giới  hằm     h    h   ạ g  hậ   ậ ,  ầ  c …  

* Đối với với Bộ Tài chính 

Tr  g  iề   iế  vĩ m  của Nhà   ớc  ối với  ề  ki h  ế XH,  h ế    c c i  à 

mộ      g  h  g c  g c    a    ọ g và h   hiệ . T y  hi  ,  h ế    c xem  h  

mộ  “con dao hai lưỡi”. Nế  chí h   ch  h ế kh  g h    ý  ẽ   ở  hà h g  h  ặ g 

cho ng ời dâ , c c DN dẫ   ế     h   ạ g   ố   h ế,  hấ   h   h ế…  àm  hiệ  hại 

  ực  iế   ế  NSNN. Th ế  i     a   ế    ả   ý nhà   ớc  ối với c c h ạ   ộ g 

ki h d a h và g cũ g kh  g  ằm  g ài   y   ậ   ó. Chí h   ch  h ế  i     a   ế  

 hị    ờ g và g cũ g cầ   hực  ự  i h h ạ ,  hù h   với m c  i    iề  hà h  h  g 

cũ g cầ   hải câ   ối   i ích hài hòa của c c chủ  hể  ham gia  hị    ờ g. D  vậy, 

trong q ả   ý  hị    ờ g và g, Bộ Tài chí h cầ   hối h   với NHNN  ể ba  hà h 

c c chí h   ch  h ế  hù h  ,  ồ g bộ với m c  i     ả   ý  hị    ờ g và g của Nhà 

  ớc. Với c c giải  h   h à   hiệ  chí h   ch  h ế  ối với ki h d a h và g  h     

    ở  hầ  4.3.2.3, Bộ Tài chí h cầ   ghi   cứ   ể h à   hiệ  chí h   ch Th ế 

GTGT, Th ế TTĐB  ối với h ạ   ộ g ki h d a h và g. 

* Đối với các bộ, ngành liên quan khác 

 - Hiệ   ay, c c DN ki h d a h và g   a g  ức gặ   hiề  khó khă      g việc 

 iề  khiể   g ồ  c  g và g của m  h d  c c chí h   ch ch a  h  g  h   g. Q y 

    h   ả   ý  g ồ  c  g và g của NHNN gặ   hiề    ở  gại  hức  ạ . D  vậy, b   

cạ h việc ba  hà h biể   h ế  i h h ạ  h    ối với vấ   ề XNK vàng, Bộ Tài chính, 

Bộ C  g th   g...     ba  hà h c c   y  ắc  àm     giả   hủ   c hà h chí h,  hối 

h   với c c chí h   ch của NHNN  ể  ừ  ó, DN có  h  g  iề  kiệ   h ậ    i h  , 

 ự chủ h   với  g ồ  và g  g y    iệ  của m  h. 

 - Bộ Tài chí h, Bộ C  g  h   g, UBCKNN cầ   hối h    ể  ớm   a  ổi c c 

chí h   ch hiệ  hà h về ki h d a h chứ g kh   , bấ   ộ g  ả …  ồ g  hời   a  a 
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c c chí h   ch  h     iể  hiệ    ả h   với c c  hị    ờ g  ày, giải   yế  các khó 

khă   a g  ồ   ại  h   ài  ả   ó g bă g,    xấ … vừa có   c d  g giải  hó g h ạ  

 ộ g ch  g của  ề  ki h  ế, mặ  kh c giảm  ức  ó g      ớ   ối với  hị    ờ g 

và g, giú   hị    ờ g và g dầ  ổ   ị h. 

 - C c c    a  chức  ă g  h  C c Q ả   ý  hị    ờ g (Bộ C  g  h   g), 

Tổ g c c Hải   a ,  ực     g c  g a … cầ  hỗ     NHNN     g việc  ha h   a, 

gi m      hị    ờ g, x   ý  ha h chó g và  ghi m mi h c c    ờ g h   vi  hạm 

  y  ị h về ki h d a h và g,  àm     g  ạch  hị    ờ g. 

 - Bộ  hậ  Hải   a ,   ả   ý c a khẩ   hực hiệ   ghi m  gặ  c c   y  ị h 

của  h     ậ ,  ha h chó g  h   hiệ  và x   ý c c hà h vi b     ậ , gia   ậ      g 

XNK và g,   i d  g chí h   ch XNK và g  hực hiệ  c c hà h vi “tẩy rửa vàng”, 

h    hức hóa c c  g ồ  và g kh  g  õ  à g, kh  g    c NHNN kiểm     . 

 - Để  ảm bả    yề    i  g ời  i   dù g, c c c    a  chức  ă g  hải  h ờ g 

x y   kiểm   a  h   g  iệ      ạc, gi m  ị h   ổi và g  ại mọi DN, c a hà g kim 

h à ;  hà h  ậ   ổ chức kiểm  ị h   ốc gi  với c c ch y   gia và  h   g  iệ  

chuẩ , hiệ   ại…  ể  hực hiệ  có hiệ    ả c  g việc gi m    . 

 - Tă g c ờ g  hối h   gi a NHNN với Tổ g c c Hải   a  và Bộ C  g 

th   g  ể kiểm       gă  chặ     h   ạ g  hậ   ậ  và g. 

 T   g c  g   c  hò g chố g b     ậ  và g, mộ      g  h  g  g y    hâ  

khiế   ạ   hậ   ậ  và g vẫ   ồ   ại  à d   ự  hối h    hiế   ồ g bộ gi a c c c  

  a  h     a . NHNN kh  g  hể kiểm         c mọi gia  dịch   a bi   giới hay 

gi m           hị    ờ g mà chức  ă g  ày  h ộc về c c c    a  ch y    gà h  h  

Tổ g c c Hải   a , Bộ Công th   g… Mặc dù     g  hiề   ăm   a, WGC    h 

gi  Việ  Nam  à mộ      g  h  g   ớc  i    h   ấ   hiề  và g  ậ   h  g       hực 

 ế,  ố v  b     ậ  và g bị  h   hiệ  ch a  hiề . 

 Để chấm dứ     h   ạ g b     ậ  và g, b   cạ h việc  ạ   h  g  h   g h   

cho c c h ạ   ộ g NK và g chí h  gạch, c c bộ,  gà h  i     a  gồm NHNN, 

Tổ g c c Hải   a , Bộ C  g  h   g (c   hể  à C c Q ả   ý  hị    ờ g) cầ  có  ự 

 hối h   chặ  chẽ,  hố g  hấ  về   ờ g  ối và chí h   ch   ả   ý, cù g  ha   à      

 g ồ  gốc x ấ  xứ và g,  hiế   ậ  chế  ài  ối với hà h vi ki h d a h và g kh  g  õ 

x ấ  xứ  hằm giú   à h mạ h  hị    ờ g và g. Để  h   hiệ  và g  ậ , c c c    a  

chức  ă g có  hể că  cứ và  hóa     x ấ  hà h h ặc  hiế  x ấ  kh  ki m hóa     

vậ  ch yể   ội bộ,  hờ vậy có  hể gi          c  g ồ  và g và  -  a  ại c c     vị 
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ki h d a h có   y m   hỏ. Đối với c c DN  ớ ,  ể     h hiệ      g “quay vòng 

hóa đơn”, c    a  chức  ă g có  hể y   cầ  c c DN k  khai chi  iế  hóa     NK, 

 ấy  ó  àm că  cứ  ối chiế  với     g hà g  hậ   hực  ế. Mặc dù  hủ   c  ày có 

 hầ   hức  ạ     g có  hể hạ  chế    c  ối  a  g y c  NK và g  ậ  ở Việ  Nam.  

 * Đối với các nhà hoạch định chính sách 

T   g ch      h chí h   ch,  ối     g có ả h h ở g  hiề   hấ  có  í h   yế  

 ị h  ế   í h khả  hi và hiệ    ả của mộ  chí h   ch  ó  à  hà h ạch  ị h chí h 

sách  h ộc c c  ổ chức  h   chế của c c bộ, c    a   ga g bộ, c    a   h ộc Chí h 

 hủ. Để h ạch  ị h    c mộ  chí h   ch   à  diệ , có   c  ộ g  ích cực và có hiệ  

  ả ca      g   ả   ý nhà   ớc  ối với h ạ   ộ g ki h d a h và g cầ  có mộ   ội 

 gũ c   bộ h ạch  ị h có  ầy  ủ  hẩm chấ ,  ă g  ực h ạch  ị h chí h   ch     

ứ g y   cầ   hực  iễ . M ố  vậy, cầ   à   ạ     c  h  g c   bộ h ạch  ị h chí h 

  ch ở  ầm chiế     c có  ă g  ực  ổ chức h ạ   ộ g  hực  iễ , có kỹ  ă g gi m    , 

   h gi ,  h   hiệ  vấ   ề  ừ c c  h  g  i , b   c      h h  h h ạch  ị h. B   cạ h 

 ó, cầ  có  ội  gũ c   bộ h ạch  ị h có ch y   m    h ộc  ĩ h vực ki h d a h 

và g, có kỹ  ă g  ghi   cứ ,  hâ   ích,  ề x ấ   h   g    chí h   ch   ả   ý nhà 

  ớc  ối với h ạ   ộ g ki h d a h và g  hù h   với  iề  kiệ ,    h h  h và  hực  ế 

 h     iể   hị    ờ g     g  ừ g  hời k . 

4.4.3. Các giải pháp hỗ trợ khác  

* Đối với Hiệp hội kinh doanh vàng Việt Nam 

Để h ạ   ộ g ki h d a h và g  h     iể  ổ   ị h,  g ài vai   ò   ả   ý, gi m 

    của c c c    a    ả   ý nhà   ớc  ấ  cầ   ế  vai   ò của Hiệ  hội ki h d a h 

Và g Việ  Nam. Sự h ạ   ộ g của Hiệ  hội  ẽ gó   hầ    a    ọ g     g việc  â g 

ca   ạ   ức  ghề  ghiệ  của c c  hà h vi    h  g   a việc xây dự g,  hổ biế  và 

gi m     c c   y  ắc  ạ   ức hà h  ghề; Phối h   với c c c    a    ả   ý  hực 

hiệ  gi m    , chấ      g của c c k   hi cấ  chứ g chỉ hà h  ghề ki h d a h; Phối 

h   gi m     chấ      g c  g bố  h  g  i  của c c  hà h vi  … Tích cực chủ  ộ g 

của Hiệ  hội     g việc  hối h   với c c  hà h vi   của hội  ể xây dự g, ba  hà h 

và gi m     c c   y     h  ghiệ  v , kiểm       ội bộ,   ả    ị  ủi        g h ạ  

 ộ g ki h d a h của c c NHTM…  à yế   ố   a    ọ g gó   hầ   ảm bả  ch  h ạ  

 ộ g ki h d a h và g ở Việ  Nam  h     iể  a    à  và bề  v  g. 

Ngoài ra, Hiệ  hội ki h d a h và g Việ  Nam cũ g cầ   h   h y vai   ò của 

mình     g việc  ham gia  h   hiệ   h  g bấ  cậ , mâ   h ẫ , hạ  chế     g chí h 
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  ch   ả   ý h ạ   ộ g ki h d a h và g ở Việ  Nam hiệ   ay,  ừ  ó   a  a  h  g 

gó  ý  ể xây dự g, h à   hiệ  chí h   ch. 

* Đối với các chủ thể kinh doanh vàng 

Để gó   hầ   ích cực và  việc h à   hiệ  chí h   ch và  ự  h     iể  bề  

v  g của  hị    ờ g và g Việ  Nam, c c chủ  hể ki h d a h và g (các DN kinh 

doa h và g và c c NHTM) cầ    a   âm giải   yế  c c vấ   ề   a : 

- Chủ  ộ g  ham gia và          h    h gi  chí h   ch: C c chủ  hể ki h 

d a h và g     g         h  h  h ở g chí h   ch  ế   h   hiệ  vấ   ề có  hể  hông 

  a Hiệ  hội ki h d a h và g Việ  Nam h ặc   ực  iế   hả    h  h  g bấ  cậ  của 

chí h   ch  ới c c c    a    ả   ý  hà   ớc  hằm gó   hầ  h à   hiệ  chí h   ch. 

- Nâ g ca   hậ   hức, ý  hức chấ  hà h  h     ậ   ói ch  g và  h     ậ  về 

 ĩ h vực ki h d a h và g  ói  i  g  ể  ự bả  vệ chí h m  h,  ảm bả  h ạ   ộ g 

 ú g  h     ậ , gó   hầ  mi h bạch hóa  hị    ờ g,  ảm bả  ch   hị    ờ g  h   

  iể  mộ  c ch a    à , hiệ    ả và bề  v  g. 

- Chú   ọ g  h     iể   g ồ   hâ   ực và c  cấ   ội  gũ c   bộ h    ý,  ủ 

khả  ă g  iế  cậ  và khai  h c c c dịch v  ki h d anh vàng. 

- T a g bị mộ  hệ  hố g c  g cấ   h  g  i  hiệ    ả,  ức  hời,  hiế   ậ  hệ 

 hố g  ối mạ g với c c h  g    yề   h  g  ài chí h  ổi  iế g       hế giới  h  

Re  e  , B   mbe g…  ể     ứ g  h  cầ   h  g  i  ch  kh ch hà g. 

- Ứ g d  g c  g  ghệ  h  g  i   h : C c  hầ  mềm ch y   dù g ch  việc 

 ị h gi ,  í h  hí   yề  chọ , hỗ     việc  he  dõi hạ  mức gia  dịch của  hâ  vi   

kinh doanh và hạ  mức kh ch hà g; C c  hầ  mềm kĩ  h ậ  hiệ   ại dù g ch  việc 

 hâ   ích, dự      x  h ớ g gi ,  ể giú      giả  hóa c c khâ      g gia  x   ý  ố 

 iệ   he  c ch    yề   hố g,  iế  kiệm  hời gia   àm việc,  ồ g  hời ma g  ại hiệ  

  ả và  ộ chí h x c ca . 

* Đối với các nhà đầu tư kinh doanh vàng 

C c  hà  ầ     ki h d a h và g cầ   hậ   hức  ầy  ủ    ch  hiệm của c  

 hâ      g việc  ham gia  ó g gó  ý kiế  xây dự g, h à   hiệ  chí h   ch   ả   ý 

 hà   ớc  ối với  hị    ờ g và g  ói ch  g và  ối với h ạ   ộ g ki h d a h và g 

 ói  i  g. Ng ài  a,  ể ổ   ị h  âm  ý  ầ    , hạ  chế  ủi    ch  chí h m  h,  â g 

ca      h  ộ và  hậ   hức, ý  hức chấ  hà h  h     ậ  của  hà  ầ     ki h d a h 

và g  à vấ   ề   a    ọ g. C  g   c   y      yề ,  hổ biế  kiế   hức có hiệ    ả  ẽ 

giú   hà  ầ      ự  hậ   hức    c    ch  hiệm của m  h     g việc bồi d ỡ g, học 

 ậ ,  â g ca      h  ộ, ổ   ị h  âm  ý  ầ    , giú  họ có  hể  ự m  h    h gi     c 
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c c yế   ố   c  ộ g  ế  gi  và g,  ự    h gi     c  â   à  h  g  i  chí h x c,  â  

 à  h  g  i   ồ   hấ   hiệ ,  ớm  h   hiệ  c c  h  g  i  “kém” chấ      g  ể  ự bả  

vệ m  h    ớc  h  g  ó g gió,  h  g c    ốc       hị    ờ g và g, b  h  ĩ h  ự  i  

   ớc c c   yế   ị h  ầ     và g  ể giảm  hiể   hiệ  hại     g  ầ    . 

TÓM TẮT CHƢƠNG 4 

T   g  hời gia  gầ   ây,    ớc  h  g diễ  biế  hế   ức  hức  ạ  của  hị 

   ờ g và g và c c h ạ   ộ g ki h d a h       hị    ờ g và g, cù g  h  g  hâ  

 ị h về   iể  vọ g  h     iể  ki h  ế của  hế giới và Việ  Nam  ế   ăm 2020 và 

 h  g  ăm  iế   he ,  ể  hù h   với  iế      h  h     iể  ki h  ế của Việ  Nam,  hù 

h   với         h hội  hậ  ki h  ế   ốc  ế, luậ         ề x ấ  hà g   ạ  c c chí h 

  ch, biệ   h    ồ g bộ  hằm xây dự g  hị    ờ g và g và c c h ạ   ộ g ki h 

d a h và g mi h bạch, ổ   ị h và  gày cà g h à   hiệ ;     h  ối  a  h  g   c 

 ộ g  i   cực  ế  c c chỉ  ố ki h  ế vĩ m . 

X ấ   h    ừ  hực   ạ g về h ạ   ộ g ki h d a h và g của  hị    ờ g và g 

    g   ớc       c  hâ   ích ở     , că  cứ và   ị h h ớ g chỉ  ạ  của Đả g và 

Chí h  hủ về   ả   ý  hị    ờ g và g,     g  hời gia   ới, kh  g  h    ý về   ả   ý 

 hị    ờ g và g  hải dựa        a   iểm   ả   ý về  ậ      ,   yề    i của  g ời 

dâ ;  ổ chức  hị    ờ g và g; ả h h ở g của biế   ộ g gi   ế  c c chỉ  ố ki h  ế vĩ 

m ;  gă  chặ     h   ạ g “vàng hóa”; h y  ộ g  g ồ  và g     g dâ ; vai   ò   ả  

 ý và  iề   iế   hị    ờ g và g của Nhà   ớc. 

 Để  hị    ờ g và g  h     iể  ổ   ị h,     g dài hạ  chí h   ch   ả   ý nhà 

  ớc  ối với h ạ   ộ g ki h d a h và g cầ  h à   hiệ   he  c c  ị h h ớ g  a :  

- Thứ  hấ ,  ối với  hị    ờ g và g vậ  chấ : (i) Cần xây dựng chính sách phát triển 

sàn giao dịch vàng vật chất; (ii) Có chính sách phát triển hình thức quỹ đầu tư vàng. 

- Thứ hai,  ối với  hị    ờ g và g   a  ài kh ả : Cần xây dựng mô hình Sàn 

giao dịch vàng quốc gia dựa vào kinh nghiệm của Trung Quốc  

- Thứ ba,  ối với h ạ   ộ g  h i  i h về và g: (i) Xây dựng, hoàn thiện hệ 

thống các văn bản pháp quy tạo hành lang cho hoạt động phái sinh vàng phát triển; 

(ii) Quy định khái niệm chính thức và các loại hình phái sinh vàng được phép kinh 

doanh vàng cụ thể ở Việt Nam; (iii) Có tiêu chuẩn chặt chẽ về đăng ký tham gia 

loại hình kinh doanh dịch vụ phái sinh vàng; (iv) Cụ thể hóa các quy định về trách 

nhiệm liên đới giữa Sàn giao dịch vàng do NHNN thành lập với hoạt động phái sinh 

vàng của các chủ thể tham gia kinh doanh; (v) Quy định về quy trình giao dịch cho 
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từng nghiệp vụ kinh doanh vàng phái sinh theo lộ trình phát triển của thị trường 

vàng và điều kiện của Việt Nam. 

- Thứ   ,  ối với   ả   ý  hị    ờ g gia  dịch: Cần nghiên cứu xây dựng các 

chính sách có nội dung cụ thể, thống nhất về mô hình tổ chức thị trường vàng, bộ 

máy quản lý điều hành thị trường, quyền và nghĩa vụ của các chủ thể quản lý… 

 Nhằm h à   hiệ  chí h   ch   ả   ý nhà   ớc  ối với h ạ   ộ g ki h d a h 

và g ở Việ  Nam  ế   ăm 2020,  ầm  h    ế   ăm 2025,     g ch   g  ày   ậ     

    ề x ấ  một  ố  ị h h ớ g h à   hiệ  chính sách ch   ừ g  ĩ h vực ki h d a h 

vàng: Hoàn thiện các quy định đối với hoạt động kinh doanh vàng miếng; Hoàn 

thiện chính sách XNK vàng; Hoàn thiện chính sách huy động vàng trong  dân; 

Hoàn thiện chính sách thuế đối với hoạt động kinh doanh vàng. L ậ     cũ g  ề 

x ấ  c c giải  h    ối với Q ốc hội, Chí h  hủ, NHNN, Bộ Tài chí h, Hiệ  hội 

kinh doanh và g Việ  Nam…  hằm h à   hiệ  và  â g ca  hiệ   ực  h    ý của 

chính sách   ả   ý nhà   ớc  ối với h ạ   ộ g ki h d a h và g ở Việ  Nam. 

Để   a  a    c chí h   ch   ả   ý nhà   ớc  ối với h ạ   ộ g ki h d a h 

và g  ối        g  ừ g  hời k , Việ  Nam cầ   x c  ị h  õ  à g  h  g  ị h h ớ g 

 hị    ờ g      c   ở kế  h   kh      , hài hòa và có chọ   ọc  h  g “tinh hoa kinh 

nghiệm” của c c   ốc gia       hế giới. 
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KẾT LUẬN 
Thời gia    a,  hị    ờ g và g Việ  Nam      ải   a  ấ   hiề  biế   ộ g về 

gi  cả, c  cấ  và h ạ   ộ g  hị    ờ g. C c c    ả    ả   ý nhà   ớc  hải  ối mặ  

với kh  g í  khó khă      g việc   a  a c c chí h   ch  hằm ca   hiệ   hị    ờ g 

mộ  c ch có hiệ    ả. T    c   ở vậ  d  g  ổ g h   c c  h   g  h    ghi   cứ  

l ậ     “Chính sách quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh vàng ở Việt 

Nam hiện nay”     ậ      g  ghi   cứ  và  hực hiệ     c c c m c  i    ghi   cứ  

    ặ   a. 

Thứ nhất,  àm  õ c c   ậ  cứ kh a học về  hị    ờ g và g, c c h ạ   ộ g 

kinh doanh vàng và chí h   ch   ả   ý của Nhà   ớc  ối với h ạ   ộ g ki h d a h 

vàng t   g  ề  KTTT. T   g  ó, NCS     ậ      g  àm  õ kh i  iệm,  ặc  iểm, cấ  

  úc, c c chủ  hể  ham gia  hị    ờ g và g, kh i  iệm và c c h  h  hức ki h d a h 

vàng; Kh i  iệm, m c  i  , vai   ò chí h   ch   ả   ý nhà   ớc  ối với h ạ   ộ g 

ki h d a h và g; Nội d  g và ch      h chí h   ch   ả   ý nhà   ớc  ối với h ạ  

 ộ g ki h d a h       hị    ờ g và g; C c  i   chí    h gi  mức  ộ h à   hiệ  

chí h   ch   ả   ý nhà   ớc  ối với h ạ   ộ g ki h d a h và g; C c yế   ố ả h 

h ở g  ế  chí h   ch   ả   ý  hà   ớc  ối với h ạ   ộ g ki h d a h và g. 

Thứ hai, thông qua phân tích chí h   ch  ối với  hị    ờ g và g và h ạ   ộ g 

ki h d a h và g của c c   ớc T   g Q ốc, Ấ  Độ, Th i La  và Mỹ  he   ừ g  ĩ h 

vực   ả   ý,   ậ         ú   a bài học ki h  ghiệm có gi    ị dà h ch  Việ  Nam về 

chính sách   ả   ý c c h ạ   ộ g ki h d a h và g     g bối cả h ki h  ế vĩ m  bấ  

ổ , chính sách   ả   ý  ĩ h vực XNK và g. Để   a  a    c c c chí h   ch   ả   ý 

chặ  chẽ và hiệ    ả  ối với h ạ   ộ g ki h d a h và g, Việ  Nam cầ  vậ  d  g 

kh      , hài hòa và có chọ   ọc  h  g ki h  ghiệm  ừ c c   ớc.   

Thứ ba,    h gi   hực   ạ g  hị    ờ g và g, c c h ạ   ộ g ki h d a h vàng, 

diễ  biế  gi   hị    ờ g và g ở Việ  Nam     g 2 giai   ạ : giai   ạ     ớc  ăm 

2010 và giai   ạ  2010 - 2014;  hực   ạ g c c chủ  hể ki h d a h và g và c c h  h 

 hức ki h d a h và g ở Việ  Nam hiệ   ay. 

Thứ tư,  hâ   ích,    h gi  mộ  c ch   à  diệ , có hệ  hố g c c   c  ộ g của 

chí h   ch   ả   ý Nhà   ớc  ối với h ạ   ộ g ki h d a h và g     g     khứ, của 

Nghị  ị h 24/2012/NĐ-CP và Th  g    16/2012/TT-NHNN cù g c c vă  bả  có 

 i     a   he   ừ g  ĩ h vực   ả   ý.  
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Thứ năm,      c   ở  iề    a x  hội  ừ c c  hà   ả   ý  hị    ờ g và nhà 

h ạch  ị h chính sách, c c  ổ chức ki h doanh vàng (DN và các NHTM), x   ý kế  

  ả  iề    a bằ g  hầ  mềm SPSS, kế  h   với c c  ghi   cứ   ị h  í h, NCS    

  a  a mộ   ố  hậ  x  ,    h gi  về  hực   ạ g chí h   ch   ả   ý nhà   ớc  ối với 

 hị    ờ g và g ở Việ  Nam  hời gia    a theo các tiêu chí  ề  a ở ch   g 2,  ồ g 

 hời chỉ  a mộ   ố hạ  chế, bấ  cậ  và  g y    hâ  của  h  g hạ  chế, bấ  cậ  trong 

chí h   ch   ả   ý nhà   ớc  ối với h ạ   ộ g ki h d a h và g ở Việ  Nam. C c 

 hâ   ích dựa      c c  ố  iệ   hố g k      g  hực  ừ h ạ   ộ g  hực  iễ      có gi  

  ị  ham khả  ca . 

Thứ sáu,      c   ở  hâ   ích,    h gi   hực   ạ g chí h   ch   ả   ý  hị 

   ờ g và g ở Việ  Nam, dựa      c c ki h  ghiệm   ốc  ế, m c  i    h     iể   hị 

   ờ g và g và c c h ạ   ộ g ki h d a h và g giai   ạ  2015 - 2020,   ậ        

 ề x ấ  mộ   ố  ị h h ớ g và giải  h    hằm h à   hiệ  chính sách   ả   ý nhà 

  ớc  ối với h ạ   ộ g ki h d a h vàng ở Việ  Nam  ế   ăm 2020,  ầm  h    ế  

 ăm 2025. 

H à   hiệ    ậ     này, NCS m  g m ố   ó g gó  mộ   hầ  kiế   hức của 

m  h     g việc  ề x ấ  c c giải  h   có  í h khả  hi  hằm   ả   ý có hiệ    ả  hị 

   ờ g và g ở Việ  Nam. T y  hi  , d  hạ  chế về nă g  ực  ghi   cứ , về  g ồ  

 ố  iệ  và  í h  hạy cảm của  hị    ờ g,   ậ     không tránh khỏi  h  g khiếm 

kh yế . NCS m  g  hậ     c  ự gó  ý của c c  hà   ả   ý cũ g  h  của c c  hà 

kh a học  ể c  g     h  ghi   cứ    ở     h à   hiệ  h  , giúp NCS có thể  ĩ h hội 

   c kiế   hức  â   ộ g h   về  ĩ h vực  ghi   cứ .   
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PHỤ LỤC 1 

PHIẾU ĐIỀU TRA 

Kính gửi: Ông (bà) ……………………………………………………… 

 Cơ quan công tác:……………………………………………………….. 

T i  à Ng yễ  Tha h H yề , hiệ   a g  hực hiệ   ề  ài  ghi   cứ : “Chính 

sách quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh vàng ở Việt Nam hiện nay”. Để 

   h gi  chí h x c  hực   ạ g chí h   ch;   m  a  h  g hạ  chế, bấ  cậ  và  ề x ấ  

giải  h   h à   hiệ , kí h  ề  ghị   g (bà) dà h  hời gia   ghi   cứ  và   ả  ời c c 

câ  hỏi d ới  ây bằ g c ch    g dấ   ích (v) và    mà   g (bà)  ựa chọ , với câ  hỏi 

   h gi   he   ha g 5  iểm,   y  ớc 5 -  à  ố   hấ ; 1 -  à k m  hấ .  

T i xi  cam   a  c c  h  g  i    g (bà) c  g cấ  chỉ    d  g ch  m c  ích 

 ghi   cứ . T â    ọ g cảm     ự h     c của   g (bà)! 

A. Đánh giá chung về mức độ hoàn thiện của các chính sách quản lý nhà 

nƣớc đối với hoạt động kinh doanh vàng  

Câu 1: Ô g (bà) xi  v i  ò g ch  biế   h  g    h gi  ch  g của m  h về 

mức  ộ h à   hiệ  của c c chí h   ch   ả   ý nhà   ớc  ối với h ạ   ộ g ki h 

d a h và g ở Việ  Nam hiệ   ay 

Nội dung điều tra 1 2 3 4 5 

1.1. C c chí h   ch   ả   ý nhà   ớc  ối với h ạ   ộ g 

ki h d a h và g  ề  h ớ g  ới m c  i   ch  g ổ   ị h 

và  h     iể   hị    ờ g 

     

1.2. Các chí h   ch   ả   ý nhà   ớc  ối với h ạ   ộ g 

ki h d a h và g  ề   ạ   a  ộ g  ực mạ h  ối với  hị 

   ờ g và c c chủ  hể  ham gia  hị    ờ g 

     

1.3. Sự  hù h   với    h h  h  hực  ế của c c chí h   ch 

  ả   ý nhà   ớc  ối với h ạ   ộ g ki h d a h và g 

     

1.4. Tí h  ồ g bộ,  hố g  hấ  của c c chí h   ch   ả  

lý nhà   ớc  ối với h ạ   ộ g ki h d a h và g 

     

1.5. Tí h   à  diệ  của chí h   ch   ả   ý nhà   ớc  ối 

với h ạ   ộ g ki h d a h và g 

     

1.6. Tí h ổ   ị h của chí h   ch   ả   ý nhà   ớc  ối 

với h ạ   ộ g ki h d a h và g 
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B. Đánh giá thực trạng của chính sách quản lý cụ thể đối với hoạt động 

kinh doanh vàng ở Việt Nam 

Câu 2: Về chí h   ch   ả   ý h ạ   ộ g ki h d a h và g miế g 

Nội dung điều tra 1 2 3 4 5 

2.1. Tí h h    ý của   y  ị h về  iề  kiệ   ham gia 

ki h d a h và g miế g của c c TCTD và c c DN 

ki h d a h và g ở Việ  Nam hiệ   ay (Q y  ị h về 

vố   iề   ệ  ối  hiể )  

     

2.2. Tí h khả  hi và hiệ    ả của c c   y  ị h  iề  

kiệ  cấ   h   ki h d a h và g miế g 

     

2.3. Tính công khai, mi h bạch của   y  ị h về   y 

    h  ấ   hầ  và g miế g,  h  g b   kế    ả  ấ  

 hầ ,  h  g b   khối     g và g miế g m a, b   

của NHNN hiệ   ay    với   ốc  ế 

     

2.4. Tí h h    ý của chí h   ch NHNN chọ  và    

d  g và g miế g SJC  à Th   g hiệ  và g   ốc gia 

(chỉ m a, b   và g SJC       hị    ờ g) 

     

2.5. Tí h hiệ    ả của chí h   ch   ả   ý x ấ ,  hậ  

khẩ  và g  he  h ớ g mềm dẻ  và mở  ộ g dầ  dầ  

 h  hiệ   ay 

     

2.6. Tí h khả  hi và hiệ    ả của chí h   ch NHNN 

 ộc   yề   hậ  khẩ  và g 

     

2.7. Tí h khả  hi và hiệ    ả của chí h   ch h y 

 ộ g và    d  g     g và g dự         g dâ  ở Việ  

Nam  hời gia    a 

     

2.8. Mức  ộ h    ý của c c mức x   hạ   hà h vi vi 

 hạm  h     ậ      g ki h d a h và g 
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Câu 3: Về chí h   ch   ả   ý h ạ   ộ g ki h d a h và g ghi  ổ (m a b   

  a  ài kh ả ) và gia  dịch và g  h i  i h 

Nội dung điều tra 1 2 3 4 5 

3.1. Tí h khả  hi của c c chí h   ch   ả   ý nhà   ớc 

hiệ  hà h  ể   iể  khai h ạ   ộ g ki h d a h và g   a 

 ài kh ả ,  hà h  ậ  c c  à  gia  dịch và g 

     

3.2. Tí h h    ý của chí h   ch   ả   ý nhà   ớc hiệ  

hà h  ể  h     iể  h ạ   ộ g gia  dịch và g  h i  i h 

     

Câu 4: Về chí h   ch  h ế  ối với h ạ   ộ g ki h d a h và g 

Nội dung điều tra 1 2 3 4 5 

4.1. Mức  ộ h    ý của mức  h ế   ấ   h ế  hậ  khẩ  

và g ở Việ  Nam    với c c   ớc 

     

4.2. Tí h khả  hi và hiệ    ả của việc  í h  h ế GTGT 

 he   h   g  h     ực  iế  và    d  g cù g mộ  mức 

 h ế   ấ   ối với c   ở KD vừa có h ạ   ộ g ki h d a h 

và g vừa có h ạ   ộ g chế   c  ả   hẩm và g  

     

4.3. Tí h hiệ    ả của chí h   ch  h ế TTĐB  ối với 

và g ở Việ  Nam hiệ   ay (và g kh  g  h ộc  ối     g 

chị   h ế TTĐB) 

     

C. Nguyên nhân của những bất cập về chính sách hiện hành 

Câu 5: Ô g (bà) v i  ò g ch  biế  mức  ộ  ồ g ý của m  h  ối với c c 

nguy    hâ  dẫ   ế   h  g bấ  cậ  về chí h   ch   ả   ý nhà   ớc hiệ  hà h  ối 

với  hị    ờ g và g ở Việ  Nam  a   ây: 

Nội dung điều tra 1 2 3 4 5 

5.1. Sự mấ  ổ   ị h của m i    ờ g ki h  ế vĩ m  ở  

Việ  Nam 

     

5.2. Gi  và g  hế giới biế   ộ g mạ h và  hấ   h ờ g      

5.3. Ng ời Việ  Nam có  hói   e   ích      ài  ả  bằ g      
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vàng 

5.4. Tâm  ý của c c  hà  ầ     và g      

5.5. Sự mấ  ổ   ị h của  ồ g Việ  Nam    với c c   ại 

 g ại  ệ mạ h ( ặc biệ   à USD) 

     

5.6. Sự  hối h    hiế  hiệ    ả của c c Bộ,  gà h với 

NHNN     g   ả   ý c c h ạ   ộ g ki h d a h       hị 

   ờ g và g. 

     

5.7. T  h h  h chí h   ị - x  hội      

5.8. C  g   c  ha h   a gi m      hực  hi chí h   ch ch a 

 ghi m  gặ  

     

5.9. Chấ      g  g ồ   hâ   ực  ham gia xây dự g và 

h ạch  ị h chí h   ch ch a ca .  

     

5.10. T   h  ộ   ả   ý của c c  hà   ả   ý  hị    ờ g 

 hấ  

     

5.11. Khả  ă g  h   hậ  và x   ý  h  g  i       

D. Định hƣớng phát triển thị trƣờng và hoàn thiện chính sách đối với 

hoạt động kinh doanh vàng 

Câu 6: Ông (bà) v i  ò g ch  biế  mức  ộ  ồ g ý của m  h  ối với xu h ớ g 

 h     iể   hị    ờ g và g và h ạ   ộ g ki h d a h và g ở Việ  Nam  ế   ăm 2020 

và  h  g  ăm  iế   he   a   ây: 

Nội dung điều tra 1 2 3 4 5 

6.1. Tiế    c  h     iể   hị    ờ g và g  hi  ậ      g trên 

c   ở  â g ca  vai   ò   ả   ý, kiểm      của c    a  

  ả   ý 

     

6.2. Xây dự g m  h  h  hị    ờ g và g  ậ      g  ối với 

h ạ   ộ g ki h d a h và g       ài kh ả ,     g  ó 

NHNN gi  vai   ò  à  ổ chức  ầ  mối   ả   ý h ạ   ộ g 

của  hị    ờ g và g 
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6.3. Thà h  ậ   à  gia  dịch và g  hằm xây dự g mộ  

 hị    ờ g h ạ   ộ g  ậ      g, mi h bạch, vậ   ộ g 

 he  c  g cầ , và có mộ  c    a  ch y      ch   ả   ý 

 à  gia  dịch và g. 

     

6.4. Ch yể  h ớ g ki h d a h và g  ừ và g kh  g  he  

 i   ch ẩ    ốc  ế  a g ki h d a h và g  he   i   ch ẩ  

  ốc  ế. 

     

6.5. Ph     iể  h ạ   ộ g ki h d a h và g   ạ g  h i, c c 

c  g c  và g  h i  i h 

     

6.6. Tiế    c ch   h   c c NHTM và c c c  g  y ki h 

d a h và g mở  à  gia  dịch và g      c   ở m i 

   ờ g  h    ý h à   hiệ ,  ầy  ủ và  ồ g bộ. 

     

6.7. NHNN      ậ      g  ầ  mối x ấ   hậ  khẩ  và g 

ch  mộ   ố d a h  ghiệ  ki h d a h và g  ớ  có  y  í  

   c  hậ  khẩ  và g d ới  ự gi m     của NHNN 

     

6.8. Tiế   ới xóa bỏ việc ki h d a h và g miế g       hị 

   ờ g  ự d   

     

Câu 7: Ô g (bà) v i  ò g ch  biế  mức  ộ  ồ g ý của m  h  ối với c c 

 h   g h ớ g h à   hiệ  chí h   ch   ả   ý nhà   ớc  ối với h ạ   ộ g ki h 

d a h và g ở Việ  Nam  a   ây: 

Nội dung điều tra 1 2 3 4 5 

7.1. Xây dự g chí h   ch  h     iể   à  gia  dịch và g vậ  

chấ   he  ki h  ghiệm của T   g Q ốc 

     

7.2. Ba  hà h chí h   ch về m  h  h Sà  gia  dịch và g 

  ốc gia  he  ki h  ghiệm của T   g Q ốc và Mỹ 

     

7.3. Xây dự g h à   hiệ  hệ  hố g c c vă  bả   h     y  ạ  

hà h  a g ch  h ạ   ộ g  h i  i h và g  h     iể       c   ở 

học  ậ   iế   h  c c ki h  ghiệm của c c   ớc       hế giới 

có h ạ   ộ g ki h d a h  h i  i h và g  h     iể  mạ h mẽ 
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7.4. Ba  hà h   y  ị h về c c   ại h  h  h i  i h và g    c 

 h   ki h d a h ở Việ  Nam. 

     

7.5. Từ g b ớc  â g ca   i   ch ẩ  cấ   h   ki h d a h 

dịch v   h i  i h và g  he   ộ     h  h     iể  của  hị    ờ g 

và g và  iề  kiệ  của Việ  Nam  

     

7.6. C   hể hóa c c   y  ị h về    ch  hiệm  i    ới gi a 

Sà  gia  dịch và g d  NHNN  hà h  ậ  với h ạ   ộ g  h i 

 i h và g của c c chủ  hể  ham gia ki h d a h 

     

7.7. Ba  hà h    y     h gia  dịch ch   ừ g  ghiệ  v  ki h 

d a h và g  h i  i h  he   ộ     h  h     iể   hị    ờ g và g 

và  iề  kiệ  của Việ  Nam. 

     

7.8. Xây dự g c c chí h   ch có  ội d  g c   hể,  hố g  hấ  

  ả   ý  hị    ờ g gia  dịch 

     

7.9. Có chí h   ch  h     iể  h  h  hức   ỹ  ầ     và g - 

ETFS 
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PHỤ LỤC 2 

Các đơn vị đƣợc NHNN cấp phép kinh doanh vàng 

STT Tên đơn vị 
Ngày cấp 

phép 

Vốn điều lệ 

(Tỷ đồng) 

1 Ngân hàng TMCP Á Châu 28/12/2012 9.377 

2 Ngâ  hà g TMCP C  g  h   g Việ  Nam 28/12/2012 37.234 

3 Ngâ  hà g TMCP Đầ     và  h     iể  Việ  Nam 28/12/2012 23.012 

4 C  g  y TNHHMTV Ngâ  hà g N  g  ghiệ  và Ph   

  iể  N  g  h   Việ  Nam 

28/12/2012 20.709 

5 Ngân hàng TMCP Đ  g Á 28/12/2012 6.000 

6 Ngâ  hà g TMCP Hà g hải Việ  Nam 28/12/2012 8.000 

7 Ngâ  hà g TMCP Kỹ  h   g Việ  Nam 28/12/2012 8.878 

8 Ngân hàng TMCP Nam Á 28/12/2012 3.000 

9 Ngâ  hà g TMCP Ph     iể  TPHCM 28/12/2012 8.100 

10 Ngâ  hà g TMCP Ph   g Đ  g 28/12/2012 3.234 

11 Ngâ  hà g TMCP Sài Gò  Th   g Tí  28/12/2012 12.425 

12 Ngâ  hà g TMCP Ph   g Nam 28/12/2012 4.000 

13 Ngân hàng TMCP Sài Gòn 28/12/2012 10.584 

14 Ngân hàng TMCP Tiên Phong 28/12/2012 5.500 

15 Ngâ  hà g TMCP Việ  Á 28/12/2012 3.098 

16 Ngâ  hà g TMCP Việ  Nam Thị h V   g 28/12/2012 6.347 

17 Ngâ  hà g TMCP x ấ   hậ  khẩ  Việ  Nam 28/12/2012 12.335 

18 C  g  y TNHHMTV Và g Bạc Đá quý TPHCM - 

Ngâ  hà g N  g  ghiệ  và  h     iể     g  h   Việ  

Nam 

28/12/2012 200 

19 Tổ g c  g  y Vàng Ag iba k Việ  Nam – CTCP 28/12/2012 206 
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20 C  g  y TNHH Bả  Tí  Mi h Châ  28/12/2012  

21 C  g  y cổ  hầ  Tậ    à  Và g Bạc Đá quý DOJI 28/12/2012 400 

22 Công ty cổ  hầ  Đầ     và ki h d a h Và g Việ  

Nam 

28/12/2012 100 

23 C  g  y TNHH MTV Kim Ngọc Phú 28/12/2012  

24 C  g  y TNHH Và g Bạc Đ    ý Ngọc Hải 28/12/2012  

25 C  g  y TNHH Và g Bạc Đ    ý Ngọc Thẩm 28/12/2012  

26 C  g  y cổ  hầ  Và g Bạc Đ    ý Phú Nh ậ  28/12/2012 756 

27 Công ty TNHH Vàng Bạc Phúc Thà h 28/12/2012  

28 C  g  y cổ  hầ   h   g mại Và g Bạc Đá quý 

Ph   g Nam 

28/12/2012  

29 C  g  y TNHH MTV Và g Bạc Đá quý ngân hàng Sài 

gò  Th   g Tí  

28/12/2012  

30 Công ty TNHH MTV Vàng Bạc Đ    ý Sài Gò  - SJC 28/12/2012  

31 C  g  y TNHH Mi Hồ g 28/12/2012  

32 Ngâ  hà g TMCP Đ  g Nam Á (SeaBank) 08/01/2013 5.446 

33 Ngâ  hà g TMCP Q â   ội (MB) 08/01/2013 11.594 

34 Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) 08/01/2013 8.866 

35 Ngâ  hà g TMCP Ph     iể   hà ĐBSCL (MHB) 08/01/2013 3.400 

36 Ngâ  hà g TMCP Đại D   g (Oceba k) 08/01/2013 5.350 

37 C  g  y cổ  hầ   ầ     Vàng Phú Quý 08/01/2013  

38 C  g  y TNHH MTV Và g Bạc Đá quý Ngân hàng 

TMCP C  g  h   g Việ  Nam 

08/01/2013  

       (Nguồn: Ngân hàng Nhà nước) 
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PHỤ LỤC 3 
Danh sách các sàn giao dịch vàng ở Việt Nam 

STT Tên sàn giao dịch vàng 

1 Sà  gia  dịch và g của NHTMCP Á Châ  

2 Sà  gia  dịch và g của NHTMCP Ph   g Nam 

3 Sà  gia  dịch của NHTMCP Việ  Á 

4 Sà  gia  dịch của NHTMCP x ấ   hậ  khẩ  Việ  Nam 

5 Sà  gia  dịch và g của NHTMCP Đ  g Á 

6 Sà  gia  dịch và g của NHTMCP Sài gò  Th   g Tín 

7 Sà  gia  dịch và g của C  g  y Và g bạc Đ    ý SJC  

8 Sà  gia  dịch và g của Tổ g c  g  y Và g Ag iba k Việ  Nam 

9 Sà  gia  dịch và g của NHTMCP Việ  Nam Thị h v   g 

10 Sà  gia  dịch và g của NHTMCP Nam Á 

11 Sà  gia  dịch của NHTMCP  h     iể   hà Thà h  hố Hồ Chí Mi h 

12 Sà  gia  dịch và g Phố Wa   

13 Sà  gia  dịch và g của c  g  y Và g Thế giới 

14 Sà  gia  dịch và g của c  g  y cổ  hầ   ầ     và ki h d a h và g Việ  

Nam (VGB)  

15 Sà  gia  dịch và g của T   g  âm gia  dịch và g 24K 

16 Sàn gia  dịch và g của T   g  âm Châ  Á 

17 Sà  gia  dịch và g của c  g  y T à  Cầ  (GGB) 

18 Sà  gia  dịch và g Kim Thiệ   

19 Sà  gia  dịch và g Kim Mi h Đạ  

20 Sà  gia  dịch và g T iệ  Ph  g 

(Nguồn: NCS tổng hợp từ các trang báo điện tử) 
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PHỤ LỤC 4 

Tóm tắt chính sách quản lý hoạt động kinh doanh vàng giai đoạn 2000-2010 

Giai 

đoạn 

Mục tiêu Số hiệu văn bản và nội dung cơ bản 

của chính sách 

2000 Tiế    c  ự d  hóa  hị    ờ g và g: 

h ạ   ộ g h y  ộ g và ch  vay bằ g 

và g diễ   a v  cù g   i  ộ g 

Q yế   ị h 432/2000/QĐ-NHNN cho 

 h   c c TCTD h ạ   ộ g  g ại hối, 

 hực hiệ   h m  ghiệ  v  h y  ộ g vố  

và    d  g vố  bằ g và g, bằ g  ồ g 

Việ  Nam  ảm bả  gi    ị  he  và g, 

    g  ó c c TCTD  hải  ảm bả  

ch yể   ổi  g ồ  vố  h y  ộ g bằ g 

và g  hà h  g ồ  vố  bằ g  iền không 

v        30%, b   c   ch  NHNN hà g 

tháng.  

2001 Siế  chặ    ả   ý x ấ   hậ  và g bấ  

h    h   

Q yế   ị h 1165/2001/QĐ-NHNN quy 

 ị h về việc ma g  he  và g của c   hâ  

khi x ấ   hậ  cả h. C   hâ   hậ  cả h 

ma g  he  và g  i   ch ẩ    ốc  ế  ừ 1 

kg   ở      hải khai b   hải   a ; C  

 hâ  x ấ  cả h ma g  he  và       300 

g    ở      hải khai b   hải   a . 

2002 Tă g Q ỹ DTNHNN Q yế   ị h  ố 23/2002/QĐ-NHNN cho 

 h   ch yể  mộ   hầ  và g  ừ Q ỹ b  h 

ổ   ỷ gi  và gi  và g  a g Q ỹ DTNH 

 ể  ầ           hị    ờ g   ốc  ế khi có 

 iề  kiệ   h ậ    i. 

2003 Nới  ỏ g   ả   ý  ối với và g  hi  iề  

 ệ, h ớ g  ới  ự d  hóa  hị    ờ g 

và g d      g giai   ạ   ày  hị 

   ờ g và g h ạ   ộ g ổ   ị h,   c 

 ộ g của và g  ế   ề  ki h  ế kh  g 

Ba  hà h Nghị  ị h 64/2003, b i bỏ   y 

 ị h về vố   h    ị h  ối với mộ   ố 

h ạ   ộ g  ả  x ấ  và g miế g. NHNN 

chỉ cấ  giấy  h   với h ạ   ộ g x ấ , 

 hậ  khẩ  và g miế g, c c h ạ   ộ g 
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     ớ  x ấ ,  hậ  khẩ  kh c h ạ   ộ g  he  

L ậ  Th   g mại. 

2006 Tự d  hóa  hị    ờ g và g     g bối 

cả h Việ  Nam ch ẩ  bị gia  hậ  

WTO, giú  ch  c c     vị ki h d a h 

và g có  hể  ựa chọ  mức gi  khi   yế  

 ị h x ấ ,  hậ  khẩ  và g,   a gi  

và g Việ  Nam     với gi  và g  hế 

giới 

Q yế   ị h 03/2006/QĐ-NHNN chính 

 hức c  g  hậ  h ạ   ộ g ki h d a h 

và g       ài kh ả  

2010 Siế  chặ  h ạ   ộ g ki h d a h và g d  

h ạ   ộ g  à  và g gây  hiề   ủi    

ch  c c  hà  ầ     và chủ  à  và g khi 

gi  và g biế   ộ g bấ   h ờ g, có biể  

hiệ  của  ầ  c ,  ích    ,  ũ g   ạ   hị 

   ờ g 

Thông báo 369/TB-VPCP của Vă  

phòng Chí h  hủ, Th  g    01/2010/TT-

NHNN về việc chấm dứ  ki h d a h 

và g       ài kh ả , chấm dứ  h ạ   ộ g 

của  à  và g. 

          (Nguồn:Ngân hàng nhà nước) 
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PHỤ LỤC 5 

Tóm tắt chính sách quản lý nhà nƣớc đối với hoạt động kinh doanh vàng 

ở Việt Nam giai đoạn 2010 - 2014 

Mục tiêu 
Số hiệu văn bản và nội dung cơ bản 

của chính sách 

Siế  chặ  h ạ   ộ g ki h d a h và g, hạ  

chế  ầ  c ,  ích    ,  ũ g   ạ   hị    ờ g 

Th  g    01/2010/TT-NHNN: Chấm dứ  

ki h d a h và g       ài kh ả  và  ó g 

c a  à  và g 

Chuyể    a  hệ  i vay và ch  vay bằ g 

và g  a g   a  hệ m a b  . Hạ  chế    h 

  ạ g “vàng hóa”, ch ẩ  bị ch   ự  a  ời 

của Nghị  ị h 24 

- Th  g    22/2010/TT-NHNN: Điề  

chỉ h h y  ộ g và ch  vay vố  bằ g 

và g của TCTD; 

- Th  g    11/2011/TT-NHNN: Chấm 

dứ  h y  ộ g và ch  vay vố  bằ g và g 

của TCTD 

Thố g  hấ  c  chế   ả   ý và g,   y về 

mộ  mối ch  NHNN,   a   h m   yề  ch  

NHNN  ể chủ  ộ g ca   hiệ  và   hị 

   ờ g khi cầ . 

- Nghị  ị h 24/2012/NĐ-CP về   ả   ý 

h ạ   ộ g ki h d a h và g; 

- Th  g    16/2012/TT-NHNN h ớ g 

dẫ   hi hà h Nghị  ị h 24. 

Hạ  chế c c hiệ      g   ch   ậ   ể g m 

và g  ấ       ch  c c TCTD 

- Chỉ  hị 05/2012/CT-NHNN: Chấ  

chỉ h việc  hực hiệ  h y  ộ g, gi  hộ 

và g,    d  g và g h y  ộ g và gi  hộ 

của TCTD; 

- Th  g    12/2012/TT-NHNN và 

Thô g    24/22012/TT-NHNN: bổ    g 

về việc chấm dứ  h y  ộ g và ch  vay 

vố  bằ g và g của TCTD; 

- Th  g    38/2012/TT-NHNN: Quy 

 ị h về   ạ g  h i và g của c c TCTD. 

Đ a  a hệ  hố g  h    ý  iề  chỉ h h ạ  - Q yế   ị h 1623/2012/QĐ-NHNN: Tổ 
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 ộ g m a b   và g miế g mở   ờ g ch  

 ấ   hầ  và g của NHNN. Tạ   g ồ  

c  g  iế   ới câ   ối c  g cầ        hị 

   ờ g  hằm b  h ổ   hị    ờ g và g 

chức   ả   ý SX và g miế g của 

NHNN; 

- Q yế   ị h 16/2013/QĐ-TTg: Mua bán 

và g miế g       hị    ờ g     g   ớc 

của NHNN 

- Thô g    06/2013/TT-NHNN: h ớ g 

dẫ  h ạ   ộ g m a b   và g miế g      

 hị    ờ g     g   ớc của NHNN; 

- Q yế   ị h 563/QĐ-NHNN: Ban hành 

  y     h m a b   và g miế g của 

NHNN 

Tă g c ờ g   ả   ý chấ      g      ờ g 

và g   a g  ức  a g      h  g       hị 

   ờ g, bả  vệ   yề    i  g ời  i   dù g, 

 ồ g  hời cũ g bả  vệ h ạ   ộ g ki h 

doanh mua bán vàng chân chính, công 

khai mi h bạch hạ  chế gia   ậ  về hàm 

    g và g, gia   ậ  về khối     g và g  

- Th  g    22/2013/TT- BKHCN, chính 

 hức có hiệ   ực  ừ 1/6/2014: Q ả   ý    

  ờ g     g ki h d a h và g      h  g 

      hị    ờ g  

(Nguồn: Ngân hàng nhà nước và Bộ Khoa học Công nghệ) 
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PHỤ LỤC 6 

Các chính sách xuất, nhập khẩu vàng 

Thời hạn 

hiệu lực 

Số hiệu văn 

bản 
Nội dung chính sách 

1999-

2012 

Nghị  ị h 

174/1999/NĐ-

CP 

- Q y  ị h  iề  kiệ  vố   h    ị h  ối với h ạ   ộ g 

XNK và g  g y    iệ . 

- DN có giấy  h   khai  h c và g    c NHNN cho 

phép XK và g  g y    iệ . 

- XNK và g  g y    iệ   hải    c  ự ch   h   của 

NHNN; Ri  g DN  ầ     vố    ớc  g ài kh  g  hải 

xin phép XNK và g  he   ừ g ch yế . 

Từ 2001 

 ế   ay 

Q yế   ị h 

1165/2001/QĐ-

NHNN 

Q y  ị h h  h  hức và g và khối     g và g    c 

ma g  he  khi x ấ ,  hậ  cả h. 

2003 -

2012 

Nghị  ị h 

64/2003/NĐ-

CP của Chính 

 hủ về việc   a 

 ổi, bổ    g 

Nghi  ị h 

174/1999/NĐ-

CP 

- Yêu cầ  vố   h    ị h  ối  hiể     c   ại bỏ khi 

xem x   cấ   h   ch  d a h  ghiệ  SX và g miế g 

- Y   cầ  về vố   h    ị h  ối  hiể  và ki h d a h 

có   i     g  ăm gầ   hấ     c   ại bỏ khi NHNN 

xem x   cấ   h   XNK và g  g y    iệ , và g 

miế g ch  c c DN có  ă g ký ki h d a h XNK vàng 

 g y    iệ , và g miế g.  

2011 Nghị  ị h 

95/2011/NĐ-

CP 

- S a  ổi, bổ    g mộ   ố  iề   ại Nghị  ị h 

202/2004/NĐ-CP của Chí h  hủ về việc x   hạ  vi 

 hạm hà h chí h     g  ĩ h vực  iề   ệ và h ạ   ộ g 

ngân hàng. 

- Điề  chỉ h  ă g  ấ  cả c c mức  hạ   ối với c c vi 

 hạm về h ạ   ộ g ki h d a h và g.  

Từ 2012 Nghị  ị h 

24/2012/NĐ-

- XNK và g  g y    iệ  ch  SX và g miế g  à h ạ  

 ộ g  ộc   yề  Nhà   ớc gia  ch  NHNN  à c  
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CP   a   ổ chức  hực hiệ . 

- Q y  ị h că  cứ và  m c  i   CSTT,   a  hệ c  g 

cầ  và g     g  ừ g  hời k , NHNN  ổ chức  hực 

hiệ  việc XK và g  g y    iệ , NK và g  g y    iệ  

 ể SX và g miế g, cấ  giấy  h   XK vàng nguyên 

 iệ  ch  DN  he    y  ị h.  

- NHNN   y  ị h về việc ma g  he  và g khi x ấ  

cả h,  hậ  cả h   a c a khẩ    ốc  ế của c   hâ . 

Từ  ăm 

2012 

Th  g    

16/2012/TT-

NHNN 

- Q y  ị h  iề  kiệ  cấ  giấy  h   XNK vàng 

 g y    iệ . 

- Q y  ị h hồ    xi  cấ  giấy  h   XK, NK. 

- Q y  ị h  hủ   c cấ  giấy  h   XK, NK. 

Từ 2014 Nghị  ị h 

96/2014/NĐ-

CP 

- Thay  hế Nghị  ị h 202/2004/NĐ-CP và Nghị  ị h 

95/2011/NĐ-CP của Chí h  hủ về việc x   hạ  vi 

 hạm hà h chí h     g  ĩ h vực  iề   ệ và h ạ   ộ g 

ngân hàng. 

- Điề  chỉ h  ă g  ấ  cả c c mức  hạ   ối với c c vi 

 hạm về h ạ   ộ g ki h d a h và g.  

Từ 2014 Q yế   ị h 

08/2014/QĐ-

TTg 

Quy  ị h về việc miễ   h ế XK,  h ế NK  ối với 

và g  g y    iệ  XNK của NHNN Việ  Nam. 

(Nguồn: Ngân hàng nhà nước) 
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PHỤ LỤC 7 

Các chính sách quản lý hoạt động kinh doanh vàng miếng 

Thời hạn 

hiệu lực 
Số hiệu văn bản Nội dung chính sách 

1999-2012 Nghị  ị h  

174/1999/NĐ-CP 

- Ki h d a h và g miế g    c c i  à mộ  

h ạ   ộ g ki h d a h b  h  h ờ g. 

- Q y  ị h  iề  kiệ  cấ  giấy  h   ch  c c 

DN  ả  x ấ  và g miế g. 

Từ  ăm 

2013 

Nghị  ị h  

24/2012/NĐ-CP 

- Nhà   ớc  ộc   yề  SX và g miế g. 

- H ạ   ộ g m a b   và g miế g của c c  ổ 

chức, c   hâ  chỉ    c  hực hiệ   ại c c 

TCTD và DN    c NHNN cấ  giấy  h   

ki h d a h m a, b   và g miế g 

Q yế   ị h 

16/2013/QĐ-TTg 

- Việc m a b   và g miế g  hực hiệ   he  

h  h  hức  ấ   hầ  h ặc m a b      ực  iế  

- Q y  ị h Thố g  ốc NHNN   yế   ị h 

 h   g    ca   hiệ   hị    ờ g. 

Th  g    06/2013/TT-

NHNN 

Q y  ị h c   hể về c c h ạ   ộ g  i     a  

 ế  ki h d a h và g 

       (Nguồn: Ngân hàng nhà nước) 
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PHỤ LỤC 8 

Các chính sách thuế điều tiết hoạt động kinh doanh vàng 

Hiệu lực Số hiệu văn bản Nội dung chính sách 

2010-2012 Th  g    

182/2010/TT-BTC 

- Mức  h ế NK c c mặ  hà g và g ch a gia c  g 

h ặc ở dạ g b    hà h  hẩm, h ặc ở dạ g bộ  

 ồ g   ạ   à 0%. 

2010-2012 Th  g    

184/2010/TT-BTC 

- C c   ại và g  g y    iệ , và g   a g  ức có 

hàm     g ca   ẽ chị   h ế XK 10%.  

2012 Nghị  ị h 

24/2012/NĐ-CP 

- H ạ   ộ g XNK và g  g y    iệ  của NHNN 

   c miễ   h ế XK, NK. 

- Th ế   ấ  ch  h ạ   ộ g  ạm x ấ  và g miế g, 

  i  hậ  và g khối  à 0% 

- Th ế XNK và g   a g  ức, mỹ  ghệ vẫ  gi  

 g y   ở mức cũ  à 10%. 

2012 Th  g    

193/2012/TT-BTC 

- Th ế   ấ   h ế XK, NK và g  g y    iệ   à 

0%. 

2013 C  g vă  323/TCT-

CS 

- Q y  ị h c   ở ki h d a h vừa có h ạ   ộ g 

ki h d a h m a, b   và g, bạc,      ý, vừa có 

h ạ   ộ g chế   c  ả   hẩm và g, bạc,      ý  h  

   d  g  í h  h ế GTGT  ối với c c h ạ   ộ g 

 ày  he   h   g  h    í h   ực  iế       GTGT 

với  h ế   ấ  10%.  

    (Nguồn: Ngân hàng nhà nước và Bộ Tài chính) 
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PHỤ LỤC 9 

Các chính sách quy định chế tài xử phạt hành vi vi phạm 

trong kinh doanh vàng 

Hiệu lực Số hiệu văn 

bản 

Nội dung cơ bản của chính sách 

2004-2011 Nghị  ị h 

202/2004/NĐ-

CP 

- Phạ   iề   ừ 10.000.000  ồ g  ế  20.000.000  ồ g 

 ối với hà h vi m a, b  ,    d  g và g  i   ch ẩ  

  ốc  ế kh  g  ú g   y  ị h; 

- Phạ   iề   ừ 45.000.000  ồ g  ế  70.000.000  ồ g 

 ối với hà h vi h ạ   ộ g XK, NK vàng mà không 

có giấy  h   của NHNN. 

- Á  d  g h  h  hức x   hạ  bổ    g: Tịch  h   ố 

và g  ối với hà h vi vi  hạm   y  ị h.   

2011- 2014 Nghị  ị h  

95/2011/NĐ-

CP 

- Phạ   iề   ừ 50.000.000  ồ g  ế  100.000.000 

 ồ g  ối với hà h vi ki h d a h, m a, b   và g 

kh  g  ú g   y  ị h của  h     ậ ; 

- Phạ   iề   ừ 300.000.000  ồ g  ế  500.000.000 

 ồ g  ối với hà h vi h ạ   ộ g XK, NK vàng mà 

kh  g có giấy  h   của NHNN; 

 - Á  d  g h  h  hức x   hạ  bổ    g: Tịch  h   a g 

vậ   à  ố và g  ối với hà h vi vi  hạm; T ớc Giấy 

 h   h ạ   ộ g ki h d a h và g     g  hời hạ  12 

 h  g khi vi  hạm  ầ   ầ  và   ớc kh  g  hời hạ  

khi   i  hạm  ối với c c  ổ chức ki h d a h và g vi 

 hạm   y  ị h. 

2014 Nghị  ị h 

96/2014-NĐ-

CP 

- T   g h ạ   ộ g ki h d a h và g miế g, mức  hạ  

 iề   à  ừ 30   iệ  - 60   iệ   ồ g với hà h vi kh  g 

 i m yế  c  g khai gi  m a, gi  b   và g miế g; có 

 i m yế  gi  m a, gi  b   và g miế g  h  g  ội 

d  g kh  g  õ  à g, gây  hầm  ẫ  ch  kh ch hàng.  
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- Phạ   ừ 60   iệ  - 120   iệ   ế  ki h d a h m a, 

b   và g h ặc ma g  he  và g khi x ấ  cả h,  hậ  

cả h kh  g  ú g   y  ị h.  

- Phạ   iề   ừ 150   iệ   ồ g  ế  200   iệ   ồ g  ối 

với hà h vi  hực hiệ  ki h d a h m a, b   và g 

miế g  h  g   a c c  ại  ý ủy  hiệm. 

- Đặc biệ , hà h vi    d  g và g  àm  h   g  iệ  

 ha h       ẽ bị  hạ   ừ 250   iệ  - 300   iệ   ồ g. 

- Phạ   iề   ừ 450.000.000  ồ g  ế  500.000.000 

 ồ g  ối với mộ      g c c hà h vi: Ki h d a h 

m a, b   và g miế g  h  g kh  g có giấy  h   

ki h d a h m a, b   và g miế g; Thực hiệ  XK 

h ặc NK và g  g y    iệ  kh  g có giấy  h   d  c  

quan  hà   ớc có  hẩm   yề  cấ   he    y  ị h của 

 h     ậ ; H ạ   ộ g ki h d a h và g kh c khi ch a 

   c cấ  có  hẩm   yề  cấ  giấy  h    he    y 

 ị h của  h     ậ . 

- Á  d  g h  h  hức x   hạ  bổ    g: Tịch  h   ố 

và g  ối với hà h vi ki h d a h m a b   và g 

miế g mà kh  g có giấy  h  ; T ớc   yề     d  g 

giấy  h   ki h d a h m a, b   và g miế g     g 

 hời hạ   ừ 06  h  g  ế  09  h  g khi vi  hạm  ầ  

 ầ   ối với hà h vi m a b   và g miế g  h  g   a 

c c  ại  ý ủy  hiệm. 

             (Nguồn: Ngân hàng nhà nước) 
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PHỤ LỤC 10 

(Kết quả điều tra thực trạng chính sách quản lý nhà nước 

đối với hoạt động kinh doanh vàng miếng) 

Bảng 1. Tinh hop ly cua quy dinh ve dieu kien tham gia KD vang mieng 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Kem nhat 73 24.9 24.9 24.9 

Kem 76 25.9 25.9 50.9 

Binh thuong 90 30.7 30.7 81.6 

Tot 49 16.7 16.7 98.3 

Tot nhat 5 1.7 1.7 100.0 

Total 293 100.0 100.0  

Bảng 2. Tinh kha thi va hieu qua cua cac quy dinh ve dk cap phep kd vang mieng 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Kem nhat 63 21.5 21.5 21.5 

Kem 84 28.7 28.7 50.2 

Binh thuong 107 36.5 36.5 86.7 

Tot 35 11.9 11.9 98.6 

Tot nhat 4 1.4 1.4 100.0 

Total 293 100.0 100.0  

Bảng 3. Tinh cong khai, minh bach cua quy dinh ve quy trinh dau thau vang mieng 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Kem nhat 69 23.5 23.5 23.5 

Kem 82 28.0 28.0 51.5 

Binh thuong 72 24.6 24.6 76.1 

Tot 67 22.9 22.9 99.0 

Tot nhat 3 1.0 1.0 100.0 

Total 293 100.0 100.0  
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Bảng 4. Tinh hop ly cua viec chon va sd vang SJC la thuong hieu vang quoc gia 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Kem nhat 88 30.0 30.0 30.0 

Kem 87 29.7 29.7 59.7 

Binh thuong 77 26.3 26.3 86.0 

Tot 41 14.0 14.0 100.0 

Total 293 100.0 100.0  

Bảng 5. Tinh hieu qua cua chinh sach quan ly XNK vang theo huong mem deo 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Kem nhat 50 17.1 17.1 17.1 

Kem 105 35.8 35.8 52.9 

Binh thuong 92 31.4 31.4 84.3 

Tot 41 14.0 14.0 98.3 

Tot nhat 5 1.7 1.7 100.0 

Total 293 100.0 100.0  

Bảng 6. Tinh kha thi va hieu qua cua chinh sach NHNN doc quyen NK vang 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Kem nhat 82 28.0 28.0 28.0 

Kem 92 31.4 31.4 59.4 

Binh thuong 71 24.2 24.2 83.6 

Tot 44 15.0 15.0 98.6 

Tot nhat 4 1.4 1.4 100.0 

Total 293 100.0 100.0  

Bảng 7. Tinh kha thi va hieu qua cua chinh sach huy dong va su dung luong vang du tru trong dan 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Kem nhat 93 31.7 31.7 31.7 

Kem 101 34.5 34.5 66.2 

Binh thuong 72 24.6 24.6 90.8 

Tot 27 9.2 9.2 100.0 

Total 293 100.0 100.0  
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Bảng 8. Muc do hop ly cua cac muc xu phat hanh vi vi pham phap luat 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Kem nhat 78 26.6 26.6 26.6 

Kem 84 28.7 28.7 55.3 

Binh thuong 91 31.1 31.1 86.3 

Tot 40 13.7 13.7 100.0 

Total 293 100.0 100.0  

 

 

Bảng 9. Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Tinh hop ly cua quy dinh ve 
dieu kien tham gia KD vang 

mieng 
293 1 5 2.44 1.089 

Tinh kha thi va hieu qua cua 
cac quy dinh ve dk cap phep 

kd vang mieng 
293 1 5 2.43 1.000 

Tinh cong khai, minh bach 
cua quy dinh ve quy trinh 

dau thau vang mieng 
293 1 5 2.50 1.115 

Tinh hop ly cua viec chon va 
sd vang SJC la thuong hieu 

vang quoc gia 
293 1 4 2.24 1.033 

Tinh hieu qua cua chinh sach 
quan ly XNK vang theo 

huong mem deo 
293 1 5 2.47 .988 

Tinh kha thi va hieu qua cua 
chinh sach NHNN doc quyen 

NK vang 
293 1 5 2.30 1.076 

Tinh kha thi va hieu qua cua 
chinh sach huy dong va su 

dung luong vang du tru trong 
dan 

293 1 4 2.11 .960 

Muc do hop ly cua cac muc 
xu phat hanh vi vi pham 

phap luat 
293 1 4 2.32 1.013 

Valid N (listwise) 293     
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(Nguồn: NCS tự tổng hợp ) 
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PHỤ LỤC 11 

(Kết quả điều tra thực trạng chính sách quản lý nhà nước 

đối với hoạt động kinh doanh vàng ghi sổ và giao dịch vàng phái sinh) 
 

Bảng 1. Tinh kha thi cua cac chinh sach qly NN de trien khai hoat dong kd vang qua TK, 

thanh lap san GD 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Kem nhat 73 24.9 24.9 24.9 

Kem 99 33.8 33.8 58.7 

Binh thuong 89 30.4 30.4 89.1 

Tot 31 10.6 10.6 99.7 

Tot nhat 1 .3 .3 100.0 

Total 293 100.0 100.0  

 

Bảng 2. Tinh hop ly cua chinh sach qly NN hien hanh de phat trien hoat dong giao dich vang phai sinh 

 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Kem nhat 91 31.1 31.1 31.1 

Kem 76 25.9 25.9 57.0 

Binh thuong 94 32.1 32.1 89.1 

Tot 24 8.2 8.2 97.3 

Tot nhat 8 2.7 2.7 100.0 

Total 293 100.0 100.0  

Bảng 3. Descriptive Statistics 

 

N Minimum Maximum Mean 

Std. 

Deviation 

Tinh kha thi cua cac chinh sach qly NN de trien 

khai hoat dong kd vang qua TK, thanh lap san GD 
293 1 5 2.28 .966 

Tinh hop ly cua chinh sach qly NN hien hanh de 

phat trien hoat dong giao dich vang phai sinh 
293 1 5 2.26 1.069 

Valid N (listwise) 293     

                                            (Nguồn:NCS  tổng hợp)                                                               
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PHỤ LỤC 12 

(Kết quả điều tra thực trạng chính sách thuế đối với hoạt động kinh doanh vàng) 

Bảng 1. Muc do hop ly cua muc thue suat thue NK vang 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Kem nhat 46 15.7 15.7 15.7 

Kem 73 24.9 24.9 40.6 

Binh thuong 123 42.0 42.0 82.6 

Tot 43 14.7 14.7 97.3 

Tot nhat 8 2.7 2.7 100.0 

Total 293 100.0 100.0  

Bảng 2. Tinh kha thi va hieu qua cua viec tinh thue GTGT theo phuong phap truc tiep va ap dung 

cung mot muc thue suat 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Kem nhat 35 11.9 11.9 11.9 

Kem 69 23.5 23.5 35.5 

Binh thuong 141 48.1 48.1 83.6 

Tot 43 14.7 14.7 98.3 

Tot nhat 5 1.7 1.7 100.0 

Total 293 100.0 100.0  

Bảng 3. Tinh hieu qua cua chinh sach thue TTDB doi voi vang 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Kem nhat 11 3.8 3.8 3.8 

Kem 68 23.2 23.2 27.0 

Binh thuong 135 46.1 46.1 73.0 

Tot 66 22.5 22.5 95.6 

Tot nhat 13 4.4 4.4 100.0 

Total 293 100.0 100.0  
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Bảng 4. Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Muc do hop ly cua muc thue 
suat thue NK vang 

293 1 5 2.64 1.003 

Tinh kha thi va hieu qua cua 
viec tinh thue GTGT theo 
phuong phap truc tiep va ap 
dung cung mot muc thue suat 

293 1 5 2.71 .919 

Tinh hieu qua cua chinh sach 
thue TTDB doi voi vang 

293 1 5 3.01 .887 

Valid N (listwise) 293     

       (Nguồn: NCS tổng hợp)  
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PHỤ LỤC 13 

(Kết quả điều tra thực trạng mức độ hoàn thiện của các chính sách quản lý nhà 

nước đối với hoạt động kinh doanh vàng) 

Bảng 1.Tinh dong bo, thong nhat cua chinh sach quan ly NN 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Kem nhat 90 30.7 30.7 30.7 

Kem 81 27.6 27.6 58.4 

Binh thuong 102 34.8 34.8 93.2 

Tot 19 6.5 6.5 99.7 

Tot nhat 1 .3 .3 100.0 

Total 293 100.0 100.0  

Bảng 2. Cac chinh sach quan ly NN doi voi hoat dong kd vang deu tao ra dong luc manh doi voi thi 

truong vang va cac chu the 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Kem 10 3.4 3.4 3.4 

Binh thuong 65 22.2 22.2 25.6 

Tot 116 39.6 39.6 65.2 

Rat tot 102 34.8 34.8 100.0 

Total 293 100.0 100.0  

Bảng 3. Cac chinh sach quan ly NN doi voi hoat dong kd vang deu huong toi muc tieu on dinh va 

phat trien thi truong 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Rat kem 1 .3 .3 .3 

Kem 10 3.4 3.4 3.8 

Binh thuong 78 26.6 26.6 30.4 

Tot 137 46.8 46.8 77.1 

Rat tot 67 22.9 22.9 100.0 

Total 293 100.0 100.0  
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Bảng 4. Su phu hop voi tinh hinh thuc te cua cac chinh sach quan ly NN doi voi hoat dong kd vang 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Rat kem 1 .3 .3 .3 

Kem 18 6.1 6.1 6.5 

Binh thuong 84 28.7 28.7 35.2 

Tot 110 37.5 37.5 72.7 

Rat tot 80 27.3 27.3 100.0 

Total 293 100.0 100.0  

Bảng 5. Tinh on dinh cua chinh sach quan ly NN doi voi hd kinh doanh vang 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Kem nhat 82 28.0 28.0 28.0 

Kem 92 31.4 31.4 59.4 

Binh thuong 79 27.0 27.0 86.3 

Tot 39 13.3 13.3 99.7 

Tot nhat 1 .3 .3 100.0 

Total 293 100.0 100.0  

Bảng 6. Tinh toan dien cua chinh sach quan ly NN doi voi hoat dong kd vang 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Kem nhat 90 30.7 30.7 30.7 

Kem 93 31.7 31.7 62.5 

Binh thuong 92 31.4 31.4 93.9 

Tot 18 6.1 6.1 100.0 

Total 293 100.0 100.0  
 

Bảng 7. Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Tinh dong bo, thong nhat cua chinh sach 
quan ly NN 

293 1 5 2.18 .957 

Su phu hop voi tinh thuc te cua cac chinh 
sach qly NN doi voi hd kd vang 

293 1 5 3.87 .880 

Tinh toan dien cua chinh sach quan ly 
NN doi voi hoat dong kd vang 

293 1 4 2.13 .924 

Tinh on dinh cua chinh sach quan ly NN 
doi voi hd kinh doanh vang 

293 1 5 2.27 1.022 

Cac chinh sach qly NN doi voi hd kd 
vang deu huong toi muc tieu chung on 
dinh va phat trien thi truong 

293 1 5 3.88 .829 

Cac chinh sach qly NN doi voi hd kd 
vang deu tao ra dong luc manh doi voi thi 
truong va cac chu the tham gia thi truong 

293 1 5 4.04 .887 

Valid N (listwise) 293     

 

 

                                                                               (Nguồn: Tác giả tổng hợp) 

 



 

 

216 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

217 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

218 

 

 

 

 

 

 



 

 

219 

 

 

PHỤ LỤC 14 

(Kết quả điều tra nguyên nhân của những bất cập 

 về chính sách hiện hành) 

Bảng 1. Su mat on dinh cua moi truong kinh te vi mo 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Rat khong dong y 1 .3 .3 .3 

Khong dong y 42 14.3 14.3 14.7 

Dong y 127 43.3 43.3 58.0 

Dong y o muc cao 83 28.3 28.3 86.3 

Dong y o muc rat cao 40 13.7 13.7 100.0 

Total 293 100.0 100.0  

Bảng 2. Gia vang the gioi bien dong manh va that thuong 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Khong dong y 54 18.4 18.4 18.4 

Dong y 84 28.7 28.7 47.1 

Dong y o muc cao 98 33.4 33.4 80.5 

Dong y o muc rat cao 57 19.5 19.5 100.0 

Total 293 100.0 100.0  

Bảng 3. Nguoi VN co thoi quen tich tru tai san bang vang 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Rat khong dong y 1 .3 .3 .3 

Khong dong y 24 8.2 8.2 8.5 

Dong y 50 17.1 17.1 25.6 

Dong y o muc cao 114 38.9 38.9 64.5 

Dong y o muc rat cao 104 35.5 35.5 100.0 

Total 293 100.0 100.0  
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Bảng 4. Tam ly cua nha dau tu 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Khong dong y 18 6.1 6.1 6.1 

Dong y 95 32.4 32.4 38.6 

Dong y o muc cao 114 38.9 38.9 77.5 

Dong y o muc rat cao 66 22.5 22.5 100.0 

Total 293 100.0 100.0  

Bảng 5. Su mat on dinh cua dong VN va gia tri hoi doai cua dong VN so voi cac loai ngoai te manh 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Rat khong dong y 8 2.7 2.7 2.7 

Khong dong y 48 16.4 16.4 19.1 

Dong y 87 29.7 29.7 48.8 

Dong y o muc cao 120 41.0 41.0 89.8 

Dong y o muc rat cao 30 10.2 10.2 100.0 

Total 293 100.0 100.0  

Bảng 6. Su phoi hop hieu qua cua cac Bo, nganh voi NHNN trong quan ly cac hoat dong kd tren tt 

vang 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Rat khong dong y 7 2.4 2.4 2.4 

Khong dong y 46 15.7 15.7 18.1 

Dong y 83 28.3 28.3 46.4 

Dong y o muc cao 106 36.2 36.2 82.6 

Dong y o muc rat cao 51 17.4 17.4 100.0 

Total 293 100.0 100.0  
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 Bảng 7. Tinh hinh chinh tri - xa hoi 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Rat khong dong y 61 20.8 20.8 20.8 

Khong dong y 89 30.4 30.4 51.2 

Dong y 105 35.8 35.8 87.0 

Dong y o muc cao 29 9.9 9.9 96.9 

Dong y o muc rat cao 9 3.1 3.1 100.0 

Total 293 100.0 100.0  

Bảng 8. Cong tac thanh tra, giam sat thuc thi chinh sach chua nghiem ngat 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Rat khong dong y 1 .3 .3 .3 

Khong dong y 41 14.0 14.0 14.3 

Dong y 77 26.3 26.3 40.6 

Dong y o muc cao 127 43.3 43.3 84.0 

Dong y o muc rat cao 47 16.0 16.0 100.0 

Total 293 100.0 100.0  

 

 Bảng 9. Chat luong nguon nhan luc tham gia xd va hoach dinh chinh sach 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Rat khong dong y 5 1.7 1.7 1.7 

Khong dong y 33 11.3 11.3 13.0 

Dong y 78 26.6 26.6 39.6 

Dong y o muc cao 109 37.2 37.2 76.8 

Dong y o muc rat cao 68 23.2 23.2 100.0 

 293 100.0 100.0  
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Bảng 10. Trinh do quan ly cua cac nha quan ly thi truong thap 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Rat khong dong y 4 1.4 1.4 1.4 

Khong dong y 32 10.9 10.9 12.3 

Dong y 73 24.9 24.9 37.2 

Dong y o muc cao 114 38.9 38.9 76.1 

Dong y o muc rat cao 70 23.9 23.9 100.0 

Total 293 100.0 100.0  

Bảng 11. Kha nang thu thap va xu ly thong tin 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Rat khong dong y 15 5.1 5.1 5.1 

Khong dong y 36 12.3 12.3 17.4 

Dong y 69 23.5 23.5 41.0 

Dong y o muc cao 133 45.4 45.4 86.3 

Dong y o muc rat cao 40 13.7 13.7 100.0 

Total 293 100.0 100.0  
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Bảng 12. Descriptive Statistics 

 
N Minimum Maximum Mean 

Std. 

Deviation 

Su mat on dinh cua moi truong kinh te vi mo 293 1 5 3.41 .908 

Gia vang the gioi bien dong manh va that thuong 293 2 5 3.54 1.005 

Nguoi VN co thoi quen tich tru tai san bang vang 293 1 5 4.01 .942 

Su mat on dinh cua dong VN va gia tri hoi doai 

cua dong VN so voi cac loai ngoai te manh 
293 1 5 3.40 .969 

Su phoi hop hieu qua cua cac Bo, nganh voi 

NHNN trong quan ly cac hoat dong kd tren thi 

truong vang 

293 1 5 3.51 1.029 

Tinh hinh chinh tri - xa hoi 293 1 5 2.44 1.024 

Chat luong nguon nhan luc tham gia xd va hoach 

dinh chinh sach 
293 1 5 3.69 1.005 

Cong tac thanh tra, giam sat thuc thi chinh sach 

chua nghiem ngat 
293 1 5 3.61 .929 

Trinh do quan ly cua cac nha quan ly thi truong 

thap 
293 1 5 3.73 .989 

Tam ly cua nha dau tu 293 2 5 3.78 .865 

Kha nang thu thap va xu ly thong tin 293 1 5 3.50 1.039 

Valid N (listwise) 293     
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PHỤ LỤC 15 

(Kết quả điều tra về xu hướng phát triển thị trường vàng và các hoạt động kinh 

doanh vàng ở Việt Nam đến năm 2020) 

Bảng 1. Tiep tuc phat trien thi truong vang phi tap trung 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Rat khong dong y 1 .3 .3 .3 

Khong dong y 17 5.8 5.8 6.1 

Dong y 86 29.4 29.4 35.5 

Dong y o muc cao 108 36.9 36.9 72.4 

Dong y o muc rat cao 81 27.6 27.6 100.0 

Total 293 100.0 100.0  

Bảng 2. Xd mo hinh thi truong vang tap trung doi voi hd kd vang tren TK 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Rat khong dong y 3 1.0 1.0 1.0 

Khong dong y 30 10.2 10.2 11.3 

Dong y 84 28.7 28.7 39.9 

Dong y o muc cao 115 39.2 39.2 79.2 

Dong y o muc rat cao 61 20.8 20.8 100.0 

Total 293 100.0 100.0  

Bảng 3. Thanh lap san giao dich vang 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Rat khong dong y 2 .7 .7 .7 

Khong dong y 23 7.8 7.8 8.5 

Dong y 67 22.9 22.9 31.4 

Dong y o muc cao 127 43.3 43.3 74.7 

Dong y o muc rat cao 74 25.3 25.3 100.0 

Total 293 100.0 100.0  



 

 

231 

 

 

Bảng 4. Chuyen huong kd vang sang kd vang theo tieu chuan quoc te 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Khong dong y 16 5.5 5.5 5.5 

Dong y 49 16.7 16.7 22.2 

Dong y o muc cao 123 42.0 42.0 64.2 

Dong y o muc rat cao 105 35.8 35.8 100.0 

Total 293 100.0 100.0  
 

Bảng 5. Phat trien hoat dong kd vang trang thai, cac cong cu phai sinh 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Khong dong y 24 8.2 8.2 8.2 

Dong y 74 25.3 25.3 33.4 

Dong y o muc cao 117 39.9 39.9 73.4 

Dong y o muc rat cao 78 26.6 26.6 100.0 

Total 293 100.0 100.0  

 

Bảng 6. Tiep tuc cho phep cac NHTM va cong ty kd vang mo san giao dich tren co so hoan thien moi 
truong phap ly 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Rat khong dong y 5 1.7 1.7 1.7 

Khong dong y 21 7.2 7.2 8.9 

Dong y 55 18.8 18.8 27.6 

Dong y o muc cao 123 42.0 42.0 69.6 

Dong y o muc rat cao 89 30.4 30.4 100.0 

Total 293 100.0 100.0  
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Bảng 7. NHNN tap trung dau moi XNK vang cho mot so DN KD vang lon co uy tin 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Rat khong dong y 4 1.4 1.4 1.4 

Khong dong y 51 17.4 17.4 18.8 

Dong y 79 27.0 27.0 45.7 

Dong y o muc cao 70 23.9 23.9 69.6 

Dong y o muc rat cao 89 30.4 30.4 100.0 

Total 293 100.0 100.0  
 

Bảng 8. Tien toi xoa bo kd vang mieng tren thi truong tu do 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 
Rat khong dong y 2 .7 .7 .7 

Khong dong y 58 19.8 19.8 20.5 

Dong y 75 25.6 25.6 46.1 

Dong y o muc cao 70 23.9 23.9 70.0 

Dong y o muc rat cao 88 30.0 30.0 100.0 

Total 293 100.0 100.0  
 

Bảng 9. Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Tiep tuc phat trien thi truong phi tap trung tren 
co so nang cao vao tro quan ly cua NN 

Xd mo hinh thi truong vang tap trung doi voi hd 
kd vang tren TK 

293 

293 

1 

1 

5 

5 

3.86 

3.69 

.903 

.949 

Thanh lap san giao dich vang 293 1 5 3.85 .914 

Chuyen huong kd vang sang kd vang theo tieu 
chuan quoc te 

293 2 5 4.08 .860 

Phat trien hoat dong kd vang trang thai, cac 
cong cu phai sinh 

293 2 5 3.85 .909 

Tiep tuc cho phep cac NHTM va cong ty kd 
vang mo san giao dich tren co so hoan thien 
moi trung phap ly 

293 1 5 3.92 .964 

NHNN tap trung dau moi XNK vang cho mot so 
DN KD vang lon co uy tin 

293 1 5 3.65 1.127 

Tien toi xoa bo kd vang mieng tren thi truong tu do 293 1 5 3.63 1.129 

                 (Nguồn: NCS tổng hợp)    
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       (Nguồn: NCS tổng hợp) 
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PHỤ LỤC 16 
(Kết quả điều tra về phương hướng hoàn thiện chính sách quản lý nhà nước  

đối với hoạt động kinh doanh vàng) 

Bảng 1. Xd chinh sach phat trien san giao dich vang vat chat theo kinh nghiem cua Trung Quoc 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Rat khong dong y 2 .7 .7 .7 

Khong dong y 51 17.4 17.4 18.1 

Dong y 96 32.8 32.8 50.9 

Dong y o muc cao 100 34.1 34.1 85.0 

Dong y o muc rat cao 44 15.0 15.0 100.0 

Total 293 100.0 100.0  

Bảng 2. Ban hanh chinh sach ve mo hinh San giao dich vang quoc gia theo kn cua Trung Quoc va My 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Rat khong dong y 2 .7 .7 .7 

Khong dong y 27 9.2 9.2 9.9 

Dong y 78 26.6 26.6 36.5 

Dong y o muc cao 127 43.3 43.3 79.9 

Dong y o muc rat cao 59 20.1 20.1 100.0 

Total 293 100.0 100.0  

Bảng 3. Xd hoan thien he thong cac van ban phap quy tao hanh lang cho hoat dong phai sinh vang pt 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Rat khong dong y 1 .3 .3 .3 

Khong dong y 4 1.4 1.4 1.7 

Dong y 101 34.5 34.5 36.2 

Dong y o muc cao 109 37.2 37.2 73.4 

Dong y o muc rat cao 78 26.6 26.6 100.0 

Total 293 100.0 100.0  
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Bảng 4. Ban hanh cac quy dinh ve cac loai hinh phai sinh vang duoc phep kd o VN 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Rat khong dong y 2 .7 .7 .7 

Khong dong y 21 7.2 7.2 7.8 

Dong y 64 21.8 21.8 29.7 

Dong y o muc cao 121 41.3 41.3 71.0 

Dong y o muc rat cao 85 29.0 29.0 100.0 

     

Bảng 5. Nang cao tieu chuan cap phep KD dich vu phai sinh vang theo lo trinh 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Rat khong dong y 2 .7 .7 .7 

Khong dong y 11 3.8 3.8 4.4 

Dong y 81 27.6 27.6 32.1 

Dong y o muc cao 112 38.2 38.2 70.3 

Dong y o muc rat cao 87 29.7 29.7 100.0 

 

Bảng 6. Cu the hoa cac quy dinh ve trach nhiem lien doi giua San giao dich vang do NHNN thanh lap voi 

hdong phai sinh vang 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Rat khong dong y 5 1.7 1.7 1.7 

Khong dong y 10 3.4 3.4 5.1 

Dong y 74 25.3 25.3 30.4 

Dong y o muc cao 137 46.8 46.8 77.1 

Dong y o muc rat cao 67 22.9 22.9 100.0 

Total 293 100.0 100.0  
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 Bảng 7. Ban hanh quy trinh giao dich cho tung nghiep vu kd vang phai sinh theo lo trinh 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Rat khong dong y 5 1.7 1.7 1.7 

Khong dong y 10 3.4 3.4 5.1 

Dong y 60 20.5 20.5 25.6 

Dong y o muc cao 116 39.6 39.6 65.2 

Dong y o muc rat cao 102 34.8 34.8 100.0 

Total 293 100.0 100.0  

Bảng 8. Xay dung cac chinh sach co noi dung quy dinh cu the quan ly thi truong giao dich 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Rat khong dong y 2 .7 .7 .7 

Khong dong y 18 6.1 6.1 6.8 

Dong y 83 28.3 28.3 35.2 

Dong y o muc cao 110 37.5 37.5 72.7 

Dong y o muc rat cao 80 27.3 27.3 100.0 

Total 293 100.0 100.0  

Bảng 9. Co chinh sach phat trien hinh thuc quy dau tu vang-ETFs 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Rat khong dong y 1 .3 .3 .3 

Khong dong y 11 3.8 3.8 4.1 

Dong y 77 26.3 26.3 30.4 

Dong y o muc cao 137 46.8 46.8 77.1 

Dong y o muc rat cao 67 22.9 22.9 100.0 

Total 293 100.0 100.0  
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Bảng 10. Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Xd chinh sach phat trien san giao 
dich vang vat chat theo kinh nghiem 
cua Trung Quoc 

293 1 5 3.45 .970 

Ban hanh chinh sach ve mo hinh 
San giao dich vang quoc gia theo 
kinh nghiem cua Trung Quoc va My 

293 1 5 3.73 .910 

Xd hoan thien he thong cac van ban 
phap quy tao hanh lang cho hoat 
dong phai sinh vang phat trien 

293 1 5 3.88 .828 

Ban hanh cac quy dinh ve cac loai 
hinh phai sinh vang duoc phep kd o 
VN 

293 1 5 3.91 .923 

Nang cao tieu chuan cap phep KD 
dich vu phai sinh vang theo lo trinh 

293 1 5 3.92 .884 

Cu the hoa cac quy dinh ve trach 
nhiem lien doi giua San giao dich 
vang do NHNN thanh lap voi hdong 
phai sinh vang 

293 1 5 3.86 .868 

Ban hanh quy trinh giao dich cho 
tung nghiep vu kd vang phai sinh 
theo lo trinh 

293 1 5 4.02 .919 

Xay dung cac chinh sach co noi 
dung quy dinh cu the quan ly thi 
truong giao dich 

293 1 5 3.85 .918 

Co chinh sach phat trien hinh thuc 
quy dau tu vang-ETFs 

293 1 5 3.88 .813 

Valid N (listwise) 293     
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                          (Nguồn: NCS tổng hợp) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


